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LỜI GIỚI THIỆU

CĩẤắn sẩôh 380 hài thuốc Đông y hiệu nghiệm này là 
một tài liệu do Viện nghiên cứu y học Dân tộc Thuợng 
Hải (Trung Quốc) hiên soạn rất công phu, nó không đơn 
thuần giới thiệu những hài thuốc hay, mà theo từng 
chương mục nó còn huớng dẫn việc phân chia các loại 
hệnhị cách chữa bệnh, cách dùng phuơng thuốc cho phù 
hợpt Duợc tính, công năng từng vị thuốc, phuơng thuổc 
cũng nhu cách ghép vị, gỉa gỉảm, được phân tích tỷ  
mỷ. Những bài thuốc nêu ra ở đây được chọn lọc rút 
ra từ những cuốn sách thần duợc cề truyền rữiu iíCẫĩừi 
nhạc toàn th u », « Thuơng hàn luận», « Hòa tễ cục 
phuơng »... Kẽt hợp vớỉ những phương thức hiệu nghiệm 
cho các bệnh viện y học dân tộc Thuợng Hải, Thiên Tân, 
Nam Kinh trong quá trình thực nghiệm lâm sàng cấu 
thành.

Đây là một tài liệu vừa cổ tính lý luận vừa hưởng 
dẫn thực hành, vừa kẽt hợp phương thuốc ch truỵần 
với nhiệm phuơng điều trị hiện tạ i Nó có ích ehọ các 
luơng y tham khảo chữa bệnh và cũng rất có ích-cho 
những nguời tìm  hỉều nghiên cứu vê y học dẫn tộc và 
những người muốn tự  chữa hệnh cho mình .

Xỉn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÃ x u ấ t  b â n  t h a n h  h o a
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CHƯƠNG I

KIẾN THỬC cơ BẢN VỀ CÁC BẢI THUỐC ĐÔNG Y

I  CẪCH CÃU TẠO MỘT BÀĨ THUÕC:

Ta lấy một vị thuốc hoặc nhiều vị thuốc bào chế theo một phương pháp nhất định 
đề chữa một bệnh nào đó thì thuốc đó gọi là một bài thuốc.

Có bài thuốc chỉ có một vị, người xưa đã từng dùng như cao tì bà diệp, cao tang
chi, cao kim Anh tử, thuốc sắc độc sâm thang hoặc như thuốc viên hoàng liên, Diên hồ
sách, thanh nhiệt tiêu viêm (chĩ một vị bồ công anh chế thành) hoặc là thuốc tiêm Bản 
lam căn, hoặc thuốc lưu truyền trong dân gian như vị mã xỉ nghiễn (rau sam) chữa đau 
bụng đi tả, ngu tinh thảo chữa bệnh ủng phbi, xú ngô đồng chữa huyết áp cao v.v... Bài 
thuốc một vị có đặc điềm chủ yếu là chuyên chữa một bệnh, nguồn thuốc tại chỗ, nhân
dân lao động dễ học biết và sử dụng, dễ nghiên cứu tính năng tác dụng và hiệu quẫ
của vị thuốc đó, là cơ sở hình thành các bài thuốc có nhiều vị.

Cố bài thuốc nhiều vị. Từ xưa đến nay dùng thuốc đề chữa bệnh đều bắt đầu từ
một vị thuốc. Đến khi thấy chỉ dùng một vị đề chữa bệnh không đủ hiệu nghiệm mới
dần dần dùng hai vị hoặc nhiều vị phối hợp lại, cùng dùng hai vị thuốc một lúc có
thề bò sung hạn chế của vị thuốc kia (như cùng dùng ngô thù với hoàng liên), khử được 
chất độc của vị thuốc (như cùng dùng sinh khương với bán hạ), làm dịu chất mạnh 
của thuốc (như cùng dùng đại táo với đình lịch) hoặc phối hựp phát huy hiệu quả lớn 
hơn (như cùng dùng can khương với phụ tử, qua việc ghép vị (phối ngũ) như vậy tác 
dụng của nó không giống như dùng một vị thuốc riêng lẻ. Qua thực tế chữa bệnh nhiều 
năm do kinh nghiệm tích lũy được mà hình thành các bài thuốc. Nắm vững nguyên tắc ghép 
vị thuốc thì sử dụng thuốc tốt hơn hợp với các chửng bệnh phức tạp nâng cao đưực kết 
quả điều trị. Đó là đặc điềm của y dược học Trung Quốc, chữa bệnh theo phép biện chứng. 
Những bài thuốc hiệu nghiệm do người xưa đề lại rất là quý báu cần đưực khai thác, phát 
huy và nâng cao lên.

Nguyên ỉẳc tạo thành bài tksỉổe ỉ
Bài thuốc đông y được tạo thành bởi 3 thành phần:
1) Vị thuốc chủ: Căn cứ bệnh tình chọn một, hai vị thuốc chủ yếu làm nòng cốt 

chữa bệnh, đó là thành phần chủ yếu. Như bài Tam thừa khí thang lấy đại hoàng làm 
vị thuốc chủ tức là xác định cách chữa công hạ thực nhiệt & vị tràng.

2) Vị thuôc phù tr ợ : Căn cứ đặc điềm của bệnh, cân nhắc chọn vị thuốc chủ rồi 
lại chọn những vị thuốc khác ghép vào đề vị thuốc chủ phát huy được tác dụng cần thiết đề 
điều trị càng sát họp với bệnh tình. Như bài Ma hoàng thang lấy quế chi làm vị phù trợ 
cho ma hoàng đề tăng thêm tác dụng tân ôn giẳi biếu; bài xạ can ma hoàng thang lấy xạ 
can làm vị phù trợ đế giảm tác dụng tân ôn hòa giải biều của Ma hoàng mà tăng thêm 
công hiệu tuyên phế bình suyễn.
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3) VỊ thuổc gia thêm theo bệnh: tức là theo bệnh thứ yếu của bệnh nhân mà cho 
thêm vị thuốc vào như ho thêm hạnh nhân, tiêu hóa không tốt thêm lục thần khúc, 
Mạch nha.

Điều căn nói thêm là : vị thuốc chủ và vị thuốc phù trợ trong bài thuốc không hạn 
chế một hay hai vị, rất nhiều bài có đến hai, ba vị tạo thành. Nhưng lúc có vị thuốc chủ 
hoặc vị thuốc phù trợ có từ hai vị trở lên, có thề xảy ra hai tình huống !

Một là sau khi ghép vị rồi có thế tăng cường hạn chế hoặc cẵi biến tác dụng 
của vị thuốc chủ hoặc vị thuốc phù trự như Ngân hoa cùng dùng với liên kiều trong 
bài: Ngân kiều tán thì tác dụng thanh nhiệt sẽ được tăng lênị vì hai vị đó đưực tính tương 
tự như nhau; Ma hoàng cùng dùng với thạch eao trong bài Ma hạch thạch cam thang 
là đề hẹn chế nhau vị Ma hoàng thì tân ôn còn thạch cao thì tân hàn, khí ỵi^tương phản 
đê tạo thành bài thuốc khai phế thanh nhiệt, Quế chi và bạch thược trong bài Quế chi 
thang là vị thuốc chủ nhưng khi vị tữỡng phản cốt đề điều hòa dinh vệ: tình huống 
khác là ứng dụng kết họp một lúc haỉ cách chữa bệnh như bài Đại thừa khí thang 
lấy hậu phác, chỉ thực ghép vị Đại hoàng là ứng đụng kết hợp một lúc hai cách chữa 
công hạ và hành khí, phá khí, tác dụng của nó càng mạnh hơn. Như bài Hoàng long 
thang lấy nhân sâm, Đương quy đề ích khí dưỡng huyết phối vị với Đại hoàng đề công
hạ, đó là kết hợp ứng dụng giữa công và bồ, trử thành bài thuốc vừa công vừa bò.
Cũng có thề gọi vị thuốc nói trên là «sứ dược», tức là chọn vị thuốc nào đó có tác 
dụng mạnh đến một phủ tạng, kinh lạc nào đấy, dẫn thuốc đến thẳng nơi bị đau như Kiết 
cánh đẵn thuốc đi lên, ngưu tất dẫn thuốc đi xuống. Cũng có vị thuốc có tác dụng điều
hòa giữa các vị thuốc như thường dùng Cam thảo trong nhiều bài thuốc nhưng không
phẳi bài nào cũng dùng nó.

'Tóm lại, nguyên tắc tạo thành bài thuốc là một bộ phận trong phép chữa bệnh biện 
chứng của đông y, là cách vận dụng cụ thề của « Lý, phép, phương, dược ». Chỉ có chằn 
đoán chính xác, phân biệt rõ bệnh tình nặng nhẹ, thư cấp, bệnh nào chính phụ, quyết 
định nguyên tắc điều trị, chọn dùng vị thuốc chủ, vị thuốc phù trợ có mục đích thì 
mới tạo nên một bài thuốc hiệu nghiệm.

Nguyên tắc ghép yị thuốc s
Bài thuốc được tạo nên là do việc ghép các vị thuốc iại vói nhau. Dùng một vị hoặc 

nhiều vị phối hợp với nhau phải tuân theo phương pháp chọn vị thuốc. Do việc ghép vị 
thuốc khác nhau mà tạo nên tác dụng khác nhau như Quế chi ghép với Ma hoàng thì 
ra mồ hôi nhưng ghép với thược dược thì ngừng ra mồ hôi. Qua việc ghép vị thuốc, cỏ cái 
tăng thêm hiệu lực của thuốc như đại hoàng ghép với Mang tiêu thì tác dụng tã hạ càng 
mạnh, có cái có thề giảm bớt tính tăng của thuốc như Phụ tử dùng chung với Địa hoàng 
thì địa hoàng hộ âm, cơ thề giảm bớt tính tân nhiệt cương tác và suy âm của phụ tử; 
có vị thuốc có thề khiên chế độc tính của vị thuốc khác đê giâm bớt tác dụng phụ, như 
Bán hạ phối hợp với sinh khương thi sinh khương khiên chê chất độc của Bán hạ đế Ĩ1Ó 
có thl phát huy được tác dụng ngừng nôn khử đờm.

Cần phải nêu rõ, cách tạo bài thuốc và ghép vị thuốc không phải bài nào cũng chặt 
chẽ, hoàn chỉnh mà .phải' nhìn một cách tồng hợp teần diện đề đánh giá tác dụng mỗi 
bài thuốc, cỏ bài tạo nễn tác dụng hợp đồn?, tập trung như 4 vị trong bài hoàng liên 
giẵi độc thang đều là vị thanh nhiệt tả hỏa, 8-'vị trong bài bát chính tán đều là vị 
thạnh nhiệt thông lâm ; có bài tạo thành tác dụng ngưực lại như cùng dùng Quế chi 
và thược dược trong bài Quế chi thang; có bài cùng dùng vị hàn nhiệt (như bài tẳ kim 
hoàn), cùng chữa bò tả (như hoàng lòng thang) bièu lý đồng trị (như bài phòng phòng thông 
kinh tán) v.v..., đều là do bệnh tình phức tạp Hìà định cách chữa thích hợp; có bài thuổc 
ở dạng chiếu cổ toàn diện như bài điều hòa khí huyết và bô ích khí huyết trong thân thế 
bệnh nhân.
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Đinh lượng mỗi vị thùSc trong' thang nhiều ít, chủ yếu đo bệnh tình mà định, nếu 
bệnh đơn giản hoặc cách chữa cần chuyên mặt thời gian, thì lượng thuốc cần ít nhuẠg 
tinh ; nếu bệnh: phức tạp cần có hai cách chữa phối hợp thì vị thuốc tất nhiên phải nhiễu 
lên. Nếu quá nhiều vị trong một thang, có 1 lúc nó sẽ khiên chế nhau, ảnh hưởng nhau,
cần phải chú ý, cho nên-khi bốc thuốc cần chú ý trọng- điềm, lại phải chiếu eo thỏa
toàn diện, sao cho «nhiều mà không tạp, ít mà tinh chuyên ».

Định lượng mỗi vị thuốc trong một bài thuốc thông thường định lượng vị thuốc chủ 
nhiều hơn các vị khác, thuốc phản tá (tức là được tính phản lại với vị thuốc chủ, thnếc 
phù trợ  khiên chế vị thuốc chủ) thuốc điều hòa thuốc dẫn kinh thì định lượng thườnH 
ít hơn các vị thường dùng nhưng phải xem tình hình cụ thề của bệnh và thuốc mà 
định. Như bài tả kim hoàn thì hoàng liên là thuốc chủ, ngô thù là thuốc phản tá (cũng
có thề gọi là thuốc dẫn kinh) thì tỷ lệ của 2 vị thuốc là 6/1. Bài đại tiều thừa khí thang
đều lấy hậu phác chỉ. thực là thuốc phù trợ, nhưng do "bệnh tình khác nhau nên định 
lượng hậu phác, chi thực trong bài thừa klií thang xibíền hơn gấp đôi mức thường dùn#* 
'Bo ■ vậy, đỉnh lương vi thuốc không chỉ p h â n , biệt vi íìuiQCL-diủ và thuốc phù tra  mà 
còn căn cứ bênh tình mà-gia-giẫm.

IL GIA GIẪM BIẼN HỎA BÀI THUŨC

Một bài thuốc đù.là từ  xưa hay ngày nay mói tạo nên đều cỏ nguyên tắc và phạnỊi 
vi nhất định vì vậy không thề dập khuôn cứng' nhắc, lúc chuần đoán xem bệnh .cần căiP
cứ vào thế chất khỏe yếu của bệnh nhân tubi nhiều hay ít, xem xét chất lượng vị thuốf
mà vận dụng gia giảm thích đáng và linh hoạt.

Gia giảm Mến ìiéã vị tliiiếc :
Một bài thuốc do vị thuốc gia giảm mà biến đối công dụng và phạm vi thích ứng,

Vị nhu bài Quể chi thang vốn là bài giải cơ? điều hòa dinh vệ .thích hợp. chữa biềui
chứng ngoại cảm, đô mồ hôi sự gió mà sốt không rõ .rệt giả sử mẳc bệnh'ấy lại thêm
thỏ5 khò khè thì thêm Hạnh nhân, hậu phác sẽ chữa khỏi thở, .nếu như sốt nóng biềư 
hiện rõ thì thêm hoàng cầm sẽ có tác dụng thoái nhiệt. Đỗ là trường hợp chủ chứng không; 
biến mà có thêm chứng phụ thì gia giảm bi ấn hóa như vậy. Lại ví như Ma hoàng thang' 
vốn là bài tân ôn phát hãn nếu như biền hàn không nặng mà ho nhiều bỏ- Quế chi đi,,
trơ thành bài chỉ khái bình suyễn, Tuy chi giảm ổi một vị nhưng tác đụng chữa bệnh đã'
khác nhiều.

" Thay ềèỉ cách ghép v| thuốc ĩ

■San khi thay đối cách ghép các vị thuốc chủ yếu thì trực ’ tiếp ảnh' hương; ngay 
đến tác dụng của bài thuốc. Lấy . bị hoàng' kỳ làm ví dụ nếu ghép với nhân sâm, Bạch 
truật, thăng ma, sài hồ trỏ5 thành bài Bỗ trung ích khí thang, có tác dụng tháng đề 
bồ khí, nếu ghép với Điĩơng quy thì trơ thành bài Sương ạ UY bồ* hưyểt_J±Laiig có tác 
dụng bồ huyết, nếu ghép với Bạch truật, ph5ng kỹ thì trỏ5 thành phòng kỹ hoàng kỳ thang 
có tác dụng lợi thủy, .nếu ghép với bạch truật, phòng phong thì trở  thành bài ngọc bình 
phong tán, có tác dụng cố biền chỉ hãn, nếu ghép với Xuyên sơn giáp, gai tạo giác thì thành 
bài thấu nông tán có tác dụng nung m ủ ; nếu ghép với Quế chi? thược dược thì thành
bài hoàng kỳ kiến trung thang có tác dụng ôn, trung bô h ư ; nếu ghép vớỉ Đương
auy, xuyên khung, đào nhân, hồng hoa thi thành bài bồ dương hoàn ngũ thang cỏ
tác dụng tiêu ứ thông lạc; nếu ghép với miết giáp, địa cốt bì thì thành hoàng kỳ miết
giáp tán có tác dụng thanh hư nhiệt, Qua đó ta có thề thấy việc ghép các vị thuốc trong 
một bài thuốc có liên quan mật thiết đến tác dụng chủ trị nhất là .thay đồi các vị thuốc 
chủ yếu thì tác dụng chữa bệnh của bài thuốc ấy cũng bỉến đồi.
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Thay đôi định luring vị thtiổc :
Nếu định lượng vị thuốc trong bài thuốc biến đôi lớn thì tác dụng chính cũng biến 

■ăì& theo. Ví như bài chỉ truật thang và chỉ truật hoàn cùng gồm 2 vị chỉ thục và Bạch 
truật ghép nên. Nhưng chỉ thực ở bài trước định lượng gấp đôi Bậch truật nên lấy tiêu 
tí^h đạo trệ làm chủ; bài sau thì Bạch truật gấp đôi chỉ thực nên lấy kiện tỳ hòa trung 
làm chủ. Bài trước nguyên chữa đầy dưới vùng tim có thủy ằm bây giờ có người dùng 
đệ chữa sa dạ dầy cho rằng tất phẳi dùng nhiều chỉ thực mới hiệu quả; bài sau thường 
dùng đế kiện tỳ hòa trung, trợ tiêu hóa. Qua đó ta thấy, vị thuốc giống nhau nhưng liều 
Ityợng khác nhau thì tác dụng chủ thứ của bài thuốc cũng đổi khác, phạm vi thích ứng cũng 
khác nhau.

Thay thế vị iỉmòc I
Nắm vững nguyên tắc thay đỗi cách ghép các vị thuốc trong bài thuốc thì khi lâm 

sàng chữa bệnh cố the theo phép chữa và ý nghĩa bài thuốc mà không dùng tất thảy các vị 
thuốc nhất là những vị thuốc quý hiếm, có thế dùng vị thuốc có dược tính tương tự thay 
thế mà không ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh. Ví dụ 8 vị hoàng liên, hoàng cầm, hoàng 
bá tác dụng của nó có khác nhau nhưng đều là vị khô hàrv đều dùng thanh nhiệt tả hỏa, táo 
thấp, cho nên có thề dùng vị này thay thế vị kia. Chỉ thực và chỉ xác, tác dụng của nó 
nhanh chậm khác nhau, nhân sâm và đảng sâm tuy mạnh yếu khác nhau nhưng có thề 
4ùng thay thế nhau khi chữa bệnh. Hiện nay khi chữa bệnh thường dùng sừng trâu thay 
tâ̂ -giác, sơn. dương giác thay linh dương giác, trân châu mẫu thay thạch quyết minh V.V.. 
ỉthông ảnh hưỏng mấy đến hiệu quả trị bệnh. Nhưng cần chú ý khi dùng vị khác thay thế 
tịhì định lượng cần thay đồi, vị nào nhẹ thi tăng, vị nào trọng thì giảm như dùng Đảng 
S;âm thay nhân sâm thì định lượng cần tăng thêm, dùng chỉ thực thay chỉ xác, định lượng 
J]iên giảm bớt.
j Ngoài ra3 còn có thề căn cứ vào tác dụng riêng của từng vị thuốc mà chọn vị thuốc 
khác thay thế đề đạt một mặt tác dụng nào đó. Ví như Sơn thù có tác dụng bồ ích can 
thận, thì khi muốn bò ích can thận eó thè dùng nữ trinh tử, câu kỹ tử, thò ti tử V.V.. 
1thay thế.

IĨL PHẪN LOẠĨ TẤC DỤNG BẢI THUÕC:

Muốn phân loại tác dụng bài thuốc, chủ yếu căn cứ vào cách chữa bệnh, nếu căn cứ vào 
8 cách là hản, thố, hạ, hòa, ôn, thanh, tiêu, bồ thì có thê chia thành bài gải biều, bài ủng 
thô, bài tả hạ, bài hòa giẳi, bài ôn nhiệt, bài hàn lương, bài tiêu dao, bài bổ ích, nếu 8 cách 
trên chưa khái quát được hết thì lại chia thành bài lý khí, bài lý huyết, bài khu phong, 
bài hóa thấp, bài khai khiến, bài cố sáp, bài tài ngược, bài khu trùng v.v... nhưng có bài 
thuốc không chỉ có một tác dụng như bài Tứ vật thang có thế bồ huyết, lại có thề hoạt 
huyết, có thề quy về bài bô ích cũng được mà quy về bài lý huyết cũng được. Vì vậy 
trong các sách thuốc, theo cách phân loại hạng mục khác nhau mà phân loại từng bài thuốc 
cũng khác nhau. Ngoài ra, còn có bài thông dụng và bài chuyên dụng như bài kiện tì ích 
khí thang bô khí, bài tứ vật thang bồ huyết, lục vị địa hoàng hoàn bò âm, Quế phụ bát vị 
hoàn bổ dương đều là bài thông dụng, phạm vi sử dụng rất là rộng rãi. Các bài chuyên 
dụng chĩ dùng chữa một chứng bệnh nào đó như bài Đại hoàng mẫu đơn thang theo tác 
dụng của nó là thanh nhiệt giải độc nhưng phần lớn dùng chữa bệnh đau đại tràng. Bài 
thập khôi hoàn, theo tác dụng của nó là lương huyết nhưng thường dùng đế chỉ huyết. 
Vì vậy cách phân loại ở sách này là căn cứ vào thực tế chữa bệnh, đế phân còn bài thuốc 
chuyên dùng thì phân riêng, với bài thuốc có tác dụng đan xen thì các chương trước sau 
đều có đề tiện tra cứu.
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t v  CẮC LOẠI BẤĨ THUỒC VẦ CÁCH DỪNG í

Loại 'thường dùng :
Thuốc đông y thường dùng gồm 5 loại: thang, hoàn, tán, cao, đan. 4 loại nói sau là 

thuốc chế sẵn thường gọi là cao đan hoàn tán, có loại mang tên là hoàn tán nhưng thực 
tế ứng dụng như thuốc thang. , f ,

1) Thuốc thang : đem vị thuốc đun với nước thành thuốc nước (có lúc cho vào ít rượu) 
bỏ bã đi, uống nóng gọi là thuốc thang. Vị thuốc đông y phần lớn là thực vật, cho nước 
vào đun sôi, chất thuốc thôi ra trong nước, sau khi uống hấp thu vào người tác dụng của 
nó tương đổi mạnh mà dễ xử lý linh hoạt, thích ứng với các loại bệnh, là một loại thông 
dụng nhất trong các loại. Vói' chứng ỉrệnh phức tạp biến chứng nhiều, dùng thuốc thang 
là hợp nhất. Khuyết điếm lớn nhất của nó là đun sắc không tiện và trẻ con không thích 
uống.

2) Thuốc viên (hoàn)* Đem vị thuốc tán nhỏ ra? rồi dùng mật hoặc hồ ng'ào với bột 
thuốc viên lại gọi là thuốc viên (hoàn). Khi dùng thuận tiện, nhưng vì trong thuốc có cả bâ 
nên hấp thu chậm thưcmg dùng chữa bệnh thư hoãn. Nhưng có vài vị thuốc dược tính 
mãnh liệt mà muốn được hấp thu từ  từ nên chế thành hoàn như bài thập táo hoàn, đế 
dương hoàn, những vị thuốc có hương thơm như xạ hương, băng phiến không tiện đun sắc, 
thường dùng chữa bệnh cấp tính nên phải chế sẵn thành hoàn đề khi càn đến có thuốc dùng 
ngay (như thuốc khai khiếu). Khuyết điềm của thuốc hoàn là tính chất của vi thuốc không 
đưcyọ Ịuỵẻn, trươd trong thuốc cỏ bã, nom  liều lượng ít hiệu quả không cao, (trừ  thuốc 
khai khiếu) mà ụổng nhiều thì trở ngai tiêu hỏa, thường vì hấp thu chậm mả hiệu quả điều 
trị kém, đồng thời do bảo quản khỏ, đề lâu auájdễJbdẩĩi_.chất mất tác d m e

3) Thuốc tá n : Đem vị thuốc tán. thật nhổ gọi là thuốc tán. Thuốc tán có 2 loại uổng 
trong và dùng ngoài thuốc tán uống trong có thề tiêu vớì nước nóng hoặc đun sắc lên uống 
như thuốc thang. Tác dụng của nỏ gần như thuốc thang, khuyết điềm là khi dùng không tiện, 
còn khó bảo quản hơn thuốc hoàn, thuốc tán dùng ngoài là đem vị thuốc tán thật nhỏ-, xoa 
hoặc đắp lên chỗ đau, phần nhiều dùng chữa bệnh ngoại khoa, thương khoa, hầu khoa, nhãn 
khoa.

4) Thuốc cao*. Đem vị thuốc đun với nước sắc lấy nước đặc xong, cô lại thành cao 
gọi là thuốc cao, chia làm 2 loại uống trong và dùng ngoài. Ca.0 uống trong thì đun sắc 
thuốc xong bỏ bã, cho đường cục hoặc mật ong vào cô đặc thành cao, lúc dùng uống với 
nước chín. Ưu điềm của nó là tận dụng đưực hết tinh chất của thuốc, đã cô thành cao 
mùi vị thơm dễ uống chữa bệnh mạn tính, trị bố, điều, lý là thích .hợp, khuyết điêm là 
không đế lâu được, phần nhiều dùng trong mùa đông. Thuốc cao dùng ngoài có thuốc cao 
và dầu cao.

Í5) Thuốc đan: Thuốc đan là thuốc hoàn hoặc tán qua tinh chế nhào Iưyện nhiều lần 
như thăng đan, hẳc tích đan, hồng linh đan v.v... có thuốc muốn chứng tỏ linh nghiệm nên 
gọi là đan như thần tê đan, cam lộ tiêu độc đan. Thuốc đan có tán, hoàn, khoai (cục), có 
thề uống trong hoặc dùng ngoài. Ngoài ra còn, có đan-tửu đan lộ v.v...

Cách sắc thuốc ỉ

A) Dụng cụ sắc thuốc : Tốt nhất dùng nồi đất thì không bị ảnh hương phản ứn^ hóa
học.

B) Luợng nuớc đun săc: Tùy theo lượng thuốc nhiềư ít mà định7 lần đầu chừng 2 
bát ăn cơm (ước 1000 gam) lần thứ hai một bát. Theo lượng thuốc nhiều ít, thề tích lớn nhỗ 
(như hạ khô thảo, cức hoa thề tích lớn dùng nhiều nước) mức độ hút nước của vị thuốc 
(như phục linh, hoài sơn hút nhiều nước) mà thêm bớt.
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C) Điều cần chú ý khỉ sắc thuốc :
1) Trước khi đun sắc phải cho vị thuốc ngâm vào nước lạnh một lúc cho ngấm mềm

thuốc, đề tinh chất của thuốc dễ thôi ra.
2) Thuốc có vị thơm phát tán, đun 3 — 5 lần sôi là được. Trong bài thuốc có một haỉ

vị như vậy cố thề đưn sau hoặc uống thẳng.
3) Thuốc bò ích nên đun châm lửa nhỏ,
4) Loại khoáng thạch, có vỏ nên đập nhỏ trước khi đun.
5} Những vị thuốc san khi đun nóng dễ biến chất như câu đằng? Đại hoàng v.v..-., cần

đun sau, sôi 3 — 5 lần là được.
6) Thuốc có dược tính độc như phụ tử, ô dầu, thảo ô thì phải đim trước chừng một

tiếng đồng hồ sau đó mới cho vị khác vào..
7) Thuốc quý hiếm cần sắc riêng, sắc xong mới hòa vào nước thuốc, loại quý hiếm, .ma 

khó đun như tê giác, linh dương giác, nên đun riêng hoặc mài ra nước Tồi uổng thẳng.
8) Loại thuốc keo như đường phèn mật ong, Agiao thi thắng chảy theo, cách riêng sạụ 

đó hòa với nước thuốc đã sắc xong đem .uống. Mang tiêu cũng nên uống thẳng.
0) Thuốc thảo mộc còn tươi, lúc cần có thề giã lấy nước Hống thẳng.

10) Loại thuốc là nhân quả như táo nhân, Bá tử nhân, hạnh nhân, đào nhân cần đạp
vỡ vỏ' lấy nhân rồi mói đun sắc.

11) Loại thuốc dạng bột cần bọc vải mà đun loại thuốc hạt nhỏ như xa tiền tử, tô 
tử, Đình lịch tử, loại thuốc có lông nhỏ như tuyền phúc hoa, tỳ bà diệp có thề kích thích 
cô họng cần bọc vải đun, nếu không bọc lại thì khi uống phải lọc cặn.

12) Vị thuốc có thề tích lớn như Tỉ qua lạc, công lao diệp, thanh quất diệp có thề đun 
trướ.c bỏ bã xong lấy nước sắc vói các vị khác; vị thuốc đất cát như táo tâm thô cũng 
có thề đun trước lọc sạch rồi dùng sắc các vị thuốc khác.

Cách, dùng thnổc s
Theo' tập quán với thuốc thang, mõi ngày dùng một thang sắc 1 lần hòa lẫn rồi uống. 

Bệnh gấp, bệnh nặng nhất là bệnh ngoại cảm sốt nặng uống như vậy là không hợp lý. Cần 
phải thay đôi tập quán, mỗi ngày dùng 2 — -3 thang, mỗi thang sắc 2 lần hòa lẫn uống 
làm 2 iần (cách nhau 3 — 4 giờ) uống sau khi ăn cơm 2 — 3 giờ là thích hợp, khi bệnh 
gấp th i không câu nệ thời gian, thuốc thang nên uống nống, thuốc phát biền (phát hãn 
càng cần nóng hơn đề ra mồ hôi). Nhưng khi sốt cao, miệng khát, thích mát t h ì . có thề 
uống nguội, chữa bệnh tính hàn uống thuốc khử hàn mà người bệnh lại buồn bực, sợ nhiệt 
thuộc chứng chân hàn giả nhiệt thì có thề uống nguội. Người bệnh hay nôn oẹ khi uống 
thuốc nên chia ra nhiều lần đề khỏi nôn ra (trẻ em cũng nên chia thành nhiều lần uổng). 
Thuốc hoàn thuốc cao dùng đề điều bô thường uống vào lúc sáng sớm chưa ăn gì hoặc 
uống trước khi đi ngủ.

CHƯƠNG lĩ  

THUỐC G IẲ I B IỀ U

. Thuốc giải biều còn gọi là thuốc phát biếu, có tác dựng sơ tiết tấu lý, tuyên thông 
phế vệ, phát tán ngoại tà đế IĨ1Ồ hôi có thề giải ra, chữa tà ngoại cảm xâm nhập vào vệ 
biếu thân thế con người thường biều hiện sợ lạnh, phát nhiệt, đầu đau, mũi tịt, rêu lưỡi 
mỏng, mạch phù.
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Thuốc giải biếu dừng các vị thuốc tân tán phát.biếu, tùy theo dược tính cỏ thề phân 
làm 2 loại tân ôn giải biếu và tân lương giải biếu.

Thuốc tân ôn giẳi biếu là dùng các vị thuốc tính cay ấm đề giải ■ biếu, thường dừng
các vị khương hoạt, phòng phòng, kinh giới, tế tân, tô diệp, hương nhu, hành -trắng, sinh 
khương v.v...

Bài kinh phòng, bài độc tán là bài thuốc tiêu biềư thường dùng ổề giải biếu tân
ôn. Tác đụng chủ yếu của nó là dùng'vị thuốc phát biều có tính cây ấm đề phát tán
phong hàn, khái thông tấu lý, dạ ' tới mục đích giải trừ  biềix chứng thường dùng trị chứng 
biếu hàn do phong hàn bên ngoài thúc ép vào phế vệ, bài thuốc tân lương giải biếu là
dùng các vị thuốc có tính cay mát đề phát biều như đậu cồ (đậu sị), ngưu bàng tử,
cát căn, phù bình, tang' diệp. Bài ngân kiền tán lả bài thuốc tiêu biền thường dùng 
các vị thuốc tân lương đề giải biềư. Tác dụng chủ yếu của nó là dùng các vị thuốc 
tần lương phát biếu đề tán phong thanh nhiệt, sơ tiết tấu lý thường dùng chữa chứng 
biếu nhiệt do phong nhiệt nhập vào phế vệ, Do đó ta thấy phân biệt giữa tân ôn gỉẫi 
biếu và tân lương giải biếu chỉ ở chỗ dùng thuốc giải biếu có tinh tân ôn: hoặc tính 
tân lương mà thôi. Nhìn về tác dụng giải biềư mà nỗi, thì bài tỊiuỐc tân ôn t án hàn, phát
hãn mạnh—to n  còn tác dụng thanỈL-Hbiệí yếu hơn ; còn bài thuốc tân lương thì phát
hãn ít hơn mà thanh nhiệt mạnh hơn, .theo các sách thuốc xưa đề lại thì phân biệt 
giữa tân ôn và tân lưo’ng rất nghiêm ngặt vì cho rằng phong hàn phải-dùng tân ôn, còn 
phong nhiệt phải dùng tân lương. Nhưng ngày nay qưa thực tiễn chữa bệnh, phần lớn 
dùng cả tân ôn cùng tân lương mà kết quả thu đưực lại vừa lòng. Như chữa bệnh lưu 
cẵm, đường , hô hấp trên cảm nhiễm thường dùng bài khương bàng bồ bạc thang là dùng 
cẳ khương hoạt tân ôn và ngưu bàng, bạc hà tân lương đề. phát tán ngoại tà , . giẳi trừ  
biếu chứng.

Trong bài thuốc giải biếu thường dùng các vị thuốc tuyên phế, 'thanh nhiệt, hỏa thấp 
đề thích ứng với các chứng bệnh ngoại cẵm nhiệt mà lúc ban đầu không đồng thời 
biếu hiện ra.

Vị thuốc thường đùng đế tuyên phế trong bài giải biều là Ma hoàng, Hạnh .nhân, 
tiền hồ, kiết cánh; tác dụng chủ yếu của nó là tuyên thông phế khí san khi ghép với các 
vị giẳỉ biếu thì tăng- thêm khai phát tấu lý, khư tà ngoại xuất.'V í như bài kinh phòng
bại độc tẳn, ngân kiều tán phối dùng kiết cánh là cỏ ý nghĩa như vậy.

Trong bài giải biếu, vị thuốc thương dùng thanh nhiệt gỉẳi độc là Ngân hoa, liên
kiều, Bản lam căn, Bồ công anh, ổó là phương! pháp ghép vị (phối ngũ) chủ yếu trong
bài tân lương giải biếu. Ví như trong bài ngân kiền tán lấy ngân hoa. Liên kiều đề thanh 
nhiệt giải độc ghép vói Đậu cò, Ngưu vàng, kinh giới, bạc hà mà trở thành bài thuốc 
điền hình giải, biêu thanh nhiệt. . . . . . . .

Trong bài giải biếu thường dùng các vị hóa thấp như hậu phác, hoắc hương, nỗ 
thích hợp với chứng ngoại cẳĩĩi biếu mà lại có triệu chứng thấp nhập bên, trong (như 
ngực tức buồn nôn, rêu lưỡi dày nhờn đê hóa thấp bên trong mà dễ giải biều tà bên 
ngoài. Về mùa1 hạ thường ■ dùng bài hương nhu ấm, lấy hậu phác có tính khò ôn (đắng 
ấm) táo thấp ghép với hương .nhu trục thử giải biều, đó, là một trong những phương 
pháp ghép vị.

Cách sắc thuốc giải biếu, thường theo nguyên tắc ngâm nhiều đun ít là vì vị thuốc 
giải biềư "thường có mùi thơm thanh thoảng, đun sắc lâu qưá dễ bị bay hơi, có vị như 
bạc hà có thề cho vào sau (tức là sau khi đã sắc thuốc sôi rồi mói cho vị đó vào, đun 
sôi trào lên 3 — 5 lần là được)., Lúc uổng thuốc giẵi biếu nên uống nóng, uống thêm nhiều 
nước sôi, đề mồ hôi ra vừa phải.



BÀI XUNG CD t h a n g  
(phụ: xung dầu nhủ, xung khương hồng đường thang).

« Xạ hậu phương »
Thành phần

— Xung bạch đầu (liên tu) 3 — 7 cái chừng 12— 16 gam,
— Đậu cô 12 — 20 gam.

Cách dùng : — Sắc lấy nước uống. Bệnh nhẹ ngày uống một thang, chia làm 2 lần 
uống, bệnh nặng ngày uống 2 thang chia làm 4 lần uống.

Công dụng: — Tuyên thông vệ khí thấu phát biếu tà, phát tán phong hàn, phát hãn 
thoái nhiệt.

Chữa chứng bệnh: Thương phong, cảm mạo mói bẳt đầu của biến chứng, Sợ lạnh, 
phát nhiệt, không ra mồ hôi, đầu đau, xương mỏi, ho, rêu lưỡi trắng mông, mạch phù sác.

Giải bàí thuốc: Xung bạch tân ôn, cỏ tác dụng thông dương phát tán. Đậu cồ phát 
hãn thấu biếu, trừ phiền thoái nhiệt:

Tính chất bài thuốc bình hòa, trong khi chữa thường ghép các vị giẫi biếu khác 
và các vị tuyên phế hóa thấp, đừng chữa bệnh ngoại cảm nhiệt ban đầu.

Cách gia giảm : Người bệnh sự lạnh, không ra mồ hôi, đầu đau, xương mỏi thường 
gia thêm các vị khương hoạt, kinh giới, phòng phong, bạc hà đế tăng thêm tác dụng thấu 
biều đạt tà ; người bệnh phát nhiệt, miệng đẳng, họng đau, hạt họng sưng đau, lưỡi đỏ 
hoặc rêu vàng biều hiện rõ chứng lý nhiệt thường gia thêm các vị sơn chi, hoàng cằm, 
ngân hoa, liên kiều, bẳn lam căn, bồ công anh đề thanh nhiệt giẳi độc trở thành bài thanh 
nhiệt giẵi độc; người bệnh ho khạc đờm không ra được, tiếng nói ồ ồ, bỉều hiệu rõ phế 
khí không tuyên thông thường gia các vị ngưu bàng, tiền hồ, thiền y, bạc hà, kiết cánh 
tượng bối, hạnh nhân đề tuyên thông phế khi, giúp cho khu tán biều tà, ngực buồn mệt 
mỗi, bụng đầy, miệng nhạt, miệng dính, rêu lưỡi dày nhờn thường gia thêm các vị hoắc 
hương, sa nhân, khấu nhân, dĩ nhân, hoạt thạch, phục linh, trần bì, bán hạ. chỉ xác, hậu 
phác đê hóa thấp, lợi thấp mà tr& thành bài trừ thấp giải biều.

Bài thuốc phụ :
1. Xung đầu nhủ: dùng xung bạch đầu (liên tu) 3 — 5 cái, một ít sữa người, đun 

cách thủy lên. Dân gian thường dùng chữa trễ con cẳm mạo phát nhiệt.
2. Xung khương hồng đường thang : xung bạch đầu (liên tu) 3 -— 7 cái, gừng sống 

(bỏ vô) 3 — 5 lát, đun sắc xong cho vào ít đường đỏ, uống nóng ra mồ hôi. Dân gian thường 
dùng chữa câm mạo, cẳm lạnh đau bụng.

KINH PHONG BẠI ĐỘC TÁN
« Nhiếp sinh chúng, diệu phương », 

Thành phần ■ , _,,
— Kinh giởỉ 12 gam — Đoc hoạt 12
— Khương hoạt 12 — 30 gam — Sài bồ 12
— Xuyên khung 8 gam — Tiền hồ 8
— Kiết cánh 8 gam — Chĩ xác 8
— Phục linh 12 gam — Cam tnảo 4

Cách dùng: Nguyên là bài thuốc tán, mỗi lần uong 5 gam đến một lạng, thêm gừng 
sống (bỏ vỏ) 3 — 5 lát, lá bạc hà sắc lên, chia uống 2 lần. Hiện nay thường dùng làm 
thuốc thang bệnh nhẹ uống một thang sắc lên chia 2 lần uống, bệnh nặng dùng 2 thang, 
sắc lên chia 4 lần uống.
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Công dụng: Phát tán phong hàn, thoái nhiệt chỉ thống.
Chữa chứng bệnh:
Lưu cẵm, câm mạo thuộc bệnh ngoại cẫm nhiệt mới phát ở chứng biêu hàn như sự 

lạnh, phát nhiệt đầu đau như búa bồ cơ bắp đau nhừ, không ra mồ hôi, mũi tịt, lưỡi 
trắng, mạch phù. Ngoài ra đốt xương đau nhức, mụn nhọt mới sưng mà có chứng biếu 
hàn cũng dùng bài thuốc này.

Giải bàỉ thuốc: Bài này dùng khương hoạt, kinh giới, phòng phong đề tán ôn giẵi 
biều, phát tán phong hàn ghép thêm độc hoạt đế ôn thông kinh lạc, xuyên khung đề 
hoạt thuyết khu phong nhằm chữa bệnh ngoại cẵm nặng đầu đau, xương nhức, cơ bắp 
rã rời. Đồng thời, bài này còn dùng. sài hồ đề giẳi cơ thanh nhiệt, Bạc hà đế sơ tán phong 
nhiệt nên có tác dụng thoái nhiệt giải biền mạnh. Trong bài còn dùng tiền hồ, kiết cánh 
đế thanh tưyên phế khí, chỉ xác đề khoan trung lý khí, phục linh đế lợi thấp nèĩì bài 
này còn có tác dụng thanh phế, sướng trung, lợi thấp*

Cách gia giảm: Nói chung chứng biếu hàn đều dùng cả bài, không cần gia giảm; 
hoặc chỉ dùng khương hoạt, Độc hoạt, kinh giới, phòng phong thêm Tô điệp đế tạo thành 
bài tân ôn giải biêu cũng có hiệu qưẳ nhất định. Nếu ngoại cẳm, biếu hàn mà cơ bắp, đốt 
xương đau không rõ rệt có thề bỏ bớt độc h o ạ t; nếu ngực buồn bực có thề bỏ cam thẫo 
mà thêm trúc nhụ tẳm nước gừng sao; nếư biếu hàn lộ rõ (sợ lạnh, phát nhiệt, đầu 
đau, không ra mồ hôi) mà lý nhiệt cũng rõ (họng đau? họti họng sưng đỏ đầu lưỡi đỏ, 
miệng khô) gọi là «hàn bao hõa» thì có thê bỏ độc hoạt, xuyên khưng, thêm ngân hoa, 
liên kiều, ngưu bàng, Bản lam càn lô căn là thuốc thanh nhiệt đê giẳi biếu thanh lý, trẻ 
em cảm mạo, sốt cao, lại giật mình buồn bực? lúc dùng bàil thuốc này có thề thêm thiền 
y, câu đằng, chu sa, đăng tâm.

HƯƠNG NHU ẦM 
(phụ: hoàng liên hương nhu ầm)

« hòa lợi cục phương »
Thành phần ĩ

Hương như 4 — 12 gam.
— Bạch biền đậu 12 gam,
— Hậu phác 4 — 8 gam.

Cách dùng : Bài này vốn là bài tán, mỗi lần dùng 12 — 20 gam sắc lên uống nguội. 
Ngày nay dùng làm thuốc thang, sắc thuốc. Nếu bị nôn thì uống nguội còn thì uống 
nóng, một ngày 2 lần.

Công dụng : Phát hẵn giải biêu, trừ  thử, hóa thấp, hòa trung.
Chữa chứng bệnh : Bầi này thường dùng trong mùa hè, dùng chữa phong hàn trú ở 

biếu, thử thấp cẳn ở lý. Mùa hè thu cảm mạo. vị tràng viêm. Phong hàn trú  & biếu là 
sợ lạnh, phát nhiệt, đầu đau, không ra mồ hôi, mạch phù. Thử thấp cảm ở lý là ngực 
buồn, buồn lợm thậm chí nôn mữa5 đau bụng đi tả, rêu lưỡi nhờn,

Giẵi bài thuốc : Tính của hương nhu là tân ôn, có tác dụng phát hãn giâi biếu mạnh 
đồng thời có thế lợi thấp, khử thử cho nên là bài giải biền thường dùng chữa thử 
thấp. Hương nhu và hậu phác là tân ôn táo thấp sau khi phối hợp với Bạch biếu đậu 
đề kiện tỳ hòa trung thì bài thuốc này không chỉ là đơn thuần giải biều mà còn có tác 
dụng hóa thấp trệ5, hòa tràng vị nữa. Cho nên về mùa hè thu. mẳc bệnh đường tiêu hóa
bị cảm nhiễm, vị tràng viêm, kiết lỵ, thưòng lấy bài thuốc này làm cơ sở đề gia giẳm.

Cách gỉa giảm: Người bị ngoại biễu tà mà lý thấp hóa nhiệt, sốt cao, miệng khát
rêu lưỡi vàng nhờn hoặc mép lưỡi tấy đỏ, có thề bỏ biền đậu gia hoàng liên (tức hoàng
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liên hương như ẳm, cách phân giải ở bài phụ) ; lúc ngực tức, bụng chướng, đau bụng có 
thề thêm mộc hương, sa nhân hoắc hương, chỉ xác; thấp trệ nặng mà đan .bụng, đi tẳ,
lý cấp hậu trong có thề gia mộc hương. Binh lang, hoàng'cầm, hoàng liên.

Bài phụ: Hoàng liên hương như ằm tức là bài hương nhu ầm bỏ Bạch biền đậu gia 
hoàng liên (nguyên bài có biền đậu nhưng thực tế chữa bệnh thường bỏ đỉ không dùng). 
Phạm vi thích hợp vơi bài này là ngoài thì biên hàn trong thì thấp nhiệt, nện ghép thêm 
hậu phác, -hoàng liên đế thanh nhiệt hóa thấp, khác với hóa thấp hòa trung ồ bài. hương 
nhu ầm. Hậư phác, hoàng liên là thuốc chủ yếu đế thanh hóa vị tràng thấp nhiệt, lúc 
đường tiêu hóa cam nhiễm mà thấy triệu chứng thấp nhiệt, thường dùng bài này.

Thành phần ĩ
— Ngân hoa
— Đậu cô
— Kỉnh giói ■

Cam thảo sống

Cách dũng ĩ Định lượng vị thuốc nói trên là dùng lúc làm thuốc tán. Thuốc tán, 
mỗi lần dùng 24 gam, lấy thêm .2 nhánh lô căn tư ơ i, sắc lên khi hơi thơm bốc thì lấy 
ra uống. .Đừng đun quá đề được khỉnh thanh phát tán. Người bệnh nặng, ngày uống
3 lần đêm 1 lần, bệnh nhẹ ngày 2 lần đêm 1 lần. Ngày nay dùng làm thuốc thang, đem 
sắc uống, ngày dùng 1 — 2 thang chia làm 2 — 4 lần uống.

Công dụng ĩ Tân lương thấu b iếu ; thanh nhiệt giải độc.

Chữa chứng bệnh : Mới bị ngoại cảm nhiệt, lại phát nhiệt rét thì không ra mồ hôi 
hoặc ra ít, đau đầu, lio thỏ", họng đau, rên lưỡi mỏng trắng, hoặc mép lưỡi ửĩig đỏ, 
mạch phù sác. Hiện nay chữa bệnh nếu ngoại cảm dẫn đến phát nhiệt, thường lấy bài 
thuốc này gia giảm thêm vị đế dùng, chữa đường hô hấp trên bị cảm nhiễm tương 
đối tốt.

Giảỉ hài thuốc ĩ Bài thuốc này rất- hay dùng khi chữa bệnh là một bài tiêu biều về 
tân lương giải biêu,^Đùng Đậu cô, ngưu hàng tử, kinh giới, bạc .hà giải biếu phát hần,
'[hu tà ngoại xuất^Dùng ngưu bàng tử, kiết.cánÌL sinh cam thẳo đề thanh tuyên phế
Khí m à lợ i yết hầu đề chữa hoự*đau họng; liên kiền, ngân hoa, lá tre đ ề . thanh, nhiệt mà 
giải nhiệt 'độc; Lô căn sinh tân chỉ khát mà trừ  vị nhiệt.. Vi vậy, đặc điếm bài thuốc này là 
tân lương thấu p h á t; mới mác bệnh ngoại cảm nhiệt, tà ở phế vệ đều dùng được.

Cách gia giảm : Rõ ràng là biêu chứng, không ra mồ hôi, rét dữ mà nhiệt cao cỏ thề 
thêm khương hoạt tây hà liễu đề tăng thêm tác dụng thấu biều đạt t à ; ra mồ hôi mà 
không giải nhiệt, có thề bỏ- kinh giới, bạc hà thêm hoàng cầm, thanh cao; Phế M il không 
thông mà ho nhiều, có thề thêm tiền hồ hạnh nhân, tưựng bổi đế thanh tuyên phế khí, 
mới bị lên sởi có thê thêm phù binh, thiền y đề giải sởi liên tà, cuống họng sưng đau 
nặng có thề thêm xạ can, mã bột, qua kim đăng, bản lam căn đế giải độc lựi hầu, thấp 
cẳn trưng tiên mà ngực tức, đầy hơi muon nôn có thề bỏ cam. thảo lô căn mà thêm 
hậu phác, hoắc hương, chỉ xác đề hóa thấp sướng tru n g ; chế vị nhiệt thịnh mà chảy 
máu mũi, khạc ra máu có thề thêm Mao căn, hoàng cầm, sơn chi đe mát huyết thanh 
nh iệ t; nhiệt thương tân dịch mà miệng khát lưỡi khô có thề thêm thiên hoa phấn đề 
sinh tân giải khát, ăn bị trệ mà ' bụng chướng miệng hôi, đi tả hoặc bí tiện có thề thêm 
chỉ thực, lục thần khúc, sơn tra mạch nha đề tiêu thực đẫn trệ.

NGẲN KIỀU TẤN
c< ôn 'bệnh điều biên »

40 gam — Liên kiều ^  n : y  40 gam
20 — — Ngưu bàng f  ý~ 0  20 —
16 — ■ — Kiết cánh 24 —
5 gam —< Lá t r e . ■ 16 —



p
TANG c ũ c  ÃM 

« On bệnh điều biện »
Thành phần :
—- Tang diệp 6 đến 12 gam — Cúc hoa 4 — 12 gam
—■ Liên kiều 8 — 16 gam — Bạc hà 4 — 8 —
— Hạnh nhân 12 gam Kiết cánh 4 — 12 —
— Sinh cam thảo 4 —- 8 gam — Đô^căn tươi 1 nhánh

(»-
Cách dùng : Thuốc thang, đem sắc uống, ngày dùnf một thang chia làm 2 lần,

Công dụng : Sơ phong thanh nhiệt, thông phế.

Chữa chứng bệnh • Mới I"! thương phong, cảm mạo, phát' nhiệt rét dữ đau đầu, mũi 
tịt, ho, rêu lưỡi mỏng, mạch phù.

Giải bài thuốc : Các vị thuốc bài này gần giống bài . Ngân kiền tán, đều là thuốc tân 
hương giải biền ghép với các vị thuốc thanh nhiệt, kiêm thêm thanh tuyên phế khí là 
bài thuốc thường dùng đề xua tán tà ở phế vệ nhưng vì bài này dùng thuốc giẵi biejpit, 
chưa dùng kinh giới, Đậu cồ mà chỉ dùng tang điệp? bạc hà nên chỉ xua tán dược tà 
phong nhiệt tương đối nhẹ, tác dụng phát hãn thấu biếu kém hơn ngân kiềm tá n ; Trong 
thuốc thanh nhiệt chỉ dùng liên kiền mà chưa dùng ngân ỉioa thì tác dụng thanh nhiệt 
cũng yếu ; về thuốc thông phế ghép dùng cả kiết cánh sinh cam thảo. Hạnh nhân 
thì tác dụng thông phế hay hơn Ngân Mền tán. Do vậy, bài này là liều thuốc nhẹ tân 
lương giải câm, thường dùng chữa ngoại cảm phong nhiệt mới bắt đầu loại bệnh rét 
nhiều tất nhiệt nhẹ lại ho? mũi tịt, phế khí không thông.

Cách gia giảm : Người b ị , ho nhiều mà khí lại nghịch có thề thêm tiền' hồ, tô tử,
tượng bối, ngưu bàn đề tăng thêm tác dụng thông phế giáng nghịch; ho nhiều đờm rêu 
lưỡi trắng nhờn có thế thêm trần bì, bán hạ, phục linh, chỉ xác đề thông hóa thấp đàm ; 
ho có đờm mà da vàng, rêu lưỡi vàng hoặc lưỡi nôi hồng có thề thêm hoàng cầm, 
Đồng qua tử, tang bạch bì, trúc lịch, bán hạ đề tiêu nhiệt hóa đàm; rét dữ mà phát
nhiệt tuy không biếu hiện rõ mà đầu đau nhẹ là phong nhiệt quấy ở trên có thế thêm
Bạch tật lê, man kinh tử đê xua tán phong nhiệt mà đầu và mắt thanh thoát. Ngoài 
ra khi bị ngoại cảm nhiệt đã nống ngân Mền tán rồi, nhiệt đã thoát mà chưa thanh, có 
thế dùng bài này đề thanh lý dư tà.

Thành phần ĩ
— Sài hồ
— Khương hoạt
— Kiết cánh
— Cam thảo
— Thược dược (xích thược)

SÀI CÁT GIÂI Cơ THANG 
(C Thương hàn lục thư »

4 , —  12 gam
8 — 16 gam 
4 — 8 gam 
4 — 8 gam
2 — 3 gam

— Cát căn
— Bạch chĩ
— Hoàng cầm
— Thạch cao 20

16 gam 
4 gam 

16 gam 
40 gam

Cách dùng : Ngày dùng một thang đem sắc chia 2 lần uống.

Công ảụng : Giẳi cơ thanh nhiệt

Chữa chứng bệnh ĩ Ngoại cẳm mát nhiệt, bìều chứng chưa giẳi mà nhiệt bên trong 
lại thịnh biếu hiện sợ lạnh, tráng nhiệt, không ra mồ hôi, đau đầu, xương đau, mũì 
khô, môi khô, miệng đắng, buồn bực, không yên rêu lưỡi trắng, lưỡi ửng đủ mạch hoạt sác.
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Gỉẫi bài thuốc ĩ' Bài này lẩy cát căn, sài hồ đề tân tán thanh nhiệt và lẩy khương 
hoạt đề tân ôn phát biều nhằm giẳi tòa biếu tà đề người và xương khỏi đau; dùng
bạch chỉ tân hương phát tán nên trừ được đau đầu, đau lưng. Hoàng cầm, thạch cao
thanh được nhiệt ở phế vị, Thược dược mát huyết thanh nhiệt, cam thảo, kiết cánh
thông phế lợi hầu. Do đó, bài này thực tế là thuốc giải cả biều lý, dùng đề chữa bệnh
biêu chứng nặng mà nhiệt bẽn trong lại thịnh.

Cách gia giảm : nhiệt thịnh thương tân, lưỡi khô íáo có thề thêm thiên hoa phấn,
tri mẫu đề sinh tân dưỡng v ị ; đã hạ nhiệt rồi thì bớt thạch cao mà gia hoàng liên,
rét dữ mà nhiệt trong thịnh, lưỡi đỏ, có thế bỏ khương hoạt, bạch chỉ gia ngân hoa,
liên kiền đề thanh nhiệt giải độc.

KHƯƠNG BÀNG Bồ BẠO THANG 
(nghiệm phương)

Vị thuốc: "
— Khương hoạt 12 — 20 gam — Ngưu bàng tử 12 gam
— Bồ công anh 20 gam — Bạc hà 4 — 8 gam

Cách dùng ĩ Ngày dùng 1 thang, đun sôi 3 — 5 phút là được, chia làm 2 — 3 lần uống.
Công dụng: Giải biếu? thanh nhiệt giải độc.
Chữa chứng bệnh: Ngoại cam phát sốt, cúm, đường hô hấp bị cẳm nhiễm, hạt họng 

viêm, tuyến nước bọt viêm.
Giải bài thuốc ĩ Đặc điếm ghép vị ồ bài thuốc này là cùng dùng tân ôn và tân lương 

có tác dụng phát tán ngoại tà m ạnh; Bồ eông anh thanh nhiệt gỉảỉ độc vả ngưu bàng tử 
thanh tuyên phế khí còn có tác dụng thông phế thanh nhiệt. Vì vậy bài này thường chữa 
bệnh cảm cúm lây lan, đường hô hấp trên cảm nhiễm, đường tiêu hóa cẳm nhiễm hoặc bị 
thấp trệ cản trở, cần gia thêm các vị hóa thấp, đạo trệ, hòa vị v.v...

Cách gia giảm: Bị ho mà phế khí không thông cỗ thề thêm kiết cánh, hạnh nhân, 
tiền 'hồ; cuống họng sưng đau nặng có thề thêm bẳn lam căn, xạ can, mã bột; ngực tức, 
vi đầy, buồn nôn rêu lưỡi dày nhờn có thế thêm hậu phác, bán hạ, chỉ xác, lục khúc v.v...

Kẽt luận :
1) Chương này chọn 13 bài thuốc kề cẳ 2 bài phụ và 4 loại thuốc chế sẵn đều là bài 

thường dùng trong chữa bệnh nhưng vì nó là bài thuốc tiêu biêu có đặc điêm về .phối 
ghép các vị thuốc nên có thề nói nhiều về các phương pháp giải biếu, đề tùy theo người 
bệnh nặng nhẹ thư gấp mà điều trị linh hoạt.

2) Bài thuốc giải biều có thế chia ra 2 loại tân ôn giải biền và tân lương giẵi biều. 
Xem các bài thuốc ở trên thì thấy phân biệt giữa tân ôn giải biêu và tân lương giải 
biếu không chỉ khoanh trong dược tính cay ấm hoặc cay mát mà phải phân tích bài thuốc 
một cách toàn diện. Ví dụ trong bài kinh phòng bại độc tán, vì dùng cả khương hoạt và 
độc hoạt nên sức tân ôn phát tán tương đối mạnh, tuy đồng thời dùng cả sài hồ, tiền 
hồ là vị khô hàn tiết nhiệt, nó vẫn là bài tiêu biều về tân ôn giải b iều ; Trong bài Ngân 
Kiền tán tuy lấy Đậu cồ? kinh giới làm vị thuốc ' chủ yếu về tân ôn giải biếu nhưng lại 
ghép thêm Ngân hoa, liên kiền là thuốc khố hàn thanh nhiệt nên trử thành bàỉ thuốc 
tiêu biều cho tẫĩìỉ lương giải biếư, lại như bài khương bàng bồ bạc thang, tuy dùng khưang 
hoạt tân ôn nhưng phân tích cả bài thuốc nó vẫn thuộc phạm trù tân iương giải biêu.

3) Lúc dùng thuốc giải biếu chữa bệnh, ngoài việc xem xét người bệnh biêu hàn hoặc 
biếu nhiệt mà chọn tân ôn giẫi biếu hoặc tân lương giải hiều ra còn xem biêu chứng nặng 
hoặc nhẹ, có mồ hôi hoặc không mồ hôi đề chọn vị thuốc giẳi biếu thích hợp. Ví dụ nếu 
trúng phong, cảm mụo, đau đầu, mũi tịt, ho mà nhẹ thì thường chọn thuốc giải biền yếu
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như kinh giởi, phòng phong, tang diệp, củc hoa,'tô diệp? xung bạch, đậu cỗ ; nếu biếu chứng 
ở người bệnh rất rõ như rét dữ không ra mồ hôi, sốt cao, đau đầu, đốt xương và bắp thịt 
đau mỏi nên chọn thuốc giải biều có tác dụng mạnh như khương hoạt, ngưu bàng. Cát 
căn, hương nhu, tây hà liễu, phù bình, bạc h à ; phát sốt mồ hôi ra mà không giải được thì 
phải chuyến sang thanh nhiệt mà không giẳi biếu, cỗ lúc dùng ít vị giải biều nhưng chính 
vẫn là dùng thuốc phát biếu tác dụng yếu như lá đâu? nước giá đậu trong; phát sốt mồ 
hôi ra không giải đưực mà rét nhiều, thường là triệu chứng biều tà chưa giải được, ngoài 
việc chọn thuốc giải biếu có tác dụng yếu còn phẳi chọn thuốc thanh nhiệt và phát tán như 
sài hồ, thanh cao cùng phối hợp sử dựng ('Cần phân biệt bệnh này với bệnh khí hư biếu 
vệ bất cố, tự ra mồ hôi sự gió).

4) Trong bài giải biếu ngoài tân ôn giẳi biếu và tân lương gỉẳi biếu ra3 còn có tu âm' 
(dưỡng huyết) giải biếu, trợ dương ích khỉ, giải biếu, hóa ằm giải biếu, thấu thấm giải 
biếu gọi là tu âm (dưỡng huyết) giải biếu thực chất là khi sử dụng thuốc giẵi biềư như 
đậu cồ, cát căn, tô diệp, xung' bạch, bạc hà còn gia thêm các vị địa hoàng, mạch môn đông 
đế dưỡng âm tăng địch3 người bệnh vốn bị thất huyết, thoát dịch lại mới bị thêm chứng 
ngoại cảm tà nên nguyên lý chủ yến là : mồ hôi làm cho tân dịch và máu biến hóa, lúc 
hưyết hư tân dịch khô tất nhiên nguồn mồ hôi không đủ cho nên vừa phẳi bỗ âm tăng 
dịch mà phải giải biều mới bồ sung được nguồn mồ hôi đề tà ngoại cẵm theo mồ hôi giải 
ra. Gọi là trự dương (ích khí) giải biền thực chất là dùng phụ tử, đẳng sâm, hoàng kỳ là 
những vị thuốc ôn dương ích khí ghép vào với khương hoạt, tế tân là những vị thúốc 
giải biếu đề chữa cho người bệnh dương khí vốn hư nhược. Tuy người bệnh bị ngoại cẳm 
tà nhưng biếu hiện sắc mặt hoảng hốt, thần sắc lờ đờ, chân lạnh, mạch chìm... Nguyên 
lý chủ yếu là do dương khí không đủ không chống lại được ngoại tà cho nên vừa cho 
trự  dương ích khí vừa cho phát hàn giẳỉ biếu, bồi bồ' đủ dương khí trong người mới trục 
tà ra ngoài, toát mồ hôi mà giẳi cam,

Còn như hóa âm giải biếu thực chất là ôn phế hóa âm, thuộc loại giáng nghịch' bình 
suyễn.

Thấu thấm giải biều? chủ yếu là chọn mấy vị thuốc tân lương'-giải biếu có tác dụng 
phát biều tương đối mạnh như Ngưu bàng-tử, phù bình, cát căn ghép thêm vị thuốc 
thăng tán như thăng ma đê chữa cho người lên sởi đậu không tốt, loại mày thuộc về tân 
lương giải biếu.

Mấy cách biến hóa trên, trong thực tế chữa bệnh gặp phải không nhiều nên không 
giớỉ thiệu thành bài thuốc chuyên.

5) Người xưa cho rằng ma hoàng thang và quế chi thang là bài thuốc tiêu biếu về tân 
ôh giẳi biếu. Bài trước chữa phát sốt, sự lạnh không ra mồ hôi, bài sau chữa phát sốt 
sợ gió có ra mồ hôi, nhưng căn cứ vào thự c tế chữa bệnh ngày nay tác dụng giải biều 
ra mồ hôi, giảm sốt của ma hoàng thang không tốt bằng thông phế bình suyễn nên thường 
đùng đè chữa bệnh ho mà không dùng giải b iền ; bài quế chi thang nguyên gốc là điều 
hòa đinh vệ mà không phải chữa giải hỉỀu cho nên chương này không đưa vào.

Phụ s Thmểe ehế ẽẵm 

t  CÂM MẠO.PHIÊN
Thành phần ĩ

— Kiết, cánh, bạc hà, cam thảo, Kinh giới, kim ngân hoa, ngưu bàng tử, đận cồ non, liên kiẽn, 
lá tre  non, lá dâu, câu dằng, bạch cúc hoa. Thuốc này chế thành phiến, mỗi lọ 18 viên..

Cách dùng: Ngày dùng 3 lần, mỗi lần 0 phiến, uống với nước chín-
Công dụng ĩ Tân lương giẳi biềư, thanh nhiệt tuyên phếp 
Chữa chứng bệnh: Trúng giỏ cảm mạo.
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2JL NGÂN KIỀU GIẢI Đ ộc HOÀN

Thành phần:
Kim ngân hoa, liên kiều, cam thảo, kinh giới, kiết cánh, đậu cồ non, bạc hà, ngưu 
bàng tố , lá tre  nonthuốc này chế thành hoàn, còn có lúc chế thành phiến gọi là 

« Ngân kiều giải độc phiến ;ù mỗi gói 15 fiến.

Cách dùng: Loại hoàn mỗi lần dùng 1 hoàn, ngày 2 — 4 lần, loại phiến mỗi lần dùng
4 phiến ngày 2 — 4 lần.

Công dụng I Tân lương giải biềư, thanh nhiệt tưyên phế, Chữa chứng bệnh: cảm mạo 
phát sốt.

3, NGỌ THỜI TEA

Thành phần:
Mao truật, Bạch chĩ, lục khúc, mạch nha, trần bì, chỉ thục, phòng phong, xuyên 
khung, tử tô, sài hồ,thò hoắc hương, sơn tra, hậu phác, hòng trà diệp,liên kiều, 
khương hoạt, kiết cánh, cam thảo.

Cách dùng; Mỗi lần dùng 1 — 2 bánh (nửa gói đến một góì) bọc vào vẳi sắc với
nước uống.

Công dụng : Phát tán phong hàn5 hóa thấptiêu đạo.
Chữa chứng bệnh : Phong hàn cảm mạo, hàn thấp trờ trệ, thực tích nội trử.

4. THUỐC TIÊM SAI Hồ

Thành phần:
Bắc sài hồ, tế tân.

Cách dùng: Tiêm bắp, ngày 1 — 2 lần, người lớn lần đầu 4 mml, về sau mỗi lần 
2 mml, trẻ con mỗi lằn 2 gam.

Công dụng : giẳi nhiệt thấu biền.
Chữa chứng bệnh: cẳm gió độc? viêm phôi, viêm họng, thủy đậu, viêm tuyến nước bọt,

CHƯƠNG ỈII 

THUỐC THANH N H IỆ T

Thuốc thanh nhiệt là thuốc chủ yếu gồm các vị có tính hàn lương đề thanh tiết tà
nhiệt độ có tác dụng thanh nhiệt, tẵ hỏa, lươTLg huyết giẳi độc. Đây là phép «thanh » trong 
8 phép. Thuốc thanh nhiệt chủ yếu chữa bệnh lý nhiệt như trong quá trình mắc ngoại 
cảm nhiệt xuất hiện tráng nhiệt hoặc ra mồ hôi mà không giải, buồn bực? tinh thần không 
minh mẫn, phát ban, xuất huyết, có triệu chứng nhiệt vào khí phận và vào dinh huyết, 
da bị cảm nhiễm mà bị mụn nhọt sưng tấy; mặt vàng bộc lộ mắc chứng bại huyết; huyết 
nhiệt đi lung tung gây nên các loại xuất huyết; rắn cắn bị thương và các loại nhiệt độc 
khác; bị can nhiệt, vị nhiệt v.v...; trong hoàn cảnh nào đỗ có thề chữa bệnh kết'hạch, bệnh, 
hư nhiệt do cảm nhiễm mãn tính gây nên.
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Bối vì thuốc thanh nhiệt dùng phạm vi tương đối rộng, bài thuốc khá nhiều, ở chương 
này căn cứ từ thực tế chữa bệnh chúng tôi chia bài thuốc thanh nhiệt thành: thanh khi 
nhiệt, thanh thấp nhiệt, thanh huyết nhiệt (bao gồm thanh dinh nhiệt), tả hỗa giải độc, 
thanh tạng phủ nhiệt, thanh hư nhiệt đế tiện chọn dùng.

I. THANH KHÍ NHIỆT :

Đặc điềm chủ yếu của thuốc thanh khí nhiệt là lấy các vị thuốc tâm hàn (cay lạnh), 
khố hàn (đắng lạnh) như thạch cao, chi tử, liên kiềr* hoàng cầm làm vị thuốc chủ yếu, còn 
việc phối ghép thêm các vị khác thì căn cứ bệnh tình phát triền mà gia giảm.

Cách phối ghép vị thường dùng nhất là :

1) Dùng vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt mà tuyên thấu như lấy chi tử, hoàng cầm 
ghép với Đậu cồ, ngưu bàng, thanh cao, cát căn gọi là cách thanh khí tuyên thấu thích hợp 
với những bệnh ngoại cảm nhiệt tà, tuy đã từ bièu nhập lý nhung khí phận có nhiệt mà bỉều 
tà chưa giẳi hết, lại thấy sự rét, sợ gió, mồ hôi ra ít hoặc không ra; những bài thuốc 
thường dùng như chi tử cỗ thang, cát căn cầm liên thang, cao cầm thanh đ&m thang. Bài 
chi tử cô thang là lấy vị chi tử khò hàn tiết nhiệt ghép với vị đậu cố thoái nhiệt tuyên 
thấu; Bài cát căn cầm liên thang là lấy 2 vị cầm liên thanh nhiệt táo thấp ghép với cát 
căn thấu bièu giải cơ. Bài cao căm thanh đởm thang là lấy vị hoàng cầm thanh nhiệt hóa 
thấp ghép với vị thanh cao thơm tho đạt tà.

2) Cách ghép với những vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt mà sinh tần như một lúc 
dùng cẳ tri mẫu, thạch cao thì gọi là cách thanh nhiệt bảo tân dùng đề chữa khí phận nóng 
quá, bệnh chứng tráng nhiệt, phiền khát, mồ hôi ra nhiều, mạch lớn mà trong sách thương 
hàn luận «gọi là dương minh kinh chứng », Bài thuốc thường dùng là thạch cao tri mẫu 
thang (tên cũ là Bạch hồ thang).

3) Cách ghép với những vị thuốc tuyến thông phế như ma hoàng, hạnh nhân gọi là 
cách thanh nhiệt tuyên phế đê chữa những bệnh khí phân nhiệt thịnh mà đàm nhiệt chẹn 
ngang ở phế làm phế khí bế tắc, ho tho’ nhiều. Những bài thuốc thường dùng là Ma hạnh 
thạch cam thang, ngân kiều hợp tễ (bài thuốc kinh nghiệm của bệnh viện thử quang 
thượng hải). Bài thuốc là dùng thạch cao có dược tính tân hàn thanh khí ghép với ma 
hoàng, hạnh nhân khai phát phế kh í; bài sau là dùng ngân hoa, liên kiều, ngư tinh thảo 
tính thanh nhiệt giải độc ghép với ma hoàng, hạnh nhân, lô căn, đông qua tử đế khai 
phế khử đàm (ở chương này chưa tĩ*uyền bài này vào), có thề xem ở bài chi khái bịnh 
suyễn và hóa đàm ở chương 14 và bài trị ủy thương ở chương 23). Bệnh nhiệt ở khí 
phận phạm vi rộng, biến hóa nhiều nên. khi dùng bài thuốc thanh khí nhiệt có thề phối 
hợp với các cách hóa thấp, tả hỏa giải độc, thanh dinh lương huyết đề thích ứng với các 
bệnh nhiệt ử khí phận.

II. THANH THẤP NHIỆT :

Bài thuốc thanh thấp nhiệt là dùng các vị thuốc l ĥồ hận táo thấp thanh nhiệt (như 
hoàng liên, hoàng cầm, hoàng bá) ghép với các vị khò tân ít ôn (như hậu phác, bán hạ), 
các vị có hương thơm thông hóa (như hoắc hương, khằu nhân, xương bồ), các vị thấm 
nhuận lợi thấp (như thạch cao, thông thẵo) đề tạo thành bài. Lấy các vị thuốc khò hàn 
táo thấp thanh nhiệt làm thàiỊh phần chủ yếu của bài thuốc vừa có tác dụng thanh thấp 
nhiệt vừa có tác dụng tả hỏa giải độc, thích hợp với những bệnh thấp nhiệt hóa hỏa 
mà sốt cao, buồn bực, không khát nhiều, rêu lưỡi vàng, kiết lị, hoàng đẳn. Các bài thường 
đủng là hoàng liên giải độc thang, bạch đầu ông thang, nhân trần cao thang. Dùng những

21



vị thuốc cổ múỉ thơm đế thỗng hỏa iợi thẩp lảm vị thuốc chính đẽ chữa thấp nhỉệt kéo 
dài, ‘ nhiệt lúc ằn lúc hiện, ngực đaư, bụng chướng, đầy ứ, tiều tiện ít mà nước đỏ rên 
lưỡi ‘vàng. Bìài thường dùng là cam lộ tiêu độc đan. Nến thấp nhiệt trở trệ trường vị, 
thường dùng thuốc khố hàn táo thấp thanh nhiệt ghép với thuốc khô tân vi ôn như bài 
Liên phác ằm.

III  THANH HUYẾT NHIỆT' (bao gồm' thanh dinh nhiệt)

Bài thuốc thanh huyết nhiệt trước đây cMa làm 2 loại thanh dinh, lương huyết, rihưng
thực tế phân biệt không nhiều có thề gọi chưng là thanh huyết nhiệt. Bài thuốc thanh 
huyết nhiệt gồm những vị thuốc dược tính cam hàn (như sinh địa tươi), hàm hàn (như 
huyền sâm, tê giác). Nếu nhiệt độc bốc mạnh thấy sốt cao, buồn bực, lưỡi nôi gai đô 
thường dùng thuốc tả hỏa giải độc như Ngân hoa, liên kiều, hoàng liên, Đại thanh diệp, 
bản lam căn, tử  thảo; nếu nhiệt nhập tâm dinh mà tâm thần mê mằn thì nên dùng vị 
thuốc thanh tâm, khai khiếu, thông đờm như lá tre tươi, thạch xương bồ, trần đẫm tinh, 
uất kim ; nếu thấy huyết phận nhiệt mà hao huyệt, động huyệt nên dùng vị thuốc lương 
huyết, tán huyết như đan bì, xích thược. Bài thanh dinh thang và tê giác địa hoàng thang 
đều lấy , tê giác hàm hàn và sinh địa cam hàn làm vị thuốc chủ yến. Còn bài thanh dinh 
thang . dùng liên kiều, hoàng liên khố hàn đế tả hỏa giẳi độc nên tác dụng thanh nhiệt giẳi 
độc của nó tương đối mạnh. Bài tê giác địa hoàng thang dùng đan bì, xích thược là 
những vị thuốc lương huyết, tán huyết, tác dụng lương huyết tương đối mạnh, là bài 
thuốc tiêu biếu về lương huyết giải độc.

IV. TÃ HỒA GIÂĨ ĐỘC.

Bài thuốc tẳ hỏa giải độc dùng phần lớn những vị thuốc thanh nhiệt giẵi độc là chủ 
yếu như Đại hoàng, hoàng liên, đại thanh diệp, bản lam căn, đan sâm, tử  thảo, cam trung 
hoàng. Như tả tân thang, hoàng liên giải độc thang là dùng đại hoàng, hoàng liên, hoàng 
cầm đề tả hỏa giâi độc; thần tê đan là dùng tê giác, cam trung hoàng, tử  thảo, bẳn lam 
căn, ngân hoa đề tả hỏa giẵi độc, Phồ tế tiêu độc àm là dùng hoàng cầm, hoàng liên, 
bẳn lam căn, liên kiều, thăng ma đề tả hỏa giải độc.

V. THANH PHỦ TẠNG LÝ NHIỆT.
. Bài thanh tạng phủ lý nhiệt, căn cứ vào đặc điềm phủ tạng mà phối ghép những 

vị thuốc khác nhau. Như bài Long đẳm tẳ can thang là tẵ hôa ở gan mật lại thanh thấp ’ 
nhiệt ỏ* gan mật, bài tả phế tán (tên cũ là tả bạch tán) dùng tả'phế hỏa.

VI THANH HƯ NHIỆT.
Bỉài thuốc thanh hư nhiệt thường dùng những vị thuốc dương âm thanh nhiệt (như 

miết giáp, thanh cao, địa cốt bì, ngân sài hố, tần quỳ). Ví dụ bài tlianh cao miết giáp 
thang lấy thanh cao khô hàn đế giải tà lấy miết giáp hàm hàn đề tư âm làm thành 
phần chủ yếu của bài thuốc. Loại thuốc này thích hợp chữa bệnh ngoại cảm nhiệt ở thời 
kỳ sau hoặc trong quá trình chữa bệnh mạn tính (như kết hạch) mà âm dịch thương 
:tỗn, tà - nhiệt ằn náu ở âm phận biếu hiện như sốt nhẹ, sốt cơn, cồ đỏ, gầy mòn, lưỡi nồi 
gai đỏ' mà ít rêu. Lúc dùng bài thuốc này, cần chú ý đến sức khỏe của tì vị nếu thấy 
bụng chướng, đi đái đường, dạ dày đầy hơi có thề giảm liều lượng đề kiện tì, hòa vị, sướng 
■trụng.. .
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CHI TỮ CD THANG'
« thương hàn luận »

Thành phần i
—  Chi tử 8 — 16 gam. — Đậu cồ 12 — 16 gam.

Cách dùng ỉ Ngày dùng một thang, sẳc nước chia 2 lần uống.

Công dụng: Xua tà giẵi nhiệt, trừ phiền giẳỉ muộn.

Chữa chứng bệnh s Bệnh ngoại câm nhiệt ở khí phận mới như phát sổt, ngực tức, 
tâm phiền, rêu lưỡi vàng hoặc lưỡi đỏ. Trong sách ((thương hàn luận» thì bài này chữa 
ngoại cảm nhiệt như kinh hãn, thô hạ hậu mà vẫn hư phiền không ngủ được, giật 
mình.

Cách giãi bàỉ thuốc: Bài thuốc này đùng chi tử khố hàn đế tả hỏa, giải nhiệt trừ
phiền ghép với Đậu cô đề xua tà giải nhiệt nên có tác dụng tán tà ử biều, tiết nhiệt 
ở lý, trừ phiền ở trung, là bài thanh khí nhiệt thường dùng khi ứng dụng cụ thề, trên 
cơ sử bài thuốc này, gia thêm các vị thanh nhiệt giải độc, hóa thấp lợi thấp, ít khi sử 
dụng đơn độc; khi nhiệt ngoại cảm vào dinh huyết, cũng lấy bài thuốc này làm cơ sỏ' 
gia thêm các vị thuốc thanh dinh lương huyết đế chữa. Như bài Hắc cao phương (trong 
sách xa hâu phương, chủ yếu do 2 vị đậu cồ, sinh địa tươi hợp thành) gồm bài thuốc 
này cộng với các phương thuốc lương huyết là phương pháp chữa theo thuyết ôn bệnh học 
là «nhập dinh vưu khả thấu nhiệt chuyền k h í».

Cách gia giẫm % Bệnh ngoại cảm nhiệt, nhiệt ở khí phận mà biếu tà chưa dứt có thê 
cũng dùng ngưu bàng với bạc h à ; miệng khô, miệng đắng, lưỡi đỏ, rêu vàng là lý nhiệt 
tương đối mạnh có thế gia thêm liên kiều, hoàng cầm, họng đau, chảy máu mũi là vì 
nhiệt nhiều có thề gia thêm ngân hoa, lô căn; ngực tức, buồn nôn, lưỡi nhờn là bị thấp 
nặng có thế thêm hậu phác, bán hạ, chỉ thực (xác), phục linh.

CÁ? CĂN HOANG CẦM HOÀNG LIÊN THANG 
cc thương hàn luận »

12 — 20 gam — Hoàng cầm 12 gam
4 — 8 gam — Cam thâo 4 gam

Cách dùng ì Ngày dùng một thang, sẳc uống, chia 2 lần.

Công dụng: Giải cơ thấu biếu thanh thấp nhiệt.

Chữa chứng bệnh: Sốt cao, tâm phiền, đi tẳ cấp tính, phân thối, lưỡi đô, rêu lưỡi
vàng, mạch sác.

Cách gỉâi bàỉ thuốc í Bài này dùng cát căn làm thuốc chù, hoàng cầm, hoàng liên làm 
thuốc tá đế thanh nhiệt táo thấp, cam thảo đê hòa trung nên bài này có thê giải cơ thấu 
biếu lại có thế thanh nhiệt chỉ tả là bài giải cả biều lý. Bải này vốn chữa bệnh nhiệt 
tính ở biều, chưa giải được, tà nhiệt nhập lý, ép nhiệt hạ lợi, bây giờ dùng chữa tràng 
viêm cấp tính, bệnh lỵ có vị trùng, thân nhiệt, đi tả (nhiệt tả).

Cách gia giảm: Nếu người bệnh nôn mửa gia bán hạ, ăn uống bị trệ có thề gia sơn 
tra, lực thần khúc, đau bụng có thề gia Mộc hương.

Thành phần:
<■— Cát căn 
— Hoàng liên
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CAO CẦM THANH ĐỞM THANG
« Thông tục thương hàn luận »

Thành phền s 
— Thanh cao 6 —  16 gam 

6 —  12 gam
6 — 12 gam 
8 — 16 gam

— Hoàng cầm 8 — 16 gam 
8 — 12 gam 
8 — 12 gam

— Trần bì
— Chĩ xác
— Phục linh — Phách ngọc tán (tức

— Trúc nhự
Bán hạ

lục nhất tán gia 
8 — 16 gamthanh đại)

Cách dùng : Ngày một thang, sắc nước chia 2 lần nống.
Công dụng : Thanh tiết thấp nhiệt ồ gan mật, hòa vị.
Chữa chứng bệnh: Tà thấp nhiệt ngoại cảm không giải hết, người rét mà phát nhiệt, 

có mồ hôi không giải được, sáng nhẹ chiều nặng, đầu nặng chân tay mỏi, ngực tức ách, 
buồn nôn, miệng khô khát mà không muốn nống, tiều tiện đỏ, rắt, rêu lưỡi trắng hoặc 
vàng, mạch sác yếu.

Cách giải bài thuốc I Bài này lấy chất them  cảa thanh cao đề thanh nhiệt thấu tà phổi 
hợp với hoàng cầm khô hàn đê tiết nhiệt nhằm thanh giải thấp nhiệt, trần bì, bán hạ, 
chỉ xác, trúc nhự đề lý khí, giắng nghịch; hòa v ị ; phục linh, phách ngọn tán đề đạm thấm 
lợi thấp và tiết nhiệt. Bởi vậy, nguyên lý ghép vị thuốc của bài này tương tự  như bài 
cam lộ tiêu độc đan, cũng là bài thuốc tiêu biêu về thanh nhiệt lợi thấp, điều hòa khí cơ 
bắp, thường chữa bệnh thấp nhiệt trong mùa hè như sốt vừa, sốt nhẹ hoặc hệ thống tiêu 
hóa cảm nhiễm mà gây nên thấp nhiệt lưu ở khí phận. Bải này chú trọng thấu tà còn bài 
cam lộ tiêu độc đan chú trọng hóa thấp, đó là chỗ khác nhau giữa hai bài thuốc.

Cách gia gỉảmĩ Người bị thấp nhiều mà rêu lưỡi dày có thề gia thêm hậu phác, hoắc 
hương đề tăng tác dụng hóa th ấp ; người sốt cao có thề gia ngân hoa, liên kiều, hoàng 
liên đê thanh nhiệt giải độc; người gây rét, đau đầu, ít mồ hôi có thề gia thêm đậu 
cố, bạc hà đề xua đuồi ngoại t à ; người bị đan bụng đi tả có thề thêm biền đậu y tiêu 
hà đế.

Cách dùng: Ngày dùng một thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : Thanh khí nhiệt, tả vị hỏa, sinh tân chí khát.
Chữa chứng hệnh* Chứng khí nhiệt thuộc bệnh ngoại cẳm nhiệt. Như sốt cao, phiền 

khát muốn uống, mặt đô, ra nhiều mồ hĩi, sốt dữ mạch hồng đại hoặc hoạt sác, yị hỏa 
dẫn đến đau đầu, đau răng, chảy máu mũi máư răng.

Cách giải bài thuốc : Bài này là bài tiêu biếu về dùng vị thuốc tân hàn đề thanh 
nhiệt. Bài thuốc lấy thạch cao vị tân hàn đề thanh khí và tri mẫu vị khồ hàn đề tả hỏa 
làm vị thuốc chủ y ếu ; cam thảo, gạo sống là vị phù trự đế dưỡng vị hòa trung có tác 
dụng thanh tiết lý nhiệt, sinh tân chỉ khát mà trừ  phiền.

Cách gia giảm: Hiện nay khi dùng bài thưốc này đề chữa chứng nhiệt ở khí phận 
trong bệnh ngoại câm nhiệt thường dùng các vị thuốc thanh nhiệt giải độc; lúc chữa 
bệnh dịch viêm não thì dùng đại thanh điệp, bản lam căn, lúc chữa chảy máu răng, máu

12 — 20 gam 
40 gam
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mồí đùng vị lương huyết như sính địa tươi, xích thược, chữa bệnh vị nhiệt mầ đau đầu 
thường dùng vị thuốc tân tán' như bạch chỉ, ma hoàng, lúc chữa bệnh phong thấp thường 
dùng thương truật, quế chi, còn gạo sống thường không dùng.

Bài thuổc phụ :
1) Thạch cao tri mẫu quế chi thang (tên cũ bạch hò quế chi thang) tức là thạch 

cao tri mẫu thang gia quế chi nguyên chữa a ôn ngược, thân khỗng hàn mà nhiệt, đốt
xương đan nhức, thỉnh thoảng nôn. mửa. Hiện nay thường dùng đề chữa phong thấp viêm 
đốt xương biều hiện phát sốt, ra mồ hôi, phong nhức, phiền táo miệng khát, lưỡi trắng 
và đốt xương sưng đau. Ngoài ra mùa hè hay bị chứng sốt cao, phiền khát, ra mồ hôi, 
sợ gió cũng dùng thuốc này.

2) Thạch cao tri mẫu thương íruật thang (tên cũ bạch hồ gia thương truật thang) 
tức là thạch cao tri mẫu thang gia thương truật. Nguyên chữa thấp ôn ra mồ hôi nhiều, 
người nặng, chân lạnh. Hiện nay thường dùnơ chữa phong thấp viêm đốt xương và bị sốt 
cao vào mùa hè thu biếu hiện thấp khốn nhiệt thậm, đâu nặng, phiền nhiệt, tức ngực, 
miệng khát không muốn uống, ra mồ hôi nhiều, đốt xương đau nhức, rêu lưỡi trắng lưỡi 
đô.

Thạch cào tri mẫu nhân sâm thang : (tên cũ bạch hò gia nhân sâm thang) tức thạch 
cao trí mẫu thang gia nhân sâm (hoặc đảng sâm). Nguyên nhân chữa bệnh ngoại cẵm nhiệt, 
biếu tà đã giải, nhiệt chui vào lý, tân khí đều bị thương tốn. Hiện nay có người dùng 
chữa chứng thử nhiệt trê con, cũng có hiệu quả nhất định.

TRÚC DIỆP THẠCH CAO THANG 
(thương hàn luận)

Vị thuốc :
— Trúc diệp (lá tre) 4 — 12 gam — Bán hạ
— Thạch cao 4 — 12 lạng — Gạo sống
— Mạch môn 8 —- 16 gam — Cam thảo
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 4 — 16 gam

Cách dùng: Ngày dùng một thang, sắc nước chia 2 làn uống.

Công dụng ĩ Thanh nhiệt, dưỡng vị, sinh tân ehi khát.

Chữa chứng bệnh* San khi bị sốt, nhiệt chưa thanh hểt, khí âm đều bị thương tồn, 
miệng khô môi se, lưỡi đỏ, ít rêu, đầy chướng, mạch sác nhỏ; hoặc vị âm không đũ, vị 
hỏa thượng nghịch, miệng lưỡi nứt nẻ, lưỡi tía đỏ mà khô, miệng khát, mạch đập nhẹ, 
hoặc mắc bệnh tiêu khát (đái đường), vị hỏa thịnh, ăn tiêu chóng đói, ngoài ra còn có thế 
chữa thanh thử nhiệt.

Cách giải bài thuốc: Bài này có thế chia thành 4 loại vị thuốc.
■1, lá 'tre, thạch cao là tiêu vị nhiệt, tả vị hỏa;
2, Nhân sâm, mạch môn đông là ích khí, dưỡng ấm, sinh tân.
3, Bán hạ là hòa vị, giáng nghịch;
4, Gạo sống, cam thảo là điều dưỡng vị khí.

Cách gia giảm ĩ Khi vị khí, vị âm. không đủ ■ mà chứng vị nhiệt không biếu hiện . rõ 
(như miệng hôi, lưỡi nứt) có thế bỏ thạch cao, lưỡi sáng bóng như gương, có thề thêm

8 — 12 gam 
40 gam 

4 — 8 gam
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thanh học tươi, thiên hoa phấn đế sinh tân tăng dịch; nếu khát mà thực nhiệt không quá 
vị kinh và đái nhiều biều hiện thận suy, có thề bỏ thạch cao mà gia hoàng tinh, thiên 
hoa phấn, sinh địa, thục địa, sơn thù nhục.

THẠCH CAO THỰC ĐỊA TIỄN ftên cũ ngọc nữ tiễn)
« cẫnh Nhạc toàn thư »

Thành phần:
— Thạch cao 40 — 80 gam — Thục địa
— Mạch môn đông 8 — 16 gam — Tri mẫu
— Ngưu đằng 8 — 116 gam

Cách dùng °' Ngày dùng 1 thang, đem sắc chia 2 lần uống.
Ợông dụng: Thanh vị nhiệt, tả vị hỗa, bồ thận tư âm.
Chữa chứng bệnh : Bâi này chữa các bệnh do thận âm không đủ, vị hỏa cực thịnh 

gây ra đau đầu, miệng khô khát lưỡi nứt nẻ, chân răng sưng đau, chảy máu mũi và tiêu 
khát, tiêu cốc mau đói.

Cách giải bài thuôc í Bài này là bài thuốc tiêu biêu kết hợp nhiều vị thuốc đề vừa 
bò hư vừa tả thực. Thạch cao tân hàn thanh nhiệt, tả vị hỏa và thục địa bô thận tăng 
âm là 2 vị thuốc chủ yếu ; dùng mạch môn, tri mẫn tư âm giáng hỏa đề tăng thêm tác 
dụng «tráng thủy chi chỉ dĩ chế dương quang», ngưu tất dẫn thuốc đi xuống. Tóm lại, 
bài này 'thuộc phạm vi tư âm tỗa nhưng khác với bài tri bá bát vị hoàn. Bải này tả hỏa 
nhằm vào vị nhiệt là chính còn tri bá bát vị hoàn là nhằm vào âm hư hỏa vượng là 
chính và còn có tác dụng thanh lợi nhiệt hạ tiêu thấp nữa. Không biếu hiện ra.

Cách gia giâm : Lúc vị hôa cực thịnh mà thận âm suy tồn (trong lúc mắc bệnh ngoại 
cảm nhiệt mà khí và huyết đều tồn thương như sốt cao, lưỡi tưa, miệng khô khát, thì lấy 
sinh địa tươi thay thục địa, huyền sâm thay ngưu tất đề tăng thêm tác dụng tang dịch 
sinh tân, lương huyết thanh nhiệt; lúc mắc bệnh viêm họng cấp tính, lưỡi viêm mà miệng 
lưỡi nứt nê cũng có thê dùng cách gia giảm này, như thấy lưỡi có tia đô mà khô, hoặc 
lưỡi trơn bóng không có rêu thì có thế gia thêm sa sâm, thạch! họe

BẠCH ĐẦU ÔNG THANG 
phụ : Bạch thược thang, khuằn lị thảo dược phương 

«c thương hàn luận »
Vị thuổc:
— Bạch đầu ổng 20 gam — Tần bì , '12 — 16 gam
— Hoàng bá 12 gam — Hoàng liên 4 — 8 gam

Cách dùng: Ngày dùng một thang, sẳc nước chia 2 lần uổng.
Công dụng: Thanh thấp nhiệt, lương huyết, giải độc, chỉ lị.
Chữa chứng bệnh : Đi lị viêm tràng, đại tiện ra máu, lý cấp hậu trong lỗ đít nóng nát.
Cách giải bài íhuóữĩ Bài này dùng Bạch đầu ông đề thanh nhiệt ở huyết phận, cùng 

với vị tần bì đế nhuận mát, 2 vị này là thuổe chủ yếu đề lương huyết chĩlị, gia thêm hoàng bá, 
hoàng liên đê thanh thấp nhiệt giẳi độc, toàn bài nhằm thanh lý nhiệt, là bài thuốc chuyên 
dùng chữa kiết lị, hiệu quả tốt.

16 — 40 gam 
8 — l12 gam
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Cách gỉa giấm ỉ Ngươi đau bụng iỷ cẩp hậu trọng cồ thế gia Mộc hương, chĩ xác, Bỉrủì 
lang, người ăn uống bị trệ có thế gia sơn tra, thần khúc ; người mắc biêu chứng có thề gia 
kinh g iớ i; người hư nhược hoặc bị bệnh lị lâu ngày, âm bị thương tôn, có thê gia cam 
thảo, A giao ; ngoài ra, cỏ thề dùng hoàng liên thay cho các vị thanh nhiệt giải độc khác 
như hoàng cầm, ngân hoa V. V...

Bài phụt
1. Thược duợc thang : gồm các vị hoàng cầm, hoàng liên, xích thược, đương quy, 

đại hoàng, binh lang cam thảo, mộc hương, nhục quế. Chữa bệnh lị, đại tiện ra máu nhờn 
đau bụng, lý cấp hậu trọng. Bài này dùng 3 vị hoàng đề tẳ giải địộc, khử trệ, dùng xích thược. 
Đương quy, nhục quế phụ trợ đề hành huyết, cc hành huyết thì đi đại tiện ra máu nhờn sẽ 
giảm » ; Mộc hương binh lang điều khí, cíđiều khí thì hậu trọng sẽ trừ ». Cam thảo có tác 
dụng điều hòa các vị thuốc và giẳm đau.

2. Khuằn lị thão dwợc x>hwơng : Gồm 3 vị thiết nghiễn thái, địa cằm thẳo, phong vĩ 
thẳo mỗi thứ một lạng, có thề thanh thấp nhiệt, lương huyết, giải độc, chữa các chứng bệnh 
lị có vi trùng, viêm tràng, phát nhiệt, đau bụng đi tả, đại tiện ra huyết nhờn, lý cấp hậu 
trọng.

NHÂN TRẦN CAO THANG (PHỤ CỈHI Tử BÁ Bĩ THANG)
«c thương hàn luận »

VỊ thuốc:
! — Nhân trần 20 gam — 40 gam

— Chi tử 112 gam — 20 gam
— Đại hoàng 16 gam — 112 gam

Cách dùng: Ngày dùng một thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : Thanh nhiệt thấp, thoái hoàng đản.
Chữa chứng bệnh : Dương hoàng, thân nhiệt, mát mặt, toàn thân vàng như nghệ, tiếu

tiện vàng đô, giọt ngắn, đại tiện không thông (hoặc tích táo) miệng khát, bụng ngực chướng 
ách, rêu lưỡi vàng nhờn.

Cách gỉẵi bài thuốc : Đây là bài thuốc chuyên chữa bệnh hoàng đẫn thấp nhiệt, nhân 
trần thanh thấp nhiệt, lợi đẳn là vị thuốc chủ yếu chữa bệnh hoàng đản trong bài thuổc 
này. Ghép với chi tử khỗ tả Ịìõa đề thấp nhiệt theo đường tiều tiện mà ra ; Đại hoàng 
thang nhuận tràng vị đề thấp nhiệt theo đường đại tiện mà xuống. Dùng cả 3 vị thuốc đế 
thanh lợi thấp nhiệt, tiêu ra theo đường tiều tiện, đại tiện đề chữa người mắc bệnh hoàng 
đản thuộc chứng dương chứng thực, chứng nhiệt.

Cách gia giảm: Bài này bỏ chi tử, đại hoàng mà phối hợp với bài ngũ linh tán gọi là
nhân trần ngũ linh tán, nhằm chủ trị khử thấp lợi tiêu tiện, thích hợp với người mắc bệnh 
hoàng đẵn mà đại tiêu thông thoáng. Bô chi tử, đại hoàng gia thương truật (hoặc bạch 
truật), phụ tử gọi là nhân trần thuật phụ thang, hoặc gia can khương, phụ tử gọi là nhân 
trần phụ tử can khương thang đề chữa chứng âm hoàng, da vàng tối, sợ lạnh,, ngực ách 
nước, bụng ichướng, miệng' nhạt, đại tiện lỏng, rêu lưỡi trắng nhờn. Nhân trầM tuy dược 
tính khố hàn, nhưng Itruật, phụ, Can khương tính ôn, nên có tác dụng' lợi thấp thoái hoàng, 
không vì khô hàn mà thương tồn -đến tỳ.

Bài phụ: Chi tử bá bì thang gồm. 3 vị chi tử, hoàng bá, cam thảo họp thành nhằm thanh 
nhiệt, lợi tiều tiện, chủ trị chứng đương hoàng thân nhiệt, bụng không đầy chướng, đại
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tiẹn thong nhuận nên trong bài không dùng đại hoàng; dùng hoàng bá ý nghĩa cơ bấngiổng 
như dùng nhân trần (có thề gia nhân trần) ;đùng cam thảo vừa hòa hoãn tính khố hàn 
của chi tử, hoàng bá vừa thanh nhiệt giải độc.

CAM Lộ T1ẼU ĐỘC ĐAN , 
« On nhiệt kình v i»

Thành phần:
Hoạch thạch 15 lạng — Nhân trần 11 lạng

— Hoàng cầm ,10 — — Thạch xương bồ 0 _
— Mộc thông 5 — — Xuyên bối mẫu 5 —
— Xạ can 4 _ — Liên kiều 4 —
— Bạc hà 4 _  t — Bạch khấu nhân 4 —
— Hoắc hương 4 —

Cách dùng : Tỷ lệ liều lượng nói trên dùng làm thuốc viên (hoàn). Mõi lần dùng 8 — 12 
gam, ngày dùng 1 — 2 lần, hoặc dùng tủi vải bọc sắc chung với bài thuốc khác, trọng lượng 
từ 12 gam — 40 gam. Cũng có thê thay đôi liều lượng đối thành thuốc thang sắc uống.

Công dụng : Thanh hóa thấp nhiệt, giải độc, tuyên thông khí cơ.

Chữa chứng bệnh : Thấp nhiệt tiềm lưu, thỉnh thoảng sốt nhẹ (sốt vừa) ra mồ hôi 
mà nhiệt không giải, đi tiều tiện đỏ và xẽn, ngực tức, chân tay rã rời, đại tiện nhão mà không 
thông sướng, có triệu chứng bệnh hoàng đẳn nhẹ, hoặc đau họng, má sưng, rêu lưỡi mông 
trắng hoặc khô nhờn hoặc vàng nhạt.

Cách giãi bài thuốc: Bài này dùng hoắc hương, khấn nhâm, thạch xương bồ đề hóa 
thấp, dùng hoạt thạch, nhân trần, mộc thông đế lợi thấp, dùng hoàng cầm, xạ can, liên kiều 
đế thanh nhiệt giẳi độc, dùng xuyên bối mẫu đề hóa đàm tán kết, dùng bạc hà đề sơ tán 
ngoại tà, chữa các chứng thấp nhiệt trỏ’ trệ trong mùa hè thu như sốt nặng vì thấp, sốt nhẹ 
không lui và ngực tức, tay chân rã rời, bụng ách, đi tiêu tiện đỏ mà ít V. V...

Cách gia giẫm : Bài này nếu dùng thuốc thang thì thường không dùng xuyên bối mẫu, 
xạ can, mộc thông mà có thề thay bằng thông thảo, hạnh nhân, ý dĩ, hậu phác.

LIÊN PHÁC ẦM. ;
« Hoắc loan luận »

Thành phần: ,
— Hoàng liên 4 — 8 gam — Hậu phác 4 — 12 gam
— Đậu cố 12 — 16 gam — Sơn chi tử 8 — 12 gam
— Bán hạ 8 — 12 gam Thạch xương bồ 4 — 8 gam
—■ Lô căn 40 — 80 gam

Cách dùng \ Ngày dùng một thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng. Thanh nhiệt hóa thấp, điều hòa tràng vị.
Chữa chứng bệnh : tràng vị thấp nhiệt bên trong, biếu hiện như tràng vị viêm cấp

tính, hoặc loạn, thương hàn, lỵ có vi trùng và bị thấp trong mùa hè, cụ thế ngực tức, bụng
đầy ách, đi tả, rêu lưỡi vàng nhờn.
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Cách giải hài thuốc: Dùng hoàng liền tính khố hàn và hậu phác tính tân khố ôn làm 
vị thuốc chủ yếu của bài thuốc này, phụ thêm chi tử. Đậu cố giẳi uất đạt tà ; dùng bán
hạ, thạch xương bồ đề hóa trạc hòa vị ; Lô căn thanh vị bẳo tân mà không quá nhuận 
dịch tác dụng bài này chủ yếu là khai tân giáng khò. Gọi là khai tân là dùng những vị thuốc 
có dược tính cay như hậu phác, bán hạ, thạch xương bồ đề khai thấp ; gọi là giáng khồ 
tức là dùng các vị thuốc có dược tính đắng như hoàng liện, chi tử đề giáng hỏa, khai thấp 
giáng hỏa thì thanh khí thăng còn trọc khí giáng, cơ khí vị tràng điều hòa nên thò tả ngừng. 
Bài thuốc này vốn dùng chữa hoắc loạn (gồm hoắc loạn trực tính và vị tràng viêm), hiện 
nay khi chữa bệnh thường dùng bài này đề chữa đường tiêu hóa bị cảm nhiễm kèm theo 
vị tràng bị hỗn loạrto

Cách gỉa giẫm : Người mắc bệnh tẳ nhưng mót rặn (lý cấp hậu trọng) cỗ thề thêm 
mộc hương, binh lang đề hành khí, phá khí ; người ăn bị trệ có thề thêm chỉ thực. Lục 
thần khúc, sơn tra đế tiêu thực đạo trệ, lúc bị nên mửa n ặ n g ? có thề thêm chút ít ngô thù 
du đề gây tác dụng phân tán mà sốt nặng do thấp như sốt cao, lưỡi đỏ, có thề thêm ngân 
hoa, liên kiều, hoàng cầm đế thanh nhiệt giải độc.

Cách dùng : Ngày dùng một thang, sắc nước chia 2 lần uống.

Càng đụng*: Tả hỏa, thanh nhiệt, giải độc.

Chữa chứng bệnh: Mọi chứng hỏa thực nhiệt. Như đang mắc bệng ngoại cảm nhiệt,
bị sốt cao, mặt hồng, mắt đỏ, buồn bực, hôn mê phát cưồng, rêu lưỡi vàng nhờn, lưỡi có
gai đỏ vi nóng quá làm huyệt đi lung tung nên íthố huyết, chảy máu mũi, thấp nhiệt nung
đốt mà sinh bệnh hoàng đản; mụn nhọt chảy nước, vàng bị bị đơn sưng tấy, mẫc chứng
bại huyết, mặt mắt sưng đỏ, miệng lưỡi ỉở toét, đi lị ra máu nhờn, đều có thế dùng bài 
thuốc này.

Cách giải bài thuốc: Bài này tuy lấy tên là cc Tã tâm thang » nhưng thực tế không
phải chuyên trị tã tâm hõa mà là tả mọi thực hỏa, giải nhiệt độc, thanh thấp nhiệt. Trong
bài này tuy lấy đại hoàng là thuốc chủ nhưng mục đích không phải chuyên đề công hạ
mà là đế tiết nhiệt, tã hõa, giải độc. « 3 vị hoàng » dùng ở đây, dược tính khô hàn, có thê
tiết nhiệt, táo thấp, nên thích hợp chữa các bệnh tháo nhiệt cẵn trở tràng vị, uất mà hóa 
hõa, rêu lưỡi vàng nhờn hoặc nồi gai vàng, sốt cao, buồn bực, tức ngực, ứ chướng, bí đại 
tiện. Trong (C thương hàn luận» dùng bài'thuốc này đề tiết nhiệt trừ tức ách là có nghĩa 
như vậy. Còn ở « kim quỹ yếu lược » dùng bài thuốc này đề tiết nhiệt trừ tức ách là cỏ ýnghĩa 
đề đạt tác dụng tẳ hõa, tiết nhiệt, giẳi độc. Tà đi thì chính an, nhiệt độc giải rồi thì huyết 
ngừng ra5 khác với việc lương huyết tán huy ất ồ bài tê giác địa hoàng thang, lúc sử dụng 
cần phân biệt rõ..

Vói các: vị thuốc khô hàn, trong thực nghiệm chữa bệnh diệt vi trùng ồ ngoài thân
thê thấy rõ tác dụng diệt trùng, kết quả điều trị cho thấy nó có chất chống' vi trùng.

TẢ TÂM THANG.
(phụ : phụ tử  tẳ tâm thang) 

cc kim quy yếu lược »
Thành phần:

— Đạí hoàng
— Hoàng liên
— Hoàng cầm

0 — 12 gam 
4 — 12 gam 
8 —  16 gam
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Cách gỉa gỉảm: Lúc ứng dụng bài thuốc này đề chữa cẵ thấp lẫn nhiệt thì phẳỉ coi 
nhiệt nặng hơn thấp hoặc thấp nhiệt hỏa hõa mới phù hợp. Nếu thấp nhiệt hóa hõa, nhiệt 
đốt tâm dịch, thấy cỗ triện chứng tâm dịch bị tốn thương (miệng khô, lưỡi táo) có thê thêm
thiên hoa phấn, lô căn, thậm chí có thề gìa thạch học tươi, sình địa tươi, nến thấp nhiệt hóa
hõa mà cả thấp và nhiệt đều nặng ngang nhau, thấy rêu lưỡi dày nhờn, ngực tức, ách 
chướng có thề thêm hậư phác, bán h ạ ; nến bị nôn mửa nhiều mà khó uống thuốc, có thế 
thêm 3 nhát gừng tư ơ i; bụng đầy không nhiều, đại tiện bình thường cỏ thế dùng đại hoàng 
chế; người bị đau bụng trên dữ dội (như viêm túi mật cấp tính) có thề thêm chỉ xác hoặc 
chỉ thực, xuyên luyện tử, diên hồ sáchy đỏ là những vị thuốc lý khí chỉ thống,,

Bài phụ :.
Phụ tử  tả tâm th an g : tức là bài này gia Phụ tử, dùng cho những người bị tà nhiệt 

bốc mạnh mà dương khí không đủ, ra mồ hôi nhiều, chân tay lạnh, mạch nhỏ,

HOÀNG LIÊN GIAI Độcì THANG 
'■'V., <cngoại thai bí yếu ».

Thành phần t
— Hoàng liên 4 — 12 gam — Hoàng cầm
— Hoàng bá 1 2 — 10 gam — Chi tử

Cách dùng: ngày dùng một thang, sẳc nước chia 2 lần uống.

Công dụng: — Tã hõa giải độc? thanh thấp nhiệt.

Chữa chứng bệnh : — Mọi chứng thực nhiệt hõa, điên cuồng mê ' loạn, hoàng đản thấp 
nhiệt, mu nhọt chảy nước vàng, nóng quá đến thô' huyết, mũi ra máu.

Cách giải bờÀ thuốc : Bài này dùng 3' vị hoàng cầm, hoàng liên, hoàng bá cổ dược 
tính khò' hàn đề tả thực nhiệt ở thượng trung, hạ tiêu lại phổi hợp vởi chì tử  tinh khồ 
hàn đề tiết nhiệt, tác dụng, giống như bài tả tâm thang, là, bài thuổc có hiệu lực mạnh 
đề tả hoa giải độc, thanh thấp- nhiệt. Nhưng bài này chưa dùng đại hoàng mà dùng hoàng 
bá đề tả thấp nhiệt ở hạ tiêu, chi tử  tẳ hõa tam tiêu, khiến tà nhiệt ra theo đường tiều tiện 
khác với bài tả tâm thang dùng đạỉ hoàng làm thuốc chủ . khiến tà nhiệt ra theo đường đại 
tiện, Vì vậy, bài tả tâm thang thích hợp chữa tích nhiệt ồ vị tràng, còn bài này thích hợp 
chữa thấp nhiệt & hạ tiêu (đường nước tiều bị cảm nhiễm) 5 Còn như bài nàỵ có thề trị
chứng, hôn mê cuồng loạn, thố' huyết, chảy máu mũi thì về nguyên lý giống bài tả tâm
thang nhằm đạt tác dụng chuyên tẳ tà nhiệt.

Cách gỉa giảm*: Bâi này khi ứng dụng chữa bệnh thường ghép thêm Ngân hoa, liên 
kiều thi tác dụng thanh nhiệt giải độc càng hay hơn. Lác chữa bệnh hoàng đẫn có thế 
thêm Nhân trầ n ; đại tiện bí hoặc không thông sướng, có thề thêm đại hoàng; chữa bệnh 
u nhọt chảy nước vàng Itằy có thề thêm Bồ công anh, Tử hoa địa đ inh ; miệng lưỡi lở loét
có thề thêm cam-trung hoàng; thố1 huyết, chảy mán mũi có thê thêm sinh địa tươi, đan
bị, xích thựợc, đi lị ra mán nhờn, rặn mót có thề thêm mộc hương, binh lang; đi tiêu nhiều 
mà mót, đau bọng đái có thề thêm xa tiền, mộc- thôrtg, phong vĩ thảọ.

8 — 16 gam 
8 — 16 gam
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PH»; TẼ TIÊU Biộd ầM  
Đông ..đan thập thư »

Thành phần ĩ
— Hoàng cầm
— Liên kiều

<8' — 10 gam 
8 — 18 gam 
8 — 20 gam 

12 —  20 gam 
4 — 8 gam 
8 — 12 gain 
2 — 4 gam

— Hoàng liên
— Huyền sâm
— Mã bột

4 — 112 gam 
8 — 16 gam 
2 — 4 gam 
4 — 12 gam
4 — 12 gam 
' 4 — 6 gam 
4 — 0 gam

—- Bản lam căn 
■— Ngưu bàng tử — Cương tàm

— Sài hồ— Thăng ma
— Trần b ì — Kiết cánh

— Bạc hà— Cam thảo

Cách dùng : Bải này nguyên là thuốc'l, tán nghiền vị thuốc thành bột, mỗi lần dùng
20 gam đến 40 gam, sắc nước nổng5 hiện nay dùng thành thuốc thang; sắc nước chia 2. lần 
uống.

Công dụng: Sa tán phong, nhiệt* thanh nhiệt giẳi độc.
Chữa chứng hênh : Nguyên bàỉ thuốc thích ứng chữa bệnh ccBại đầu ôn® (thường bị 

ở đầu và mặt), ngày nay’ người chữa đơn ở đầu và mặt, còn chữa viêm tuyến nưởic bọt ở 
hàm, viêm tai cấp tính mà bị sốt cao, sưng mộng răng phát sốt và mặt bị độc sưng tò;

Cách gỉẵi bài thuốc: Đây là bài thuốc tiên biều chữa thanh nhiệt giải độc và sơ tán 
phong nhiệt. Các: vị hoàng cầm, hoàng liên, liên kiều, huyền sâm, bẳn lam căn, thăng ma 
nhằm thanh nhiệt giải độc; các vị bạc hà, ngưu bàng, cương tàm, sài hồ nhằm sơ phong 
tán nhiệt. Các vị kiết cánh, cam thảo, mã bột giải thanh nhiệt độc ở đầu và mặt m à. còn 
thanh lợi cỗ! họng nên có thề chữa bệnh cỗ họng sưng đau.

Cách gia gỉảm : Bí đại tiện cỗ tầế thêm đại hoàng.; lúc biếu hiện không ra mồ hôi, 
sốt cao, đaư đầu có thề th em  khương hoạt đế tăng tác dụng tân tán thấu tà, trẻ em cố triệu 
chứng kinh giật, có thề thêm cân đằng* thiền y.

Cách dùng : — Ngày dùng một thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : — Thanh nhiệt giải độc, thanh huyết tán ứ, thanh tâm.
Chữa chứng bệnh : Ngoại cảm nhiệt, nhiệt nhập đinh huyết, thấy sốt cao, thần không' 

tỉnh táo, động huyết (gồm thô' huyết, chảy máu mũi, đại tiện ra huyết), phát ban mày đay*
iươi gai đô, mạch sác nhỏ; ngày nay thường dùng chữa các chứng viêm gan cấp tính 
vàng da, gan hôn mê, chữa người mắc- chứng đỉ đái ra máu, độc chứng bạí huyết, u nhọt 
nước vàng, . xuất huyết dịch do huyết nhiệt gây *ra.

Cách giải bài thuốc I — Bài này là bài thuốc tiêu biền về lương huyết giải độc? nhiều 
bàỉ thuốc khác nhằm thanh đính, lương huyết, giải độc, cũng từ  bài này mà bỉến hỏa đ i 
Tê giác thanh tâm, lương huyết, giải độc9 sinh'địa lương huyết, dưỡng âm thanh nhiệt, đó 
là những vị thuốc chủ yếu; phụ thêm xích thược, đan bì nhằm lương huyết tiết, nhiệt, 
hoạt huyết tán ứ ; tuy chỉ có 4 vị thuốc mà có thề thanh đưực nhiệt ở đinh huyết, thanh tâm 
và ngừnậ xuất huyết. Bài này thường dùng xích thược vì nó có tác dụng lươBg huyết tán ứ

TÊ g ia o  b ịa  HDANG t h a n g .
«í thiên kim phương »

Thành phần ĩ 
—- Tê giác
— -Sinh địa

1 — 4 gam
12 — j40 gam

— Thược dưực (xích thược) 8 — 12 gam
— Đan b ì 8 10 gam
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mạnh hơn bạch thược, thường dùng sinh địa tươi vì nó lương huyết, ngừng xuất huyết 
mạnh hơn sinh địa thường; tê giác quý hiếm nên thường dùng ngưu hoàng do người làm 
hoặc sừng trâu thay thế (vị trước mỗi lần uống thẳng 0,5 — 1 gam, vị sau mỗi lần 20 gam — 
4Qgara sắe uống).

Cách gỉa giâm : Người bị nhiệt vào tim ma tâm. thần hôn mê. có thế đùng thêm tử huyết 
đan hoặc cùng dùng thạch xương bồ tươi, trần đảm tinh, thiền trúc hoàng ; lúc kinh quyết, 
thường dùng an cung Ngưu hoàng hoàn cùn5 với Ngọc đan ; sốt nhiều mà hôn mê ít có 
thê dùng ngưu hoàng thanh tâm hoàn hoặc dùng các vị ngân hoa, liên kiều, hoàng liên, hoàng 
cầm, đại thanh diệp, tử thảo đề tăng thêm tác dụng thanh nhiệt giải độc

THANH DĨNH THANG
<c ôn bệnh điều biện »

Thành p h ền :
— Tê giác 1 — 4 gam — Sinh địa 20 — 40 gam
— Huyền sâm 8 — 16 gam ■— Trúc diệp tâm 4 — 8 gam
— Ngân hoa 12 — 20 gam — Liên kiều 8 — 20 gam
— Hoàng liên 4 — 8 gam — Dan sâm 8 — 20 gam
— Mạch môn đông 8 — 16 gam

Cách dùng : Ngày dùng một thang, sắc nước chia 2 lần uống*
Công dụng ĩ Thanh nhiệt giẵỉ độc, lương dinh thanh tâm,
Chữa chứng bệnh : Ngoại cẵm, nhiệt nhập dinh huyết, biếu hiện sốt cao5 buồn bực, tâm 

thần khống tỉnh táo, nói lảm nhẳm, lưỡi gai đỏ, mạch sác nhỏ.
Cách gỉảỉ bài thuốc ĩ — Bài này từ tê giác địa hoàng thang biến hóa ra. Tê giác, sinh 

địa là thuốc chủ của bài thuốc, ghép thêm Ngân hoa, liên kiều đề thanh nhiệt giải độc, 
hoàng liên, trúc diệp tâm đê thanh tâm tả hỏa, đan sâm thanh tâm, lương dinh, huyền 
sâm, mạch môn đề dưỡng âm sinh tân, cho nên bài này cỗ tác dụng thanh nhiệt giải độc 
mạnh hơn bài tê giác đo đó hoàng thang; vì chưa đừng đan bì, xích thượng nên tác dụng 
lương huyết tán ứ, chỉ huyết yếu hơn. Cho nên bài này rất thích hựp chữa bệnh nhiệt 
nhập dinh huyết (lấy dinh làm chủ biếu hiện như sốt cao, buồn bực, tâm thần mê hoẵng 
mà chưa bộc lộ tình trạng hao huyết, động huyết.

Cách gia giảm : Giống bài tê giác địa hoàng thang,

THANH ỒN BẠI Đ ộ c  ẦM' 
« Dịch chẫn nhất đắc »

Thành phần t 
— Thạch cao 40 — 80 gam — Sinh địa hoàng 20 — 40 gam
— Tê giác a — 4 gam — Hoàng liên 4 — 12 gam
— Chi tử 8 — 10 garn — Kiết cánh 4 — 8 gam
— Hoàng cầm 8 — 16 gam — Tri mẫu 8 —-16 gam
— Xích thược 8 — 16 gam Huyền sâm 8 — 16 gam
— Liên kiều 8 — il6 gam. — Cam thảo 3 — 6 gam
— Đan bì 8 — 18 gam — Lá tre 4 — 8 gam

Cách dùng : — Sắc nước chia 2 lần uống. Thạch cao đun trước cV. ừng lữ phút saư khi 
sôi thì cho các vị thuốc khác vào. Tê giác mài với nước uốn3 ' 0 9 ° hoặc dùng Iigựii 
hdàng nhân tạo 0,5 gam, sừng trâu 40 gam thay thế.
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Chữa chứng bệnh : Hỏa thịnh sốt cao như sot cao đột ngột, tâm thần mê hoảng, đầu 
đau như búa bồ, phát ban thô huyết, ngón tay bắt chuồn chuồn, lưỡi nồi gai môi rộp. 
Hiện nay thường dùng chữa các bệnh viêm não loại B;? viêm màng não cấp tính, bại 
huyết.

Cách giải hài thuốc : _  Bài này dùng các vị thuốc gia giảm của 3 bài Thạch cao tri 
mẫư thang, tê giác địa hoàng thang, hoàng liên giải độc thang tạo thành, cho nên nó có 
tác dụng đại thanh khí nhiệt tả vị hỏa của bài thạch cao tri mẫu thang, lương huyết giải 
độc của bài tê giác địa hoàng thang, tả hỏa giải độc của bài hoàng liên giải độc thang, 
cho nên sách « ôn nhiệt kinh v i» có nói về bài thuốc này « đây là thuốc tiết hỏa ở 12 kinh, 
dùng nhiều thạch cao chạy thẳng vào kinh vị đề từ đó phân phát đi 12 kinh, đằy lui dâm 
nhiệt, phụ thêm hoàng liên, tê giác, hoàng cầm đề tiết hỏa tâm phế ỏ’ thượng tiêu, dùng 
đan bì, chi tử, xích thược tiết hỏa ở can kinh; dùng liên kiều, huyền sâm đề tán hỏa 
trôi nồi đó đây ; dùng sinh địa, tri mẫu đề chế dương phù âm, tiết hỏa cực mạnh, cứu 
thủy sắp tuyệt; Bài này giải độc đại hàn, dùng nhiều thạch cao thì chứng nào mạnh nhất 
sẽ bình ôn trước, hỏa các kinh khác tự nhiên sẽ yên ».

Cách gia giảm: Nhiệt độc bốc mạnh, phát ban mà sắc mặt tối mờ thì thêm đại thanh diệp, 
tử thảo đề thanh huyết nhiệt, lương huyết tán ứ, lúc bị kinh phong về tay, gia thêm 
cương tàm, thiền y, thạch xương bồ tươi đề trừ phong khai khiếu cũng có thề dùng cả 
ngọc đan hoặc An cung ngưu hoàng hoàn; nếu thấy nhiệt uất vàng da (hoàng đản) có thề 
gia long đơm thảo, nhân trần, hoàng bá đề tẳ thấp nhiệt & gan mật.

Công dụng I Thanh nhiệt giẳi độc, tả hỏa, lương huyết, dưỡng âm.

TÃ PHE TÁN (Tên cũ tả bạch tán)
« Tiêu nhi dược chứng trục quyết »

Thành phần :
— Địa cốt bì 8 — 16 gam — Tang bạch bi 8 — 16 gam
— Sinh cam thảo 4 — 6 gam — Gạo sống 20 gam

Cách dùng: — Bài này vốn là thuốc tán, giờ dùng làm thuốc thang sắc nước chia
2 lần uống..

Công dụng : Tả phế hỏa, thanh hư nhiệt, khỏi ho thở.

Chữa chứng bệnh: — Phế nhiệt sinh ho, thậm chí thỏ’ khò khè khạc ra máu, miệng 
khô môi táo, lưỡi tia đỏ, rêu mỏng, mạch sác nhỏ.

Cách gỉẵi bài thuốc: —. Bài này dùng tang bạch bì có được tính tân cam mà hàn, 
giỗi tả phể hỏa đề khỏi ho, thô, thanh phế khí mà lợi thủy khử đờm; Bạch cốt bi dược 
tính khố hàn, giải thanh hư nhiệt, lửa đốt trong xương; cam thảo, gạo sống nhuận phế 
dưỡng. Đây là bài thuốc tẳ phế hỏa, thanh hư nhiệt, rất thích hợp chữa bệnh âm hư phế 
nhiệt, ho thở ít đờm. Lúc vận dụng cụ thế, nếu nhiệt đờm là chính, nên dùng nhiều tang 
bạch bì, nếu âm hư thấp nhiệt, ho, khạc ra máu là chính nên dùng nhiều địa cốt bì.

Cách gia giảm: Nhiệt đờm bốc mạnh mà ho thở có thề thêm hoàng cầm, đình lịch 
tử đề tả phế nhiệt; lúc ho vì táo nhiệt có thề thêm tri mẫu, Qua lâu bì, hạnh nhân, xuyên 
bối mẫu đề nhuận phế; lúc âm hư thấp nhiệt, có thế thêm thạnh cao, Miệt giáp, ngân 
sài hồ ổề thanh hư nhiệt can hôa phẹm phế, đau tức khạc ra máu có thề thêm bài Đại 
hạp tán đề thanh tiết can hỏa.
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LONG ĐỞM TẢ CAM THANG 
« y tông kim giám »

Thành phần ĩ '
— Long ổửm thảo 2 — 8 garn — Sinh địa 12 — 20 gam
— Sơn chi tử  8 — 16 gam — Trạch tả 8 — 16 gam
— Hoàng cầm 8 — 10 gam — Xa tiên 12 — 20 gam
V— Sài hồ 4 — 12 gam •— Mộc thông 4 — 8 gam
— Đương quỵ 8 — 16 gam — Cam thảo 4 — 8 gam

Cách dùng : .— Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công ảụng : — Tả can hỏa, thanh lợi thấp nhiệt ở can đơm.
Chữa chứng bệnh ĩ — Do thực hỏa ở can đơm mà gây nên đau đầu, mắt đố, miệng 

đắng, má đau, tai sưng đau ; do can hỏa bị thấp nhiệt dẫn đến ngoại thực quẳn sưng 
đau ngứa, tiều tiện đục, phụ nữ bị bạch đái.

Cách giải hàỉ thuốc t Đây là bài thuốc tiêu biều về tâ thực hỏa ỏ’ can và đởm. Long 
ẵởm thảo là vị thuốc khồ hàn tiết nhiệt chưyên dùng tẳ thực hỏa ở can đởm và thấp nhiệt 
ở hạ tiêu, phối hợp với hoàng cầm, chi tử đề thanh nhiệt tả hỏa trơ thành bài thuốc thanh 
nhiệt tâ hỏa tương đối mạnh. Sài hồ, dương qui, sinh địa đều có tác dụng sơ can, hoạt 
huyết, lương huyết, dưỡng âm phổi hợp với các vị thanh nhiệt tả hỏa là có dụng ý tả 
trưng có bố, sơ trung có dưỡng khiến các vị thuốc tả hỏa không vi khồ táo mà thương 
tòn âm ; lại phối hợp với các vị thanh lợi như mộc thông, xa tiền, trạch tã khiến thấp 
nhiệt ra theo đường tiều tiện, nên bài này lại cỏ tác dụng thanh lợi thấp nhiệt ử hạ 
tiêu.

Cách gỉa giảm : Lúc bí đại tiện có thề thêm Đại hoàng hoặc dùng chưng với bài đương 
quy long hội hoàn (gồm đương quy, Long đỏm thảo, chi tử, hoàng liên, hoàng cầm, hoàng 
bá, đại hoàng, thanh đại, Lô hội, mộc hương, xạ hương.

THANH CỐT TẤN 
« Chứng trị hoài thằng »

Thành phần :
— Ngân sài hồ 8 — 16 gam — Hồ hoàng liên 4 — 12 gam
— Tần quỳ 6 — 12 garn — Miết giáp 8 — 16 gam
— Địa cốt b ì 8 — 16 gam — Thanh cao 6 — 12 gam
— Tri mẫu 8 — 18 gam — Cam thảo 4 — 8 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : Thanh nhiệt, thoái cốt chưng, dưỡng âm thanh hỏa.
Chữa chứng bệnh : âm hư thấp nhiệt cốt chưng (xương nóng như đốt) ; như bệnh 

kết hạch và một số bệnh mạn tính trong quá trình bị bệnh biến hiện sốt nhẹ, sốt theo cơn, 
tay chân nống trong, hỏa bốc lên mặt, toàn thân gày mòn, lưỡi đỏ’ rêu lưỡi mồng, mạch 
sác nhỏ, yếu hư.

Cách giải bài thuốc : — Bải này tuy gồm các vị hàn lương nhưng không phải là thuốc 
đại khô, đại hàn là bài thuốc tiêu biếu chữa thanh hư nhiệt, nhiệt đốt trong xương mà 
gây sốt theo cơn. Bài này dùng n^ân sài hồ và thanh cao, tần qưỳ (dùng tần quỳ đẽ khử 
nhiệt đốt trong xương không phải đế trừ  phong thấp) đế thanh huyết nhiệt mà trừ  nhiệt đốt 
trong xương, lại dùng địa cốt bì đề thanh phế hỏ-a, hồ hoàng liên đề thạnh tâm hỏa, trị 
mẫu thanh thận hỏa, nhưng tác dụng thanh hỏa của 3 vị thuốc là thanh hư hỏa mà không
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phải tẵ thực hốa khiến hỏa trong tạng phủ được thanh thĩ sốt theo cơn sẽ lu i ; miết giáp 
hàm hàn tư âm, bố can thận đề trị hư lao; cam thảo cam binh hòa trung làm cho các vị 
thuốc khò hàn không tốn thương đến khí vị.

Cách gia giảm ĩ Bài này thoái nhiệt khá mạnh mà sức tư âm dưỡng huyết iại yếu,
nếu mắc bệnh âm huyết hư suy hoặc khí và âm đều hư, cần gia giảm vị mà dùng. Nói 
chung thường giảm ngân sài hồ, hồ hoàng liên mà gia thêm đương quy, sinh địa. Bài tần 
quỳ miết gỉáp tán (trong vệ sinh ngọc giám) là theo bài thuốc này bỏ ngân sài hồ, hồ 
hoàng liên, cam thảo và gia thêm sài hồ, đương qưy, nếu sắc mặt hoảng hốt, tiếng nhô, ít 
khí. lười nói là khí và âm đều hư thì có thề thêm Đảng sâm, hoàng kỳ (tằm mật sao). 
Bài tần quỳ phù doanh thang (trực chỉ phương) gồm các vị tần quỳ, miết giáp, địa cốt bì, , 
sài hồ, đương quy, nhãn sâm, tử uyến, bán hạ, cam thảo, gừng, táo; bài hoàng kỳ miết 
giáp tán (trong vệ sinh bảo giám) gồm các vị hoàng kỳ, nhân sâm, miết giáp, tần quỳ, địa 
cốt bì, sinh địa, thược dược, tri mẫu, thiên môn đông, phục linh, sài hồ, tang bạch bi, tử 
uyẽn, bán hạ, kiết cánh, cam thảo, nhục quế; nếu thấy đường ruột không tốt, đại tiện
lỏng loãng là ti vị hư nhược, có thề bỏ các vị khồ hàn như tần quỳ, hồ hoàng liên mà
thêm đẵng sâm, bạch truật, sơn dược, biền đậu, lục thần khúc -đề kiện tì hòa vị.

THANH CAO MIẾT GIÁP THANG 
« ôn bệnh điều biện »

Thành phần :
— Thanh cao 8 — 16 gam — Miết giáp 8 — 16 gam
— Sinh ổịa 16 — 20 gam — Tri mẫu 8 — 16 gam
— Đan bì 8 — 12 gam

Cách dùng I — Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng I — Dưỡng âm lương huyết, thanh nhiệt sinh tân.
Chữa chứng bệnh: âm hư gây sốt cơn hoặc sốt nhẹ. Sau khi ngoại cảm nhiệt hoặr 

mắc bệnh mẹn tính mà xuất hiện tà nhiệt ần náu ở âm huyết, âm dịch tôn thương mà 
hư nhiệt không lui, sốt cơn hoặc sốt nhẹ saubuồi trưa, gầy mòn, lưỡi đỏ ít rêu, miệng khô 
môi táo, mạch nhô (huyền ) sác.

Cách giải bài thuốc : Bài này là bài thuốc tiêu biến về dưỡng âm thanh nhiệt thích 
hợp với ngươi bệnh âm huyết không đủ mà lại bị sốt cơn, nó khác với bài thanh cốt tán 
chuyên thanh cốt chưng đốt. Bởi vậy, bài này dùng miết giáp hàm hàn đề tư âm, thanh 
huyết nhiệt cùng với thanh cao khố hàn đế thanh nhiệt, thấu tà ngoại đạt là vị thuốc chủ 
yếu của bài thuốc; đồng thời gia thêm sinh địa, mạch môn đông, đan bì đề dưỡng âm 
sinh tân, lươgn huyết giáng hỏa; trong điềm phụ là « dưỡng âm » âm dịch khôi phục thì 
hư nhiệt tự lui. Trong điềm phụ của thanh cốt tán là « thanh hỏa », lúc chữa bệnh cần 
nắm vững chỗ khác nhau mà xử lỷ.

DƯỠNG ÂM THANH PHỂ THANG 
trích « trung lâu ngọc hồ »

Vị thuốc t
— Đại sinh địa 12 — 20 gam — Mạch môn đông 8 — 18 gam
— Huyền sâm 8 — 18 garn —■ Đan bì 8 — 16 gam
— Xích thược 8 — 12 gam — Bối mẫu 12 ■— 16 gam
— Cam thảo 4 — 12 gam ■— Bạc hà 4 — 6 gam

Cách dùng: Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : dưỡng âm thanh phế, lương huyết giải độc, thanh yết.
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Chữa chứng bệnh % âm hư ho khan, bạch hầu, viêm họng mạn tính.
Cách giải bài thuốc : Bây là bài thuốc kinh nghiệm chữa bạch hầu, những năm gần 

đây không ít tin vui khi dùng bài thuốc này chữa bạch hầu. Đông y cho rằng bạch hầu thuộc tà 
tảo nhiệt, dễ hao thương âm dịch nên bài này cùng dùng 3 vị sinh địa, mạch môn đông, 
huyền sâm là vị chủ (tức bài tăng dịch thang) đề dưỡng âm nhuận táo; đan bì, xích 
thược lương huyết thanh nh iệ t; bối mẫu tán kết nhuận p h ế ; cam thảo thanh nhiệt giải 
độc, bạc hà tân lương nhằm thấu tiết nhiệt ở phế vệ, lựi yết hầu tiêu sưng là những vị 
thuốc phù trợ.

Cách gia gỉảm ĩ Người bị sốt cao có thề thêm ngân hoa, liên k iều ; người bị táo có 
thề thêm thiên môn đông tri mẫu, lô căn ; cồ họng sưng đau có thề thêm Bản lam căn, 
bồ công anh, xạ can, kiết cánh, cương tàm, mã bột, người mắc biếu chứng có thề thêm 
ngưu bàng tử, thiền y.

Bệnh viện chữa bệnh lây thành phố Thiên Tẳn chọn 3 vị sinh hịa, huyền sâm, mạch 
môn đông trong bài thuốc này gia thêm hoàng cầm, liên kiều chế. thành tề thuốc chống 
bạch hầu kết hợp với cách chữa bạch hầu theo kiều xung tán, hiệu quả tương đổi tốt-, 
không chỉ thoái nhiệt nhanh mà màng che rung cũng nhanh, có khả năng tăng thêm thanh 
nhiệt giải độc.

NGÂN KĩEU THẠCH. HỌC THANG 
(Bài thuốc kinh nghiệm của bệnh viện 

Thu Quang Thượng Hâi)
Thành phần ĩ
— Ngân hoa
— Thạch học
— Thù du
— Đan bi
— Phục linh

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lăn uống.
Cong dụng : dưỡng âm tư thận, thanh nhiệt giâi độc.
Chữa chứng bệnh : cẳm nhiễm mạn tính ở đường tiết niệu thận âm suy tòn.
Cách giảỉ] bài thuốc : Trong thực tiễn điều trị, phát hiện phần lớn bệnh nhân mắc

chứng cẵm nhiễm man tính ở đường tiết niệu đều bị thận hư (đặđ biệt là thận âm hư)
mà bồi dưỡng đường tiết niệu phần nhiều, là dương tính. Vì vậy, dùng lục vị địa hoàng 
hoàn đề dưỡng âm tư thận, dùng Ngân hoa, liên kiêu đề thanh nhiệt giải độc, gia thêm 
thạch học vì loại bệnh nhân này phần lớn miệng khô môi táo đề tăng thêm dưỡng âm 
sinh tân. Sau một thời kỳ dùng bài thuốc này, bệnh trạng chuyền tốt rõ rệt.

Cách gia giảm : Sốt cơn sau trưa, mặt đô thăng hỏa, tiếu tiện nóng có thê gia 
thêm hoàng bá, tri mẫu đề tự âm giáng hỏa, thanh lợi thấp nhiệt ở hạ tiêu, túi thận 
tích thủy, mặt phù, tiếu tiện không lợi có thề thêm ngưu tất, xa tiề n ; rêu lưỡi dày nhờn, 
dạ dày không tiêu nên bỏ thục địa, gia thêm thương, bạch truật, hậu phác, lục thần
khúc ; sắc mặt hoảng hốt, tinh thần mệt mỏi, sự lạnh, lưỡi nhạt có thề thêm tiêu mao,
tiên linh tì, hồ lô ba đề ôn thận ; đi đái vặt, đái gấp, đái bị đau có thê dòng sinh địa, mộc 
thông hoặc hợp chung với bài bát chính tán đề lợi thủy thông đ á i; sau khi việc bồi dưỡng 
đường tiết niệu chuyền sang âm, có thế dùng tri tá bát vị hoàn, lục vị địa hoàng hoàn, 
kiện tì hòa vị hoàn (tên cũ là hương sa lục quân tử hoàn)! đề kiện tì hòa vị, bồ' thận 
tăng thêm sức khỏe.

12 — 20 garn 
12 — 20 gãĩĩi 
8 — '12 gam 
8 — 12 garn 

16 — 24 gam

— Liên kiều
— Thục ổịa
■— Sơn dược 

Trạch tả

12 —• 20 gam 
26 gam 
12 gam 

8 — 16 gam
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DƯƠNG QUY LỰC HOẢNG THANG 
(C lang thất bi tàng »

Thành phần :
— Đương quy 12 gam

4 — 8 gam 
8 — 18 gam

— Sinh địa
— Hoàng cầm
— Hoàng kỳ

16 — 20 gam 
8 — 18 gam 

12 — 20 gam
— Hoàng liên
— Hoàng bá

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang/ sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng I Tả hỏa tu âm, bò khí huyết, ngừng' ra mồ hôi trộm.
Chữa chứng bệnh : âm hư hỏa vượng, đồ' mồ hôi trộm miệng khô tâm phiền lưỡi 

tia đỏ, mạch hư sác.

Cách giải bài thuốc: Bài này dùng « tam hoàng» tả hỏa, « Nhị đ ịa» tư âm hoàng 
kỳ, dương quy bồ khí huyết, củng phối hợp chữa, có tác dụng tu âm thanh hỏa, cố biều 
chỉ hản nên chữa bệnh do khí huyết hư nhược mà âm hư hỏa vượng hay ra mồ hôi trộm. 
Người tì vị hư nhược không nên dùng bài thuốc này.

Trong các bài thuốc lấy thạch cao, tri mẫu làm vị thuốc chủ ngoài việc dùng thạch 
cao tri mẫu thang đê đại thanh khí nhiệt, ghép thêm các vị nhân sâm, thương truật, quế 
chi đế thanh nhiệt ích khí,, thanh nhiệt táo thấp, thanh nhiệt hòa dinh thông lạc ra, còn 
dùng thêm 3 bài trúc điệp thạch cao thang, thạch cao địa hoàng tiễn và thanh ôn bại độc 
ằm đề nói rõ cách biến hóa gia giâm của nó. Thạch cao ghép với nhân sâm mạch môn 
đông, bán hạ thì thành bài thuốc ích khí âm, thanh dư nhiệt mà hòa vị giáng nghịch; 
thạch cao, tri mẫu ghép với thục địa, ngưu tấ t thì thành bài thuốc tráng thận thủy, tả vị 
hõa ; thạch cao tri mẫu thang ghép với tê giác địa hoàng thang, hoàng liên giải độc thang
thì thành tề thuốc lớn tả hỏa giải độc.

Trong bài thuốc hoàng liên, hoàng cầm là vị thuốc chủ, chọn thêm tả tâm. thang và 
hoàng liên gíẵi độc thang đề nói rõ những thang thuốc tả hỏa giẳi độc đều dùng nhiều vị 
thuốc khô hàn tiết nhiệt táo thấp. Đồng thời còn đưa vào bài cát căn hoàng liên thang 3 
bài phồ tế tiêu độc ấm, thanh ôn bại độc ầm. Đương quy lục hoàng thang là muốn nói 
rõ có thề ghép các vị thuốc tả hỗã giẵi độc cùng vói các vị thuốc phát biều thăng tán,
lương huyết thanh khí, bồ âm dưỡng huyết.

Trong các bài thuốc lấy tê giác, địa hoàng làm vị thuốc chủ yếu, cỏ thề chọn thêm 
các bài thanh dinh thang, tê giác địa hoàng thang là muốn nói rõ các vị thuốc thanh dinh, 
lương huyết giải độc có thế ghép với nhau,

Trong các bài thuốc thuộc loại thanh thấp nhiệt, ngoài việc dùng các bài thanh âm 
thang, hoàng liên giải độc thang đề tả hõa giải độc có tác dụng trừ  thanh thấp nhiệt ra 
còn chọn thêm các bài bách đầu ông thang, nhân trần cao thang, cam lộ tiêu độc đan 
và liên phác ầm. Bạch đầu ông thang chữa bệnh nhiệt lị là chính, đề nói rõ thanh thấp 
nhiệt có thề dùng chung với tả và h ạ ; cam lộ tiêu độc đan dùng chữa thấp nhiệt còn 
ẳn náu đê nói rõ cách thanh nhiệt giải thấp có thề ghép các vị thuốc thơm tho tuyên 
hóa, điều sướng khí cơ với các vị thưổc lợi thấp đạm thấm. Liên phác ằm thanh nhiệt 
táo thấp thuộc loại bài thuốc tân khai khồ giảng.

Trong các bài thanh nhiệt trong tạng phủ, chương này chú trọng lý giải hai bài long 
đởm tã can thang và thanh phế thang (tên cũ là tã bạch tán). Còn các bài tã tâm thang, 
ổạo nhiệt tận, thanh vị tán, tã ti tán trước đây được coi là những bài thưổc tiêu biêu 
tã nhiệt trong tạng phủ, nhưng chúng tôi cho rằng, nên quy tã tâm thang vào loại tẵ

KẼT LUẬN
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hõâ giải độc? đạo nhiệt tán nên quy vào ioạí hóa thấp iọi thủy thì thỏa đáng h ơ n ; có 
bài thực tế ứng dụng chưa nhiều nên chưa quy vào loại nào.

Trong các bài thuốc thanh hư nhiệt, ở chương này chúng tôi đã chọn 2 bài thanh 
cốt tán và thanh cao miết giáp thang đề muốn nói rô rằng thanh cao, miết giáp ghép vào 
với nhau là phương pháp cơ bẳn đề thanh hư nh iệ t; đồng thời nói thêm là bài trước 
gia thêm tần quỳ, Ngân Sài hồ nhằm chữa thanh nhiệt, bài sau gia thêm địa hoàng, tri 
mẫu đề nhằm tư  âm. Ngoài ra còn nên thêm bàỉ dưỡng âm thanh phế thang, ngân kiêu 
thạch học thang nói rõ phương pháp ghép các vị thuốc tăng dịch tư  âm và thanh nhiệt 
gỉải độc. '!

2) Tác dụng chủ yếu của các bài thanh nhiệt thường dùng chữa chứng bệnh tà nhiệt 
bốc mạnh, nhưng do tà nhiệt bốc mạnh thường làm tồn thương âm dịch cho nên khỉ sử 
dụng cụ thề cần phân biệt rõ mức độ âm dịch tòn thương' với tình hình tà, chính hư 
thực thế nào. Nếu tà nhiệt bốc mạnh có gây tồn thương âm dịch nhưng không phải là mâu 
thuẫn chính thì cách chữa vẫn lấy tã hoa thanh nhiệt giải độc làm chính. Nếu âm dịch 
tốn thương đã trỏ5 thành mâu thuẫn chủ yếu mà thấy lưỡi đỏ bóng ít rêu thì cách chữa 
nên lấy tư  âm lương huyết là chính, kiêm thêm thanh nhiệt tã hỏa. Đồng thời khi dùng 
các vị thuốc dưỡng âm sinh tân, cần phải nắm vững đặc tính từng vị thuốc. Ví dụ thấy 
rêu lưỡi giải mà can táo thì dùng lô hội, thiên hoa phấn đề dưỡng vị sinh tân. Nếu thấy 
lưỡi có tia mà khô, rêu ít thì dùng sinh địa tươi, thạch học tươi là những vị thuốc cam 
hàn đề dưỡng âm tăng dịch ; nếu thấy rêu lưỡi trơn bóng, lưỡi CÓ tia mà khô nứt nê 
thì nên dùng miết giáp, quy bẳn là những vị thuốc hàm hàn đế tư âm. Dùng thuốc 
dưỡng âm sởm quá hoặc không thỏa đáng thường không khử được tà ảnh hưởng đến hiệu 
quả điều trị.

3) Những năm gần đây, trong khi chữa các bệnh khuằn trùng bên ngoài thân thế 
và thực tế điều trị nhận thấy phần lớn các bài và các vị thuốc thanh nhiệt giải độc đều 
cổ tác dụng chống khuần trùng rất rõ nhất là trong dân gian càng thấy nhiều thảo dược 
như xa tiền thảo, phong vĩ thảo, áp thác thảo, lộc diễn thảo, đan sâm, bạch mao hạ khô 
thẳo v.v... đều có tác dụng chống khuàn trùng rất mạnh, có thế đã chế thành thuốc tiêm, 
như thế trong điều trị phạm vi ứng dụng thuốc thanh nhiệt càng rộng rã i

Phụ : Tầnốc cbế sẵn 

L NHỊ DIỆU HOÀN
Vị thuốc ĩ

Hoàng bá, thương tru ậ t nghiền nhỏ, đùc điành viên.

Cách dùng : Mỗi lần dùng 8 — 12 gam, uống với nước chín hoặc sắc nước uống ngày 
1 — 2 lần.

Công dụng : thanh nhiệt táo thấp.
Chữa chứng bệnh: Thấp nhiệt đi xuống gây ra một sổ bệnh như cước khí, khớp xương 

lưng, đầu gối viêm đau, thấp lỡ, bị đới hạ, tiều tiện đục...
Bài này gia ngưu tất thành tam diệu hoàn có tác dụng thông lợi kinh iộc, chữa 

thấp nhiệt ở hạ tiêu càng mạnh.

II. CAM MẠO THẤP NHĨỆT XUNG TẼ
Vị thuốc ĩ

Đại thanh diệp, Bản lam căn, lỉên kiều, thảo hà xa (quyền sâm) chế thành.

Cách dùng: Mỗi lần 1 — 2 túi, dùng với nước sôi, ngày dùng 3 — 4 lần.
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Chữa chứng bệnh : Lưu cảm, viêm họng hạt và các bộ phận khác b ị cẳm nhiễm mà 
phát sốt.

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc.

Vị thuốc :
. III. HƯƠNG LIÊN HOẦN :

Hoàng liên (cùng sao với ngô thù xong lấy Ngô thù ra). 
Quảng Mộc hương, nghiền nhỏ hòa nước viên lại.

Cách dùng : — Mỗi lần dùng 4 — 12 gam, uống với nước sôi, ngày 2 ™ 3 lần,
Công dụng : Thanh thấp nhiệt, chữa bệnh lị.
Chữa chứng bệnKĩ Kiết lị, đại tiện ra máu nhờn, bụng đau, cấp lý hậu trong (rặn 

mót). ì

V I THƯỢNG HÂI XA DƯỢC 

1) Pỉũén tẽ
Vị thuổc: bỏ

; Cách ẫùnQ : Lần đầu dùng 10' viên, sau đó cách 4 giờ uống 5 viên. Sau khi bệnh 
giảm ngày dùng 3 — 4 lần mỗi lần 5 viên, uống liền 3 — 5 ngày. Với bệnh nguy nặng có 
thề tăng thêm liều lượng. ị . . - ’ I

Công dụng : Giẳi độc rẳn, tiêu viêm, trợ tim, lựi tiều, chí huyết, chống rong
huyết.

Chữa chứng bệnKĩ Bị rắn cắn, 5 loại rắn  độc cũng có thế chữa được.

2) Xung tẽ
Vị tm ổ c : (bỏ)

Cách dùng: — Loại này phẳi dùng €ẳ thuốc tễ, thuốc phiến phối hợp sử dụng, mỗỉ 
ngày 3 lần, mỗi lần 1 gói, lần đầu dùng gấp đôi. Người hay bị nôn có thế dùng liều ít 
nhiều lần mỗi đợt 3 — 5 ngày.

Công dụng ĩ Như thuốc phiến của thượng hải xà dược.
Chữa chứng hệnh I Như thượng hải xà dược.

I l l  THUỐC TIÊM SỐ 1.

Cách dùnỡ: Thuốc này phẳi cùng dùng chưng với thượng hải xà dược (thuốc tiêm 
số 2) ; nếu dùng cùng với thượng hải xà dược (xung tế) hiệu quả càng tốt; ngày thứ 
nhất cách 4 giờ tiêm 1 lần, mỗi lần 1 ống, về sau mỗi ngày tiêm 3 -lần, mỗi làn 1 ống tiêm vào 
bắp ; lúc cần thiết có thề thêm 5 — 10% nước gluco (lọ 500 cc), tiêm tĩnh mạch ; hoặc 20 — 
50% gluco sau khi chảy đưực 20 cg thi cho chảy từ  từ vào tĩnh mạch, mỗi đợt 3 — 5 ngày.

Công dụng : Như thượng hải xà dược (phiến tễ).
Chữa chứng bệnh : Như thượng hải xà dược (phiến tễ).

IV. THUỐC TIÊM SỐ 2.
Vị thuõc: (bô).
Cách ảùngeĩ Thuốc này phải sử dụng với thượng hải xà dược (thuốc tiêm số 1) 

nếu phối hợp dùng với thượng hải xà dược (xung tễ) càng tốt, cách dùng và lượng thuốc 
giống thượng hải xà dược (thuốc tiêm số 1)J
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Công d ụ n g Như thượng hải xà dược (phiến tễ).
Chữa chứng bệnh’: Như thượng hâi xà dược (phiến tễ).

V. NGÂN HOÀNG PHIẾN, THUỐC TIÊM NGÂN HOÀNG

VỊ thuốc:
Kim ngân hoa, hoàng cầm

Cách dùng: Loại phiến tễ mỗi lần 2 viên, ngày uống 3 — 4 lần thuốc tiêm mỗi 
lần 2 cg, ngày 1 — 2 lần, tiêm bắp.

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc.
Chữa chứng bệnh: Đường hô hấp cảm nhiễm, viêm họng hạt, viêm họng cấp tính, 

u nhọt mung mủ.

CHƯƠNG IV 

THUỐC TẢ HẠ

Ý nghĩa và tác dụng của thuốc tả hạ về m ặt lý  luận và thực tiễn điều trị, không dừng 
ờ chỗ thông tiện khái quát lại có 6 điềm như sau:

1 — Dùng chữa chứng dương sinh phủ thực. Mục đích của nó là điều hoàn kết 
nhiệt ở vị tràng, tằy xồ phân táo bón tích ở trong ruột. Biếu hiện lâm sàng điều hình 
là bốn chứng a bĩ, mãn, táo, thực», quy tụ lại là đại thừa khí chứng mà bài điều khí 
thang là phương thuốc tiêu biêu.

2 — Dùng chữa nhiệt độc. Mục đích của nó là tả hỏa, thanh nhiệt giải độc. Bệnh 
chứng điên hình, thường thấy xuất hiện trong bệnh ngoại cảm nhiệt như sốt cao, buồn 
bực, mơ màng, nói lâm nhẳm hoặc chân tay co rút, hôn mê, rêu lưỡi vàng. Bài tả tầm 
thang (nói ở chương 3) là phương thuốc tiêu biếu.

3 — Dùng chữa âm hàn tích trọc. Am hàn tích trọc là nói do âm hàn tích trẻ gây 
nên, đau bụng, bí đái tiện, Tam vật bị cấp hoàn là phương thuốc tiêu biêu. Hoặc do dương 
khí suy vi, không thề hóa trọc gây nên hàn trọc nội trở như điều trị chứng viêm thận 
niệu độc man tính. Đại hoàng phụ tử thang, ôn tỳ thang là phương thuốc tiêu biều.

4 — Dùng chữa chứng hỏa khí bốc uất lên trên. Hỏa khí bốc uất lên trên, phàn nhiều 
do phong nhiệt thịnh lên trêin hoặc do phế vị uất hòa hoặc đo can hỏa thượng nghịch 
dãn đến đau đầu kịch liệt, mặt hồng mắt đỏ, chân răng sưng nhức, xuất huyết, miệng 
lưỡi lử nứt, phòng phong thông kinh tán (thường dùng chữa phong nhiệt bốc lên) lương 
cách tán (thường dùng chữa phế vị uất nhiệt), Đương quy long hội hoàng (thường dùng 
chữa can hỏa thuận nghịch) đều là những phương thuốc tiêu biếu.

5 — Dùng chữa thủy ấm nội đình, đờm, dãi ủng tấc mà gây nên thủy trũng, bụng 
đầy, ho. Mục đích của nó là công trục thủy ằm, hạ đờm gắng nghịch. Thập táo hoàn, khổng 
điên đan là những bài thuốc tiêu biều.

6 _ Dùng chữa đơn thuần bí đái tiện (kề cả bí đái điện theo thói quen), mục đích
là nhuận trường thông tiện. Phương thuốc tiêu biếu là ngũ nhân hoàn.
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Sáu điều nói trên chí là nhìn từ góc độ lâm sàng đề nói rõ tác dụng và phạm vi thích 
ứng của nó. Nếu như phân tích từ vị thuốc hợp thành bài thuốc tả -hạ, thì các bài thuốc 
từ điều 1 đến điều 4 phần lớn dùng' Đại hoàng làm thuốc chủ, lúc công trục viêm táo thường 
dùng cùng Mang tiêu, tác dụng tả hạ tương đối mạnh. Những bài thuốc này sở đĩ dùng 
Đ!ại hoàng làm thuốc chủ không chỉ Đại hoàng kích thích đưực các cơ ỏ’ ruột gây nên 
co bóp, tiết ra chất nhờn dẫn đến tả hạ thông đại tiện mà còn quan trọng hơn là Đại 
hoàng còn cỗ chức năng tả hỏa, thanh nhiệt/tiết dưng giải độc và hoạt huyết khử ứ. Theo 
kết quả nghiên cứu thực nghiệm hiện đại, Đại hoàng ngoài tác dụng tả hạ ra còn có tốc 
dụng .ức chế vi khuầĩì, lợi đờm, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn ở ruột và bố sung huyết, 
Các phương thuốc tả hạ lấy Đại hoàng làm thuốc chủ, tuy gia giảm các vị khác nhau đẽ 
hành khí phá khí, thanh nhiệt giải độc, dưỡngâm tăng dịch, phát tán ngoại tà, ôn dương 
tán hàn hoặc phù chính ích khí nhưng tác dụng chủ yếu vẫn là do bẵm thân Đại hoàng. 
Phương thuốc ỏ’ điềm thứ 5, thường dùng cam toại, nguyên hoa. Đại kích làm vị chủ vì 
nó có thề làm thành ruột tiết ra dịch thủy mà gây ra tẳ hạ mạnh nêm gọi là trục thủy 
tế. Phương thuốc này thường dùng trị chứng thủy trũng, phúc thủy. Nhưng phải nêu rõ, 
trục thủy tả hạ chỉ là cách chữa tạm thời, là biện pháp khàn cấp thì chữa kịp thòi, khi 
chần đoán lầm sàng cần nắm vững thời cơ sử dụng. Vị thuốc tả hạ ở điếm thứ 6 thường 
dùng loại quả và nhân có nhiều chất dầu đề nhuận tràng thông tiện, tác dụng tương 
đối đơn thuần, phương thuốc tả hạ ỏ’ điềm 5, điềm 6 lúc cần thiết cũng có thề dụng Đại 
hoàng.

Thuốc tả hạ là một phương pháp công tà. Lúc điều trị càn phân biệt rõ bệnh nhân 
chính khí mạnh yếu, tà khí thịnh suy và tương quan lực lượng giữa hai bên chính tà mà 
chọn phương thức tả hạ cho chính xác mới đạt đưực mục đích mong muốn. Đàn bà có thai 
kỵ dừng thuốc tả hạ mạnh. ’ ■

ĐẠI THỦA KHÍ THANG (PHU : PHÚC PHƯƠNG ĐẠI THÙA KHÍ THANG)
« thương hàn luận »

Đại hàng 8 —‘fl0 gam Hậu phác 8 — 16 gam
Mang tiêu (hiện nay dùng chất của nó ổã Chỉ thực 8 — 16 gam
tinh chế là huyền minh phấn) 12 — 20 gam

Cách dừng: ngày dùng 1 thang, sắc nước uống. Cho hậu phác và chỉ thực đun sôi 3 —
5 lần, lọc bỏ' bã rồi cho Mang tiêu hoặc Huyền minh phấn, trộn vào là dùng được. Uống 
nước đều, 2 — 3 giờ sau vẫn chưa thấy tả hạ lại uổng nước thứ 2, nếu đã thông đại tiện 
thì không uống tiếp nữa.

Côĩiq dụng : Điều hòa thực nhiệt ở vị tràng, công hạ phần tích tự ở tràng, tiêu bĩ 
trừ  mãn và tả hỏa giải độc, tiết nhiệt lựi đờm.

Chữa chứng bệnh : Trong sách. (í thương hàn luận)) và «Kim quy yếu iư ợ c» ngày 
xưa ghi chép phạm, vi thích ứng của bài thuốc này là :

1 _  Chứng dương minh phủ th ự c : sốt cơn, nói lảm nhảm, cuồng tháo, bụng đầy căng 
ấn vào thấy cứng chắc, không đánh rắm được, tay chân lấm tấm mồ hôi, rêu lưỡi nám 
vàng hoặc nám đen, mép lưỡi nồi gai hoặc rêu lưỡi táo nứt nẻ, mạch có lực nhưng trầm 
hoạt.

2 — Nhiệt kết bàng lưu : tức là bệnh chứng biều hiện sốt cao, buồn bực, tâm thần 
mê mằn, bụng đầy căng đau tức, hạ lợi uế trọc không thoải mái, rêu lưỡi nám. vàng, 
mạch hoạt sác, cũng là chứng dương minh phủ thực nhưng có hiện tượng giả về hạ lợi.
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ầ — Thuộc chứng đương minh phủ thực dẫn đến hôn quyết, kỉnh quyết như sốt cao, 
hôn mê, tay chân co rút, cấm khằu răng nghiến, ngực bụng chướng đầy, đại tiện bí thậm 
chí bị uốn ván.

Hiện nay, khi điều trị những ngưòi tràng bị trở tấc, viêm túi mật cấp tính, viêm 
ruột thừa cấp tính, tinh thần phân liệt mà bí đại tiện và trong quá trình chữa bệnh 
nhiệt tính mà thấy sốt cao, hôn mê, kinh phong, nói lảm nhẵm thuộc chứng dương minh 
phủ thực, thường lấy phương thuốc này làm cơ sở, gia giảm thêm vị mà dùng.

Cách giải hài thuốc : Bài thuốc này gồm ỉiai bộ phận là tả hạ và hành khí. Đại hoàng 
khố hàn nhằm tiết nhiệt, tả 'hốa, giải độc ; Mang tiêu hàn nhằm nhuận táo, phá kết, nhuyễn kiên 
là bộ phận có tác dụng chủ yếu là tả hạ của bài thuốc mày, điều hòa nhiệt kết ở tràng vị, công 
hạ phân bị tích kết ỏ’ đại tràng. Hậu phác khô hàn !CỎ tác dụng khoan trung hành khí, chỉ 
thực khồ hàn có tác dụng phá khí tiêu tích đạo trệ là bộ phận hành khí của bài thuốc này 
đề tiêu bĩ trừ  mãn. Phối hợp giữa hành khí và íả hạ với nhau có tác dụng hiệp đồng, khiến 
cho tác dụng tả hạ tăng thêm.

Người xưa đối với tác dụng của bài thuốc này, quy nạp thành 4 chứng ccbí, mãn,
táo, thực » « Bí » là nói ỏ’ bụng dưới có cục cứng (tự cảm thấy hoặc sờ nắn thấy) hoặc
do đó mà sinh ra bị chèn ép5 cứng tắc và đau bụng, « Mãn » là nói bụng dưới đây chướng 
«Táo » là nội táo ở ruột, tức là trong ruột cỏ phân cục cứng nên đại tiện bị két, rêu lưỡi 
khô táo, «Thực » là nói phủ thực, tức là có thực tà trong ruột có thức ăn và phân tích 
lại. Phương thuốc này dùng 4 vị chỉ thực, hậu phác, Mang tiêu, Đại. hoàng là nhằm vào 
bốn chứng «bí, mãn, táo, thực ». Cho nên lúc vận dụng thực tế điều trị gia giảm vị thuốc
nào, liều lượng bao nhiêu là căn cứ « bí, mãn, táo, thực » nặng nhẹ mà linh hoạt sử dụng.

Căn cứ tư liệu nghiên cứu gần đây, tác dụng íả của Đại hoàng chủ yến là trong vị 
thuốc có chất... nhem kích thích làm cho cơ ruột co bóp, tiết ra chất nhờn mà tạo nên 
tác dụng tả hạ thông đại tiện. Thực nghiệm lại chứng minh, Đại hoàng đen sác quá lâu, 
chất nhờn bị phí ra thì tác dụng tả hạ sẽ kém đi, ngoài ra Đại hoàng còn có chất chua 
tiết ra nên lại có tác dụng thu liễm. Vì vậy, khi nói về cách dùng Đại hoàng người xưa 
n ó i: «Đại hoàng sống khí nhuê mà đi trước, Đại hoàng, chín khí đồn, mà hòa hoãn» 
là rất có lý vậy. Bài thuốc này dùng đại hoàng sống uống sau là đạt đưực tác dụng tả 
hạ, bài tiều thừa khí thang dùng Đại hoàng sống cùng sắc lên thì đạt.được tác dụng hoãn 
tâ hạ. Ngoài ra bài thuốc này dùng Đại hoàng là thuốc chủ không chỉ đạt tác dụng tả 
hạ mà còn tác d\mg tiết nhiệt, tả hỏa, gỉải độc. Những năm gàn đây trong thê nghiệm 
ngăn chặn vi khuàn ở ngoài da cùng phát hiện thấy Đại hoàng có tác dụng rõ rệt ngăn 
chặn các loại Bồ đào cầu khuẳn bị tật can khưẳn lục năng can khuần, phế viêm song 
cầu khuần. Mang tiêu vì nổ có chất chua nên có tác dụng gây tả. Còn như hậu phác, chỉ 
thực có tác dụng hành khí khoan trưng nên có thề làm cho đường tiêu hóa ở vị tràng tăng 
thêm co giãn mà trong quá Itrình thực nghiệm mới phát hiện ra. Điều cần đặc biệt chú ý 
là, các bài thuốc trong những năm gần đây chữa các chứng bệnh bí tiện ở ruột, viêm cấp 
tính túi mật, viêm cấp đại tính ở đường tiết niệu, viêm cẵp tính ở ruột thừa đều từ bài 
thuốc trên phát triền ra. Lý luận cơ bản và y học « lục phủ dĩ thông vi dụng » «bất thông 
tắc thống » « thống tùy lợi giảm » lại một lần nữa chứng minh trong thực tế. Thông qua 
nghiên cứu các phương thuốc phức hợp của bài thuốc này, có thề sơ bộ chứng minh bài 
thuốc có tác dụng tăng thêm sự co giẵn đường tiêu hóa, tăng thêm dung tích đường tiêu 
hóa, cải thiện sự tuần hoàn huyết dịch ỏ’ đường tiêu hóa, hạ thấp sự thông thấu của các 
mạch máu nhỏ li ti, làm cho túi mật co bóp? mở rộng miệng ống mật, làm nước mật tiết 
ra nhiều, làm cho nguyên lý « hạ pháp » của y học có thêm luận cứ mới.

Cách gỉa giảm : Bài này là phương thuốc cơ bản về tâ hạ. Thuốc thông hạ lấy Đại 
hoàng làm vị thuốc chủ thực chất đều từ  bài thuốc này mà biến hóa đ i Các bài lương
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cách tán, tăng dịch thừa khí thang, Hoàng long thang, phòng phong thông kinh tán đều 
căn cứ bệnh tình cụ thề mà gia giảm từ  bài thuốc này. Ngày nay bài thuốc chữa chứng 
đau bụng cấp tính đều từ bài thuốc này p h á t. triền lên. Việc tạo thành các bài thuốc, 
cách gia giẵm, xem kỹ ở cách giải các bài, ở đây chủ yếu so sánh hai bài tiều thừa khí 
thang và Điều vị thừa khí thang đề nỏi rõ cách gia giảm của bài thuốc mà thôi. Tiều 
thừa khí thang do 3 vị Đại hoàng, Hậu phúc, chỉ thực hợp thành, so với bài thuốc này 
thiếu vị Mang tiêu, Đại hoàng cùng sắc chung với các vị khác mà không cho vào sau. Bài 
này, liều lượng Hậu phác, chỉ thực so với bài Đại thừa khí thang giảm 3/4 và 2/5 nên 
tác dụng chủ yếu của nó là thanh nhiệt tả hỏa, khoan trung hành khí, khác với bài Đại 
thừa khí thang là công trục phân táo bón, điều hòa tràng vị kết nhiệt. Cho nên trong 
cc thương hàn luận » nói Tieu thừa khí thang thích hợp chữa bệnh gì, chỉ nhấn mạnh «. tiện 
cương » (tức là giải khỏi phân cứng trong đại tiện) có khác với Đại thừa khí thang giải 
bí đái tiện, bế khí.

Bổi vì triệu chứng « táo k é t» & trong ruột nhẹ hơn so với chứng bệnh của Đại 
thừa khí thang nên không cần, dùng Mang tiêu hàm hàn đến nhuận hạ, làm mềm nhuyễn 
phân cục, Đại hoàng cũng không phải cho vào sao khi đưn sẳc thuốc đề giẳm nhẹ tác 
dụng tả hạ, đồng thời liều lượng hậu phác, chỉ thực cũng giảm đi tương ứng.

Bài điều vị thừa khí thang gồm 3 vị Đại hoàng, mang tiêu, Cam thảo hựp thành, chủ 
yếu nhằm chữa 2 loại bệnh táo, thực, đặc trưng là đại tiện bí, bụng đầy ác nhiệt, miệng 
khát. Tuy cùng dùng Đại hoàng với Mang tiêu nhưng không dùng Hậu phác, chỉ thực, gia 
thêm cam thảo đẽ hòa với vị hoãn trung, tác dụng tả hạ tưy mạnh mà không tốn thương 
chính khí. Gọi là điều vị thừa khí tức là trong công hạ có cả hòa trưng. Ba phương thuốc 
đại'thừa khí thang, Tiêu thừa khí thang, Điều vị thừa khí thang đều là phương thuốc 
chủ yếu chữa dương minh phủ thực nhưng do bệnh tình cụ thê khác nhau tức là 4 
loại bệnh «bí, mãn, táo, thực » nặng nhẹ khác nhau mà có phân biệt khác nhaư. Tiếu thừa 
khí thang chữa bí, mãn là chính, Điều vị thừa khí thang chữa táo, thực là chính, Đại 
thừa khí thang chữa đủ 4 bệnh bí, mãn, táo, thực, cho nên lúc lập phương thuốc cỗ sự 
biến hóa gia giảm nói trên.

Phuơng thuốc phụ : Phúc phương đại- thừa khí thang (bài thuốc kính nghiệm của 
bệnh viện Nam Khai Thiên Tân : Đại hoàng 20 gam (cho vào sau) Mang tiêu 12 — 20 gam 
(uống tháng) Hậu phác 40 gam chỉ xác 12 gam. Đào nhân 12 gam, xích thược 5 gam, 
thái phục tử (sao) 40' gam. Dùng chữa bệnh đường ruột táo bón, đầy hơi.

LƯƠNG CÁCH CÁCH TÁN 
• (hòa lợi cục phương)

Thành phần ĩ
— Đại hoàng
— Cam thảo
— Hoàng cầm
— Liên kiều

20 gam 
20 gam 
10 gam 
40 gam

Mang tiêu 
Chỉ tử  
Bạc hà diệp

20 gam 
10 gam 
10 ga.rn

Cách dùng : Liều lượng nói trên là tỷ lệ liều lượng của nguyên phương dược chế theo 
thuốc tán. Hiện nay trong khi chữa bệnh thường dùng thuốc chế sẵn ở các hiệu thuốc, 
mỗi lần dùng 12 — 24 gam, bọc lại đun sắc lên ngày uống 1 — 2 lần hoặc gia thêm 1 gam 
lá tre cùng ít mật ong đun sắc lên, trẻ con dùng liều lượng ít hơn. Cũng có thề dùng liều 
lượng thích hợp chuyên thành thuốc thang, ngày dùng một thang chia 2 lần uống.

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc, tả hỏa thông tiện.
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Chữa chứng bệnh : Nhiệt ngoại cắm nhiệt thịnh ở phế vị bièu hiện sốt cao, mặt đô,' 
đầu đau, cỗ họng sưng đau, miệng lưỡi nứt nẻ, răng đaư, mũi chảy máu, hông cách phiền 
nhiệt, đại tiện bí kết, rêu lưỡi vàng, mạch hoạt sắc.

Cách giải bài thuốc: Bài này là phương thuốc tiêu biều chữa uất nhiệt ở .thượng tiêu, 
trung tiêu táo thực. Bài thuốc dùng liên kiều, chỉ tử, hoàng cầm có tính khô hàn đế tiết 
nhiệt ghép chưng với Đại hoàng. Mang tiêu đề tả thực công hạ, khu tà nhiệt theo đường 
đại tiện mà ra, trừ  táo thực ở trưng tiêu, dùng Bạc hà có tính tân lương đề xua tan 
uất nhiệt ở thượng tiêu. Vỉ vậy, bài này tuy dùng Đại hoàng, Mang tiêu có tác dụng tả 
hạ thông tiện thuộc phạm vi ở phương pháp tả hạ, nhưng phân tích cách ghép vị thuốc 
và tỷ lệ liều lượng, thì mục đích chủ yếu của bài thuốc này là thanh nhiệt tả hỏa. Còn 
việc tả hạ thông tiện chỉ là đề tiết hết tà ra ngoài nên lấy tên là lương cách tán.

Cách gia giâm : Bài này thường dùng thuốc chế sẵn bọc lại mà đun sắc. Hiện nay 
lúc chữa bệnh viêm túi mật cấp tính, sỏi mật thường lấy bài này làm cơ sở đề gia giảm. 
Lúc thấy hoàng đẵn thì gia Nhân trần, Uất kim. Ngực hông đau chướng gia sài hồ, xuyên 
luyện tử, Diệu hô sách, lúc bị sỏi mật thì gia kim tiền thảo, Hố trượng; chỉ thực (xác). 
Ngoài ra bị viêm não, viêm màng não cấp tính thấy đại tiện bí, buồn bực, cũng có thế 
từ bài thuốc này làm cơ sở gia Đại thanh diệp, Bân lam căn, Bỗ công anh đè thanh nhiệt, 
tả hòa, giải độc,

PHÒNG PHONG THÔNG k in h : t ấ n  
« Tuyên minh luận »

Thành phần :
Phòng phong, kinh giới, liên kiều, Ma hoàng, Bạc hà, xuyên khung, Đương quỵ, 
thược dược, Bạch truật, chỉ tử, Đại hoàng, Mang tiêu mỗi thứ 40 gam,
Cam thảo 80 gam, hoạt thạch 120 garn.

Cách dùng : Liều lượng nói trên là liều lưựng chế thành thuốc tán của nguyên bài 
thuốc, mỗi lần dùng 12 — 20 gam, bọc vải đun sắc uống. Hoặc dùng thuốc hoàn mỗi lần 
chừng 12 gam, cũng cỏ thề chuyền thành thuốc thang đun sắc uống.

Công dụng : Tán phong giải biếu, thanh nhiệt tả hỏa, thông đại tiện.

Chữa chứng bệnh : Bài này thường dùng chữa chứng thực nhiệt, biều lý đều thực, 
phong hòa thịnh như rét nhiều sốt dữ, buồn bực, ổaư đầu, bí đại tiện, nước tiều đỏ, râu 
lưỡi dày nhờn hoặc chứa cáu bằn, mạch hoạt hoặc huyền sác.

Cách giải bài thuốc : Bài này là phương thuốc kép giải cẳ biều và lý, phòng phong, 
kinh giới, Ma hoàng, Bạc hà, kiết cánh giải biêu tuyên phế. Liên kiều, chi tử, Hoàng cầm 
thạch cao thanh nhiệt. Đại hoàng, Mang tiêu tả hỏa. Hoạt thạch lợi thủy thanh nhiệt, 
gia thêm Bạch truật, cam thảo kiện tỳ hòa trung, Dương quy, thược dược, xuyên khung 
hoạt huyết chỉ thống nhằm công tà mà không tổn chính đê đạt tới tán phong thanh nhiệt, 
tả hỏa giải độc, giải biếu thông lý.

Cách gia gỉâm : Bài này lúc dùng làm thuốc thang có thề căn cứ bệnh tình cụ thề 
mà linh hoạt gia giẳm. Nếu thấy biếu chứng nghiêm trọng, phong hỏa nung uất ở trung, 
thượng tiêu mà đau đầu như búa bò, mặt đỏ, mắt đỏ, miệng khát mà hôi thì thêm khương
hoạt, ngưu bàng là thuốc giải biều mà kliông dùng Bạch truật, Dương quy, nếu không bí 
đại tiện thì dùng chế Đại hoàng không dùng Mang tiêu, rét dữ đau đầu, biếu chứng không 
rõ rệt thì giảm bớt thuốc giải biẽư.
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HOÀNG LONG THANG
(phụ : tăng dịch thừa khí thang,Tân gia Hoàng long thang) 

« thương hàn lục thư »
Thành phần :
— Đại hoàng
— Mang tiêu
— Hậu phác
— Chỉ thực

8 — 16 gam 
12 — 20 gam 
4 — 8 gam 
8 — 16 gam 
8 — 12 gam

— Dương quy
— Kiết cánh
— Cam thảo
— Gừng ạống

8 — 10 gam
4 — 8 gam

4 gam
- a lát

— Nhân sâm (Đảng sâm)

Cách dùng: Ngày dùng một thang, đun sắc, chia 2 lần uổng*

Công dụng: Phù chính công hạ.

Chữa chứng bệnh : Dương minh! phủ thực, giẳi công hạ, bụng đầy cứng, bí đại tiện 
hoặc đại tiện không lợi, lại phát sốt, buồn bực? miệng khát, nói lảm nhảm. Toàn thân suy 
nhược, tinh thần mỏi mệt, chính hư tà thực, người già thề lực suy nhược đại tiện trắc 
trô5, đường ruột yếu kém.

Cách giải bài thuốc: Bài này là Đại thừa khí thang gia thâm các vị thuốc ích khí 
(nhân sâm), dưỡng huyết (Dương quy) tạo thành. Các vị khương táo trong bài thuốc là đề 
hòa vị điều trung, có 1 lợi cho việc phát huy khả năng thang thanh giáng trọc của vị 
tràng. Vì vậy cấu thành bài thuốc này có thề cho chia ra làm hai bộ phận là tả hạ công 
tà và ích khí, dưỡng huyết, hòa vị, là cách vừa công vừa bỗ, nhưng trọng điềm phụ là 
công mà không phải bồ. Phù chính bồ hư chỉ là trợ cho việc trục tà ra ngoài thì thuốc 
tẳ hạ mới phát huy đưực tác dụng. 2) Còn việc khí huyết bị hao thương, chĩ sau khỉ 
triệt đế giải trừ  chúng đương minh phủ thực thi mói khôi phục được. Bài này dùng 
thuốc bồ hư trong thuốc công hạ là phát triền bài tám thừa khí thang, là nguyên tắc cơ 
bản xác định cách chữa thực chứng thế hư.

Cádh gia giảm : Bài này thích hợp với người mắc chứng dương minh phủ thực hoặc 
mắc chứng dương minh phủ thực không chạy chữa mà tồn thương khí huyết. Nhưng 
trong lúc lâm sàng, tình hỉnh cụ thề củaí những bệnh nhãn này thường biêu hiện không 
giống nhau: có người lấy khí hư làm chính như mặt mày hoẳng hốt, tinh thần mệt mỏi, 
khí đoãn3 buồn ngủ, rêu lưỡi dày nhem, lúc này nên- dùng nhiều sâm, truật, lúc nôn mửa 
nặng, có thê dùng bán hạ. nước gừng, có người lấy âm dịch khuy hao làm chính như 
thang hòa, buồn bực, lưỡi đỏ bóng, nôn khan, lúc này có thề gia các vị thuốc tư âm dưỡng 
dịch như sinh đị, Mạch môn, Huyền sâm, bỏ đi các vị khồ táo như hậu phác, chỉ thực. 
Bài tang dịch thừa khí thang trong « ôn bệnh điều biện» là bài thuốc tiêu biếu về tư 
âm công hạ. Nếu người bệnh âm và khí đều hư, cỗ thề dùng cẳ sâm, địa, tân gia Hoàng 
long thang thuộc loại này, khi lâm sàng có thề căn cứ tình hình cụ thề mà chọn bài thuốc.

Phụ phương 5
1 — Tănq dịch thừa khí thang: Huyền sâm, Mạch môn. sinh địa, Đại hoàng, Mang

tiêu —■ Chữa chứng dương minh .phủ thực mà âm hư thương tân.

2 — Tân 'gia Hoàng long thang: Huyền sâm, Mạch môn, sinh địa, Đương quy, Hẳi sâm, 
cÉm thẳo, nước -gừng. Đại hoàng, Mang tiêu, có thề gia giễm ứng dụng chữa chứng dương
minh phủ thực, khí và âm đều tòn thương, chính hư tà thực. Vị hẳi sâm trong ' bài, thường 
bỏ đi không dùng.
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t a m : VẬT BỊ CẤP HOÀN 
« Kim qũy yếu lược »

Thành phần I
— Ba đậu
— Đại hoàng
— Can khương

40 gam 
8 gam 

80 gam

Cách dùng : Nghiền bột nhỏ luyện với 40 — 50% mật làm hoàn như hạt đậu xanh 
(nguyên bài thuốc thì 3 vị nói trên liều lượng đềư bằng nhau, theo thuốc chế sản của 
thượng hải). Mõi lần dùng 5 phân, uống với nước nóng,

Công dụng: Công trục lãnh tích.

Ghữa chứng bệnh : Bụng đầy chướng, đại tiện bí không thông, thậm chí miệng cấm 
khầu thở gấp, vô nhiệt, vô hư.

Cách giảỉ bài thuốc: Bài này dùng Ba đậu tính tân nhiệt toan hạ,í khai thông bế tắc 
là thuốc chủ, Can khương giúp Ba đậu tính tân nhiệt đế trục hàn, Đại hoàng giúp Ba 
đậu tả hạ đề công tích. Ba vị phối hợp dùng, tác dụng tẳ hạ rất nhanh là bài thuốc tiêu 
biều về cách ôn hạ. Chữa bệnh tích thực hàn khí tích kết ở vị tràng, bế tắc không thông, 
thậm chí đột nhiên bụng đau, vòm bụng đầy chướng nồi lên cao, đại tiện không thông, 
hơi ứ không chuyền đến nỗi mặt xanh, cấm khẳư, bế cấm khằu5 bế quyết. Sau khi uống 
thuốc thường thường sôi bụng sôi sau đó đại tiện thông (giữa chừng phản ứng nôn m ửa), 
bệnh trạng giải từ từ, phải chuẫn bị sẵn lúc cần dùng gấp cho nên gọi là tam vật bị 
cấp hoàn. Hiện nay CŨĨ1Ơ dùng bài thuốc này chữa đơn thuần về đường tiêu hóa không 
thông mà cấp tính và hàn tích lâu ngày trở thành lị cho người xhề chất thực, cũng thu 
được hiệu quẳ nhất định.

Cách dùng : ngày dùng một thang đưn sắc chia 2 lần uống.

Công dụng : ôn kinh tán hàn chỉ thống; công kí kiên phá tích thông hạ.

Chữa chứng bệnh : Am hàn tích tụ, vòm bụng đầy chướng nên đaư, đại tiện bí, chân 
tay lạnh, sợ lạnh hoặc phát sốt, rêu trắng, mạch trãm huyền.

Cách giải bài thiioc: Bài này là phương thuốc tiêu hiềư về cách ôn hạ. Đại hoàng 
tuy tính chất thuộc khồ hàn như sau khi ghép vói Phụ tử  tính chất bản ôn đại nhiệt, 
tác dụng chủ yếu của nó không phải tả nhiệt mà cùng phụ tử phát huy tác dụng tầu, 
tiết công hạ đề khử trừ  âm hàn tích tụ bên trong. Dùng tế tân là lấy chẩt cay của nó đề 
ôn kinh phát tán. Trong « thương hàn luận » khi hàn tà phục ở âm phận, thường thường 
dùng tế tân ghép với phụ tử đế tăng thêm tác dụng khu trừ  hàn tà. Bài này cũng như 
bài Ma hoàng, phụ tử, tế tân thang đều cùng dùng phụ tử, tế tân. Nhưng bài này cùng 
ghép với Đại hoàng thì trọng điềm phụ của nỏ ở thực hàn tích tụ bên trong. Người xưa 
cho rằng «rh i ôn bất năng tán kỳ hàn, phi hạ bất năng trừ  kỳ thực, phi tân bất năng 
phát kỳ u ấ t». Cho nên dùng 3 vị phụ tử, Đại hoàng, tế tân là đề thông ôn công hạ, tán 
hàn chi thống thuộc về cách ÔĨ1 hạ vậy. Bài Ma hoàng phụ tử tế tân thang, dùng tế tân ghép

ĐẠI HOÀNG PHỤ Tữ THANG 
« Kim qũy yếu lược »

Thành phần ;
— Đại hoàng
— Phụ tử
— Tể tân

8 —- 12 gam 
8 — 12 gam 
3 — 6 gam
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vói Ma hoàng thì trọng điềm phụ của nó là ôn tán hàn tà theo biêu mà giải, đó thuộc 
về cách ôn kinh gìâi biếu.

Cách gia gỉảm : Bàí này vốn - chừa hàn tà tích trệ ở bên trong mà cỏ biếu chứng
sợ lạnh hoặc phát sốt nên dùng tế tân lấy thế lợi đạo đề uất phát ra, nếu không chất sốt,
đầu đau thì bỏ' tế tân, gia thêm sinh khương hoặc can khương, nến đau bụng rất là 
nguy cấp thích sờ nắn,' xoa ấm cố thề thêm Quế chi, Bạch thược đề hòa Vinh chỉ thống, 
rêu cáu bẳn, bụng chướng, đầy ứ tích trệ tương đối nặng có thề gia thêm chỉ thực, lục 
thấm khúc đề tiêu tích đạo trệ. Người thề hư hoặc tích trệ nhẹ? thì dùng chế đại hoàng.

Om t ỹ  t h a n g

c< Thiên kim Phương »

8 — 16 gam — Phụ tử  8 — 12 gam
4 — 8 gam — Nhân sâm {hoặc đảng sâm) 4 — 12 gam
4 — 8 gam

Cách đùng : Ngày dùng một thang, đun sẳc, chia 2 lần uống,
Công dụng : ôn dương kiện tỳ, công hạ hàn tích.
Chữa chứng bệnh ĩ Thực hàn tích trệ, đau bụng bí đại tiện hoặc kiết lỵ lâu ngày mủ 

đô tráng, gần đây chữa chứng thận viêm mãn tính cuối kỳ, đái són đường nước giải có chất 
độc thường đừng bài này gia giảm.

Cách giải hài thuốc : Bài này thực tế là tứ nghịch gia Nhân sâm thang lại gia thêm 
Đại hoàng. Tứ nghịch gia nhân sâm thang vốn dùng đề ôn trung tán hàn, hồi dương 
cứu nghịch. Bây giờ gia thêm Đại hoàng trở thành bài ôn vận tì dương vừa công vừa 
bồ. Mục đích dùng Đại hoàng là điều hòa tà uế trọc bị tích trệ, dùng chưng với các vị 
thuốc ôn dương đề thích ứng với bệnh âm khí hư sưy mà dẫn ổến âm hàn nội thịnh, 
bụng đaư bí đại tiện, đi lị lâu ngày, chất độc ỏ5 đường nước giải, chứng bệnh về máu
đều thuộc chứng thực hàn. Bải này trong khi ôn dương cứu nghịch công tà, tả thực là
đề bố hư tốt hơn, khác với bài hoàng long thang, tăng dịch thừa khí thang ở chỗ 
trong khi công hạ kết nhiệt ở vị tràng vừa bồ khí huyết, dưỡng âm địch, bò hư là đế 
tẫ thực tốt hơn. Hai cách ghép vị thuốc, mới nhin tựa hồ đều thuộc vừa công vừa 
bồ, nhưng xem xét tỷ mỷ thì trọng điềm khác nhau, đó là đặc điềm biện chứng trong 
khi chữa bệnh cần phải nắm vững.

Cách gia giảm : Người thực hàn bí đại tiện không cần gia giảm. Đi lỵ lâu ngày ra
mủ đỏ tráng, trong hàn có nhiệt, có thề gia thêm than ngân hoa, Hoàng cầm. đề tăng
thêm tác dụng tiết tà khử trọc, nếu thấy đi lị hư hàn lâu ngày mà đại tiện không dừng 
có thế dùng chế đại hoàng, nặng hơn có thề gia xích thạch chí, im I dư lương, người 
đau bụng dữ dội cỗ thề thêm nhục quế đề tăng thêm tác dụng ôn trung chỉ thống, người 
bị nôn mửa có thế thêm Bán hạ đôi can kliương dùng sinh khương đề hòa vị giáng 
nghịch, nếu thuộc hậu kỳ thận viêm mạn tính, chất bàn trệ lưu mà bị gầy mòn? sắc 
mặt vàng vọt, tinh thần lờ đờ, lưng đau, tức ách có thề thêm tiên mai, tiên linh tì là 
thuốc ôn thận, thêm Xa tiền, ngưu tất là thuốc lọi ôn tỳ. Ngoài bài thuốc này ra còn ba bài 
thuốc khác gia giẵm khác nhau chút ít. Một bài xem ở Lãnh vị môn quyên 15 trong «thiên 
kim phương » ẹo với bài này hơn vị Quế tâm không có cam thảo, một bài xem ỏ’ tâm phúc 
thống môn quyến 13 trong « thiên kim phương » chủ t r ị « đan bụng, dưới rốn giao kết, đau ở 
rốn không thôi » tức là bài này gia Đương quy, Mang tiên, một bài xem ở «Bẳn sự phương » 
tức bài này bỏ Nhân sâm, gia thêm hậu phác, Quế tâm, Đại hoàng (nhưng liều lượng

Thành phần ĩ
Đại hoàng

— Can khương
— Cam thảo
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ít) chủ trị đau xoắn ở giữa vị tràng, đau bụng tiết tả suốt năm, nghĩ làm việc vô thời 
hạn ». 4 bài ôn tỳ thang tuy vị thuốc có khác nhau nhưng nguyên tắc ghép vị và cách 
chCĩa đều là ôn vận tỳ dương là chính, không khác nhau mấy.

ĐẠI HẦM Hừ n g  t h ắ n g  
CC Thươnq hàn luận »

Thành phần :
— Đại hoàng 8 — 12 gam
— Mang tiêu 12 — 20 gam
— Cam toại (nghiền nhỏ) 1 — 2 gam

Cách dùng ĩ đun sắc uống. Saư khi đun nước sôi, cho đại hoàng vào, lại 'đun sôi thì 
cho bột mang tiêu, cam toại vào, chờ nước ấm thì uống. Nói chung uống trước 1/2, 
chờ 1/2 tiếng đồng hồ sau, chưa thấy đi đại tiện thi uống tiếp, nếu đã đi đại tiện, số 
thuốc còn lại không dùng nữa,

Công dụng : tuấn tả trục thủy.
Chữa chứng bệnh ĩ Phạm vi thích ứng của bài thuốc này là chứng «kết hung »

giữa thủy và nhiệt kết với nhau, tức là « không đại tiện 5 — 6 ngày, lưỡi táo mà khát, ngày
có cơn sốt nhẹ, từ dưới vùng tim đến bụng trên chương cứng mà đau không thề đụng 
vào được ». Hiện nay thường dùnạ chữa chứng ruột bị tắc cứng nặng, đường ruột 
tích dịch.

Cách giải bài thuoc : Bài này dùng Đại hoàng; Mang tiêu, cam toạỉ đều là những 
vị thuốc tả hạ tương đối mạnh nên gọi là phương thuốc tuấn' tẳ trục thủy. Trong đó, 

đại hoàng, Mang tiêu là nhằm trục phân táo bón kết nhiệt ở trong ruột, cam toại là tiên 
nước bị ngưng kết ở bụng trên, cho nên bài này có thề chữa chứng « kết hung » công hạ 
từ  dưới vùng tim đến bụng trên tích kết đau không sờ vào đưực » khác với bài Đại
thừa khí thang điều hòa kết nhiệt ở vị tràng. Chỗ khác nhau không chỉ ở bài thuốc này tác
dụng hạ mạnh hơn Đại thừa khí thang mà còn & chỗ bên trong cổ thủy àm, nên thêm Cam 
toại đê trục thủy. Vì vậy người xưa phân biệt giữa Đại thừa khí thang và Đại hẳm hưng là : 
Dại thừa khí thang trong ruột cỗ phân táo bốn, Đại hẳm hung dưới vùng tim nước 
tụ » Nhưng 2 bài nỗi trên có chỗ giống, nhan là đều thuộc thực nhiệt kết ỏ* bên trong, trong 
ruột có phân táo bón kết nhiệt nên đều dùng Đại hcàm, Mans? tiêu. Hiện nay trong điều 
trị người bệnh bị tắc đường ruột, đường ^uột tích dịch nhiều, dùng thừa khí thang
gia Cam toại hiệu quả tương đối tốt.

Ngoài ra, bài này là phương thuốc .tuân tả trục thủy nên khi sử dụng cần theo 
dõi chặt chẽ, đề phòng bất trắc.

vào,

CAM' TOẠI THỦNG KỂT THANG 
(bài thuốc kinh nghiệm của bệnh viện Nam khai Thiên Tân)

Thành phan :
— Bột cam toại 1 — 2 gam,- — Hậu phác 20 — 40 gam?
— Đào nhân 12 gam, — Đại hoàng 12 —■ 32 gam,
— Xích thược 20 gam, — (Mộc hương 12 gam,
— Sinh ngưu tấ t 12 gam,

Cách dùng : Đun sắc uống, dùng lúc ruột bị tác phân, tốt nhất rót quá đưò’ĩig vị quản 
trước khi rót nước thuốc vào, nên có một quãng thời gian làm cho vị tràng giảm áp



đế đường tiêu' hỗa trên ở trạng thái rỗng, cỗ lọi -cho việc phát huy tác dụng công" hạ của 
thuốc, sau khi Vị tràng giẳm áp lấy nước thuốc đã sắc xong rót vào 1-2 iần (mỗi lần 
cách nhau 1/2; — 1 giờ), nhưng bột cam toại giải hòa vào nước thuốc rót hết trong lần 
thứ nhất. Eót ■ xong đóng kín vị guẫn 2-3 giờ, theo dõi chặt chẽ biến chuyến của bệnh 
tình. Nếu có cảm giác buồn nôn, dùng kim châm ■ vào huyệt tam lý, nội quan, không
đề nôn thuốc ra. Sau khi uống thuốc 2-3 giờ nghe tiếng sôi bụng hoặc muon đi tiêu có
thề phối hợp phương pháp rửa ruột đề dẫn phân bài tiết ra.

Công dụng: Hành khí'hoạt huyết, trục thủy công. hạ.

Chữa chứng bệnh : Căn cứ kinh nghiệm của bệnh viện Nam khai, bài này dùng 
chữa bệnh tắc phân ở ruột nghiêm trọng, đường ruột tích dịch nhiều, nơi cụ thế cỗ hai 
trường hợp sau đây :

1 — Ruột mới bị xoắn, lòng ruột,
Bị tắc ở sao vị tràng, bị tắc tràng, có xu thế bị dính, bệnh mắc lâu ngày, bụng

chướng rất căng đều có thề dùng bài thuốc này. Sau khi cho nong thuốc, phải theo
dõi chặt chẽ 6 — 24 giờ, bệnh không thuyên giảm thì nên đối dùng phẫn thuật.

2 — Bệnh tắc ruột bị dính, bệnh tắc ruột có tính vận động, bệnh tắc ruột do hôi
trùng và bệnh tắc ruột do phân ' táo bốn đều có thề dùng bài thuốc này. ' Nhưng qưa
12 — 32 giờ hoặc san 3 lần công công hạ. mà không hiệu nghiệm thì phải xét dùng 

. phẫn thuật.

Cách giải bàỉ tkuốc : Tính chất bài thuốc cỗ thề chia làm 3 bộ phận : hoạt huyết, hành
khí, công hạ. Đào nhân, xích thược, Ngưu tẩt dùng đề hoạt huyết khử ứ (ngưu tất sống
có thề khử ác huyết) Xuyên Phác và Mộc hương khoan trung hạ khí, hành khí thông trệ, 
Cam toại, Đại hoàng công hạ trục thủy, sở  dĩ phải hành khí, hoạt huyết là đề có lợi 
cho công hạ mà công hạ thì làm bật bị tẳc thông ra, lại eỗ lợỉ cho khí huyết vận hành và 
khôi phục chức .năng của ruột. Trong bài cỉiưa dùng Mang tiêu vị tác dụng tả hạ của 
Cam toại mạnh hơn Mang tiêu nhiều mà phạm vi' thích hợp là đường ruột tích dịch nhiều 
'hơn nên không dùng Mang tiêu.

THẬP TAO THANG
(P h ụ : khống diên đan, chu xa hoàn) 

trích « thương hàn luận »
Vị thuốc ĩ

Cam toại nguyên hoa — Đại kích liều lương bằng nhâu
— Đại táo 10 quả,

Cách dùng : Cam toại, nguyên hoa, đại kích tán nhỏ, mỗi lần dùng 2 gam — 4 gam, 
uống lúc sểng sớm chưa ăn uống gl, lấy 10 quả Đại táo sắc làm thang, bỏ vỏ bỏ hột, 
lấy nước uống. Hoặc chế thành ầoàn, mỗi lần 2 gani — 4 gam, uống lúc sáng sớm bụng 
đói. Sau khi đi tả cọ kịch liệt rồi thì ăn cháo đế hòa vị - dưỡng khí.

Công dụng : Công trục thủy ầm.
 ̂ Chữa chứng b ệ n h Bài này thời xưa dùng chữa các chứng «huyền ầ m », phù 

Ịthũng nươc bụng chướng. Gọi là «huyền am» tức là dưới nách có thủy khí, bị ho vòm 
Ẹigực bị đau, dưởì tim đầy cứng, nôn khan, doãn khí, đầu đau mắt mờ, lưỡi trơn, mạch 
kuyền hoạt, gần đây thường dùng chim các bệnh phù thủng nước nặng, nước ■ ở ngực, 
Ị ìxsớc • ồ bụng chương đầy, không Hằm thẳng được, hơi thồ  ngắn với những .người thề 
chất còn tốt.
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Cách giải hài thuốc : Đây là phương thuốc tiêu biền về tuấn tẳ trục thủy. Lúc nghiền 
nhỏ nuốt có tác dụng tả hạ rất mạnh nhưng có tác dụng phẵn ứng buồn lợm, nôn mửa, 
nếư sắc thuốc bỏ bã, chỉ có tác dụng lựi tiều tiện nhẹ mà không có tác dụng tả hạ trục 
thủy, tác dụng phẵn ứng cũng mất, cũng không cá Vì vậy trong « thương hàn luận » 
dùng thuốc bột uống là có ý nghĩa riêng. Trong bài dùng cả Đại táo là đề hòa vị dưỡng 
khí đề giẳm bớt tác dụng phản ứng.

Tóm l ạ i : bài này là phương thuốc tuấn công trục thủy, lúc dùng cần phải thận 
trọng, quan sát tỷ mỹ bệnh nhân xem so sánh lực lượng chính tà ra sao. Ví dụ thủy 
ở bụng sau khi gan bị xơ cứng, nói chưng thuộc về dạng gốc hư tiêu thực, dùng bài 
thuốc này tuấn công trục thủy là cách giải quyết cấp thời « cấp tắc trị kỳ tiêu » mà 
không phải là phương pháp trị tận gốc. Dùng Cam toại có thế gây nên nôn dữ dội, lúc 
dùng cần phẳi chú ý.

Phụ phương I
1 — Khống diên đan : Cam toại. Đại kích, Bạch giới tử, liềư lượng tằng nhau, tán 

nhỏ luyện với hồ làm hoàn. Mỗi lần dùng 1 gam đến 2 gam, sau khi ăn cơm đi nằm 
uống với nước gùng nhạt. Thường dùng chữa đờm dãi tích trệ ở ph&i hoặc thủy ấm 
ép phòi mà gây ra ho không nằm thẳng được, hoặc người bệnh mặt, tứ  chi thũng, ở 
hiệu thuốc cỏ bán chế sẵn.

2 — Đan xa hoàn : Hắc sửư nghiền nhỏ 4 lạng cam toại (nướng vỏ ngoài) nguyên 
hoa, Đại kích (sao dấm) đều 1 lạng, Đại hoàng 20 gam,. thành bì, trần bì, Mộc hương; 
Binh lang đều 5 gain, khinh phấn 4 gam, tất cả nghiền nhô hòa với nước làm hoàn, 
mỗi lần dùng chừng 4 gam, sáng sớm bụng rỗng uống với nước ấm. Bài này ngoài tác dụng 
tả hạ ra, còn có tác dụng lợi tiều tiện rất mạnh, thường dùng chữa bệnh phù thủng 
nước, ỡ  hiệu thuốc có bán thuốc chế sẵn.

KỶ TIÊU LỊCH HOÀNG HOÃN 
« Kim quy yếu lược »

Thành phần ĩ
— Phòng kỹ 12 — 20 gam. — Dinh lịch tử  >12 — 20 gam.

Tiêu mục 4 — 8 gam. — Đại hoàng 8 — 12 gam

Cách dùng ĩ Von là phương thuốc hoàn, hiện nay dùng làm thuốc thang, đun sắc chiaj 
làm 2 lần uống.

Công dụng : Công trục thủy ằm, lợi tiêu thông tiện.

Chửa chứng bệnh : Bải này vốn chữa đàm ầm, thủy đi vào ruột, có tiếng róc rách, 
bụng đầy mà miệng Iư&i khô táo. Hiện nay dùng chữa bệnh thực chứng thủy ầm đình 
trệ như thủy lưư ở ngực hoặc ở bụng gãy nên đầy chưởng ho thở, hoặc do đờm quấn 
ho thử mà mặt phù chân thủng.

Cách giải hài thuốc : Bài này là phương thưốc tiêu biều đề chữa các chứng ho, thử, 
thủy, mãn do thủy ằm, đinh t r ệ , gây nên. Hai vị phòng kỹ, tiêu mục có tác dụng lỷi 
niệu. Đinh lịch tằ phé giáng khí, khử đàm hành thủy và có tác dụng lợi niệu hoãn hạ, 
Đại hoàng có tác dụng tả hạ. Tông hợp tác dụng toàn bài thuốc là dược tính khò tểỊn 
tuyên tiết, khiến thủy khí tiêu theo hai đưòng, đại tiếu tiện, đề chữa chứng ho, th|&? 
thủy, mãn.
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Cách gia giâm : Bài này thường- được dùng đến khí chữa bệnh, gia giảm có nhiều cách, 
k]hái quát lại đại thề có mấy loạ i: lúc chữa chứng ho thử làm chính, có thề gộp thêm 
tam  vật th an g đê khai tiết phế khí. Lúc đờm quấn ở phồi cố thề phối thêm tam tử  
tlịiang (tên cũ là Tam tử dưỡng tân thang) đè 'hóa đờm hạ khí, lúc chữa thủy thủng 
lam chính có thề phối thêm ngũ linh tán, ngũ bì ấm đễ phân lọi thủy thấp, lúc chữa 
trướng mãn làm chính có thê gia thâm Hâu phác, Bỉnh lang chỉ thực, thanh bì đề hành 
khí khoan trung, nếu người bị bệnh lâu thế hư, trung khí không ổủ có thế gia thêm 
Ĩ3ảng sâu, Bạch trụật, Hoàng kỳ đề ích khí hènh thủy.

NGỮ NHÂN HOAN 
« Thế y đắc hiệu phương »

Thành phần :
— Đào nhân (12 gam — Trung tử  nhân 12 gam
— Hạnh nhân |12 gam — Uất lý nhân 8 — 12 gam
—• Bá tử  nhân 12 gain — Trần b ì 8 — 12 gam

Cách dùng ĩ Nguyên là phương thuốc hoàn, hiện nay dùng làm thuốc thang, đun sẳc 
chia 2 rân uống.

i Công dụng : Nhuận tràng thông tiện.
Chữa chứng bệnh ĩ Tân khô trang táo, đại tiện phó đi hoặc do tuồi già, sau khi sinh đẻ, 

có thời gian bí đại tiện,
Cách gỉải bàỉ thuốc: Bải này là ■ phương thuốc dùng nhân các loại quả cỗ chất dầu 

đề nhận tràng thông đại tiện. Trong bài. có trần bì đề giữ tác dụng lý khí hòa vị), Uất 
lý nhân có tác dụng' tả hạ nhất là khi đập vỡ vụn đun sắc lên, Cho nên với người thề 
chất hư nhược, có thề bô Uất lý nhân, gia thêm Ma nhãn 5 gam thì ốn thỏa hơn.

Cách gia giâm thường, dùng ĩ Người già hoặc người sau khi sinh đê mà huyết hư, tản 
dịch không đủ bị bí đại tỉện có thề gia thêm thủ ô tươi, sinh địa tươi hoặc Nhục thong 
dong, Đương quy đầu, 'nếu ăn uống bình thường mà đại tiện bí, ran lưỡi nhờn, có thề 
đùng tỳ ước ma nhân hoàn (tên cũ Ma nhân hoàn : ma nhân, Hạnh nhân, Đại Hoàng, Hậu 
phác, chỉ thực, Bạch thược, luyện với mạt th ình  hoàn) ở hiệu thuốc cỏ bốn thuốc chế sẵn, 
mỗi làn dùng 12 gam uống với nước Ểm. Hoặc nhuận tràng hoàn (Đại hoàng, Đào nhân, 
Ma nhân, Đtio’ng quy, khương hoạt, luyện mặt thành hoàn) hiệu thuốc cỗ bán, mỗi lần dùng 
12 gam, uống với nước ấm.

KẾT LUẬN

Thuốc tả hạ trước đây chia làm 4 loại « hàn hạ » « ôn hạ » «nhuận hạ» và tí vừa công
vừa b ồ ». Gọi là « hàn hạ » là dùng các vị thuốc tính hàn lấy Đại hoàng làm chủ tạo thành 
phương thuốc tả hạ đề công trục thực nhiệt, tẳ hỏa giải độc, gọi là « ôn hạ » là dùng 
các vị thuốc tính tân nhiệt lấy Ba đận làm chủ hoặc thuốc tả hạ tính hàn phối hợp với thuốc 
tính tân nhiệt tạo thành phương thuốc công trục hàn tích, gọi là <c nhuận hạ »! là dùng các vị 
thuốc bàng nhân quả tạo thành phương thuốc nhuận tràng thông tiện, gọi là « vừa công vừa bò » 
là dùng phương thuốc có các vị ích khí, dưỡng âm phối hợp với các vị thuốc tả hạ. Phương 
pháp phân loại này, tuy có ý nghĩa nhất định của nó, nhưng phải chỉ rõ, phương thuốc 
công trục thủy ầm và công trục thực nhiệt, tưy cùng thuộc loại « hàn hạ » nhưng khi điều 
trị phải phân biệt rõ ràng, không thế lẫn lộn mù qưếĩìg, các bài thuốc tả hạ phần lớn
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dùng Đại hoàng lâm thuốc chủ, tam thừa khí thang là cách chữa chính, còn lương cAch 
tán, phòng phong thông kinh tán, tăng dịch thừa khí thang, Đại hoàng phụ tử tháng 
đều là cách biến hỏa của tam thừa khí, mục đích chủ yếu là thông phủ tả trọc nhưng ị Ị cố 
tác dụng giải độc ở mức độ khác nhau. Còn b ìi thuốc dùng Cam toại, nguyên hoa lặỊm 
thuốc chủ đẽ tả hạ có thế gọi chung là thuốc trục thủy, Đại hẳm hung thang, thập táo 
thang là cách chữa chính, khống điên đan, chư xa hoàn là cách biến hóa, tác dụng cbủ 
yến là qưa tả hạ đế công trục thủy ằm m ì Cam toại thông kết thang có tác dụng tả 
nhiệt, trục thủy, hành khí, hoạt huyết, đó là một bước phát triền quan trọng của y hộc 
ngày nay. Còn các bài thuốc dùng nhân qnả đề nhuận tràng thong tiện đều thuộc phạm 
vi của tả hạ,

Những năm gần đây, trong việc điền trị và nghiên cứu khoa học và thuốc tẳ hạ cỏ 
nhiều tiến triến ổặc biệt là thuốc dùng Đại hoàng làm thuốc chủ thường 'dùng đề chữa các 
bệnh viêm túi mật cấp tính,- đường ruột tắc trỗ5, viêm đường tiết niệu, viêm ruột thừa, 
và bệnh viêm gan hay lây, chất độc ở nước giải. Với các bài thuốc dùng Cam toại làm
thuốc chủ đề trục thủy, khi điều trị tuy cỗ tác dụng nhất thời về thoái thùng, tiêu
phúc thủy, nhưng hiệu quả thường không bàn mà eòn có tác dụng ngược lại làm tồn 
thương đến hoạt động của gan thận, cho nên chỉ' dùng lúc « cấp tác trị tiêu » mà thôi.

Phụ : Tlmếe éhé sẵn

1 — THANH NINH HOẰN
Thành phần ĩ

Thuốc chủ bài này là một vị Đại hoàng. Đùng Đương .quy, sinh địa, 
đẵng sâm, Hoàng bá, Liên kiều V.V.. gồm 24 vị, đem sắc lấy nước 'đặt,
sau đổ dùng sinh Đại hoàng qua 24 lần chưng sái (ổem phơi) rồi

nghiền nhỏ chế thành.

Cách dùng : Mỗi lần 3 gam, uống với nước ổun sôi đề nguội,
Công dụng ĩ Thanh hỏa, lợi thấp nhiệt, có tác dụng tả nhẹ.
Chữa chứng bệnh ĩ Vị hỏa miệng hôi, đầu đau, thấp nhiệt gây nên bụng chướng, 

đại tiện thất thường, thầp nhiệt rót xuống gây nên tiều tiện đau rát và da dẻ thấp nề.

2 — CANH Y HOÀN
Thành phần :

Lô hội, chư sa, chế với rượu làm hoàn.

Cách dủng I Mỗi lần 4 gam nống lúc sống sớm chưa ăn gi hoặc trước khi đi ngủ.
Công ảụng ĩ ôn thận thông tiện.
Chữa chứng hệĩửi ì Đẹl te n  táo kết, tâm phiền dễ giận, ngủ không yên giấc, tác dụng thông 

tiện tương đối mạnh, sau khi uống thuốc có lúc xảy ra phản ứng đau bụng. Lô hội có
chất lô hội tố có tác dụng sưng huyết vào khí quẳn, phụ nữ có thai kiêng dùng.

3 — BÁN LƯU HOAN
Vị thuốc ĩ

Bán hạ, Lưu hoàng nghiền thành bột đun sắc với nước gừng sau chế thành hoàn.

Cách dùng; Mỗi lần 8 — 12 đồng gam u5ng' với nước đun sôi đề nguội.
Công dụng : Tả hỏa thông tiện.
Chữa chửng bệnh s Người già, thề nhược, thận dương hư hàn gây nên chứng bí 

đại tiện hư lãnh, thận hư đầu đau cũng có thề dùng.
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CHƯƠNG ¥

THU Ố c HOA

1 Thuốc hòa là loại thuốc điều chỉnh hoạt động của con người giải trừ  bệnh tật là một 
trong. 8 phương pháp theo nguyên tắc chữa bệnh, tà ở biếu thì cho phát hãn, ở lý thi cho 
công hạ, bệnh thiếu dương mà tà nưa ở biền n ia  ở lý, không thề phát hản cũng không thề 
cống'hạ, do đó phải dùng cách hòa, Phương pháp hòa ngoài hòa giải bệnh thiếu dương ra 
côn phù chính đạt tà, điều chỉnh khí huyết, điều chỉnh mối quan hệ nội tạng. Chương này 
lấy các phương thuốc hòa giải thiếu đương điều chỉnh vị tràng, điều hòa can tỳ, điều hòa 
vinh - vệ quy nạp thành thuốc hòa. Một vài phương thuốc điều hòa can tỳ như tứ nghịch 
tán, tiêu giao tán tuy cũng thuộc phạm vi thuốc hòa nhưng tác. dụng chủ yếu của nó là 
sơ can lý khí nên sẽ giới thiệu ở chương thuốc lý khí.

1 — Cách hòa giải thiếu dương : Chữa chứng thiếu dương thuộc bệnh ngoại cảm
nhiệt, chứng thiếu dương là một loại hình khác với chứng thái dương và dương minh là
chứng nửa ở biếu nửa ở lý, tức là chúng nửa ở biều có « hàn nhiệt vang lai »? tà chưa rời 
khỏi biếu, lại có chứng nửa ố lý biền hiện. Vùng ngực đầy, không muốn ăn uống, tâm 
phiền,' muốn nôn,'miệng đắng, họng khô, tà ẳnh hưỏìỊg đến đờm phủ. Cách điều trị chi 
có dùng thuốc hòa giẵi hỏa lý đề ■ thấu tà, mới đạt được điền nói trong « thương hàn luận » 
là «vị khí được hòa, tự  nhiên hẳn xuất mà giải »,

Cách này thường dùng sài hồ, hoàng cầm, Bấn hạ, bài sài hồ thang là phương thuốc
tiêu biền về cách chữa này,

2 — Cách điều hòa vị tràng : dùng chữa các chứng chức năng của tràng vị không ăn 
nhập với nhau, hàn nhiệt xen kẽ, thăng giáng không ôn định nên buồn bực dưới vùng 
tim, phiền nhiệt dâng lên nôn mửa đau bụng hoặc bụng sôi tiết tả. Cách chữa dùng tân khai 
khồ giáng, hàn nhiệt cùng dùng, điều chinh chức năng của tràng vị thường dùng các vị hoàng 
liên, Bán hạ, quế chi, can khương, Bán hạ tả tâm thang. Hoàng liên thang là phương thuốc 
tiêu biếư về mặt Bày.

3 — Cách điều hòa can t ì : là chữa can ti không điền hòa, tình chí.tức uất,/ngực buồn 
không thư thái, hông đau, bụng đau, bụng tẵ. Thường dùng các vị sài hồ hoặc Bạch thược 
và Bạch.truật, phục lính, Cam thảo tạo thành vài thuốc đề sơ tiết can khí, điều lý tì vị. 
Thống tả yêu phương thuộc loại phương thuốc này.

4 _  Cách điều hòa vinh vệ *. do ngoại cam phong tà dẫn đến vinh vệ bất hòa, cỏ lúc 
rét có lúc nóng hoặc nóng ít tự  ra mồ hôi. Trong trường hợp này không thề chuyên cho 
phát hẳn. khử tà mà điều hòa vinh vệ là việc phải làm ngaỹ. Quế chi thang là phương 
thuốc tiêu biếu về mặt này.

T l l u  SẦI HỒ THANG 
Trích « Thương hàn luận »

Thành phần ĩ
—- Sải hồ
— Bản- hạ
— Cam thảo (nướng)
— Bại táo

'8 —  16 gam
8 — 12 gam 
4 — 8 gam 
4 — 6 quả

— Hoàng cầm
— Nhãn sâm
— Sinh khương

6 — 12 gam 
12 — 16 gam 
2 — 4 lát

Cách dùng: Ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần Hống. 
Công dụng : hòa giải thiếu dương, phù chính khử tà.
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Chữa chứng bệnh : Chứng thiếu dương, hàn nhiệt vãng lại, vùng ngực đầy tức, không 
muốn ăn nống, tâm phiền nôn mửa, miệng đắng họng khô, mắt mờ, rên lưỡi mỏ-ng trắng 
hoặc vàng nhờn, mạch huyền.

Cách giải hài thuốc : Sài hồ sờ tà giải nhiệt lại có thề giải uất kết ở vùng ngực :inà
giải phiền muộn Hoàng earn thanh nìliệt ở' gan mật, hai vị hợp dùng là thuốc chủ đề hòa
giải thiếu dương; trị hàn nhiệt vãng ■ lại, vùng ngực đầy tức, miệng đắng họng khô, sinh 
khương, Bốn hạ hòa vị giáng nghịch, trị tâm phiền muốn nôn, không muốn ăn uống, 
Nhân-sâm, cam thảo, sinh khương, Đại táo phù chính hòa chung; giúp sài hồ, Hoàng cầm 
đạt tà.

Bầi này trừ  hòa giải thiếu dương' ra, còn có thê chữa phụ "mữ sau khi sinh đẻ phát
sốt, nhiệt vào túi huyết, bệnh sốt rét, bệnh sốt đỡ rồi bị sốt lại.

Cách gia giảm : nếu bị cả thái dương biếu chứng, đốt xương đau nhức, có thề phối 
hợp dùng cả bài Quế chi thang, nếu đại tiện bí kết mà nhiệt bên trong chưa thịnh, có thề 
gia mang tiêu (tức sài hồ gia Mang tiêu thang), nếu bị sốt rét, có thế gia thường sơn sao 
rượu, thảo quả nướng, nếu bị thấp áờĩìi có thế gia hậu phác, thương truật, nếu bị cẳ 
chứng ngực buồn mỏ ác đau, thấp nhiệt cản trử bên trong có thề gia chỉ xác, kiệt .cánh 
hoặc hoàng liên, qua lâu (kết hợp vói tiều hẳm hung thang pháp) là thích hợp nhặt, có 
thề bỏ Nhân sâm, Cam thảo, Đại táo. Ngoài, ra còn có người dùng bài tiềù sài hồ thang 
hựp với bài tuyền phúc đại giả thang gia giảm một thăng một giáng chữa bệnh mang 
thai ác trử đạt hiệu quả tương đối tốt.

Ịk BẠI SAI HỒ THANG 
' (Pliụ : Thanh di thang)

, " « Thương hàn lu ậ n »
Vỉ thuốc:
— Sài hồ 8 — 16 gam — Hoàng cầm 6 ;— 12 gam
— Bán hạ 8 — 12 gam — Thược dược . 8 — 12 gam
— Chỉ thực 8 — 12 gam — Đại hoàng 6 — í!2 gam
— Sinh khương 3 — 5 lát — Đại táo 4 — 6 quâ

Cách dùng: Ngày dùng một thang, đem sắc chia 2 lần uống.
Công dụng : Hòa gỉải thiếu dương, tả hạ nhiệt kết.
Chữa chứng bệnh : Thiếu dương chứa giải, nhiệt lý đã thịnh, hàn nhiệt thường vãng 

lại, ngực buồn bị nôn, bị uất mà phiền, bụng ngực chướng tức đại tiện không giải, hoặc 
đi mà không thông sướng, miệng đắng, râu vàng, mạch huyền mạnh.

Cách giải bài thuốc : Bầi này là tiều sài hồ thang bỏ' Nhân sâm, Cam thảo gia Đại 
hoàng, chỉ thực, thược dược, mà thành, kết hựp giữa hòa giải và hoãn hạ, có tác dụng sơ 
giải, hòa lý, tiết nhiệt, tiêu đạo. Sài hồ, Hoàng cầm chữa chứng thiếu dương, như hàn 
nhiệt vãng iậi, vòm ngực đầy tức, Đại hoàng, chỉ thực chữa chứng dương minh như lý 
nhiệt uất kết, bụng ngực chướng ổầy, đại tiện không thông. Thược dược hòa lý, giỏi trị 
đau bụng, phối thêm hoàng cầm có thề chữa hạ lợi nhiệt tính, Ngoài ra sinh khương phối 
hợp với Bíán hạ có thề ngừng nôn, phối hợp với Đại táo có thề hòa vinh vệ. Tóm lại phương 
thuốc này chữa cả 2 bệnh thiếu dương và dương minh, dùng cả hòa giải và công hạ.

Cách gia g iám : Những năm gần đây dùng bài này chữa viêni túi mật, sỏi mật, lúc 
dùng tùy chứng bệnh mà gia giẵm, nếu ngực buồn, cơ bắp không lợi thì gia Uất kim, 
thanh bì, Mộc hương, nếu bị hoàng đản gia Nhân trần, Sơn chi tử, Lồng ngực đau gia 
xuyên luyện tử, tuyền phúc hoa, nếu bị sỏi gia kim tiền thảo, hải kim sa kê nội kim.
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Phụ phương : Thanh di thang : ià phương thuốc kỉnh nghiệm của bệnh viện Nam khai 
thiên tân. Gồm các vị sài hồ 20 gam, Hoàng cầm 12 gam, Hồ hoàng liên 12 gam, Bạch 
thược 20 gam, Mộc hương 12 gam, diên hồ sách 12 gam, sinh đại hoàng 20 gam (cho vào 
sau), Mang tiêu 12 gam (uống thẳng) thuộc cách biến hóa gia giẵm của Đại sài hồ thang, 
có tác dụng sơ can lý khí,' thanh nhiệt tả hòa, thông tiện. Chữa các chứng viêm niêm mạc 
cấp tính như can uất khí trẻ (bụng đan từng cơn hoặc đau xoắn lại, biếu hiện chứng 
thiếu dương, rêu lưỡi mỏng trắng hoặc hơi vàng, mạch nhỏ yếu hoặc khàĩì) tỳ vị thực 
nhiệt (bụng đầy ấn vào đau, miệng khát đại tiện bí, tiều tiện rát và đỏ, lưỡi đỏ, rêu lưỡi 
vàng, dày nhờn hoặc táo, mạch hông sác) người mắc bệnh nhẹ ngày dùng một thang 
khoẳng 300 gam, đun sắc chia 2 lần uổng. Người mắc bệnh vừa hoặc nặng, ngày dùng hai 
thang, chia 4 lần uống, , bệnh cấp tính sau , khí được hoãn giẳi từ  từ hoặc lúc đi tả ngày
2 — 3 lần, phải giảm bớt vị thuốc và liều lượng, đường ruột có được thông thuận không, 
có quan hệ nhất định đến hiệu quả điều trị. Nói chung mỗi ngày giữ được đi đại tiện
2 — 3 lăn là vừa, nhiều quá thì tốn thương chính khí. Đau nhói cấp tính giảm nhẹ hoặc 
sau khi đường ruột đã thông cần giảm Đại hoàng, Mang tiêu và gia thêm thuốc kiện tỳ 
hòa vị như trăn bì, khấu nhận, tiêu lục khúc, tiêu mạch nha tiêu Sơn tra. Người mang
thai lượng thuốc công hạ nên giảm 'bớt

BAN HẠ TA TÃM THANG 
« Thương hàn luận »

Thành phần s
—* Bán hạ 0 — 12 gam ■ — Cam thảo (nướng)
— Hoàng cầm 6 — 12 gam — Hoàng liên
— Can khương 4 — 6 gam —- Đại táo
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 8 — 10 gam

Cách đùng' : Ngày dùng một thang, đun sẳc chia 2 lần uống.
Công dụng : hòa vị giáng nghịch, khai bế tán đầy.
Chữa chứng bệnh : Chức năng tràng vị rối loạn, hàn nhiệt kết lại với nhau, dưới vùng

tim đầy cứng nhưng không cảm thấy đau, bụng sôi hạ lợi, buồn nôn, không thích ăn uống,
rêu lưỡi nhờn mà hơi vàng.

Cách giải hài thuốc : Bài này là tiều sài hồ thang bỏ sài hồ, sinh khương mà thêm 
hoàng liên, can khương, có tác dụng hóa thấp nhiệt, hòa tràng vị là cách chữa vừa tân
khai khò giáng, hàn ôn tịnh dụng, bô tả kiêm thi. Chữa các chứng thấp nhiệt lưu ở trung
tiêu, tràng vị tiêu hóa thất .thường, hàn nhiệt xen kẽ, hư thực đều có.

Bíán hạ, Can khương tân ôn có tác dụng tán hàn, hóa ằm, Hoàng Cầm, Hoàng liên khò 
hằn có tác dụng tiết nhiệt, táo thấp, dùng cả vị tân và. khò, có giáng nghịch, ngừng nôn., 
tiêu đầy. Nhân sâm, Cam thảo, Đại táo, ích khí hòa trung khiến hàn nhiệt đều điều hòa, 
tràng vị hòa, thăng giáng bình thường thì đây cứng, nôn mửa, hạ lợi đều đưực giải.

'Cách gia giảm : Bải này nếu bớt can khương dùng sinh khương thì gọi là sinh
khương íẳ tâm thang, gia sinh khương* đề tán thủy khí5 thôi nôn mửa. Bài này tăng thêm 
lượng Cam thảo tả tâm thang, tăng thêm cam thảo mục đích đề bồ ích trung khí, chữa 
trị khí hư nhược, khí kết thành đầy hoi, cách chữa cơ bẳn giống bài thuốc này.

Ngày nay ■ dùng can khương 12 gam, Hoàng liên 1 gam, Hoàng cầm 8 gam, Cam thảo 
6 garn đê chữa bệnh hoắc loạn thồ tâ : Nếu người mắc chứng hàn nặng, can khương 
tăng gấp đôi, người mắc chứng nhiệt nặng, Hoàng liên hoặc Hoàng cầm tăng gấp đôi, người 
bị nôn mửa nặng gia Bán hạ 3 gam, -sinh khương 12 gam, người bị tứ cho chi hàn lạnh

4 — 8 gam 
4 — 0 gam 
4 — 6 quả
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nặng, gia phụ tử  13 — 24 gam. Người đi tiêu tiện ít hoặc bế gia tướng quần can (tức thiền 
thoái bỏ câng, cánh) 5 con, thông thiên thảo 12 gam, người bị buồn bực nặng gia sơn chi 
tử  12 gam, đậu cồ 16 gam, chuyền gân gia tàm sa 12 gam, Ý dĩ 40 gam, người bị đau bụng 
dữ dội gia ngô thù 1 lạng, rêu lưỡi nhờn gia Hậu phác 28 gam, thương truật 12 gam, tùy 
theo, chứng bệnh mà gia giám sẽ điều trị có kết quả, ý nghĩa bài thuốc tương tự  như bài 
thuốc này.

i  HOANG LIÊN' THANG 
« Thương hàn luận »

Thành phần:
— Hoàng liên 4 — 6 gam — Quế chi (hoặc nhục quế)
— Bán hạ 8 — 12 gain — Nhân sâm (hoặc đảng sâm)
— Cam thảo (nướng) 4 gam — Đại táo
— Can khương 4 — 8 gam

Cách dùng : Ngày dùng một thang, đun sắc chia 2 lần uống.
Công ảụng: Điều chỉnh chức năng của tràng vị.
Chữa chứng bệnh : LỒ1ÌẼT ngực Dhiền nhiệt, đầy hơi buồn bực, khí nghịch leu trên, 

buồn nôn, bụng đau hoặc bụng sôi đi tả, rêu lưỡi trắng hoạt, mạch huyền.
Cách giải bài thuốc : Bài này là cách biến hóa của tiều sài hồ thang. Chủ trị chức năng 

tràng vị rối loạn, hàn nhiệt xen kẽ. Nhiệt thì ngực phiền nhiệt mà gây nôn, hàn thì bụng 
đau, bụng sôi iTìà đi tả. Bài thuốc dùng Hoàng lien thanh nhiệt, can khương, Nhục quế ôn 
trung ■ tán hàn, hàn ôn đều áủng, chủ trị các bệnh hàn nhiệt xen kẽ, phối hợp Hoàng liên 
và can khương là đề tân khai khồ giáng là thuốc chủ của bài thuốc này. Ngoài ra dùng 
Nhân sâm, Cam thảo, Đại táo ích khí nòa trưn.g5 hỗ trợ  Hoàng liên, can khương khử tà 
là cách chính đạt tà. Bán hạ hòa vị ngừng nôn, theo bệnh dùng thuốc, được dùng nhiều 
trong phương thuốc hòa dùng nhiều,

.. %*

ị \ ■ - THỐNG TẢ YẼU PHƯƠNG
Trích « Cảnh nhạc toàn thư »

Thành phần:
— Bạch tru ậ t (sao vàng hoàng thồ) 12 gam — Trần b ì
— Bạch thược (sao) 12 gam — Phòng phong

Cách dùng: Ngày dùng -một thang, đun sắc chia 2 lần uống*
Công dụng : Sơ can kiện tỳ, chỉ thống chỉ tả.
Chữa chứng bệnh : Ruột sôi bụng đau, đại tiện đi tả, di tả thì bụng đau, mỗi khi 

tình cẳm xúc động thì phát lên, thông thường tích trệ ít, không có thực nhiệt hoặc hư 
hàn. Mạch huyền, rêu lưỡi mỏng trắng.

Cách gỉẵi hài thnổc : Chứng « thống t ả » thường do gan tỳ bất hòa gây nên, bài này 
dùng Bẹch truậí kiện tỳ, Trần bì hòa vị lý khí đề phù trợ, Bạch truật kiện tỳ, trần bì hòa 
vị khí đề phù trự, Bạch thượng sơ can,, phòng phong tân hương ôn tán đế phù trợ. 4 vị 
thuốc phối hợp chặt chẽ, điền hòa chức năng của gan tỳ, khí cơ hoạt bát, là bài thuốc 
chữa bệnh thống tả.

8 gam 
8 gam

4 — 12 gam 
8 — 18 gam 
4 — 0 quả

96



QUẼ CHI THANG 
«thương hàn luận »

Thành phần I
— Quế chi' 6 —“ 12 gam — Sinh khươiig 2 — 4 lát
— Bẹciì thược ~ 8 — 12 gam — Đại táo 4 — 6 quả

■ — Cam thảo (nướng) 4 — -8 gariì

Cách đùng : Ngày dùng 1 thang, đun sắc, chia 2 lần nống ấm san khi uống xong một 
lúc, ăn một bát cháo nóng (hoặc nước sôi cũng được) đế ra mồ hôi,

• Công dụng : Giải cơ phát biêu, điều hòa dính vệ.
Chữa chứng bệnh : Ngoại cảm phong tà, đầu đau phát sốt, mồ hôi ra nhiều, mũi tịt

nhưng chảy nước mũi, nôn khan, miệng không khát, rêu lưỡi mỏng trắng mà hoạt nhuận,
mạch phù hoãn hoặc phù nhược, vị dinh vệ bất hòa mà gây nên lúc lạnh lúc nóng, đô mồ
hôi sợ gió,

Cách giải bài thuốc : Quế chi giải cơ phát bỉều, ôn thông kinh mạch phối hợp với Bạch 
thược có tác dụng liềm âm hòa dinh đề hòa lý, vừa tán vừa thu, điều hòa dinh vệ khiến 
cho biền tà được giải, lý khí được hòa, là thuốc chủ yếu của bài thuốc. Sinh khương tân 
ôn phát tán, giúp Quế chi giải biêu và khai vị, Đại táo cam hoãn giúp thược dược ìiòa lý, 
cam thảo cam hoàn hòa trung, lại điều hòa được các vị thuốc, Quế chi thang tuy là phương 
thuốc giải biếu nhưng phối hợp với thược dược là thuốc hòa âm, khác với phương thuốc 
chuyên cho phát hãn. Cho nên phương thuốc này ngoài việc trị biếu -chứng ngoại cảm 
phong tà, còn có thê chữa các bệnh sau khi ốm, sau khi đẻ do dinh vệ bất hòa, ■ lúc lạnh 
lúc nóng, tinh thần không phấn chấn, ăn uống giảm sút, mạch chậm cỗ mồ hôi. Nếu thuộc 
chứng biến thực không ra mồ hôi, hoặc thịnh nhiệt miệng khát mạch sác thì không nên 
dùng. Nhiệt thịnh dùng nhầm bài thuốc quế chi thang, có lức sẽ gây ra chảy máu mũi. 
Trong « thương hàn luận » dùng bài thuốc này thường lấy mạch phù hoãn lioặc phù nhược 
làm thước đo, các nhà y học đời sau lấy «mạch hoãn tự hãm » làm yếu điềm đề chọn bài 
thuốc này, trong khi lâm sàng lại quan, sát thêm « rêu lưỡi trắng h o ạ t» thì việc ứng 
dụng 'bài thuốc này càng đươc xác định rõ.

Cách gia giảm : Bài này gia phụ tử  gọi là Quế chi gía phụ tử  thang, chữa phát hãn
quá nhiều, mồ hôi ra không ngừng, sợ gió, đi tiều tiện khó, tứ  chi co duỗi khó khăn. Bỗ 
thự ự c ' dược gia- phụ tử  gọi là Quế chi phụ tử thang chữa đau phong thấp, tự  ra mồ hôỉ, 
thân thè đau dữ dội, mạch phù không có sức.

Bài này gia cát căn gọi là Quế chi gia cát căn thang chữa ngoại cảm- phong tà, kỉnh 
mạch trở  trệ, khiến tâm dịch' không lưu thông đều, không nuôi dưỡng được cơ thề. Nếu 
không ra mồ hôi có thề gia Ma hoàng tức là cát căn thang, chữa cả 2 bệnh thái dương, 
dương minh, bụng đi tả thuộc biềii chứng. :

Bài này gia Hoàng cầm gọi là Dương đám thang. Hiện nay dùng chữa cảm mạo phát 
nhiệt, hiệu quả tương đối tốt.

Bài này tăng thêm liều lượng thược dược, lại thêm đường phèn, tức là tiếu kiến 
trung thang, nguyên trị lý hư phúc thống. Còn có thề gia hoàng kỳ, Đảng sâm, Dương quy 
đều là biến hóa phát triền của tiền kiến trung thang, ngày nay dùng chữa chứng tỳ vị 
hư'hàn.

KET l u ậ n  , '

Thuốc hòa ở chương này gồm eác .phương thuốc hòa giẫi thiếu dương điều hòa tràng
vị, điều hòa can tỳ, điều hòa dinh vệ tiếu sài hồ thang là phương thuốc chủ đề hòa giải
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thiếu dương, cổ tác dụng phù chinh đạt tà, thích hợp với các chứng chính khí hư, hàn 
nhiệt vãng lai, vùng ngực đầy căng? nôn nao, không rnuốiì ăn uống. Đại sài hồ thang là 
cách vừa hòa vừa hạ.

Bón hạ tả tâm thang và Hoàng liên thang tần khai khố giếng, dùng cho ôn và hàn, 
điều hòa chức năng của tràng vị, chủ trị hàn nhiệt xen kẻ, thăng giáng 'thất thường, 
nôn mửa, bụng đan, tiết tẳ.

Thống tả yếu phương điều liòa can tỳ, là phương thuốc chuyên trị thống tả.
Quế chi thang giải cơ phát hãn, điều hòa dinh vệ, thường dùng chữa .phát nhiệt do 

gió độc, tự  ra mồ hôi, mạch phù nhược thuộc chứng «'biêu hư » hoặc sau khi ốm, san khí
sinh đẻ dinh vệ không điều hòa, những người bệnh nỗi sau không phải mắc bệnh ngoại cảm 
nhưng thường dùng Quế chi thang, chúng tôi đặt Quế chí thang vào thuốc hòa, lý do là 
như thế.,

CHƯƠNG 6

THUỖC ÔN

Thuốc 011 là dùng các vị thuốc tính ôn, tính nhiệt làm phấn chấn dương khí con 
người, khu trừ  hàn tà, là một loại phương thuốc chữa, dương suy lý hàn. Phương pháp 
ôn là một trong 3 phương pháp chữa bệnh.

Hàn chia ra biền hàn và lý hàn. Biếu ỉiàn cần tân ôn phát tán thuộc về hàn pháp
đã nói ỏ’ thuốc giải biều. Chương này chủ yếu nói về phương thuốc chữa lý hàn.

Nguyên nhân chứng lý hàn nói chung không ngoài hai trường hợp : Một là do ngoại 
hàn trực nhập vào lý, hai ỉà do trong người dương suy âm thịnh, khi điều trị, căn cứ 
tình hỉnh lý hàn nặng nhẹ, hoãn cấp khác nhau nhất là mức độ dương hư khác nhau mà 
chia làm hai loạỉ ôn trung khử hàn và hồi dương cứu nghịch.

Phương thuốc ôn trung khử hàn chủ yếu dùng chữa chứng lý hàn.. 1.Chứng này tuy 
thuộc dương ỉiư âm thịnh nhưng chưa đến mức dương khí suy thoái, trong khi chần trị 
thường hạn chế vào chứng hư hàn ở một bộ phận hoặc một nội tạng nào đó. Như tì vị 
hư hàn, xuất hiện biện tượng trung tiêu hư hàn ngực đầy nôn mửa, đại tiện lỏng bụng 
trên đầy chướng, tứ chi không ấm, ăn vào không thơm, miệnơ không khát, mạch trầm 
chậm, rêu lưỡi đạm bạch, có thè dùng phương pháp phối hợp giữa thuốc ôn trong với 
thuốc kiện tỳ bô khí như can khương, ngô thù, Độc tiêu, sinh khương, nhân sâm, Bạch 
truật, Cam thảo, lý trung hoàn (thang) là phương thuốc tiêu biếu về mặt này. Nếu trung 
tiêu hàn nhiều, bụng trên đau hàn thì phải dùng phương pháp kiến trung như Đại kỉến 
trung thang, nếu hàn khí ồ gan thượng nghịch, biếu hiện bụng trên đau dữ, sau khi ăn 
buồn nôn hoặc nôn khan, nôn ra nước dãi thì phẳi ôn trung tán hàn, giáng nghịch ngừng 
nôn như -ngô thù du thang, nếu do nội thương sinh lạnh, ngoại cảm biều hàn thì phải giải
cả biều và lý, có thề dùng loại ngũ tích tán. Phương thuốc hồi dương cứu nghịch chủ yếu
chữa các chứng âm hàn nội thịnh, dương khí suy vị, dương khí muốn thoát. Loại bệnh 
này nói chung nghiêm trọng, nguy cấp, toàn thân hư hàn biếu hiện rõ rệt, không dùng thuốc 
ôn, nhiệt hồi dương hoặc ôn bồ cố thoát thì khó lòng trị nôi. Những phương thuốc này chủ 
yếu gồm các vị tân ôn táo nhiệt như phụ tử, can khương, phục quế, bài tứ nghịch thang 
ià phương thuốc tiêu hiều về mặt này. Nhưng nếu dương khí sưy vị thì xuất hiện nhiều
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dạng khác nhau ! như dương hư không thề hóa thủy, thửỵ khỉ nội đình thi đùng ôn đương 
lợi thủy thang, dương khí bạo thoát, thì dùng sâm phụ thang.

Ngoài ra khi dùng thuốc ôn còn phải chú ý mấy trường hợp như sau :
1 — Âm hàn nội thịnh khiến hành huyết không 'thuận, khí trệ không thông, thuốc 

ôn dược tính vốn tân ôn, có thề tuyên tán âm hàn ngưng tụ khiến huyết hành phấn chấn 
v à  sơ  th ô n g  k h í  CO5, n ế u  do lý  h à n  m à  k h í t r ệ  n h iề u  th ì  tro n g  th u ố c  ôn  c ầ n  g ia  th ê m  
hương phụ, thanh bì, Mộc hương là những vị tẽĩì ôn hành khí.

2 — Âm hàn nội thịnh dẫn đến dương khí suy vị thậm chí suy kiệt mà thuốc ôn tu y , 
có tác dụng trợ dương khí suy kiệt muốn thoát thì trong bài thuốc ôn cần gia thêm 
nhân sâm, "ngũ vị, Long cốt đề tăng'' cường tác dụng cố thoát mới thu được hiệu quả tốt 
hơn,

3 — Thuốc 011 thuộc tính ôn nhiệt nhưng dùng quá liều lượng có thề hao thương âm 
dịch, lúc dùng thuốc ôn nhiệt ở thang lớn thi nên dùng thuốc hòa âm với liềư lượng ít 
(như bạch thược) đê ngăn ngừa hao thương âm dịch. Nếu âm dương cùng hư thi thuốc 
ôn dương phải dùng cùng với thuốc hộ âm.

4 — Phải phân biệt rõ chứng nội chân nhiệt với ngoại giẳ hàn đề tránh dùng sai 
thuốc ôn.

■ * "1
LÝ TRUNG HOẢN (tên khác là Nhân sâm thang)

(Phụ : Phụ tử  lý trung thang, liên lý thang, trị trưng thang, chỉ thực
lý trung hoàn)

« thương hàn luận.» ■ • '
Thành phần ĩ

— Nhân sâm (hoặc đảng sãm) 8 — 16 gam — Bào khương 4 — 12 garn^
— Bạch tru ậ t 8 — 16 gam ; — Chích earn thảo 4 — 8 gam

Cách dùng: thuốc hoàn: nghiền nhỏ các vị thuốc trên, hòa với mật thành hoàn, mỗi 
lần dùng 8 — 12 gam, ngày 2 — 3 lần. Nếu là thuốc thang, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng : ô n  trung khử' hàn, kiện tỳ bố khí.
Chửa chứng bệnh : Tì vị hư hàn, bụng đau đi tả, nôn mửa ăn ít, miệng không khát,

lưỡi đạm rên trắng, mạch trâm tế hoặc trì hoãn.
Cách giải bài thuốc: Bài này dùng bào khương khử hàn, bạch trưật kiện tỳ, nhân 

sâm bô khí, Cam thảo hòa trung và còn giúp sâm, trnật kiện tỳ bô khí là phương thuốc 
tiên biền về ồn trung kiện tỳ. Nó có thề làm phấn chấn tì dương, giúp đỡ tiêu hóa, chuyên 
trị các chứng hư hàn ở trưng tiêu tì vị dẫn đến nôn, lọi tiện, đan bụng nên gọi là Lý 
trưng hoàn.

Cách gỉa giảm : Nếu người đau bụng nặor: có thê gia Mộc hương đề hành khí ngừng 
đau, nôn mửa nhiều có thề giảm liều lượng B..ch trưật gia thêm nước gừng, bán hạ đề 
ngừng nôn.

Phụ phương :
1 — Phụ tử  iý trung thang : tức là bàỉ này gỉa phụ tử  được Bâo khương phối hợp sử 

dụng là thuốc chủ yếu đè hối dương cứu nghịch. Hạ lơi không thôi, mạch nhẹ tứ  chi lạnh, 
chứng hư hàn nặng. Sức chữa của Lý trưng thang không đủ nên dùng bài này.

2 —H Liên lý thang : tức là bài này gia Hoàng liên đề trị hàn nhiệt xen kẽ ở trung tiêu, 
bụng đi tả, nôn ra nước chua và bệnh lị mạn tính.
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3 _  Trị trung thang : tức là bài này gia thanh bỉ, trần bì, trị trung tiêu hư hàn mả 
khí trệ.

4 — Chí thực lý trung hoàn: tức là bài này gia chỉ thực, phục linh, trị trưng tiêu 
bĩ mãn lại thêm có đờm? tích trệ.

NGÔ THỪ DU THANG
«thương hàn. luận »

Thành p ỉỉền :
— Ngô thù du 4 — 8 gam — Sinh khương 8 — 16 gam

Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 12 — 18 gam — Đại táo. 4 — -6 quẫ

Cách dùng: Ngày dùng một thang, đun sắc chia 2 lần uống.
Công dụng I On trưng bò hư, giáng nghịch ngừng nôn.
Chữa chứng bệnh : Vị trưng hư hàn, ăn xong mưốiì nôn, dưới vùng tim bĩ mãn, ợ* 

chua, bụng trên đau, nôn khan hoặc nôn ra nước dãi, đau đần, lưỡi đạm, rêu trắng hoạt, 
mạch trầm trì.
/  Cách giải hài thuốc: Ngô thù du ôn trung tán hàn, giáng nghịch ngừng nôn, cỏ tác 

dụng thôi đau là thuốc chủ của bài thuốc này, nhân sâm đại táo bồ khí hòa trung, sinh 
khương tán hàn ngừng nôn, đều là thuốc phù trợ. Ngô thù du phối họp vói nhân sâm có 
tác dụng ôn trưng bố hư. Ngô thù du phổi hợp với sinh khương có thề tăng thêm ôn 
trưng ngừng - đau, giáng nghịch ngừng nôn đề chữa chứng nôn khan, nôn ra dãi và ự nấc 
thuộc tính hư hàn. Nếu có hàn thấp, nôn mửa nhiều, rên lưỡi trắng nhờn nên bỏ nhân 
sâm, gia Bán hạ, Trần bì đề táo thấp, lý khí, ngừng nôn.

ĐẠI KIỆN TRUNG THANG
« Kim quỷ yếu lược »

Thanh phan :
— Xuyên tiêu 4 — 8 gam — Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 8 — 16 gam
— Can khương 8 — 16 gam — Đường phèn 40 — 80 gam

Cách dùng : Bun sắc xong, lọe nước thuốc bỏ bã, cho. đường phèn vào tan ra, ngày 
dùng 1 thang chia 2 lần uống.

Công dụng : ôn trung bồ hư, giáng nghịch ngừng đau.
Chữa chứng òệnfa: Trung dương hư suy, âm hàn nội thịnh bụng trên đan dữ, trên 

thúc xuống dưới thúc lên, không thề chạm gần /nôn  không thề ăn uống hoặc trong bụng 
có tiếng óc ách. Rêu trắng nhờn, lưỡi đạm hoặc tía xám, mạch huyền trì hoặc 'trầm tế.

Cách giải bài thuốc ĩ Xuyên tiêu, can khướng. ôn, trưng tán hàn, giáng nghịch ngừng 
đau, nhân sâm bồ ích tì vị, phù trự chính khí, dùng nhiều đường phèn đề kiên trung hoãn 
cấp và hỏa hoãn tính táo nhiệt của xuyên tiêu và can Mì ương, phối hợp với nhau thành 
bài thuốc ôn trung bô hư, giáng nghịch ngừng đau.

Chứng bệnh chính của bài thuốc này là vùng bụng đaư dữ dội, là do trung dương hự 
nhược, khí của âm hàn thượng nghịch gây nên. Do trung tiêu âm hư nên đau không ăn 
được, thậm chí nôn mửa, do hàn tà thượng nghịch nên vùng bụng đau trên thức xuống 
dưới thúc lên không thề sờ mó được. Nếu do tì vị hư hàn mà không vận động được, 
bụner đau dữ dội, do xuyên tiêu có tác dụng điều chế vận động nên bài này cũng CÓ thề tán 
hàn định thống.
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NGŨ TÍCH TẤN'
« Hòa lợi cục phương »

Thành phần ĩ
Bạch ' chĩ, xuyên khung, cam thảo (chích) phục linh, dương quy, nhục quế, thược 

được, bán' hạ mỗi thứ  đều 3 lạng.
Trần bì, chỉ xác, mả hoàng mỗỉ thứ  đều 0 lạng.

— Kiết cánh
— Hậu phác

12 lạng 
4 lạng

— Thương truật
— Can khương

24 lạng 
4 lạng

'Cách dùng: Liền lượng nói trên theo liều thuốc tán, mỗí lần dùng 12 gam, gừng tươi
3 lát đun sắc lấy nước uống, ngày nay chuyền thành thuốc thang. Liều lượng đồi ít, đun
sẳc chia 2 lần uống.

Công dụng: On trang tán "hàn, phát biếu/tiên tích.
Chữa chứng bệĩih ĩ Nội thươnc? sinh lạnh, ngoại cẫm hàn thấp, đầu đau người đan, 

rất sợ lạnh, sốt vừa phải, bụng đau đầy căng, nôn .mửa, không muốn ăn uống và phụ nữ 
đau bụng kinh.

Cách gỉẵỉ bài thuốc : Bài này có thế tiêu ngũ tích gồm tích hàn, thực, khí, huyết, 
đàm nên gọi là ngũ tích tán. Trong bài Ma hoàng, Bạch chỉ phát hãn giẳi biếu, can khương, 
Nhục quế ôn trung tán hàn, do tích hàn mà dùng vị này, chỉ xác, Hậu phác tiêu bỉ trừ  mãn 
do thực tích mà dùng vị này, Hậu phác trần bì hành khí, kiết cánh và chỉ xác một thăng 
một giáng, cổ lợi cho cơ bắp co duỗi, do khí tích (trệ) mà dùng vị này, Đương quy, 
Xuyên khung, Thược dược (xích thược) hoạt huyết hóa ứ do huyết tích (ứ) mà dùng vị 
này, thương truật, hậu phác táo thấp vận tỳ, Bán .hạ, trần bì, phục linh lý khí hóa đàm 
đo đàm tích (tụ) mà dùng vị này, lại gia cam thẳo hòa trung hợp lại thành phương thuốc 
ôn trung tán hàn, biền lý song giải, khí huyết cùng trị đàm. thực cùng tiêu.

Cách gỉa gỉẻm : Khi điều trị cụ tỉiế không nhất thiết dùng tất cẵ các vị, theo chứng
bệnh mà gia giẫm, nếu biếu hàn nặng có thề lấy nhục quế' thay Quế chi, biến- chứng không 
rỗ rệt có thề bỏ Ma hoàng, Bạch chỉ, lý hàn nặng gia ngô thù du, âm ỉiư tự  hãn có thế 
giẳm bớt thuốc phát biếu mà gia phụ tử, thương thực thì gia đơm tra, Mạch nha, Lục 
khúc, nếu đau bụng kinh có thề bô thuốc phát biếu mà gia hương phụ chế?( Diên hồ sách.

■ Cách dùng : Ngày dùng một thang, đun sắc chia 2 lần uống,
Công dụng : Hoi dương cứu nghịch, ôn trung chỉ tả.
Chữa chứng bệnh ĩ âm hàn nội thịnh, dương khí suy vị, tứ  chí liềm lạnh, hạ lợi 

thanh cốc hoặc ra mồ hôi lạnh, nôn mửa đau bụng, mạch trầm nhỏ nhẹ muốn tuyệt, rêu 
ỉưỡi trắng hoạt

Cách giải bàỉ thuốc : Bài này là phương, thuốc tiêu biều hồi dương cửu nghịch. Phụ 
tử đại tên đại nhiệt, là thuốc chích đề hồi dương, khử hàn, tác dụng đến toàn thân, sức 
nó nhanh mà không lưu lâu, Can khương ÔĨ1 trung tán hàn, tác dụng ở vị tràng, mạnh mẽ 
và giữ lâu. Cho nên người xưa nội « Phụ tử  eỉiạy mà không lưu, Can khương lưu mà 
không chạy » hai vị phối hợp vói nhau, tác đụng hồi .dương càng rõ rệt. Cam thảo cam

T ứ  NGHỊCH THANG 
« Thương hàn luận »

Thành phần ĩ
— Phụ tử  (chế)
— Can khương
— Cam thảo (chích)

8 — 10 gam 
4 — 8 gam 
4 — 8 gam
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hoãn, có ‘tác dụng tư dưỡng âm dịch, có thề hòa hoãn tính mãnh’ liệt GÙa khương, P'hụ5 
còn bô trung ích khí, hiệp trợ khương, Phụ phát huy tác dụng hồi dương cố thoát tốt 
hơi% «Thương hàn luận » cấp cứu vong đưcrng, thường đùng tứ nghịch thang làm phương 
thuốc chủ ứng dụng rất nhiều, nhất là do hạ lựi mà dẫn đến vong dương, bài thuốc này 
dùng cả khương, phụ rất hợp với việc hạ lợi vong dươnst lại càng thích hợp.

Nếu người bệnh mặt đô; buồn bực « chân hàn giâ nhiệt »? lúc dùng thuốc này nên 
uống nguội cho nên gọi là tri hàn đề chữa nhiệt, uống mát cho thuốc dẫn, nếu không ngược 
lại bốc hỏa lên trên, có lúc chảy máu mũi.

Cách gia gỉảm : Tứ nghịch nhân sâm thang, tức là bàỉ này gia Nhân sâm, chữa dương 
khí suy vi, khí huyết đều hư, rét nhiều mạch nhẹ, gia nhân - sâm đế ích khí hưyết cho 
mạch đều hòa? lại gia thục địa. Đương quy gọi là Lụa vị hồi dương âm đề chữa do có bệnh 
nhiệt tỉnh mà âm dịch hao tồn trước, vong dương sau nên trong khí hôi dương cứu nghịch 
gia Quy, địa đề hộ tự  âm dịch.

Cách ảủng : đun sắc uổng, Bệnh nặng, liều lượng tăng gấp bội, ngày có thề dùng hai 
thang.

Công dụng: hồi dương, ích khí, cứu thoạt dương.
Chữa chứng hệnh : dương khỉ bạo thoát, thở  ra gấp, mồ hôi ra tứ  cho lạnh, chỏng mặt 

khí doãn, sắc mặt xanh trắng, mạch nhẹ muốn tuyệt.
Cách giãi bơÀ thuốc : Bài này là đại ôn đại bô', hồi dương cứu thoát dương, nhân sâm 

đại bô1 nguyên khí, phụ tử  ôn tráng chân dương, hai vị ghép với nhau làm phấn chấn dương 
khí, ích khí cổ thoát. Vị thuổc ít, liều, lượng nhiều khiến hiệu quả của thuốc càng nhanh 
nhậy mạnh mẽ.

Ngoài ra, san khi phẫu thuật lớn, chính khí khuy hư, tâm lực mòn môi, dùng cũng 
rất thích hợp. Phụ nữ sau khi sinh đẻ, hoặc hành kinh bị băng huyết lớn hoặc bị ngoại 
thương chây mán dãn đến huyết thoát dương vong, đều cỏ thề' dùng bài thuốc này đề 
cứu chữa, người xưa nỏ i. « huyết thoát ích khí » là nói trường hợp này.

Cách gỉa giảm : Bài này bỏ Nhân sâm gia hoàng kỳ tức là kỳ phụ thang, chủ trị trợ  
dương cố biều, chữa dương hư mồ hôi tự  ra đầm đìa. Nếu mồ hôi ra nhiều có thế gia 
mẫu lệ (nung), ma hoàng, tiếu mạch, đề tăng thêm tác dụng ngừng ổô mồ hôi bài này 
bô nhân sâm gia Bạch truật tức là truật phụ thang có tác dụng ôn dương trừ  thấp, trị hàn 
thấp nội trỏ5, tỳ dương uất kiệt, bụng chướng đại tiện lõng hoặc hàn thấp bó nhau, thân 
thề đau nhức. Bài này già long cốt. Mẫu lệ tức là sâm phụ long mẫu thang có tác dụng 
liềm hản, tiềm dương, cố thoát. Trị âm dương đều hư kiệt đồ' mồ hôi ra tứ  chi lạnh, sắc 
mặt phù đỏ, mạch hư sác hoặc phù đại vô căn.

SAM PHU THANG 
;« Thế y đắc hiện phương »

Thành phần ĩ
— Nhân sâm 8 — 16 gam — Phụ tò  (chế) 4 — 12 gam.

ÔN' Dư ơ n g  l ợ i  THỮY t h a n g  (tên cũ chân vỗ thang) 
' «thương hàn luận »

Thành phần :
— Phục linh
— Bạch thược
— Sinh khương

12 — 10 gam 
12 — 16 gam 
8 — 12 gam

— Bạch tru ậ t
— Phụ tử  (chế)

8 — 12 gam 
8 —  12 gam

Cách đùng : Ngày dùng 1 thang, đun sẳc chia 2 lần Hổng.
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Chữa chứng bệnh : Tì thận dương hư, thủy khí nội đình, tiều tiện không lợi, người 
phù thủng tứ  chi nẻ mà đau dữ, sự lạnh bụng đau,.'đi tả, rêu lưỡi trắng loạt, mạch trầm 
nhỏ.

Cách giải hài thuốc : Bài này dùng phụ tử  đại tân đại nhiệt, ôn thận dương, khử hàng 
tà, Phụ linh, Bạch truật kiện ti lợi thủy, sinh khương ôn tán thủy khí tăng thêm tác dụng 
lợi thủy của linh, trưật, thược dược hòa dinh chỉ thống, toan hàn biếm âm lại hòa hoãn được 
tính tân nhiệt của khương, phụ không gây ra thương tỗĩi âm là phương thuốc tiêu biền 
đề ôn âm lợi thủy. Nó có đủ tác dụng ôn thận trục hàn, kiện tì lựi thủy, với chứng tỳ 
thận dương hư, hạ tiêu hửu hàn, thủy thấp lan tràn như do thận dương không đủ, khí 
không hóa thủy, lạnh bên ngoài, thủy khí nội đinh mà tiều tiện không lợi, tứ  chi thân thề 
phù thủng, hoặc tứ chi đau nhức, hoặc bụng đau hạ tiện dùng là thích hợp*

KẼT LUẬN

Thuốc ôn ở chương này bao gồm hai mặt ôn trung khử hàn và hồi dương cứu nghịch.
Ôn trang khử hàn lấy lý trung hoàn 'lam bài thuốc chủ, thích hợp với các chứng 

tì vị hư hàn, bụng đau đi tẳ, lưỡỉ nhạt rêu trắng, mạch trầm nhỏ, đại kiến trung thang 
thích hợp với các chứng trung tiêư hư hàn, âm hàn thượng nghịch, vùng bụng đau nhói, 
nôn mửa không ăn được, Ngô thù du thang chủ trị can kinh hàn khí thương nghịch, vùng 
bụng đau chướng, ăn xong muốn nôn hoặc nôn khan, chảy đãi, đần đau, còn bài ngũ tích 
tán là bài thuốc giải cẳ biên và lý lấy khử hàn làm chính.

Hồi dương cứu nghịch lấy tử  nghịch thang làm; phương thuốc chủ thích hợp với chứng 
âm hàn nội thịnh, có nguy cơ vong dương, .nhất là hạ tiện mà chân tay lạnh mạch nhẹ thì 
tứ  nghịch thang là bài thuốc tất yếu phải dùng. Sâm phục thang chữa dương khí suy kiệt 
muốn thoát, so với chứng ở tứ  nghịch thang càng nguy cấp hơn. ổn  dương lợi thủy thang 
dùng chữa thận dương hư nhược thủy khí nội đình, tay chân thân thề phù thủng, tiều 
tiện không lợi. ;

Công dụng : ôn thận tán hàn? kiện tì lợi thủy.

CHƯƠNG 7 :

THUỐC T IÊ U

Thuốc tiêư là phương thuốc dùng đề tiêu, đạo, tiêu tán, nhuyễn kiên, hỏa tích đề tiêu 
trừ  một chất gì đó có hại trong thân thề, đó là phương pháp «tiêu trong 8 phương pháp, 
ỉ Phạm, vi phương pháp tiêu tương đối rộng như các chứng tích cục, tích chướng, tích thực, 
ịtích thủy, tràng nhạc, hạch đờm và u sơ khỏi đầu đềư có thề dùng phương pháp tiên đề 
chữa, nhưng chương này chỉ chọn những phương thuốc thuộc về tiêu thực đạo trệ, bài trừ  
Ịsỏi mật, tiên tán tràng nhạc, ngoài ra xem ở các chương khác cỗ liên quan về tả hạ trục 
thủy, hoạt thuyết khử ứ, lựi thủy thông lâm v.Vm.

Phương thuốc tiêu ngoài dùng thuốc ti?u đạo tiêu thực tích dùng thuốc phát tán tiêu 
fỉng ách ra, nói chưng theo nguyên tắc «kiên gia tước chỉ». Gọi là «tư ớ c» có ý nói dần 
<Ịlần làm, yếu và làm mòn đi vì rằng các chứng tích chướng tích cục, kết sỏi, tràng nhạc 
.ỉỊiạch đởm đã hình thành tích cứng, muốn tiêu tán phải có một quá trình, thuốc dùng đề
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làm mềm chất rắn tiêu tích, tiêu tán dần đần, nếu dùng thuốc công gấp mãnh liệt thì tích 
chưa tiêu đã thương tồn chính. Cho nên thuốc tiêu thường dùng thuốc hoàn đề tiện uổng 
lâu chữa chậm, liều lượng mỗi lần dùng cũng ít,

Tác dụng của thuốc tiêu hoãn hòa hơn thuốc tẳ hạ, nhưng rốt cục vẫn là thuốc công 
phạt, thuộc phạm trù «công pháp», vơi người chính khí hư nhược vẫn là vừa công vừa 
bồ, dùng cùng một lúc với thuốc bò ích hoặc trong thuốc tiêu phối hợp dùng thuốc bồ, 
trong 'tiêu có bò', là cách chữa thông thường khử tà mà không tôn chính.

BÍÃO HÒA HOẰN
: « Đan khê tâm pháp »

Thành phần ĩ
— Sơn tra  6 lạng — ‘Lục khúc 2 lạng
— Bán hạ 3 lạng — Phục linh 3 lạng
— Trần bì 1 lạng — Thái phục tử  i lạng

Cách dũng : Lỉềư lượng nói trên dùng đề chế thuốc hoàn, ở hiệu thuốc có thuốc chế 
sẵn mỗi lần dùng từ  6 — 1.2 gam? ngày 2 lần nống với nước đun sôi, cũng có loại thuốc 
phiến khác gọi là Bảo hòa phiến là phương thuốc sửa đối của bài thuốc này, công dụng giống 
nhau, ngày ăùng 3 lăn, mỗi lần 4 phiến, trẻ em thì giảm bớt, cũng có thế làm thuốc thang, 
đun sắc ưống.

Công ãụng : Tiên thực hòa v i
Chữa chứng bệnh : Tích thực đình trệ, bụng trên bì. mãn hoặc đau bụng, hơi thô

hôi, chán ăn hoặc đại tiện không nhuận, rêu lưỡi nhờn đục, nhờn vàng, mạch hoạt.
! Cách giải bàỉ thuốc : So*n tra, lục khúc, thái phục tử, 3 vị này. đền giúp tiêu hỏa, tiêu 
tích thực. Trong đó Sơn tra giỏi tiêu chất thịt, chất nhờn, lục khúc giỏi tiêu ngũ cốc tích 
trệ, thái phục tử  giỏi tiêu chất bột lại thêm trần bì, Bán hạ, phục linh hòa vị, liên kiều
tán thực trệ tích dẫn đến uất nhiệt, là  phương thuốc thường dùng đề tiêu thực hòa vị.

Cách gia giâm : Bài này là bàì thuốc nhẹ và tiêu thực đạo trệ, nếu gia mạch nhạ tác
dụng tiêu thực mạnh lên, nếu tích thực nặng thì gia chỉ thực, Binh lang.

Bài này gia Bạch truật 2 lạng tên là «Đ'ại an hoàn», chức năng tiêu thực bô' tì, chữa,
chứng tì hư thực trệ không hóa, đại tiện lỏng là phương thuốc trong tiêu ■ có bò.

CHĨ THỰC ĐAO TRẸ h o à n  ■
« Nội ngoại thương biện cam luận 2>

40 gam — Phục linh, hoàng cầm, hoàng liên,
khúc đều 20 gam bạch tru ậ t đều 12 gam

— Trạch, tả  8 gam

Cách dùng: Liều lượng nói trên dùng đề chế thuốc hoàn, hiệu thuốc có bán thuốc clịế 
sẵn, mỗi lần dùng 6 ■“  12 sram, ngày 2 lần, uống với nước đun sôi

Công dụng : Tiêu đạo tích trệ, thanh lợi thấp nhiệt.
Chữa chứng hênh : Thấp nhiệt tích trệ ờ tràng vị, đầy chướng, hạ lị, hoặc đau bụihg 

tiết tả, lý cấp hậu trọng hoặc đại tiện bí kết, tiếư tiện vàng đỏ và ít, rêu lưỡi nhờn đẬc 
hoặc nhờn vàng, mạch trâm có lực,

Thành phần :
— Đại hoảng 

Chỉ thực, lục
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Cách giãi bồi thuốc I Bài này dùng 'Đại hoàng, chỉ thực công hạ tích trệ, hoàng liên 
hoàng cầm táo thấp thanh nhiệt, phục linh, trạch tả thấm lọi thấp nhiệt, lục khúc tiêu 
thực hòa trungj Bạch truật kiện tỳ táo thấp, các vị phối họp vói nhau không những 
thanh trừ  thấp nhiệt tích trệ mà còn khôi phục được chức năng tiêu hóa của tì vị, thích 
hợp chữa các chứng thấp nhiệt thực trệ cản trở tràng vị, bụng trên đầy chướng, bụng 
đau hạ lị.

Cách gia giảm: Bải này gia thêm Mộc hương 12 gam, Binh lang • 16 gam, đê lý khí
đạo trệ gọi là «. Mộc hương đạo trệ hoàn », thích hợp chữa các bệnh thấp nhiệt tích trệ 
thành lị, lý cấp hậu trọng và bụixg đầy chướng.

m ộ c  HƯƠNG BINH LANG HOÀN 
€ Y phương tập g iả i»

Thành, phần ĩ
Mộc hương, Binh lang, Thanh bì, Trần bì, Chỉ xác, Nga truật, Hoàng liên, Tam
lăng mỗi thứ  đều một lạng, Hoàng bá, Đại hoàng, Hương phụ mỗi; thứ  đều
3 lạng, Hắc sửu 4 lạng, Huyền m inầ phấn 2 lạng.

Cách dũng : Liền lượng nói trên dùng đế chế thuốc hoàn, hiệu thuốc có bán thuốc 
chế sẵn, mỗi lần dùng 6 — 12 gam ngày 2 lằn, uống với nước đun chín, chuyền thành 
thang với liều lượng thích hợp, đun sắc chia. 2 lần uống.

Công dụng : Hành khí đạo trệ, tẳ -nhiệt thông tiện.
Chữa chứng bệnh : Ăn uổng không tiêu, tích trệ nội đình, bụng đau đầy chướng, đại

tiện bí kết và đi lị đỏ trắng, lý cấp hận trọng, rêu lưỡi vàng nhờn, mạch thực, mạnh.
Cách gỉẵỉ hài thuốc : Bài này dùng Mộc hương, Binh lang, Hương phụ, thanh bì, 

trần bì, chỉ xác đề hành khí? lợi khí, phả khí, đạo trệ. Tầm lăng, nga truật tiêu tích. Hoàng 
liên, Hoàng bá táo thấp thanh nhiệt, Hắc sửu? Đại hoàng thông tiện, Nhìn qua toàn bài 
thuốc, tập trung dùng Mộc hương, Binh lang đề hành khí, mục đích của nó là sơ thông 
tràng vị, co đản cơ bắp là chính đề giẳi trừ  đầy, mãn đau chướng, đồng thời tẳ nhiệt thông 
tiện, đạo trệ hạ hành cho nên nếu thấp nhiệt tích trệ, khí trệ nặng, đại tiện bí hoặc đau
bụng, lý cấp hậu trọng mà người bệnh chính khí chưa hư thì dùng bài thuốc này là thích
hợp nhất.

r.... ..................  CHỈ TRUẬT HOÀN (Phụ chỉ truật thang}
Trích « thương hàn luận » theo bài thuốc của Trương nguyên tố

Thành phần ĩ
■ —- Chỉ thực 1 lạng — Lá sen bao cơm nung khô, nghiền

— Bạch tru ậ t 2 lạng nhô làm hoàn.

Cách dùng : Mỗi lần dùng 6 — 12 gam, ngày 2 lần uống với nước đun sôi
Công dụng : Kiện tì vị, .tiêu đầy chướng.
Chữa chứng bệnh : tì vị hư nhược, tiêu hỏa không tốt, ẳm thực đình trệ, bụng đầy

.chướng, đại tiện nhão hoặc không thông sướng,
Cách gỉải bài thuốc : Bài này dùng Bạch' trnật kiện tì, chỉ thực tiêu đầy chướng 

phưng liều lương' Bạch truật gấp đôi chỉ thực, dùng lá sen có hương thơm bọc cơm nung 
khô chế thành hoàn là phương thuốc thanh dương đi lên mà hòa dưỡng vị khí, cho tiêu



ra ngoài, với người tì vị yếu, ăn uống đình trệ, dưới vùng tin đầy chướng thì bỗ mà 
không trệ khí, tiên mà không tồn thương .chính. .

Hiện nay bài thuốc chữa bệnh rộng dạ dày, sa dạ dày cũng có hiệu quả nhất định.
Cách gia giảm : Gia lục khúc, Mạch nha gọi là khúc mạch chỉ truật hoàn chữa bụng 

ăn uống Gưá nhiều, bụng chướng đầy khó chịu. Gia Bán hạ, trần bì gọi là Quật bán chỉ 
truật hoàn, chữa tỉ hư đờĩĩi trệ, ăn uống không tiêu, khí trệ đầy chướng, gia sa nhân, 
Mộc hương gọi là hương sa chỉ truật hoàn cỗ tác dụng. phá khí trệ, tiêu đồ ăn, khai vị 
ăn ngon.

Phụ vhuơng : Chỉ truật thang : dùng 7 quả chỉ thực, Bạch truật 2 lạng (theo liều 
lượng của sách kim quỹ yếu lược về sau xuống 1 lạng, hiện nay dùng 12 gam). Nguyên 
chữa « dưới tim rắn chắc, to như cái thúng, do thủy ẳm gây nên », chủ trị chứng tì nhược 
khí trệ, mất sự tiêu hoa, dẫn đến thủv bĩ kết đưởi vùng tim nên chỉ thực tiêu bĩ, Bạch 
truật kiện tì. Eải này vị thuốc cơ bản giống bài chỉ truật hoàn, nhưng liều lượng chỉ thực 
gấp đồi Bạch truật. về  sau Trương nguyên tố cho rằng chỉ thực tước mòn, không nên 
dùng nhiều, dùng lâu nên đảo ngưực liều lượng lại đế Bạch. truật gấp đôi chỉ thực đôi 
thang thành hoàn gọi là chỉ truật hoàn, Xưa nay cho rằng chỉ truật hoàn bồ nặng hơn 
tiêu so với bài chỉ truật thang nguyên gốc hợp lý hơn nhưng căn cứ dược lý hiện đại 
thực nghiệm, chỉ thực cỗ tác dụng làm tăng sức co bóp của vị tràng nên khí chữa sôi 
mật, sa dạ dày, sa tử cung và tràng vị mất chức năng điền hòa thì tất phải dùng nó làm 
thuốc chủ. Cái gọi là (í thủy àm » mà bài thuốc này điều trị biếu hiện lâm sàng sa dạ dày, 
nguyên bài thuốc cỏ chú thích rõ sau khi dùng thuốc trong bụng phẳi mềm mới là biếu 
hiện có hiệu quả. Những năm gần đây kết quả lâm sàng cho biết, bài thuốc này chữa sa 
dạ clày hiện quả của nó tốt hơn chỉ truật hoàn. Yì vậy, cỏ thề cho rằng, nếu chữa sa dạ 
dày nên dùng nhiềư chỉ thực, chỉ thực tiêu bỉ có Bạch trưật phù trự, là nặng bồ hơn tiêu, 
có thề tiêu mà khống thương tòn chính, nếu chữa tiêu hóa không tố t . nên dùng nhiều
Bạch truật, bạch truật kiện tì có chỉ thực phù trơ là nặng tiêu hơn bố, có thề bô mà không
trệ khí,

TIÊU THẠCH PHẦN THẠCH TẤN 
(phụ : Khư hồi thang số 2 lợi đơm hoàn) 

trích : « Kim quỹ yếu lược »
Thanh phần ĩ

— Tiêu thạch (hỏa tiêu) — Phàn thạch (lục phàn)

Cách dùng : Lẩy vị thuổc trên nghiền nhỏ chế thành thuốc tán, uống với nước cháo
đại mạch. Hiện nay lâm sàng ứng dụng, thư^ir; dung huyền minh phấn hoặc Manq tiêu,
dùng ít hỏa tiêu, ngào với hồ bột làm hoàn h rjc  phiến, nuốt uống, mỗi phiến trọng lượng
một phần, mõi lần 3 — 5 phiến, ngày dùng 2 — 3 lần, sau khi ăn cơm dùng thuốc là tốt.

Công dụng : Tan sỏi phá cứng, lợi đơm.
Chữa chứng bệnh ì sỏi mật.
Cách giải bàị thuổc : ’ Bài này phối hợp đùng tiêu thạch và Phàn thạch đề phá cứng

tốn kết, hóa ứ tiêu tích, thuộc loại phương: thuốc tiêu cứng phá tích. Dùng nước cháo đại
mạch uống thuốc là có ý làm giẵm tác đụn;? kích thích của hai vị thuốc đối với đường 
tiêu hỏa. Eài này vốn chữa bệnh hắc ổản (tức là bệnh Hoàng đản nặngX, hiện nay trong
điều trị dùng đế tiêu sỏi mật có hiệu qua n h ít định. Dùng bài này có. thề phối hợp dùng Ị1
cả thuốc thang, theo kinh nghiệm điều trị tlv^òn£f kết hợp dùng tứ nghịch tán hoặc tiêu Ị
dao tán thêm 40 — 80 gani kim tiền thảo9 Kê nội kim 16 _  32 gam (nuốt).

06



Phụ phương :
1— Khu 'hồi' thang số 2 : là phương thuốc thực nghiệm của bệnh viện Nam Khai thiên

tân, thích hợp với bệnh dun bị chết ở ống mật, gồm các vị sài hồ, nhân tràn, Mẫu lệ, chi 
tử, Mộc hương, chỉ xác, Uất kim, khô phàn, tạo thành đại ■ tiện bí thêm sinh Đại hoàng. 
Toàn bài có tác dụng lựi đởm, hóa trùng, bài thải mà! tác dụng bài thẳi đun chết trong ống 
mật chủ yến dựa vào khô phàn (tức phèn chua phi lên). Còn bài tiêu thạch phàn thạch tán 
tiêu sỏi mật thì dùng phèn xanh. Phèn chua đều có thề tiêu tích nhưng mỗi thứ có tác 
dụng riêng.

2 — Lợi đơm hoàn: bài thuốc thực nghiệm của học viện trung y. Gồm các vị nhân 
trần 4 lạng, Long đơm thảo, Uất kim, Mộc hương, chỉ xác mỗi thứ 3 lạng, nghiền nhỏ, gia 
nước mật lợn tươi, hoặc nước mật bò hoặc nước mật dê 1 cân, phải cô nước mật đặc còn 
1/2 cân, cho thuốc vào, gia thêm ít mật' ong chế thành hoàn, mỗi lần dùng 3 gam, uống với 
nước- đun sôi, sớm tối một lần, có tác dụng lợi đởm tiêu sỏi,- uống liền một tháng, ngừng 
uống 1 tuần lại nống tiếp đợt 2,

ĐỞM ĐẠO BÀI THẠCH THANG
(Bài thuốc thực nghiệm của y viện Nam khai thiên tân)

Thành phần ĩ
— Kim tiền thảo 40 gam — Cỉìỉ xác, Mộc hương mỗi thứ  12 gam
— Nhân trần, uất kim mỗi thứ  12 gam — Sinh đạỉ hoàng 12 gam

Cách dùng : Ngày dùng một thang, đun sắc chia 2 lần uống cũng có thề chế thành
hoàn. Thuốc hoàn mỗi lần dùng 3 gam, sớm tối 1 lần, mỗi đợt điều trị một thang, nghĩ 1 
tuần lại điềư trị đựt 2.

■ Công dụng : Thanh nhiệt lơi thấp, hành khí chỉ thống lợi đởm bài sỏi.

Chữa chứng bệnh : Chữa chứng sỏi mật phát lên theo kỳ, thích hợp nhất với mấy 
Ịtrường hựp sau đây :

1_  Ong mật cỗ sỏi đường kính nhỏ hơn 1 ly.
2 — Ong gan cồ sỏi 3, sau khi mb xong còn sót lại sỏi.

Cách giải hài thuốc : Bài này dùng kim tiền thảo đế tiêu sỏi lựi thấp, cùng với nhân 
ịrần, Uất kim lợi đỏm hiệp đồng bài sỏi ra ngoài, chỉ xác hành khí phá kết, Mộc hương 
ậiều khí chỉ thống, Đ'ại hoàng tả hòa thông tiện có lợi cho việc tiêu sỏi.
Ị Bầi thạch thang có 3 bài thuốc: một bài là phương thuốc thực nghiệm ở bệnh viện
Tôn nghĩa gọi là tam hoàng Bài thạch thang gồm các vị Hoàng liên 8 gam, Hoàng cầm, Quảng 
Mộc hương, chỉ xác. sinh đại hoàng đều 1?' ^ ' 1% chữa sỏi & ống mật do thấp nhiệt ôn kết 
lạ i biếu hiện dưới hông phải và bụng trên crn xoắn vào nhan, đưa tay ấn mạnh, đau chạy
lên sống lưng, ngực đầy bụng buồn bực, nôn mửa, không muốn ăn, khát không' muốn uống,
đại tiện tích kết, vàng da gầy mòn, hơn nữa là gáy lạnh mà sốt, mặt mũi vàng/ hạch huyền 
hoạt mà sác, rêu lưỡi vàng nhờn. Một bài khác tên là Đại bài thạch thang gồm các vị sài 
hồ, Bạch thược, Quảng mộc hương, sinh đại hoàng (cho vào sau). Hoàng cầm, chế bán hạ 
mỗi thứ 12 gam, chỉ thực 16 gam, hoàng liên 8 gam, Ngô thù du 4 gam, mang tiêu 20 gam 
đến 40' gam, tức là Đại sài hồ thang gia tả kim hoàn, chữa kết sỏi ống mật thuộc dạng can 
ưất khí 'trệ biếu hiện dưới hông phải hoặc vùng tim đau dẫn lên xương sống, ngực buồn 
bực đầy hơi kèm theo nôn mửa, miệng đắng họng khô, rên lưỡi, mỏng trắng ■ hoặc vàng, 
lưỡi tía nhạt, mạch huyền Hoặc sác. Còn một bài nữa tên là Bài thạch thang số 6 (Phương
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thuốc thực nghiệm của bệnh viện Tôn nghĩa gồm các vị Hồ trượng 40' gam (hoặc cây 3 
gai 1 lạng) mộc hương 20 gam? chỉ xác 20 gam, Đại hoàng 20 gam, kim tiền thảo 40 gam 
(hoặc Nhân trăn 40 gam) chỉ tử 20 gam, Diên hồ sách 20 gam, chữa các bệnh mật kết sỏi 
dạng thấp nhiệt, viêm túi mật, cỏ tác dụng thanh lọi thấp nhiệt, hành khí chỉ thống, lợi 
đơm bài sỏi. Đặc điím của nó là dùng Hố trượng hoặc cây 3 'gai thay Hoàng liên, có thề 
dùng cả kim tiền thảo và nhân trần, qua thực tiễn lâm sàng chứng minh hiệu quả điều trị 
cơ bản giống nhan, có thề phô biến rộng.

Thực tiễn & các địa phương chứng m inh : kim tiền thảo, Đại hoàng, Mộc hương, chi 
xác, Hô trượng, Trần bì cùng phối hợp dùng cố tác dụng tiêu sỏi bài dòi.

NỘI TIÊU LOA LỊCH HOẰN 
(Phụ : Hạ khô thảo cao, cao vu nãi hoàn)

/ (Phương thuốc thực nghiệm)
Thằnh p h ền :

— Huyền sãrn 5 lạng — Thiên hoa phấn 1 lạng
— Cam thảo 1 lạng — Thanh lam 5 lạng
— Bạch kiếm 1 lạng — Đương quy 1 lạng
— Chỉ xác 1 lạng —- Tương bối mẫu 1 lạng
— Hải táo 1 lạng — Kiết cánh 1 lạng
— Chế đại hoàng 1 lạng — Bạc hà 1 lạng
— Liên kiều 1 lạng — Sinh địa ỉ  lạng
— Hải phấn (chùm trứng nhỏ trong con sứa bé) 1 lạng nghiền, thành bột, dùng hạ khô

thảo 8 lạng đun lên với Huyền ninh phấn 1 lạng tấ t cả cho vào ngào luyện thành 
hoàn bằng hạt đậu to.

Cách dùng ĩ Mõi lần dùng 8 — 12 gam, ngày uống 2 lần, uống với nước ấm.
Công dụng ĩ Làm mềm chất rắn 'tán  kết, hỗa đàm, tiêu u bướu, cục hòn, đàm hạch.
Chữa chứng hềnh : u  bướu, tràng nhạc, đàm hạch, hoặc phù thủng.
Cách giải hàỉ thuốc: Bài này đặc điêĩĩi là tập trưng hóa-đàm, làm mềm chất rắn, tán kết đề 

tiêu bướu, tràng nhạc, đàm hạch, các vị Hải táo, chỉ xác, kiết cánh? Bối mẫu, liên kiều, 
hải phấn, huyền sâm, thiên hoa phấn, thanh lam, Bạch kiêm* Hạ khô thảo, Huyền minh phấn 
đều thuộc loại thuốc này. Trong bài còn dùn£. Đương Quy hoạt huyết, sinh địa, dưỡng 
âm, Đại hoàng tả hỏa, Bạc hà tân. tán đề y tăng thêm sức phá chất rắn? tiều tán, ca.ro 
thảo có tác dụng điều hòa các vị thuốc, Bài này còn có cách xử lý khác nhau, vị thuốct 
thêm bớt có thay đỗi nhưng nguyên tắc đều là phá chất rắn tán kết làm chính. Các, hiệu 
thuốc ở Thượng hải có bán thuốc chế sẵn.

Phụ phuơng ĩ
1 — Hạ khô thảo cao :— Đương quy 20 gem, cam thẳo 12 gam, kiết cánh 12 gam,

bạch thược 20 gam, Hồng hoa 12 gam, trần bì 12 gam, côn vố 12 garn, xnyên khung 12 gam, 
Huyền sâm 20 gam, Hương phụ 40 gam, Hạ khô thảo 90 gam, Bối mẫu 20 gem, Cương 'tâm 
20 gam, ô dược 20 gam, mật ong 320 gam, nấu thành cao, mỗi lần uổng 12 — 20 gam, ngày 
uống 2 lần vào lúc đói, Cổ phương thuốc chỉ dùng Hạ khô thẳo sắc xong hòa với mật ong 
làm cao. Chủ trị bướu cò, tràng nhạc, đờm hạch, bài này cơ bẵn giống với bài nội tiêư loa 
lịch hoàn. “ h

2 — Vu nãi hoàn : lấy thanh VII, nãi can (bô' vỏ) nghiền thạch bột, rang nống, dùng 
20% nước gừng sống hòa với nước ngào bột viên lại bằng hạt đậu. Một bài thuốc khác 
dùng vư nãi 10 cân, Bột tế 1 cân, Hải chiết 1 cân., rửa hải chiết cho nhạt đi rồi hòa vứi
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nước Bột tế đã sắc ngáo bột thành hoàn, cỏ thề tiên đám, làm mềm chất rắn là bắỉ thuốc 
đơn giẳn chữa bệnh bướu cồ, tràng nhạc, hạch đờm. Bài thuốc này sau cùng dùng với bài 
Tuyết dương thang (Bột tế, hải chiết, công hiệu càng tốt). Ngoài ra, có người dùng bài 
thuốc thí nghỉệm gọi là hóa kiên hoàng gồm các vị mẫu lệ 8 gam, hải cáp xác 20 gam, 
Hải tảo 80 gam, côn vố 8 gam, Bối mẫu 20 gam, Hạ khô thảo 40 gam. Đương qưy 40 gam, 
xuyên khung 20 gam? Quế chi 20 gam, Tế tân 20 g-am, Bạch ehĩ 20 gam, hoắc hương 20 gam, 
Sơn từ cô 20 gam, nghiền thành bột viên iạí bằng hạt đậu, mỗi lần uống 12 gam, ngày uống
3 lần, Bài thuốc này giống các bài thuốc trên.

HÁI TÂỌ NGỌC HỒ THANG 
« Y tông kim giầm »

Thành phần :
—! Hải tảo 12 gam — Liên kiều 8 — 12 gam
— Côn bố 12 gam — Bốí màu 12 gam
y— Hải tai 12 gam — Đương quỵ 8 — 12 gam
— Bán hạ 12 gam — Xuyên khung 4 — 8 gam

< Trần bì 6 gam — Độc hoạt 8 — 12' gam
— Thanh b ì 5 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang sắc Iiưỡc chia 2 lần uống.
Công dụng : Hóa đàm nhuyễn kiên, tiêu tán u bướu.
Chửa chứng bệnh : Tuyến giáp trạng u bướu, sưng to.
Cách gỉâi bài thuốc: Hải tảo, hải tai, côn bố theo dược lý ngày nay phân tích, hàm 

chứa nhiều chất can xi, có tác dụng tiêu tan u bướu, là thuốc chủ của bài thuốc này. u  
'bướu thường do khí huyết ngưng tụ nên lại dùng trần bì, thanh bì sơ can lý khí, Đương quy, 
xưyên khung, Độc hoạt, hoạt hnỵết hành khí, Bối mẫu, liên kiều tiêu thủng tán kết là 
phương thuốc tiêu biều và tiêu tốn u bướu. Hiện nay, trong lâm sàng thường dùng chữa 
chứng tuyến giáp trạng sưng to do thiếu chất can xi, Ngoài ra trên cơ sở bài thuốc này 
gia thêm hoàng dược tử  3 — 5 gam, Hạ khô thảo, Biạch hoa xà 10 gam đề chữa bướu cố 
tuyến giáp trạng có hiệu quả nhất định.

KẾT LUẬN

Thuốc tiêu ở chương này gồm tiêu thực đạo trệ, bài trừ  kết sỏi, tiêu tán tràng nhạc, 
u bướu, ;

Bảo hào hoàn ià phương thuốc chuyên tiêu thực, chỉ thực đạo trệ hoàn, Mộc hương binh 
iang hoàn lấy hành khí đạo trệ làm chính, chủ yếu chữa các chứng vị tràng thấp nhiệt lại 
bị trệ, đi tả, đi lỵ, đau bụng, lý cấp hậu trọng, chỉ truật hoàn và chỉ truật thang tiêu bỉ 
kiện tì tuy là thuốc tiên nhưng trong tiêu có bồ, có thề dùng chữa sa dạ dày.

Tiêu, sỏi ở mật dùng bài tiêu thạch phàn thạch tán là hay, nhưng khi sôi mật mới 
phắt muốn hòa giải bệnh trạng và bài trừ  sỏi mật thì dừng bài đỏm đạo bài thạch thang 
là thích hợp. Muốn tiêu hoặc bài trừ  sôi ở đường tiết niệu thì có thề tham khảo phương 
thuốc lợi thủy thông lâm. Các vị kim tiên thảo, kệ nội kim đều có thề dùng chữa chứng' 
sỏi mật và sỏi bàng qưang.

Các bài nội tiêu loa lịch hoàn, hạ khô thảo cao. Vu nãi hoàn nhằm hốa đàm, làm mềm 
chất rắn, công dụng tương tự đều là phương thuốc chữa u bươu, tràng nhạc, đờm hạch. Hải 
tảo ngọc hồ thang là phương thuốc thường dùng cỉiữa tuyến giáp trạng sưng to.
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CHƯƠNG 8

THUỐC BÔ ÍCH

Thuốc bô ích, gọi tắt là thuốc bố là phương pháp chữa « bồ cái hư » và « ích cái tốn » 
là một trong 8 phương pháp chữa bệnh.

Tác dụng chủ yếu của thuốc bồ ích là bò nư ích' tòn, tức là dùng thuốc đê bồ sung 
nnững gì không đủ về âm dương, khí huyết, âm tính, tân dịch, điều chỉnh hoặc cải thiện 
một vài chức năng sính lý bị suy thoái, qua phương pháp phù trợ chính khí đề khử trừ  
tà bệnh, Thuốc bồ' không phải là linh dược vạn ứng đế « có bệnh thì chữa » « không bệnh 
thì cường thân*, các loại thuốc bô đều thẹo chỉ chứng lâm sàng-mà có phạm vi thích ứng
nhất định, là một phương pháp đề phòng cầữa bệnh.

Thuốc bố ích có thề quy vào bốn loại là bò khí, bồ cỉươĩìg, bồ' huyết, bố' âm.
Thuốc bồ khí thường dùng các vị thuốc cam ôn ích khí như Hoàng kỳ, Đảng sâm

(hoặc nhân sâm), Cam thảo làm thành, phàn chủ yếu rồi dùng Bạch. truật, SƠĨ1 dược, Phục 
linh là những vị thuốc kiện tỳ, dùng thăng ma, sài hồ ià vị thuốc thăng đề,'phụ tử, nhục 
quế là vị thuốc ôn dương, mạch môn, ngũ vị là những vị thuốc dưỡng âm liễixi khí ghép 
thành những vị thuốc phù trợ  chủ yếu. Nhưng cần phân biệt có kiện tỳ ích khí, thăng 
dương ích khí, hồi dương cố thoát, ích khí liềm âm đế chữa các chứng khí hư như tỉ vị 
không khỏe, trung khí hạ hảm, dương khí bạo thoát, khí âm đều kiệt, Tuy nhiên trong 
lâm sàng có thế dùng đơn thuần một vị thuốc bò khí đề chữa bệnh, nhằm dùng một vị 
thì sức tập trung nhưng liều lượng phải tăng lên như dùng bài Độc sâm thang đề chữa 
bệnh ra nhiều huyết mà không dứt, đó là một ví dụ điền hình, thuốc bô dương thường 
dùng nhục quế, sừng hươu, nhục thong dong là những vị thuốc bồ thận dương làm thành 
phần chủ yếu, trong lâm sàng thường dùng địa hoàng, quy bản, thỏ ti tử  là những vị thuốc 
bò thận âm, ích thận tinh làm thuốc phù trợ. Như thuốc phụ quế bát vị hoàn bô ■ thận 
dương là iấy bài lục vị địa hoàng hoàn bồ thận âm gia thêm phụ ■ tử, nhục quế, bài hửu 
quy ầm gia thêm phụ tử, nhục quế, Đỗ trọng, bỏ' Phục,linh đi, như vậy muốn nói rằng 
lý luận âm dương cùng gốc mà « lấy tinh khí phãn âm dương thì âm dương không thề l i » 
có ý nghĩa thực tế trong điều trị lâm sàng. Cho nên trong « cảnh nh ạc ' toàn thư » lúc tồng 
kết kinh nghiệm dùng thuốc bố dương có nói «giỏi bồ dương tất phải trong âm tìm dương 
thì dương được âm trợ  mà sinh hóa vô cùng »„

Thuốc bố huyết thường dùng thục địa, Hà thủ ô, Á giao, .Đương quy là những vị thuốc 
bồ huyết làm thành phần, chủ yếu rồi dùng Hoàng kỳ5 Bạch truật là những vị thuốc kiện tì. 
ích khí, viền chí, táo nhân là những vị thuốc dưỡng tâm an thần, xung khung, ngưu tất 
là những vị thuốc thông kinh hoạt lạc, Hồng hoa, Đào nhân là những vị thuốc hoạt huyết 
khử ứ và Bạch thưọ’c là vị thuốc nhu can làm vị thuốc phù trự. Cần phải phân biệt các 
tác dụng bồ khí siĩìh huyết (hoặc bố khí nhiếp hưyết), dưỡng huyết ninh tâm, hoạt huyết 
thông lạc, khử ứ sinh tân, dưỡng huyết nhu can đế nhằm chữa các chứng khí theo -huyết 
thoát. (hoặc khí không nhiếp huyết), huyết không dưỡng tâm, huyết không vinh lạc, huyết 
ứ trử  trệ, huyết hư gan vượng. Ngoài ra có thuốc bô' huyết còn có tác dụng điều kinh hoạt 
huyết như tứ  vật thang là phương thuốc chính về bồ huyết, lạí là phương thuốc cơ sở cho 
điều kinh hoạt huyết.

Thuốc bò âm thường dùng Địa hoàng, quy bản là những vị thuốc bồ thận ãm làm 
thành phần chủ yếu, rồi dùng Bạch thược, kỹ tử là vị thuốc mềm gan, dưỡng gan, thiên 
môn, mạch môn là những vị thuốc thanh phế tang dịch, Đan sâm, viền chí, Bá tử nhân, 
táo nhân là những vị thuốc dưỡng tâm ninh tầm, Hoàng bá, tri mẫu là những vị thuốc tẳ
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hỏa làm thuốc phù trợ chủ yếu. Nhưng cần phân biệt có các tác dụng bô ích gan thận, 
dưỡng âm thanh phế hoặc dưỡng âm tăng dịch, bô ích tâm thận, tư âm tẳ hòa đề nhằm 
vào các chứng gan thận âm hư, phế thận bất túc, tâm thận âm hư, . âm . hư hỏa vượng.

Bốn loại nói 'trên chỉ là theo âm dương khí huyết của toàn thân đế qưy nạp các tác 
dụng của'thuốc bồ ích mả thôi. Theo tác dụng bố ích ngữ tạng đế phân tích, sách « nam 
kinh » nói « tôn & phế thì ích khí của nó, tồn ở tâm phải hòa dinh- vệ, tồn ỏ’ tì phải điều 
hòa ầm thực, thích ứng hàn ôn5 tôn ở can phải hoãn, trung, tốn ỏ5 thận phải ích tinh của 
nó », đó là phương pháp cụ thề về bò ích ngũ tạng, Can cứ kính nghiệm của các nhà ỵ học 
thòi trưó’c và thực tế lâm sàng thời nay, trang- bò ích ngũ tạng đều phẳi chú trọng đến 
hai tạng là tỳ và thận, về bố khí mà nói, chú trọng đến tỳ phế hoặc tâm tỳ, về bồ dương 
mà nói chú trọng đến tỳ thận. Vì vậy lúc dùng thuốc bố ích, không chỉ cần căn cứ tình 
hình âm dương khí huyết toàn thân mà còn cần phân tích tỉ mỉ tạng phủ nào bị hư tốn 
mới có thề phóng tay chữa bệnh được, lúc hị ngoại cẳm không nên dùng thuốc bồ. Phương 
pháp sắc thuốc bố, tốt nhất là ngâm thuốc vào nước chừng một ngày., San đó đốt to lửa 
đun sôi, lại dùng lửa nhỏ đun thành nước đặc: Mỗi thang có thề đun 3 lần, giao nước thuốc
3 lần vói nhau rồi uổng.

KIỆN’ TỸ ÍCH KHÍ THANG (Tên cũ tứ quân tử thang)
(phụ : Bạo công tán, kiện tì hóa đàm thang, kiện tì hòa vị thang,

kiện ti nhu can thang, sâiTì linh- bạch truật tán, thật vị bạch truật tán).
« Hòa tề cục phương »

Thành phần :
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) ,8 — 12 gam — Phục linh 12 gam
— Bạch tru ậ t 8 — 12 garn — Chích cam thảo 4 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống.
Công ảụng : Kiện tì vị, ích khí hòa trung.
Chữa chứng bệnh: Tì vị hư nhược, khí hư bất túc, mệt mỏỉ rã rời, mặt vàng người 

gầy, ăn uống giảm sút, đại tiện lệt sệt, mạch mềm yếu, rêu mỏng tráng. Người thế hư, 
sau khi ốm không điều hòa hoặc bị bệnh lâu mà có chứng nói trên đều dùng được.

Gỉẩỉ hài thuốc: Bài này thường dùng trong lâm sàng là phương thuốc cơ sử của kiện 
tì ích khí, nhiều bài thuốc kiện ti bố' khí khác, thường từ  đây mà biến hóa. Bài này dùng 
Nhân sâm bồ khí và Bạch truật kiện ti vận thấp phối hợp vởi nhau là thành phần chủ 
yếu, Phục linh thẳm khô giúp Bạch truật Mận ti vận thấp, Cam thảo cam bình giúp Nhân 
sâm ích khí hòa trung. Tác dụng của toàn bài, bồ khí mà không trệ thấp, thúc đằy cơ 
năng vận hóa của tì vị, khiến ăn uống tăng lên, cỗ, lợi cho việc khôi phục sức khỏe. 4 vị 
thuốc mà bài thuốc chọn, được tính bình hòa, cỗ thề dùng lâu được không gãy tác dụng 
xấu. Cho nên «cục phương» gọi là « tứ  quân tử  thang» đề nói lên tác dụng binh hòa 
của nó.

BÔ' khí và kiện tì, trong cách chữa và dùng thuốc của đông yvtuy có sự phân biệt nhất 
định (như dùng sâm, kỳ bô- khí, truật, linh kiện tì) nhưng khí hư và tỳ hư thường cỏ quan 
hệ mật thiết với nhau, thường là nhân quả của nhau, cho nên trong hai cách chữa bồ khí 
và kiện tì thường vận dụng phổi hợp với nhau. Do tì vị là «gốc của hậu th iên» cơ'năng 
vận hóa của ti vị lả nguồn sinh hóa khí huyết của người ta cho nên giỏi chữa khí hư 
thường từ bắt tay, vào kiện tì trước* Đồng thời do vận hóa của ti vị không điều hòa 
không nghiền kỹ được thủy cốc thật tinh vi cho nên lúc chữa tì vị hư nhược phải'có thuốc 
bố' khí MỈúp thêm mới' giúp được tì vị vận hóa. Sâm, kỳ vốn thường dùng, lúc cần gia thêm 
phụ. Quế đề ôn vận tì dương. Bài này dù dùng nhân sâm, Cam thảo bố' khí, bạch truật,
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phục iỉnh kiện tì phổi với nhau là xử lý theo khí hư? tì hư cỏ quan hệ mật thiết vớì 
nhau, thích hợp cho người tì hư khí nhược. Nhưng do sự vật phát triền thường không 
cân bằng trong lâm sàng có lúc nặng về khí hư, có lúc nặng về tì hư thêm cẳ khí trệ, 
có người thiên về thấp đàm nên lúc dùng bài thuốc này cần căn cứ bệnh tình nặng nhẹ 
hoãn cấp mà chú trọng kiện tỳ hoặc chú trọng bồ' khí mới chữa trúng bệnh đề thu hiệu 
quả tốt.

Phụ phương:
1 — 'Dị công tá n : là bài tlxuoc này gia trần bi, Do trần bi là thuốc chính đế lý khí 

hành khí sau khi phối hợp với sâm, truật, tăng thêm tác dụng kiện tì, hòa vị, lý khí nên 
thích hợp với người bệnh tì vị hư nhược mà khí trệ không sướng. Thường dùng chữa 
trẻ em tiêu hóa không tốt.

2 —. Kiện tì hóa đàm thang (tên cũ ' lục quân tử  thang) tức là bài này giã trần bỉ, 
Bán hạ cũng là Nhị trần thang (bán hạ, trần bì, phục linh, cam thảo) gia sâm., truật. Bán 
hạ, trần bì là thuốc chính táo thấp hóa đàm sau khi phối hợp với bài này trở thành phương 
thuốc tiêu biếu về kiện tì hóa đàm. Trong lâm sàng thường dửng cho người bệnh tì vị 
hư nhược mà đàm thấp, viêm chi khí quẳn mạn tính, đường tiêu hóa mất chức năng 
điều hòa.

3 _  Kiện tì hòa vị thang (tên cũ Hương sa lục quế quân tử  thang) tức kiện tì hóa 
đàm thang gia Mộc hương (hoặc hương phụ) Sa nhân. Các vị thuốc gia thêm đều có mùi 
thơm làm tĩnh bì9 hòa vị sướng trung, điều lý khí cơ. Bài này trọng điềm là hòa vị 
sướng trung chữa các chứng tì vị hư nhược, vùng bụng đaư lâm dâm hoặc ngực tức 
khò khè, nôn mửa hoặc bụng sôi đại tiện lỏng.

4 — Kiện tì như can thang : (tên cũ quỵ thược lục quãn tử  thang) tức kiện tì hỏa 
đàm thang gia Dương quy, Bạch thược. Dương quy, Bạch thược là vị thuốc chủ yếu 
dưỡng huyết nhu can; saư khi gia vào bài thuốc này trử thành phương thuốc cùng chữa 
can tì, điều hòa khí huyết, chữa các chứng khí huyết không đủ, can tì cùng cổ bệnh, toàn 
thân hư nhược, ăn uống giảm sút, ngực tức bụng chướng, thăng hỏa, ít ngủ. Thường dùng 
chữa chứng viêm gan mạn tính gan bị xơ cứng sớm, kinh nguyệt không- đều và các bệnh 
mạn tính khác đã nói ở trên. Nếu thấy lưỡi đỏ mà rêu ít cỗ thế bỏt Bán hạ tức là Quy thược 
dị cồng tán đế khỏi quá tân táo mà tôn thương âm dịch.

5 — Sâm linh bạch truật tá n : tức bài này gia Biền đậu, Sơn dưực, Hạt sen, kiết cánh, 
ý dĩ, Sa nhân có bài còn gia trần bì, những vị thuốc đưực gia thêm phần lớn là tu dưỡng 
tì vị? lí khí hóa đàm, trị ti phế khí hư, sức yếu khí ít, ăn ít đại tiện lỏng hoặc ho đờrn 
lâu là phương thuốc tiêu biều về dưỡng tì bồ phế.

6 — Thất vị bạch truật tá n : tức bài này gia cát căn, hoắc hương, mộc hương. Do 
gia thêm cát căn thang đề chỉ tẳ, Hoắc hương có mùi thơm hỏa thấp, mộc hương điền 
khí sướng trung nên chuyên trị tì hư tiết tả nhất ià với trẻ dùng càng tốt.

BO TRUNG ÍCH KHI THANG (P h ụ : điều trung ích khí thang)
«tì vị luận »

Thành phần :
— Hoàng, kỳ , 2 — 4 gam — Thăng ma 1 gạm
—•(Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 1 gam — Chích cam thảo 2 gam
- 4 Bạch tru ậ t 1 gam — Trần bì  ̂ 1 gam
— Đương q u y , 1 gam Sài % hồ 1 gam

Cách dùng: Liền lượng nỗi trên theo bài thuốc cũ của sách, đem thuốc cat vụn. đun 
sắc ngày uống 3 lần.
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Hiện nay chuyền thành thuốc phiển, ngày 1- thang, đun sẳc chia 2 lần uống. Nếu dùng 
thuốc ■ hoàn (hiệu thuốc có bán) ngày ' dùng 2 h— 3 lần, mỗi lần 4 — 8 gam,

Công dụng : ích khí thăng dương, điều bồ tì vị.
Chữa chứng bệnh: Tỉ vị khí hư, tinh thần mệt môd, sự lạnh, tự  ra mồ hôi hoặc phát 

sốt, mạch hư không có sức? trung khí hạ hãm, nội tạng bị sa (kẽ cẳ lòi dom sa tử  cung) 
thậm chí tiều tiện không hảm được, phụ nữ băng lạu thuộc chứng khí bất nhiếp huyết.

Cách giải bài thuốc : Bài này là phương thuốc xiêu biếu về thăng dương (thăng đề) ích 
khỉ. Hoàng kỳ, nhân sâm là vị thuốc chủ yấu dùng đề cam ôn ích khí. Trong đó Hoàng 
kỳ là thuốc chủ có công thăng bô' phối _hợp với thăng ma. Sài hồ đê thăng ẵ ễ ỎMơim kh i 
Vừa dùng thuốc thăng đề vừa dùng thuốc bỗ' khí là đặc điềm ca M n trong việc ghép các 
VI tỊiuốc ở bài này, chuyên trị các bệnh do trung khí hạ hẵm gây nên. Còn Bạch truật, trần
bì, ■ Dương quy, Cam-thảo dùng .đề kiện tì lý khí, dưỡng huyết hòa trung là thuốc phù
trợ của bài thuốc này.

Bài này do Hoàng ky_,ich.̂ hi___Q$L;b i|n ?.thaHg^-ma thăng dương giáng hỏa, Sài hồ giải
cơ thanh nhiệt nên người dương khí hư suy mà lại bị ngoại cảm tà phát sốt eũng có
thế dùng, cách chữa này gọi là «cam ôn trừ  nhiệt».

Phụ phương: Bài này bỗ Bạch truật, Dương' quy, gia thương truật, Mộc hương tức 
là điều trưng ích khí thang hợp với bệnh khí hư hạ hẳm mà thấp đọng ở tì vị, đại tiện 
lòng thỏng. nên dùng thương .truật thay Bạch truật đề tăng thêm tác dụng táo thấp, bỗ 
Dương quy vì dược tinh nhuận không ỉhích hựp với đại tiện lỏmg, gia Mộc hương là 
lấy tác dụng tân hương hành kh i

Cách dùng : đun sắc lấy .nước đặc (lửa nhô' thì tốt) uống riêng,
Công dụng : ích khí cố thoát, cứu người bị bệnh nặng.
Chữa chứng, bệnh : ra huyết nhiều, vết thương không khôi, tâm lực suy kiệt và các

bệnh nặng khác, biếu hiện sắc mặt trắng bệch, tinh thần phò’ phạc, tứ chi lạnh, mồ hôi
nhiều, mạch nhỏ nhẹ muốn tuyệt.

Cách giải bài thuốc :Nhãn sâm đại b& nguyên khí, dùng riêng thì lực chuyên nên bài
này chuyên dùng đề ích khí cố thoát. Người ra nhiều huyết thoát phải ích khí trước.
Nhưng nếu tứ chi lạnh, ra mồ hôi, huyết áp không lên ■ thuộc chứng vong dương hư thoát, 
có thề gia them phụ tử, long cốt, mẫu lệ (xem long mẫu thang) đề tăng tác dụng hồi dương 
co thoát. - .;

Phụ phương: Thăng áp thang (phương thuốc thực nghiệm).
Bài này gồm các vị Đảng sãm 12 _  20 gam, Hoàng tinh 40 gam, Cam thảo 40 gam dùng

đề cấp cứu, huyết áp hạ thấp, có tác dụng nhất định.

T ữ  VẬT THANG (P hụ : Bát trân thang; thập toàn đại hb thang, bô' can thang).

ĐỘC SÂM THANG (Phụ: thăng áp thang) 
«thương hàn đại toàn »

Thành phần :
— Nhân sâm 12 gam (nếu dùng sâm trồng, lượng nên tăng),

« Hòa lựi cục phương »
Thành phần :

— Dương quy 12 gam — Bạch tìiưực
— Xuyên khung

12 gam 
6 gam— Địa hoàng (sinh địa hoặc thục

địa) '20 — 24 gam

Cách dùng : ngày dùng 1 thaixg, đun sắc lấy nước đặc, chia 2 lần uống.
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Chữa chứng bệnh : Kinh nguyệt không đều và các chứng bệnh thuộc huyết hư hoặc 
huyết hư kèm theo ứ trệ, có thề gia giảm sử dụng.

Cách gỉảỉ hài thuốc : Từ vật thang là phương thuốc bố huyết kèm thêm hoạt huyết, 
người xưa nói nó là «phương thuốc chuyên về điều huyết can kinh )>. Trong bài, Dương quy 
bô huyết hòa huyết, Địa hoàng bô' huyết tư âm, hai vị đó đều nặng về bò huyết Bạch thược 
dưỡng huyết nhu can, Xuyên khung hành khí ỏ5 trong huyết là thuốc hành khí hoạt huyết 
nên bài thuốc này có đủ công dụng dưỡng huyết, hoạt huyết kiêm cả hành khí nữa, thuốc 
chữa huyết hư cỏ thề dùng đề bồ' huyết gia giảm thêm có thề chữa huyết trệ, đặc biệt lầ 
phụ nữ kinh nguyệt không đều, trong lâm sàng thường dùng nhiều,

Cách gia giảm: Nếu khí và huyết đều hu có thề gia nhân 'sâm, Hoàng kỳ, nếu bị thêm 
huyết ứ có thế thêm Đào nhân, Hồng hoa, Bạch thược thay xích thược gọi là Đào hồng1 
tử  vật thang, huyết hư có hàn gia nhục quế, gừng nướng, huyết hư có nhiệt gia hoàng 
cầm, Đan bì, đối thục địa thành sinh địa, muôn hành huyết thì bỏ Bạch thược đỗi dùng 
xích thược, muốn chỉ huyết thì bỏ xuyên khung,

Phụ pkuơng:
1 — Bát trân thang : là phương thuốc kép gồm tứ vật thang gộp vối kiện tì ích khí 

thang có tác dụng bồ ích khí huyết, Chữa các chứng khí huyết đềư thiếu, người gầy mòn, 
mặt vàng võ, kinh nguyệt không đều, băng huyết không ngừng, mụn nhọt vỡ mủ lâu không 
liền da,

2 — Thập toàn đại bố' thang : gồm Bát trân thang gia Hoàng kỳ, nhục quể. Cồng dụng 
gần giống Bát trân thang, chỉ là bò- lực càng lớn. Dược tính ôn, thích hợp vớí các bệnh 
khí huyết đều thiếu mà thiên về hư hàn. Thuốc này thường chế thành hoàn hoặc cao.

3 — Bố can thang:-là tứ vật thang gia toan táo nhân, Mộc qua, mạch môn, chích cam 
thảo. Các vị thuốc gia thêm đều thuộc dược tính toan cam tư nhuận, ghép với tứ vật thang 
có tác dụng dưỡng huyết nhu can, chữa các chứng can huyết không đủ, đầu váng mắt 
hoa, ít ngả,: kinh nguyệt ra ít, huyết không dưỡng gân, tay -chân tê, co gân, móng không 
phát triền. Lúc càn có thề gia kê huyết đàng, tang ký sinh, tục đoạn, cầu kỷ tử, Hoài 
ngưu tất.

Công dụng : Bô huyết, hoạt huyết, đíăư kinh.

THAI SƠN BÀN THẠCH TẤN 
« Cảnh nhạc toàn thư »

Thành phần :
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) chích 

Hoàng kỳ, Đương quy, Xuyên 
đoạn, Hoàng cầm  đều ĩ 2 gain

— Thục địa 20 gam
— Xuyên khung 4 gam

«—■ Bạch thược (sao rượu) 12 gam
— Bạch tru ậ t (sao) 12 gam
—- Chích cam thảo, Sa nhân đều 2 gam
— Gạo nếp 1 nắm..

Cách ãùng: Ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng : An thai.

Chữa chứng bệnh: Thai động không yên, dự phòng lưu sân theo thói quen.

Cách giải bài thuốc: Bài này t ừ ‘Bát trên thang biến hóa mà ra. Gia Hoàng kỳ bô
khí sa nhân lý khí an thai, gạo Bấp ôn dưỡng tì vị, xuyên đoạn bồ ích can thận mà 
giữ thai ồn định, có hai công dụng bô' khí huyết vả dưỡng thai, Hoàng cầm thanh nhiệt
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tả hỗa phối hợp với Truật, thược là thuổc chính đế an thai. Bải nấy lấy tên là « thái sơtì 
bàn thạch tán » là người xưa hình clung bài này có tác dụng điều bồ khí huyết đề giữ thai 
ồn định.

Cách gia giảm: Khi thai ra nhớt đỏ, cần bỏ xưyên khung gia A giao, lá ngải cứu, 
Đỗ trọng (cùng dùng chung với bài giao ngãi thang gia giảm)1.

ĐƯƠNG QUY BO HUYẾT THANG 
« Nội ngoại thương biện hoặc luận »

Thành phần :
— Hoàng kỳ 4 gam - Đương quỵ (sao rượu) 8 gam,

Cách dùng : đun sắc lấy nước đặc chia 2 lần uống.
Công dụng: Bồ' khí sinh huyết.
Chữa chứng bệnh: Sau khi ra máu nhiều, phụ nữ bị rong huyết, hậu sản, có hiện

tượng huyết hư, da mặt vàng vọt, tinh thần mệt môi thiếu sức hoặc có sốt nhẹ, mạch
hư không có lực, sau khi ii nhọt vỡ máu mủ nhiều,

Cách giải: bài thuốc: Bài .này là phương thuốc tiêu bỉêu về bô khí sinh ' huyết,/là  
phương pháp chữa «huyết thoát thì ích khí®. Đo « khí có 'thế sính huyết» nên dùng
nhiều hoàng kỳ bồ' khí đe làm' vốn sinh huyết, thì dùng -Đương quy bồ' huyết mới có
sức mạnh, người âm hư hỏã vượng kỵ dùng bài thuốc này.

ỵ  QUY TỲ THANG (phụ : Dưỡng tâm thang)
« tế sinh phương »

Thành phần :
— Nhãn sâm (hoặc ổảĩìg sâm) 12 gam — Táo. đỏ 3 qưả
— Hoàng kỳ ạ 2 gam — :Bạeh truật 12 garn
— Phục thần 12 garn — Toan táo- nhân 12 gam
— Quế trộn 8 gam — Mộc hương 2 gam
— Chích cam . thảo 2 gam — Đướng quy 8 gam
— Viễn chí 4 gam — -Gừng sống 3 lát

Cách dũng: Ngày dùng i thang, đun sắc, chia 2 lần uống.. Thuốc hoàn mỗi lần dùng
4 — 8 gam ngày 2 — 3 lần.

Công dụng : Kiện tỉ ích khí, bồ huyết dưỡng tâm,
Chữa chứng bệnh: bài này chủ trị tâm tì đều hư, khí huyết không đủ, thần mỏi 

người mệt, ăn ít, tim hồi hộp, mồ hôi trộm, mất ngủ, hay quên do tỳ không thông huyết 
dẫn đến tiện hưyết và phụ nữ rong huyết.

Cách 'giải hài thuốc: Bài này là phương thuốc bôi cả tâm và tỳ. Dùng sâm, truật, linh, 
thảo đề kiện tì ích khí,'gia Hoàng kỳ đề tăng thêm công hiệu ích khí, táo nhân, viên chí, 
Quế viên đê dưỡng tâm an thần, Mộc hương lý khí tỉnh ti. Tống hợp tác dụng bài này 
tuy bố cả khí và huyết, cùng chữa tâm tì nhưng mục đích chủ yếu của nó là chữa huyết 
hư. Sỏ5 dĩ dùng số lớn thuốc kiện tì bồ khí, một là do « khí năng nhiếp huyết» v à ' «khí 
■năng sinh huyết» nên dùng nó đề «nhiếp huyết sinh huyết» đề chữa chứng « tì không 
thốn?? huyết» dẫn; đến băng huyết, hai là tỳ B nguồn sinh hóa khí huyết, tỳ vậĩì động khỏe
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thi sinh'hỏa khí huyết không ngừng, đẽ hồi phục. Do tâm chủ huyết, dựa vào huyết dịch
đề hoạt động, người huyết hư thường thấy tim hồi hộp, ít ngủ hay quên nên bài này lại dùng 
táo nhân, viễn chí, a uế viên đề dưỡnổ tâm huyết mà an thần.

Cách gỉa gỉảra : Bài này gia thục địa gọi là Hắc qưy tì hoàn, tác dụng bô' huyết càng 
mạnh, có thuốc chế sẵn bán ở hiệu thuốc.

Phụ phương:
Dưỡng tâm thang; gồm các vị Hoàng kỳ, nhân sâm, ehích cam thảo, phục lình, phục 

*hần, Đương Quy,, Xuyên khung, Bá tử nỉiân, toan táo nhân, viễn chí, ngũ vị,, nhục quế, 
Bán hạ3 Điền khác chủ yếu 'với quy tỳ thang là do không dùng Bạch truật nên tác dụng 
xồ bồ tì ít, gia các vị Bá tử  nhân, ngũ vị đề dưỡng tâm huyết, iíêm tâm âm, dùng ít 
nhục auế đề thông tâm đương, ninh tâm an thần, tác dụng càng mạnh hơn. Còn thêm 
bớt các vị thuốc khác, ý nghĩa không lớn, gọi là Quỵ tì trọng tâm đế bò dưỡng tâm 
tì khí huyết, gọi là dưỡng tâm trọng tâm là dưỡng huyết an thần.

LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG HOẰN
(phụ : trí bá địa hoàng hoàn, kỷ cúc địa hoàng hoàn, 

minh mục địa hoàng hoàn, đại bồ nguyên tiễn)
«Tiều nhi dược chứng trực quyết»

Thành phần :
— Thục địa 8 lạng — -Đần bì liHMsảdibi /
—■ Sơn thù 4 lạng ■ —* 'Trạch tả
— Sơn dược ( ttS u  £& /) 4 lạng Phục linh

Cách d ù n g Liền lượng nói trên dùng làm thuốc hoàn, luyện với mật 
hiệu thuốc có bán thuốc chế sẵn, ngày dùng 8 — 16 gam5 chia 2 lần uống với 
nhạt, Trong lâm sàng cũng dùng làm thuốc thang, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng : Tư bôi âm của can thận.

Chữa chứng bệnh: Trong quá trình mắc bệnh mạn tính thấy -can thận bất túc, thận 
âm khuy tôn, lưng đàu gối đau thắt, hoa mắt*, ù tai,, di tinh, tiêu khát và trẻ em 
phát dục không tố t Hiện nay trong lâm sàng thấy triện chứng can thận âm hư như đường 
tiết nỉệư cam nhiễm mạn tính, nước đái đường, huyết áp cao vầ thần kinh suy nhược 
thường lấy bài thuốc này làm cơ sở rồi gia giảm thêm.

Cách giải bài thuốc: Đặc điếm tạo thành bài thuốc này là bô' trung ngẫu tả mà 
bồ âm là chính. Đùng thục địa đề tư âm bồ thận, thêm tinh tích tủy mà sinh huyết, 
sơn thù ôn bô can thận, thu sáp tỉnh khí ,sơn dược kiện tì kiêm trị di tinh, di niệu là 
«Tam bồ » trong bài thuốc, nhưng lấy thục địa bồ' thận làm chính, Sơn thù bồ' can sơn 
được bố thận làm phụ nên liều lượng thục địa gấp đôi vị kia. Đan bì lương huyết thanh 
nhiệt mà tả hỏa ở can thận Trạch tả, Phục linh lợiị thủy thấm thấp là ccTam tả » của
bài thuốc này. Đo bài thuốc này bồ là chính nên liều lương các vị thuốc tả dùng ít thôi
Nhưng liều lượng các vị thuốc không phải nguyên si không thay đồi, có thế căn cứ thực 
tế lâm sàng mà biến hóa. Nến dùng đề ích thận âm, có thế theo liều lượng định sẵn là 
được, không cần thay đối, nếu chữa di tinh, đầu váng; nên tăng thêm liều lương sơn 
thù và Sơn dưực, nếu âm hư kèm thêm huyết nhiệt hỏa vưựng thì tăng thêm liều lượng 
Đan bì, đồi thục địa thành sinh địa, nếu thận hư phù thũng nước hoặc bị thấp nhiệt, 
tiều tiện đau rát thì gia nhiều trạch tả, phục linh.

3 lạng 
3 lạng 
3 lạng

làm hoàn, 
nướe muối
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Cách gia giảm: Bài này là phương thuốc cơ sở của bồ thận tư âm, trong lâm sàng 
thấy triệu chứng âm hư, thường dùng bài này gia giẵm thêm. Nếu thấy triệu chứng 
can huyết hư thì gia thêm Đương quy, Bạch thược (tức Quy thược địa hoàng hoàn) 
đề dưỡng huyết nhu can, nếu kềm, theo phế í hận khí hư, ho thơ mạnh thì gia thêm 
ngũ vị (tức thất vị ổô khí hoàn) hoặc gia thêm Mạch môn (tức mạch vị đôc khí địa hoàng 
hoàn) đề liếm phế nạp thận v.v... Một vài vị thuốc cỗ công dụng tương tự  có thề thay 
thế như thủ ô thay được Địa hoàng, ngũ vị, cấu kỹ tứ, tho ti tử  tùy theo bệnh tình
có thế thay thế sơn thù, Tóm. lại, ứng dụng bài này cỏ thề phỏng theo cách' chữa, mà
thay đôi vị thuốc,

Phụ phương :

1 — Tri bá địa hoàng hoàn : lạì cỏ. tên tri bá bát vị hoàn tức lục vị địa hoàng hoàn 
gia trị mẫu, Hoàng bá mỗi vị 2 lạng. Có tác dụng tư  âm tả hỏa, thích hợp với các 
chứng âm hư hỏa vượng, xương nhức ra mồ hôi trộm, họng đau, thăng hỏa,. miệng khô 
lưỡi táo, hiện nay các chứng đi đái ra' máu cấp tính, cảm nhiễm đường tiết niệu mạn
■ tính thường dùng bài thuốc này gia giảm điều huyết,, chứng sau có thề phoi hợp các vị 
thạnh nhiệt giải độc và thủy thông lâm. Liều lượng giống với Lục vị địa hoàng hoàn,

2 — Kỹ cúc địa vị hoàng hoàn tức lục vị địa hoàng hoàn gia càn kỷ tử, Bạch cúc
hoa mỗi thứ 3 lạng. Trị can thận bất túc, đầu váng mắt hoa, thị lực giảm sút. Chữa bệnh
huyết áp cao lúc thấy âm hư dương bốc cũng dùng bài này điều trị. Liều lượng thuốc 
hoàn giống với Lục.vị địa hoàng hoàn,

3 — Minh mục địa hoàng hoàn : ■ tức Lục vị địa hoàng hoàn gia Bương qưv, Bạch 
thược, Cầu kỷ tử, cúc hoa, Bạch tật lê, thạch quyết minh. Tác dụng sáng mắt, tư bồ 
can thận, tiêu tán phong nhiệt, chữa các chứng trong mắt khô, quáng gà, nhìn vật thế 
lờ mờ. Với bệnh huyết áp cao thấy triệu chứng âm- hư dương bốc, cũng dùng được. 
Liều lượng thuốc hoàn giống với Lục địa hoàng hoàn.

4 — Đại bồ' nguyên tiến: tức Lục vị 'địa hoàng hoàn bỏ Phục linh, trạch tả. mẫu 
đơn gia cầu kỷ, Bỗ’ trọng, Đẳng sâm, chích cam thẫo, Đương quy. Do bài thuốc này giảm 
đi «Tam t ả » của Lục vị địa hoàng hoàn mà gia thêm dầu kỹ. Đỗ trọng đê bô ích 
can thận, Đảng sâm cam thảo đề bò khí, Đương quy bố huyết, bô'- lực so với Lục vị địa 
hoàng hoàn thì mạnh hơn, thích hợp vớì chứng thận hư mà vô nội nhiệt và đàm thấp.

Cách dùng ĩ Ngào mật làm thành hoàn, mỗi lần dùng 4 — 8 gam, ngày 1 — 2 lần, 
nống với nước muối nhạt, có thế thay đôi liều lượng 'làm thuốc thang, đun sắc chia 2 lần 
uống.

Công dụng: bồ can thận, ích tích huyết.

TA QUY HOÀN" (Phụ tả quy ầm) 
« Cảnh nhạc toàn thư »

Thành phần ĩ
T hục địa 
Sơn thù
Câu kỷ tố  
Cao lộc hươu

8 lạng 
4 lạng 
4 lạng
4 lạng

— Sơn được
— Thỏ ti tử
— Hoài ngưu tấ t
— Cao qưy bản

4 lạng 
4 lạng
3 lạng
4 lạng
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Chữa chứng bệnh : bệnh lâu ngày, sau khi bệnh nặng, hoặc ĩìgườỉ già can thận tinh
huyết hư tòn, thân thề gầy mòn, lưng gối đau mỏi, hoa mắt, di tinh.

Cách giải bải thuốc : Bài này từ  Lục vị địa hoàng hoàn biến hỏa .ra không dùng đan 
bì lương huyết tả hỏa và Phục linh, trạch tả khô thấm lọi thủy mà dùng thỏ ty, câu kỷ 
tử  bô ích can thận và cao quy bản, cao sừng hươu bò nhanh tinh huyết, ngưu tất cường
tráng gân cốt nên bài này có tác dụng bò ích can thận mạnh hơn Lục vị địa hoàng hoàn.
Phân biệt với lục vị địa hoàng hoàn, người xưa cho rằng « Lục vị là tráng thủy đề chế 
hỏa, tả quỵ là nuôi âm đề hàm dương ». Bài này là phương pháp điều trị dùng « các vị này 
đế bô' cho người tinh không đủ » phù hợp với người can thận tinh huyết hư tồn mà nội 
nhiệt, huyết nhiệt, hỏa vượng không rõ ràng và dạ dày còn thu nạp được.

Cách gia giảm : Bài này tùy theo chứng bệnh mà gia vị, có thề tham khảo cách gia 
giảm của lục vị địa hoàng hoàn.

Phụ phương : Tả quy ằm : gồm các vị thục địa, sơn đưực, câu kỷ -tử, sơn thù, chích 
cam thảo, phục linh, công dụng, chủ trị gần giống tả quy hoàn, nhưng sức ích tinh bô' 
thận kém hơn tẳ quy hoàn.

ĐẠI BO ÂM HO An  ■
«B'an khê tâm pháp»

Thành phần ĩ
— Hoàng bá 4 lạng — Tri mẫu 4 lạng
— Thục địa 6 lạng — Quỵ bân 8 lạng

Cách dùng : Nghiền nhỏ 4 vị nỗi trên hòa vởi nước tủy xương sống lợn đun chín 
và mật luyện thành hoàn lớn, các hiệu thuốc có bán thuốc chế sẵn, ngày dùng 8—12 gam, 
uống lúc đói với nước muối nhạt, theo tỷ iệ liều lượns? đồi thành thuốc thang, đun sắc chia
2 lần uổng.

Công dụng : Bố thận ,âm, tả hư hỏa ở can thận.

Chữa chứng bệnh : Can thận âm hư, hư hỏa thưựng cang biền hiện sốt theo cơn, đồ 
mồ hôi trộm, lưng đau chân run, mặt đỏ thăng hỏa, hoa mắt tai ù, hoặc ho khạc ra huyết, 
hoặc tâm phiền đễ nỗi giận., hoặc ngủ ít mộng nhiều, mộng tinh.

Cách giải hàỉ thuốc : Bài này là phương thuốc điền hình về tư  âm giáng hỏa. Các vị 
thuốc dùng trong bài đều thuộc loại tư  âm giáng hôa, bồ .thận thêm tinh nên đặt tên là 
đại bỗ âm hoàn, nhưn^ tác dụng các vị thuốc ấy không hoàn -toàn giống nhau như hoàng 
bá tri mẫu dược tính là khò hàn, cùng dùng 2 vị đó có tác dụng tả hỏa tương đối mạnh, 
dùng nó tả hỏa đề giữ được âm dịch. Thục địa đại 'bồ thận âm mà sinh huyết, quy bản, 
tủy xương sống lợn thuộc loại huyết nhục làm tăng tinh, ích tủy mạnh hơn, nguyên ý của 
chu đan khê định ra bài thuốc này là dựa trên lý luận « âm thường không đủ, dương 
thường có thừa nên thường phải dưỡng âm ». Nhất là đối với bệnh lao phòi mà đặc chứng 
lâm sàng là âm hư hỏa vượng ông cho rằng : «hỏa vượng mà sinh bệnh, 10 phần có đến 
8, 9 hỏa suy mà thành tật bệnh, trăm phần không có đến 1 — 2 ». Vì vậy ông cho rằng 
muốn bố âm huyết, trước hết phải tả hỏa, tả hỏa là bảo tồn âm huyết. Bài này là một 
phương thuốc vừa tả hỏa vừa bổ- âm kết hợp với nhau, với các triệu chứng âm hư hỏa 
vượng đều dùng được như tì vị hư nhược thì kiêng dùng.
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HÀ XA BẠI TẠO HOẰN 
«Ngô cầu phương »

Thành phần :
— Tử hà xa
— Quy bản
— Thục địa
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 1 lạng

1 bộ 
2 lạng 

2,5 lạng

— Thiên môn
— Ngưu tát 
—- ĐỖ trọng
— Hoàng bá ;

1.2 lạng
1.2 lạng
1.5 lạng
1.5 lạng

Cách dùng : Hiện thuốc có thuốc hoàn chế sẵn, ngày dùng 12 — 16 gam, sáng tối 2 lần 
uống với nước muối nhạt.

Công dụng : đại bố âm dương khí huyết, chủ yếu là ích âm, thêm: tinh bô huyết.
Chữa chứng bệnh : mọi bệnh lâu ngày hư tốn, như phế thận âm hư, người gầy mòn, 

ho, sốt cơn, tự ra mồ hôi, mồ hôi trộm, người già suy nhược, tinh huyết không đủ mệt 
mỏi vô lực, lưng gối bủn rủn, đi lại không dễ dàng, các chứng thận viêm, mạn tính và hen 
suyễn, các bệnh khác đã ồn định cũng dùng phương thuốc này đế bồi dưỡng cơ thề.

Cách gỉẵi bàị thuốc: Bồi này lấy tử-hà xa làm thuốc chính, đại bô nguyên khí, thêm 
đủ tinh huyết, là phương thuốc đại bò âm dương khí huyết. Nhưng nhìn cả bài thuốc mà 
phân tích thì quy bân, thục địa, thiên môn, Mạch môn bồ âm huyết là những vị thuốc phối 
hợp chủ yếu nên lấy bồ âm huyết làm chính, nhân sâm dùng ỏ’ đây là lấy tác dụng ích 
khí sinh tân, sau khí ghép thêm 2 vị Mạch môn thiên môn dưỡng âm- thanh phế thi tác 
đụixg của nó thiên về bồ khí âm  Đồ trọng, ngưu tất dùng đế bô can thận, m ạnh. thêm 
lưng gối, hoàng bá dùng đề tẳ hoa, vi vậy, tồng hợp tác dụng của bài này là bồi bỗ khí 
âm mà hòa tinh huyết, thanh phế tả hỏa mà làm mạnh lưng gối thích, hợp vởi eác chứng 
âm dương đều hư mà âm hư là chính, khí huyết suy nhiều mà- tinh huyết không đủ là 
chinh. Các vị thuốc mà bài này dùng thường , là nhuần nhị nên những người đường ruột, 
đường tiêu hóa kém nên dùng ít hoặc không dùng, hoặc kết hợp dùng cùng thuốc kiện tì vị.

Cách dùng : Liền lượng nỗi trên là theo nguyên sách cũ. Đong 8 chén nước đun sắc 
lấy 3 chén.

Uống xong, nếu đại tiện không thông, lại nống thang nữa.
Công dụng : Sinh tân nhuận táo, tăng dịch nhuận tràng chữa chứng bệnh: do bệnh 

nhiệt thương tốn tân, miệng khát lưỡi gai, âm hư đại tiện bí.
; Cách giải bài thuốc : Bồi này nguyên chữa do nhiệt bệnh rnà hao tôn tân dịch dẫn đến 
đại tiện bí kết khác với bài thừa khí thang công hạ, thích hợp với chứng « dịch khô nhiều 
mà nhiệt kết í t » thực tế bài này là bài cơ sở vẽ dưỡng âm sinh tân, rất nhiều bài chữa 
bệnh nhiệt có các vị thuốc của bài này (như thanh dinh thang), ỡ  đây huyền sâm tăng 
dịch, mạch môn dưỡng vị. sinh địa lương huyết thanh nhiệt mà sinh tân dịch, do đó có 
ịác dụng nhuận tràng thông tiện CỈO' tràng táo dịch khô fẫy nên, người xưa gọi là (dấy thuốc 
bố dùng làm thuốc tả ». Ngoài ra, bài này còn dùng chữa chứng vị âm bất tức, rên lưỡi 
gai sáng, miệng khô môi táo, còn có thề gia các vị dưỡng âm sinh- tân như Sa sâm, thạch 
học, ngọc trúc.

Cách gia giảm : Người bị đại tiện bí kết nặng có thề gia Mang tiêu, Đại hoàng tức là 
tăng dịch thừa khí thang.

TĂNG DỊCH THANG 
«On bệnh điều k iện»

Thành phần ĩ
■— Huyền sâm 40 gam, Mạch môn, Sinh địa đều 32 gam.
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CAM MẠCH ĐẠI TẢO THANG
c< Kim quỹ yếu lư ợ c»

Thà/nh phần :
— Cầm thảo *12 gam — Tiều mạch 40 gam
— Đại táo 10 quả

Cách dung : Ngày dùng 1 thang, chia 2 lần uống,

Công dụng : dưỡng tâm ân thần,

Chữa chứng bệnh : Tạng buồn bực, gặp việc bi thương muốn khóc, tinh thần hoảng 
hốt, không tự  chủ được, buồn bực bất an.

Cách gỉãi bài thuốc : Trong bài này cam thảo vị ngọt đề hòa hoãtt cấp tííih, tiều mạch,
đại táo dưỡng tâm, nhuận táo, 3 vị hợp lại thì dưỡng tâm ninh thần, tăng, thêm công hiệu 
cam nhuận hoãn cấp chữa các chứng tính thần không thư thái, can khí uất kết dẫn đến 
tạng buồn bực như thần kinh quá .nhạy cảm, ngủ khổng yên? có lúc tự  cảm thấy phiền 
muộn nóng nẳy hoặc bị thương khóc lóc hoặc động kinh hoặc sợ sệt không yên.

Bài này xem. ra thì bình đạm, tùy chứng bệnh mà gia thêm vị sẽ đạt hiệu quả nhất
đinh,

MẠCH MỒN BÔNG THANG 
(P h ụ : dưỡng vị thang)

« Kim quỹ ■ yếu lược »
Thành phần:

— Mạch môn đông ■ 20 gam • — Cam thảo 4 gam
— Bán hạ 30 gam — Gạo sống 20 gam
— Nhân sâm (có thê dùng Hái nhi — Đại táo 5 quả

sâm hoặc sa sâm) 12 gam

Cách dũng : ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống.

Công dụng : Tư dưỡng vị tân, giáng nghịch hạ khí.

Chữa chứng bệnh : Phế vị âm thương, hỏa khí thương nghịch ho nôn ra giải* cồ họng 
khô táo* miệng khát, lưỡi gai hồng, mạch hư sác.

Cách giải hàỉ thuốc : Bài này dùng nhiều mạch môn sinh tân nhuận táo là vị thuốc 
chủ yếu tư  dưỡng phế vị âm dịch, nhân sâm, cam thảo, gạo sống, đại táo bố dưỡng tì vi 
làm cho hóa nguyên sung túc thì tân dịch tự lên được phế khiến phế được nuôi dưỡng,' 
Bán hạ giáng nghịch hạ khí, dùng chung với các vị khác thì hòa vị hóa đàm mà không 
bị táo, nó có tác dụng tương phụ tương thành. Bài này là phương thuốc chủ yếu tư 'dưỡng
phế vị tân dịch, phàm phế vị âm thương tốn, ho khan họng táo, hỏa khí thượng nghịch,
rạo rực, nôn mửa, nấc đều có thề gia giảm ứng dụng,

Phụ phương : dưỡng vị thang: gồm các vị sa sâm, mạch môn, ngọc trúc, biền đậu 
sống, lá dâu, cam thảo. Đặc điềm bài này là trong thuốc thanh dưỡng sinh tân gia thêm 
biền đận đề kiện tì vị nên tác dụng dưỡng vị âm của nó mạnh. Dùng đề chữa chứng dưỡng 
âm bất túc, miệng lưỡi khô táo, rêu ít hoặc không rêu, ăn uổng giảm sút, đại tiện can I 
táo, Lúc ứng dụng, lâm sàng có thề gia. thêm thạch, học, sinh CỐC nha.
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SINH MẠCH TÁN
« Nội ngoại thương biện hoặc luận »

Thành phần :
— Nhân sâm 4 — 12 gam — Ngũ vị 4 12 gam.
— Mạch môn ' 16 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang, đun sắc uống.
Chữa chứng bệnh: Nhiệt thương nguyên khí, âm khí suy vi, ra mồ hôi nhiều miệng

khát, thở gấp muốn thoát, mạch nhỏ nhẹ muốn tuyệt, lưỡi khô hồng mà vô tân, hoặc ho
lâu phế hư, ho ít đờm khí đoãn, tự  ra mồ hôi, miệng khô lưỡi táo, mạch tượng hư.

Cách giải bài thuốc : Bải này dùng nhân sâm bồ ích nguyên khí, mạch môn dưỡng 
âm, ngũ vị thu liễm phế khí bị hao tán và liếm âm chỉ hân. 3 vị thuốc đó hợp lại, đại bồ 
khí âm, liềm hẵn, sinh mạch, có thế cấp cứư nguyên khí hao thương, hư thoát mà có nhiệt, 
khác với tứ  nghịch thang, sâm phụ thang cứu vong dương hư thoát.

CHÍCH CAM THAO THANG
(Phụ : gia giảm phúc mạch tháng)

« Thương, hàn luận »
Thành phần :

— Chích cam thảo 12 — 20 gam — Đại táo 10 quả
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 8 — 12 gam ' — Gừng sống 3 — 5 lát
— Quế chí 8 — 12 gam — Sinh địa hoàng 18 — 20 gam
— A giao 8 — 12 gam — Ma nhân 8 — 16 gam
—̂ Mạch môn 8 — 12 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang, bài thuốc cũ đun với rượu, hiện nay chĩ đun với 
nước, chia làm 2 lần uống.

Công dụng : ích tâm khí, bô tâm huyết, dưỡng tâm âm, thông tâm dương.
Chữa chứng bệnh : Tỉm đập không đều, mạch SO9 cứng.
Cách giải bài thuốc : Bài này dùng chích cam thảo nhân sâm đề bô' ích tâm khí vì

dùng nhiều cam thảo nên gọi là chích cam thảo thang. A giao, Địa hoàng, mạch môn, Ma 
nhân bỗ tâm huyết, dưỡng tâm âm đề nuôi dưỡng huyết mạch, Quế chi, gừng sống và 
rượu tân ôn xua tán, thông được tâm dương. Đặc điếm phối hợp các vị thuốc là dựa vào 
nguyên lý theo nhu'Cầu âm huyết của người ta mà thúc đằy dương khí, trọng điếm ở bò 
tâm khí, thông tâm dương. Tâm dương thông, tâm khí trở lại là tiền đề tất yếu đề mạch 
khỏi sơ cứng, lại phối hợp thêm thuốc bô huyết tư âm đề huyết sưng đằy mạch mà dương
khí có chỗ dựa không xảy ra phù tán thì tim hồi hộp sẽ ngừng, mạch sơ cứng sẽ trử
lại bình thường cho nên cũng gọi là. phúc mạch thang. Vì vậy lúc ứng đụng lâm sàng, phải 
chú ý đầy đủ đến mối quan hệ âm dương mà vận dụng, linh hoạt.

Cách gỉa giẵm : ứng dụng lâm sàng thường gia táo nhân, tim đập mạch cồn phẫi gia 
từ thạch, chu sa là những thuốc an thần.

Phụ phương : Gia giảm phúc mạch thang, gồm các v ị : địa hoàng, A giao, mạch môn, 
Bạch thược, Ma nhân, cam thảo đề chữa các chứng sốt lâu thương tồn âm, tân dịch hao 
tồn, hoặc sốt dài ngày không dứt, rêu lưỡi hồng sáng, miệng khô lưỡi táo, buồn bực không 
yên. Nếu tay chân lại run rầy do hư phong gây nên thì phải gia thêm Mẫu lệ, Miết giáp, 
Quy bẳn.
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Gia giảm phúc mạch thang bỏ đi quế chi, sình khương, nhân sâm, đại táo là những 
vị thuốc ôn thông tâm dương, bồ ích tâm khí cho nên tác dụng của nó khác với bài chích 
cam thảo thang, không dùng đề thông dương phúc mạch mà dùng đề tư âm dưỡng huyết

KIM QUỸ THẬN KHÍ HOAN 
(p h ụ : Phụ quế bát vị hoàn, tế sinh thận khí hoàn)

<c kim quỹ yếu lược » ;
Thành phần I

— Thục đ ịa 8 lạng — Sơn dược 4 lạng
— Sơn thù 4 lạng — Trạch tả  3 lạng
— Phục linh ' 3 lạng — Đan bì 3 lạng
— Quế chi 1 lạng — Phụ tử  1 lạng

. Cách dùng: Liều lượng nói trên dùng làm thuốc hoàn nếu chuyền thành thuốc thang 
thì liều lượng tham khẳo tỷ lệ mà linh hoạt gia giảm, Cách dùng thuốc hoàn ngày 12 — 
10 gam, chia 2 lần uống,

Công ãụng : ôn bồ thận dương.
Chữa chứng hệnhĩ Thận dương không đủ, lưng gối đan lạnh, bụnq vặn đau, tiều tiện 

không lợi hoặc không kiềm chế được, ban đêm tiều tiện nhiều và các hiện tượng thận 
dương hư suy như ho đờm, tiêu khát, thủy thủng, đi tẳ lâu ngày.

Cách giâỉ hài thuốc : Bầi này dùng phụ, quế làm thuốc chủ là phương thuốc bò thận 
đưực óng dụng sớm nhất. Lục vị địa hoàng hoàn và các loại địa hoànổ hoàn khác đều từ 
bài thuốc này biến hóa ra. Mục đích bài này là ôn bô thận đương mà trong bài dùng 
Địa hoàng, Sơn thù là thuốc âm thì thận âm và thận dương ổềư có quan hệ với nhau tức là 
« âm dương cùng gốc » « khéo bồ dương tất phải trong âm cầu dương ».

Phụ phương ĩ
1 _  Phụ quế bát vị hoàn: tưc bài này dùng nhục quế thay, quế chi, ngày xưa không 

phân biệt quế chi với nhục quế, đời sau mới phân biệt vận dụng vì vậy mới định bài 
riêng là phụ quế bát vị hoàn, cả 2 bài thuốc đều là ôn bô thận dương là phương pháp điều 
trị « ích hỏạ nguyên đề tiêu âm hàn » nhưng có sự khác nhau trong sự giống nhau, . quế 
chi giỏi thông dương, tính của nó chạy mà không giữ lại cho liên với các chứng thủy ấm 
đình tụ, thủy thấp tràn lan, khí huyết ngưng trệ nên dùng quế chi là hơn, nhục quế giỏi 
nạp khí, dẫn hỏa quy. nguyên, tính. nó giữ lại mà .không ct~/  ^ho nên nếu mệnh môn hỏa • 
suy mà hư hỏa thượng phù, thận không nạp khí mà thỏ’ ^cip r a và hạ tiêu hư hàn thì 
dùng Nhục quế là hay.

2 — Tế sinh thận khí hoàn: tức phụ quế bát vị hoàn gia ngưu tất, ■ xa tiền tử  thỉ tác 
dụng ôn dương lợi thủy tiêu thủy mạnh hơn.

HỮUQUYHOẦ.N (Phụ : hữu quy ằm>
« Cảnh nhạc toàn thư »

Thành phần ĩ
— Thục địa 8 lạng
— Sơn thù 3 lạng
— Đỗ trọng 4 lẹng
— Chế phụ tử  2 — 6 lạng
— Đương quy 3 lạng

Cách dùng ĩ Hiệu thuốc cỏ thuốc chế sẵn, ngày dùng 4 
lượng làm thuốc thang, đun sắc chia 2 lần uống.

— Sơn dưực
— Cầu kỷ tử  

Thô ti tử
— Nhục quế
— Cao sừng hươu

4 lạng 
4 I.ng 
4 1 ^

2 — c 1 vs 
<1 1 -ỉg

gam, có thề thay ổồỉ liều
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Chữa chứng bệnh : thận dương không đủ, mệnh môn hỏa suy, người gíà bệnh' lâu xuất 
hiện chứng khỉ khiếp thần suy, sự rét chân tay lạnh, đương suy,. hoạt tinh, lưng gối đau 
mỏi.

Cách giải bài thuốc : Bàì này từ  phụ quế bát vị hoàn biến hỏa ổi, tức l à . lấy tả qưy
hoàn làm cơ sở, bỏ ngưu tất, cao quy bản, gia thêm phụ tử, nhục quế, đương quy, Đỗ
trọng. Bài này cùng với phụ quế bát vị hoàn cũng là phương thuốc ôn thận tráng dương 
nhưng giữa hai bài thuốc có chỗ khác nhau. Bài trên là bồ dương ngẫu tả còn bài này bồ 
mà không tẳ lại có cao sừng hươu, Đương qiiy bồ sung tinh huyết, càu kỷ tử, thỏ ti tử, 
Đỗ. trọng ôn dương can thận nên sức hỗ' trự hỏa tráng -dương của Ĩ1Ỏ mạnh hơn? thích hợp 
với chứng bệnh dương hư hỏa sưy tương đổi nặng.. Người xưa cho rằng phụ quế bát vị 
hoàn chỉ là « ích hỏa chì nguyên đề tiên âm, hàn » mà bài này thì « phù dương đế phối âm » 
còn chỗ khác nhan giữa bài này với tẳ quy hoàn thì tẳ quy hoàn nặng về bố sưng tinh huyết, 
bài này nặng về ôn tráng thận dương.

Cách gỉa giảm ì Người đại tiệĩi 'lông cố thề bỏ Bương quy, cằii kỷ gia Bíạch truật, ích- 
trí nhân, nếu khí hư muốn thoát hoặc hôn mê, hoặc ra mồ hôi, hoặc choáng váng, hoặc đoãn 
khí gia nhân sâm, nếu vị khí hư hàn, nôn, ự chua cỗ thề gia can khương, ngô thù, nếu
tiều tiện dầm dề không thôi, có thế gia bồ cốt' chỉ,

Phụ phương: Hữu quy ằm : gồm các vị thục địa, sơn dược, ngô thù, cầu kỷ tử’, - Đỗ 
trọng, phụ tử, nhục quế, chích cam thẳoy gần giống Hữu quy hoàn nhưng bô' lực kém hơn.

Cong dụng ĩ ô n  b ô  t h ậ n  d ư ơ n g , b ồ  sư n g  t i n h  h u y ế t .

ĐỊA HOÀNG ẦM T ừ  
« Tuyên minh luận »

Thành phần ĩ
—- Can địa hoàng 20 — 40 gam — Viễn chỉ 4 — 8 gam
— Ba kích 12 gam — Sơn thù 12 gam
— Thạch học - 12 gam — Nhục thong đong 6 — 12 gam
—I Ngữ vị 4 gam ■ ' — Nhục quế 4 gam
— Baeh phục linh 12 gam — Mạch môn 12 gam
— Phụ tử  (nướng) . 6 — 12'gam — Xương bồ. 4 — 8 gam

Cách dùng : Nguyên bài này là nghiền các vị thuốc thành bột, mỗi lần dùng 3 gam, 
lấy 1 bát rưỡi nước, 5 lát gừng song, 1 quẳ Đại táo, 5 — 7 lá bạc hà cho vào sẳc lên lấy 
nước uống không kề thời gian nào. Hiện nay chuyền thành thuốc thang.

Công dụng : Bô thận ích tinh, nính tâm khai khiếu.
Chũa chứng" bệnh : Bài này nguyên đùn^ chữa trứng phong không nỗi được, hai chân 

suy yếu, hiện nay thường dùng chữa chứng bệnh trong quá trình bị bệnh mạn tính xuất 
hiện thận âm thận dương đều hư như động mạch não sơ cứng, bị di chứng sau khi trúng

 , 1 Ạ _. JLe ĩ ĩ „phong, thận viêm mạn tính huyết áp cao.
Cách gỉẵi bài thuốc : Đặc điềm ghép các vị thuốc cũa bài này là cùng dùng hai loại 

thuốc ôn thận tư âm và khẳi khiếu an thần, nhằm chữa bệnh trúng phong. Do nền y học 
phát triền đến thời Lưu hà gian đời Tống, nhận thức từ trúng phons? là từ học thuyết 
«ngoại phong » dần dần phát triền đến học thuyết « nội phong » cho rằng phát sinh trúng 
phong la do âm khí suy nhược ồ dưới mà dương khí bạo thoát ở trên, cho nên bài này 
dùng Địa hoàng, Ba kích, Sơn thù, nhục thong dong đề đại bồ thận tinh, không đủ, lại phối 
thêm phụ, quế đề dẫn hỏa quy nguyên, dùng ngũ vị đề liễm âm cố thoát, d.0 trúng phong 
mà lưỡi cứng khó ạói hoặc cấm khằu thường do môi lưỡi can táo, mà họng cỗ đờm nên dùng
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Mạch môn, Thạch (học đề dưỡng' dịch sinh tân và hẹn chế bớt tính cương táo của Phụ, 
quế, lại dùng xương bồ, viễn chí, phục linh đề thông tâm khí mà thenh thăn chí, hóa đàm
trọc đế khai phế. Vi vậy, bài này từ  trước tới nay đưực coi là phương thuốc tiêu.biều về
trúng phong câin khằu. Hiện nay trong lâm sàng, việc vận dụng bài thuốc này có phát 
triền, không bó hẹp trong bệnh trúng phong mà là phương thuốc thường dùng bồ thận, 
đều có tác dụng nhất định.

Cách gia giẫm ì Trong bài 2 vị phụ, Quế tính cương táo, không nên dùng lâu, nếu 
dùng lâu thì dùng tiên mao, tiên linh tỳ thay thế.

NHỊ TIÊN THANG 
(Phương thuốc thực nghiệm của ỵ viện thư quang thượng hải)

Thành phần :
— Tiên mao 12 — 10 gam
— Tiên linh tỳ 12 — 20 gam
— Đương quy 12 gam

Cách ảùng-: Ngày dùng 1 thang chia 2 lần uống.
Công dụng : ôn thận dương, bô thận tinh, tả thận -hỏa, điều lý hỏa xung.
Chữa chứng bệnh : Chữa các chứng tồng hựp, người nhiều tuồi cao huyết áp5 bế kinh

và các chứng mạn tính khác như thận âm thận dương không đủ mà hư hỏa thượng viêm.
Cách giải hài thuốc : Đặc điếm ghét vị của bài thuốc này là clùng cả 2 loại thuốc 

tráng dương và tư  ẵm tả hỏa nhằm vào các bệnh phức tạp như âm ' dương đều hư ở 
dưới mà lại hư hỏa viêm lẽn trên (gồm cả can hỏa, thận hỏa). Dùng tiên mao, tiên linh 
tì, Ba kích đê ôn thận dương, bổ thận tinh, dùng Hoàng bá, tri mẫu tả hỏa mà tư dưỡng 
thận âm,, dùng Dương quy ôn nhuận đế dưỡng huyết và điều hòa lý hỏa xưng.

Bài này ban đầu dùng đề chữa người nhiều tuối huyết ốp cao và các bệnh tồng hợp, 
cải thiện tình trạng sức khỏe rõ ràng, khiến huyết áp hạ xuống, sau đổ mở rộng ra các 
bệnh mạn tính khác như thận viêm, túi thận viêm, đường tiết niệu cẵm nhiễm, bế kinh, 
và người già tinh thần phân liệt, hoặc’ trong khi mắc bệnh xuất hiện thận hư hỏa vượng,
lấy phương thuốc này làm cơ sở đế gia giảm điều trị.

■TONG KÊT

1 — Thuốc bô' ích nói chung có bố khí, bồ huyết, bồ' dương, bồ âm, tuy có khác nhau 
nhưng, « khí huyết cùng nguồn » « âm dương cùng gốc », vì vậy khí xác định cách chữa, lập
phương thuốc, chọn vị thuốc phải chú ý moi quan hệ nội tại giữa khí huyết, âm, dương,
Ví dụ :

a) Lúc dùng thuốc bô huyết phải chú ý bô khí, Lúc bị mất huyết nhiều, tất nhiên 
«khí theo huyết thoát r a ». Cho nên phải đùng số lớn. thuốc bổ khí đề « ích khí nhiếp 
huyết» tức là cách chữa «huyết thoát thì phẵi ích k h í», dù cho triệu chứng chủ yếu là 
huyết hư hoặc mất ■ hưyết không nhiều mà triệu chứng khí hư không rõ rệt cũng cần gia 
thêm vị thuốc bố k h í '« ích khí đề sinh huyết» hoặc gia thêm các vị thuốc kiện ti đề trợ 
thêm « ■ nguồn sinh hóa của- nó'». Các bài Quy tì thang, Bát trần thang, Đương quy bỗ’huyết 
thang đều thưộc nguyên lý này.*

b) Lúc ứngí dụng thuốc bô khí, phẳi chú ý moi quan hệ mật thiết gi€ĩa bồ' khí với
kiện ti, Nối chang thường dùng sâm, kỳ bô khí phối hợp v.ới linh, trưật kiện tì, kiện tì,
ích khí -thang, Bò trung ích khí thang và các phụ phương khác đều theo .nguyên lý này.

■ Hoàng bá 12 gam
Bà kích 12 gam

• Tri mẫu 6 — 12 gam
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2 — Lúc dùng thuốc bô âm và bồ’ dương, tuy 'Cần xem .xét sự khác nhau của chúng
nhưng quan; trọng nhất là phải chú ý. moi liên hệ .giữa chúng với nhau. Lúc tạo thành
thuốc bô dương phải phối hợp nhiều các vị thuốc bô’ âm như Địa hoàng, Đương quý, 
eằu kỷ, ngũ vị, lúc tạo thành , thuốc, bô âm, phải phối hợp nhiều vị thuốc bố dương như 
Hà sa, Ba kích, nhục thong dong, Đỗ trọng.

Đổ là lý lẽ C( không có âm thì dương không có gì đề hóa, không có dương thì âm 
không có gì đề sinh ». Các bài Tả quy, Hữu quy là những phương thuốc tiêu biếu về loại
này, ngoài ra, trong thuốc bồ âm còn có 2 loại :

Một loại ià thuốc dưỡng âm tăng dịch, (như tăng dịch thang, mạch môn đông thang, 
dưỡng vị thang) một loại khắc là thuốc tư âm giáng hỏa (như đại bố âm hoàn, tri bá bát 
vị hoàn), cách ghép vị thuốc có khác nhau. Loại trước cần chú ý điều dưỡng vị khí như 
Mạch môn đông thang dùng gạo sống. Dương vị thang dùng Biền đậu. Loại sau, cần chú 
ý nắm vững mối quan hệ chủ thứ giữa bò âm và tả hỏa, trong thuốc bô ích thường lấy 
bô âm làm chủ, tả hỏa làm thử, phương thuốc tả hỏa làm chủ, bô âm làm thứ xem ở các 
chương khác như Hoàng liên a giao thang là một loại.

3 — Lúc tạc thành thuốc bồ ích, còn . cần chú ý « bố tả kết hợp».. Như trong lục vị
địa hoàng hoàn có «3 bố» «3 tả », Bô' trung, ícỉi khí thang là kết hợp giữa ích khí và
lý khí, tứ vật thang kết hợp giữa bô huyết với hành huyết. Thuốc bồ ích « kết hợp bô tả» 
có ưu diêm bò mà không trệ, ôn mà không táo, tư mà không lõng tác dụng phản lại ít, 
có thề dùng liên tục lâu dài. Phương thuốc dùng các vị đơn thuần bô ích thường dùng đề 
cứu hư, thích hợp khi bị đại tôn, nên gọi là «tuấn foỗ» là quy hoàn, Hữu quy hoàn và 
Quy lộc sâm kỹ giao, Toàn lộc hoàn đều thuộc loại này.

Phụ ĩ Thuốc chế sân

1 - Đ Ạ Ậ  THỎ TI TỬ HOÀN
Thành phần:

Thỏ ti, lộc nhung, nhục quế, thạch long nội, phụ tử, trạch tả, thục địa, ngưu 
tất, sơn thù, Đỗ trọng, phục linh, nhục thong dong, tục đoạn, thạch học, phòng 
phong, bồ cốt chỉ, tì bắt, Ba kích, Hồi hương, Xuyên khung, ngũ vị, tang phiêu 
tiêu, phúc bồn tử, trầm  hương ngào với rượu và hồ làm hoàn.

Cách dùng : Ngày dùng 6 — 12 gam, chia 2 lần uống vớỉ nước muối nhạt.
Công dụng : bô thận ích tỉn h ,. lưng gối khỏe, cố tinh, ngừng di tinh.
Chữa chứng bệnh : Thận khuy, mệnh môn hỏa suy, hoạt tinh, dương ai di niệu, tiều 

tiện không ngăn được, chân mềm yếu.

2 -  QUY LỘC SÂM KỸ GIAO (tên cũ Quy lộc nhị tiên giao).

Thành phần '•
Sừng hươu 10 cân, Quy bản 5 cần, Cầu kỷ tử 2 cân, Nhân sâm 1 cân, 
đun lửa nhỏ luyện thành . cao.

Cách ảùng : mỗi ngày chừng 1 gam, hòa với rượu nặng cho tan, uống lúc sáng 
sớm chưa ăn gì với nước muối nhạt.

Công dụng : bô thận tráng dương, ích khí, sáng mắt.
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Chữa QĨiứng bệnh : thận khuy, ãm dương đều hư, người gầy mòn,. dỉ tinh duơnư 
ai, lưng gối mềm mỏi.

3, TOÀN LỘC HOÃN
Thành phan :

Nhân sâm, Bạch truật, phục linh, chích cam thảo, Đương quy, xuyên, khung, sinh 
địa, thục địa, Hoàng kỳ, thiên môn, Mạch môn, cằu kỷ tử, Bỗ trọng, ngưu tất, 
sơn dược, khiếm thực, thỏ ti tử, ngũ vị tử, tỏa dương, nhục thong dong, bồ 
cốt chỉ, Ba kích, Hồ lô ba, xuyên tục đoạn, phúc bồn tử, Đỗ thực, thu  thạch, 
trần  bi, xuyên tiêu, tiều hồi hương, trầm  hương, thanh lam. »

Lấy một con hươu, bỏ lông5 rửa sạch chất tạp trong bụng, sau khi nấu chín lấy
thịt cắt ngang nướng khô tán thành bột, lại cho clas xương nấu tiếp thành cao, . hòa thịt
và các vị thuốc chế thành hoàn.

Cách dùng : ngày 8 — 12 gam5 nống lúc bụng đói với nước muối nhạt,
Công dụng : Đại bồ hư tòn, tráng thận dương, ích tinh huyết.
Chữa chứng bệnh : Người già dương suy tinh tủy hư, tinh thần một mỏi người gầy,

đi lại khó khăn, tay chân tê dại? dì niệu, người trai trẻ ít dùng.

4 — HD TIÊM h o à n
Thành phần:

— Hoàng bá 1/2 cân — cỏa dương 1,5 lạng
— Quy bân 4 lạng — Hồ cốt 1 lạng
— Trị mẫu 1 lạng — Cam khương 1/2 lạng
— Thục địa, trần  bì, bạch thược đều 2 lạng

Cách dùng : nghiền nhỏ hòa với rượu và hồ làm hoàn,, hoặc với cháo làm hoàn, ngày
dùng 12 gam,. mỗi ngày 1, 2 lần, uống với nước muối nhạt trước lúc ăn cơm,

Công dụng : Tư âm giáng hỏa, cường tráng gân cốt.
Chữa chứng hênh : can thận bất túc, .gân cốt yếu mềm, chân gầy guộc đi lại khó

khăn, lưng mỏi.

5 — NHỊ CHÍ HOÃN .
Thành phần : ií\ r:

— Hạn liên thảo, Bông thanh tử  đều 10 lạng. ' ' ẹ

Cách dùng : luyện mật chế thành hoàn, ngày dùng 12 gam chia 2 lần uống.
Công dụng : ích can thận, bô âm, huyết.

Chữa chứng bệnh : Can thận đều khuy, âm huyết không đủ, đần váng mắt hoa, tóc 
bạc sớm, lưng đan chân mỏi, buồn phiền thăng hỏa.

6 — TANG MA HOÀN
Thành phần :

Lá dâu mùa đông 8 lạng, vừng đen 4 lạng.

Cách dũng : cùng nghiền nhỏ', hòa vối nước làm hoàn, ngày uống 3 gam, chia 2 lần
uổng.

Công dụng : bô ích can thận, sáng mắt, nhuận tạng phủ.
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Chữa chứng bệnh: âm hư huyết táo ,đầu váng mắt hoa, nhìn thấy lờ mờ, gân bắp kém, 
đại tiện khô kết.

7. PHỨC PHƯƠNG THAI BÀN PHIÊN
Thành phần:

Nhau thai, đảng sâm, Hoàng kỳ, trần  bì, Mạch nha.

Cách dùng : ngày dùng 3 lần mõi lần 4 phiến.

Công dụng : . Bố nguyên khí, ích khí huyết.

Chữa chứng bệnh : thần kinh suy nhược, huyết nghèo, thận viêm mạn tính và các
chứng mạn tính khác biếu* hiện sức yếư? tinh thần mệt.

8. HOẢNG TINH HOÀN
Thành phần :

Hoàng tinh, Đương quy, Hoàng tửu.

Cách dùng : một lần 1 viên (nặng 8 gam) nhai ra tiêu với nước đun sôi, ngày dùng
2 lần.

Công dụng : Bố khí dương huyết.

Chữa' chứng bệnh : Khí huyết hư nhược, mặt vàng cơ gầy, mắt mờ, sức yếu tinh 
thần mỏi mệt.

■ 9.. BO THẬN CƯỜNG THÂN 'PHIÊN
. Thành phần:

Dâm dương hoắc (linh, tiên tì), thỏ ty  tử, kim yêu tử, chế cầu tích, n ữ  trinh tửc .

Cách ảùng : mõi ngày 5 phiến, ngày dùng 3 lần.

Công dụng : Bố thận cố tinh.

Chữa chứng bệnh: nói chung thận hư, lưng đau, chân yếu, đầu váng, tai ù, mắt hoa, 
tâm sợ, di tinh, dương ai.

10, LẠNG NGỌC CAO
Thành phần :

Sinh địa, phục lỉnh, nhân sâm (hoặc Đảng sâm) 
mật ong (lạng ngọc cao có hô phách, trầm hương).

Cách ảùng : đun thành nưó’c cao, mỗi ngày dùng 5 đồng cân đến 1 lạng, ngày dùng
2 lẫn, nống với nước lúc đói

Công đựng : Tư bỗ âm khí, nhuận phế.

Chữa chửng bệnh : âm khí không đủ, phế táo ho khan ít đờm, trong đờm có máu, 
miệng lưỡi khô táo.
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CHƯƠNG 9

THUỐC LÝ KHÍ

Thuốc lý khí tuy có phân biệt giữa hành khí và giáng khí nhưng từ tác dụng chủ 
yếu mà nói đều tác dụng đến can, tì vị, tràng đề giải trừ can khí uất kết, can khí phạm 
vi, can tì bất hòa, đường vị tràng khí trệ, uất tích, trọc khí thượng nghịch và khí cơn 
không điều hòa thường là nguyên nhân chủ yếu gẫy nên các chứng hông, ngực bụng khó 
chịu, đau tức, đầy hơi và ứ hơi, trao trực, buồn nôn, Ỵì vậy, thuốc lý khí có đủ công sức 
đề sơ can, giẳi uất, tán kết, chỉ thống, hòa vị khoan trung, ngừng nôn giáng nghịch. Nhưng 
do khí trệ và khí uất thường kèm thêm huyết ứ, đàm kết, hòa uất, thấp trọc trung trử, 
thực trệ đình tích nên khi dùng thuốc lý khí đồng thòi phối hợp các phương pháp khác 
đề hoạt huyết khứ ứ, hóa đàm tiêu kết, tả hỏa giải uất, phương hương hóa trọc, tiêu thực 
đạo trệ. Thuốc lý khí nói ở chương này là những bài thuốc thông thường chủ yếu dùng các 
vị thuốc lý khí làm chủ đế chữa các chứng khí trệ, khí uất, khí nghịch. Còn thuốc kiện 
tì lý khí, hòa đàm lý khí, giáng khí bình suyễn và lý khí hoạt huyết thì xem ồ các chương 
khác.

T ứ  NGHỊCH TÁN (Phụ: Sài hồ sơ can tán tiều 'dao.tán)
« Thương hàn luận ))

Thành phần:
— Sài hồ 4 — 12 gam — Chỉ thực 6 — 12 gam
— Bạch thược 12 gam — Cam thảo 4 — 6 gam

Cách dùng : Nguyên là thuốc tán, uống với nước đun sôi. Ngày nay dùng làm thuốc 
thang, đem sắc chia 2 lần uống.

Công dụng : Sơ can lý khí, hòa dinh tán uất.

Chữa chứng bệnh: Can khí uất kết, bụng ngực, hông đau nhức hoặc kiêm thêm tiết
tả.

Cách giải bài thuốc : «thương hàn luận» dùng bài thuốc này chữa nhiệt tà truyền 
vào trong, dương khí uất không phát ra ngoài mà hình thành tứ chi liềm lạnh gọi là 
«liềm nhiệt». Đời sau mô* rộng phạm vi ứng dụng của nó, hễ bệnh nào do can khí uất 
kết là chính đều lấy bài này làm cơ sở đế gia giảm thêm, trong bài này sài hồ là thuốc 
chính không chỉ giỏi xua tã ra ngoài mà còn sơ can lý khí? phối hợp thêm với Bạch 
thưực, cam thảo đề hòa dinh chỉ thống, chỉ thực đề tiêu đạo tích trệ, càng tăng thêm hiệu 
quả hành khí giải uất, Hiện nay trong lâm sàng thuốc sơ can giải uất thường từ bài thuốc 
này biến hóa đi.

Cách gia giẫm : bị khí uất nặng gia thêm hương phụ, trần bì, bị thêm tì hương gia 
thêm Đẵng sâm, Bạch truật, bị thêm huyết ứ gia thêm Đương quy xuyên khung hoặc 
Đào nhân, Hồng hoa, nếu can khí phạm vị gia thêm Tuyền phúc hoa, Đại giả thạch, nếu 
bị thêm thấp đàm, gia thêm trần bì, Bán hạ, nấu bị thêm nhiệt đàm gia thêm qua lâu, bối 
mẫu, trúc nhự.

Những năm gần đãy cho biết: bài này gia hoàng liên, Hoàng cầm, đại hoàng, hậu phác, 
lục thần khúc Qua lâu? Phỉ bạch, xuyên uất kim có thề chữa đau thần kinh ở hông.
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1 — Sài hồ sơ can tán: tức là bài này gia xuyên khung, Hương phụ, trần bì vừa tăng 
tác dụng lý khí sơ can vừa thêm hoạt huyết chỉ thống thích hợp với người can khí uất kết, 
huyết đi không thông sướng.

2 — Tiêu giao tán: tức là bài này gia Bạch truật, phục linh, gừng nướng, bạc hà. 
Dùng sài hồ đề sơ can giẳi uất. Dương quy, Bạch thược đề hòa dinh dưỡng huyết, gừng 
nướng, Bạch truật, phục linh, Cam thẵo kim tì hòa vị, Bạc hà tân lương khai uất. Vì 
vậy, đặc điếm của nó là điều hòa cả khí huyết, cùng trị can tì. Tác dụng và phạm vi ứng 
dụng của Ĩ1Ó có chỗ khác với bài tứ nghịch tán đơn thuần sơ can lý khí. Trong lâm sàng 
thường dùng đề chữa 1) Can uất khí trệ, hai bẽn hông đau, đầu đau mắt mờ, 2) phụ nữ 
kinh nguyệt không đều, hành kinh thì đau bụng, núm vú sưng đau, 3) trong quá trình bị 
viêm gan mạn tính, xuất hiện đau ngầm dư ói hông và tinh thần mệt mỗi.

Tiêu dao tán gia Đan bi, Hắc sơn chi gọi là Đan bì tiêu dao tán, thích hợp với các 
chứng bệnh nói trên kèm theo sốt cơn, hôa vưtỵng, gia sinh địa, thục địa gọi là hắc tiêu dao 
tán thích hợp với các bệnh nói trên kèm theo huyết hư.

KIM LINH T ơ  TÁN 
« kinh huệ phương »

Thành ph'án :
— Kim linh tử  12 gam — Điên hồ sách 3 gam

Cách dùng: Nguyên là thuốc tán, giờ đồi là thuốc thang đun sắc chia 2 lần uống.
Công dụng : Sơ can tiết nhiệt, lỹ khí chỉ thống.
Chữa chứng bệnh : bụng, ngực hông đau nhói, phụ nử hành kinh đau bụng.
Cách giải bài thuốc: Bài này chỉ dùng 2 vị mà tác dụng lý khí chỉ thống khá mạnh.

Đặc biệt là kim linh tử có đủ sức sơ can tiết nhiệt và giâi trừ can kinh uất nhiệt, phổi
hợp với Diên hồ sách có thl chữa các chứng đau trên dưới, trong ngoài, khí trệ trong
hành huyết huyết trệ trong khí, đạt hiệu quẵ. Vì vậy trong lâm sàng ứng dụng khá rộng,
là phương thuốc thông dụng đề lý khí chỉ thống.

■VIỆT CỨC HOẦN
« Đan khe tâm pháp »

Thành phần :
— Xuyên khung 8 gam — Hắc sơn chí 2 gam
— Thương tru ậ t 12 gam — Lục khúc 12 gam
— Hương phụ 12 gam

Cách dùng: đun sắc với nước uống. Nếu làm thành thuốc hoàn, mỗi lần 8 — 12 gam, 
uống với nước đun sôi, ngày dùng 1 — 2 lần.

Công dụng: Hảnh khí, giải uất, hoạt huyết.
Chữa chứng bệnh: ngực bụng đầy ách, hơi đề không dễ chịu, ợ chua nôn mửa, tiêu

hóa không tốt.
Cách giãi bài thuốc: Hương phụ tính thơm lý khí, là thuốc chữa khí trong huyết, 

xuyên khung trợ tá tăng thêm sức hoạt huyết hành khí, thương truật táo thấp hóa ổàm, 
chi tử tẳ tà nhiệt ở tâm phế, giải uất hỏa ở tam tiêu, lục khúc tán, khí khai vị, hóa thủy

Phụ phương: Ị
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cổc, tiều tích trệ. Đổi với cầc chứng uất khí, huyết, đàm, hòa, thấp, thực đều cỏ công 
sức hành khí giẳi uất, nhưng tác đụng toàn bài lại hành khí là chính vì khí hành thì 
huyết hành, khí thông sương thì các uất đàm, hỏa, thấp, thực đều giải, cho nên chữa
chứng uất thường dùng bài này gia giảm, ị

Cách gia giẫm : nặng về khí uất thì gia Mộc hương, Uất kim, ô được, khí uất hình
thành, không chỉ do tì vị khí trệ mà còn do gan không điều hòa nên cần gia sài hồ, Bạch
thược, bỏ đi thương truật nặng về cương táo, nếu nặng về huyết uất, thì gia Đào nhân, 
Hồng hoa, nếu nặng về đàm uất, thì gia Bán hạ, đởm tinh, nếu nặng về hỏa uất thì 
gia hoàng liên, hoàng cầm bỏ thương truật, nếu nặng về thấp uất thì gia hậu phác, phục 
linh, nếu nặng về thực uất thì gia Sơn tra, mạch nha, nếu kèm theo hàn tà thì gia ngô thù, 
can khương bô Sơn chi, nếu bỉ muộn trướng mãn nặng thì gia Hậu phác, Binh lang, 
chỉ xác, Thanh bì, trần bì.

BÁN HẠ HẬU PHÁC THANG (Phụ : tứ thất thang)
« kim quỹ yếu lược »

Thòmh phần:
— Bản hạ 12 gam — Tía tô
— Hậu phác 2 gam — Gừng sống
— Phục linh 12 gam

Cách dùng : ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống.
Công dụng : lý khí giáng nghịch, hóa đàm tán kết.
Chữa chứng bệnh :
1) Khí hạch (ử cuống họng tựa cỏ vật gì cứng chẹn họng, nhô' không ra nuốt không 

xuống) 2) thấp đàm tắc trở, ngực đầy, thỏ1 gấp 3) bụng đầy đau, kèm nôn mửa.
Cách giải hài thuốc: Bài này chính đế chữa bệnh khí hạch, kiêm chữa ngực đầy th& 

gấp, bụng ổầy đau và nôn mửa. Những chứng bệnh này hình thành chủ yếu là do đàm 
khí cẳn nhau, vị không hòa giáng cho nên dùng bán hạ hóa đàm khai kết, hạ khí giáng 
nghịch, Hậu phác, gừng sổng tính tân đế tán kết, khò đế giáng nghịch, hạ khí tán mãn, 
giải uất điều trung, tía tô hòa vị sướng trung, tiêu đàm hạ khí, phục linh phụ tẳ đế 
thấm thấp lợi thủy, cùng dẫn đến lý khí hóa đàm, tán kết trừ mãn. Đặc điềm lý khí của 
bài thuốc này là giáng nghịch, hạ khí.

Phụ phương: tứ thất thang (cũng có tên là thất khí thang), tức là bài này gia 
Đại táo cũng đế chữa khí hạch, gia đại táo là dùng vị cam đế hoãn tính cấp, tăng thêm sức 
tán kết giải uất, nhưng người đàm thấp nặng không nên dùng.

NGỮ MA ẦM
: «Y phương tập giải»;

Thành phần:
— o  dược 12 gam — Ghỉ thực
— Binh lang 12 gam — Mộc hương
— Trầm hương 4 gam

Cách dùng : mài với rượu quấy đều đun ấm lên chia 3 lần uống.
Chữa chứng bệnh: Do tính chí không điều hòa dẫn đến can khí thượng nghịch, ngực

mỏ ác đầy tẳc không thông, thậm chí bế quyết.

12 gam 
8 gam

12 gam 
3 lát
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Cách giải bải thuốc : Đặc điẽm bẳì này là tập trung các vị thuổc cổ sức hành 'khí, phầ 
khí, giáng khí mạnh vào một bài, ô dược, mộc hương hành khí, chỉ xác, binh lang phá 
khí, trầm hương giáng khí lại cho thuốc, mài vói rượu uổng ấm, các vị thuốc không qua 
đun sắc, khí đầy sức mạnh, hiệu quả càng nhanh. Vi rằng «giận thi khí thượng» khí 
thương nghịch làm úng tắc ỏ’ -ngực mỏ ác, nặng hơn thì thanh khiếu bị bế tắc nên biếu
hiện khiếu bế tứ chi lạnh, cho nên không phải là thang thuốc mạnh thì không đủ giáng
nghịch, tán kết, khai bế, người nào thề chất hư nhược có thề gia nhân sâm.

■ . ĐẠO KHÍ THANG (Phụ : thiên thai ô dược tán, quát hạch hoàn)
«■ Trầm thi tôn sinh thư J>

Thành phần :
Xuyên luỵện tử  16 gani — Tiêu hồi hương

— Mộc hương 12 gam — Ngô thù

Cách dùng: ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống,
Công dụng : Hành ■ khí tán hàn, ôn can, chỉ thống.
Chữa chứng bệnh : tiều tràng khí, -bụng đầy đau,

• Cách giải hài thuốc: ngựời xưa cho rằng đau hơi có quan hệ mật thiết với can kinh.
Còn cho rẵng phần lớn chứng'đau bụng hởi, trước tiên là thấp nhiệt, lưu ở kinh mạch của
gan, mắc lại cẵm ngoại hàn, hàn nhiệt xen kẽ nhau, Cho nên bài này dùng xuyên luyện 
tử  khổ hàn nhập vào gan, đề lý khí rồi dẫn nhiệt tiết ra ngoài, ngô thù, hồi hương tân oil 
tán' hàn trừ  thấp, mộc hương hành can kinh khí trệ, trơ thành phương thuốc chủ yếu 
ibhữa'đau bụng hơi.

Phụ phuơng t
1 — Thiên thai ô dược tán : tức là bài lìằy bỏ ngô thù, gia ô dược 12 gam, thanh bì

• ậ gam, binh lang. 12 gam, lương khương 4 gam, rồi dùng 4 hạt B ã . đậu, tiều mạch phù
ịo gam sa.0 chưng với xuyên luyện tử, lúc xuyên luyện tử biến thành mầu đen, bỏ ba 
đậu tiều mạch phù đi, cho xuyên luyện tử vào với các vị thuốc khác cùng đun sắc uống
(cũng có lúc chế thành thuốc tán-, nống với nưửc. đun sôi) chủ trị đau hơi ờ rốn bụng.

2 — Quất hạch hoàn : gồm các vị thuốc xuyên luyện tử, quất hạch, hậu phác, chỉ thực, 
quế tâm, côn bố, Hải tảo, Hải tai, Đ'ào nhân mỗi -thứ một lạng, Mộc thông, diên hồ sách, Mộc
hương mỗi thứ 20 gam, nghiền nhỏ thành bột, ngào với rượu viên thành Iióàn như hạt đậu 
to, mỗi lần uống 70 viên, lúc bụng đói uống với rượu hoặc nước muối nhạt, ngày uống 1 lần 
(hiện thuốc có bán), nếu đồi dùng thuốc thang theo tỷ lệ thích hợp, đun vơi nước uống. 
Bài này có tác dụng' hành, khí chỉ thống; hoạt huyết nhuyền kiên.

K.ÊT ■ LUẬN

Tốc dụng chủ yếu của thuốc lý khí không ngoài hành khí và giáng khí, nhưng đế 
thích ứng với nguyên nhân và chứng-bệnh, thường trên cơ sỏ5 hành khí hoặc giáng khí mà 
sử 1 dụng , các vị thuốc khác nhau. Ví dụ :

2 — Thuộc phạm vi hành khí có : tứ nghịch tan, là bài thuốc cơ sở của sơ can, hành 
kjhí. Bải sài ỉìồ sơ can tán và tiêu giao tán từ  bài trên biến hóa ra từ cơ’ sơ sơ can, hành 
kjhí? giải uất lại còn có tác dụng hoạt huyết và điều hòa gan tỳ.

Kim lịnh tử tán sơ can hành khí, giải trừ  can kinh uất nhiệt kèm thêm tác dụng hoạt 
h|uyết, thích hợp với các chứng can' khí không thư thái, can kinh uất-nhiệt, khí trệ huyết

'8 gam
8 gam
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ứ mà dẫn đến các chứng đau, đặc biệt các chứng đau ở ngực hông, bụng .trên, bụng dưới. 
Trong Việt cúc hoàn cùng dùng các vị thuốc lý khí, hoạt huyết, hóa đàm, táo thấp, tiết 
nhiệt tiêu thực nên ngoài tác dụng sơ can hành khí ra còn giải trừ các chứng uất về 
huyết đàm, hỏa thấp, thực. Đạo khí thang chuyên hành khí trệ & hạ tiêu kiên thêm tác 
dụng tán hàn cùng với thiên thai ô dược tán, quất hạch hoàn là phương thuốc chủ trị bệnh 
sán khí.

2 _ Thuộc phạm vi. giáng khí có thuốc nặng và thuốc nhẹ, thuốc nhẹ là Bán hạ hậu
phác thang trong giáng khí còn trợ thêm hòa vị hóa đàm, loại sau như ngũ ma àm đã dùng 
các vị thuốc có tác dụng mạnh đê giáng khí tán kết còn mài thuốc với rượu, sức thuốc 
khá mạnh thích hợp cho các chứng đờm khí thượng nghịch, ngực mỏ ác bị tắt, thanh 
khiếu bị bế, thậm chí bế quyết chân tay lạnh.

Ngoài ra, thuốc lý khí thường có tác dụng sơ can, sơ can và lý khí thường thường đi 
đôi với nhau. Nhưng cần phẳi nêu rõ «gan là tạng cương, tính thích điều đạt », can khí! 
cần thư thái, can thề cần nhuận, người nào can khí không thư thái đương nhiên phải dùng 
thuốc lý khí, nhưng thuốc lý khí phần lớn thơm và táo, dùng nhiều quá tốn can âm, 
hao can huyết vì vậy khi dùng thuốc lý khí đồng thời phải quan tâm dưỡng huyết nhu. 
can phẵi gia thêm các vị Bạch thược, Mộc qua, Đan sâm, Đương quy, sinh địa, cầu kỷ tử„ 
Hà thủ ô. Cho xiên bài tứ nghịch tán trong thuốc lý khí có Bạch thược, tiêu giao tán cói 
Đương quy, Bạch thược chữa đau ồ hông, ở dạ dày, mục đích là dưỡng can âm, ích carỊ 
huyết là chính, sơ can lý khí là phụ (xem thuốc chỉ thống chương 11). Những mối quarii 
hệ này cần được chú ý khi dùng thuốc lý khí.

Phụ I Thuốc ché sẵn

THỰ CAN HOÀN
Vị thuốc:

Bạch thược, khương hoàng, phục linh, chỉ xác, diên hồ sách, trầm  hương, trần  
bì, Quang mộc hương, sa nhân, khấu nhân, hậu phác, xuyên luyện tử.

Cách đùng : Ngày dùng 1 hoàn (chừng 8 gam) hòa với nước đun sôi uống hoặc nhai 
nhỏ tiêu với nước? ngày uống 2 — 3 lần.

Cồng dụng : Sơ can, hành khí, chỉ thống, hòa vị.
Chửa chứng bệnh : can uất khí trệ, hai bên hông đau nhói hoặc can vị bất hòa, nôn

ra nước chua, trong dạ dày lộn xộn không thư thối, ăn uống không biết mùi vị, tiêu hóa 
không tốt.

CHƯƠNG 10 

THUỐC NGỬNG NÔN GIÁNG NGHỊCH

Thuốc ngừng nôn giáng nghịch có tác dụng hòa vị, giáng nghịch chữa các chứng nôn 
mửa, buồn lợm (nôn khan), đầy hơi, ách nghịch.

Vị lấy giáng làm hòa. Phàm ngoại cảm nội thương ẵnh hưởng đến vị dẫn đến vị khí 
không hòa mà thượng nghịch khiến có thề nôn mửa, buồn lợm (nôn khan) đầy khí, khí 
dâng. Nguyên nhân của nó có vị hàn, vị nhiệt, vị hư, vị thực, cho đến can khí phạm Vi
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tiếp nhận uế trọc. Cho nên, thuốc ngừng nôn giáng nghịch trong khi dùng các vị thuốc 
phối hợp có phân biệt tốn hàn, thanh nhiệt, bồ hư, tả thực, sơ can, tị uế đề đạt tới mục 
đích hòa vị, giáng nghịch.

Dùng thuốc ngừng nôn giáng nghịch, thườag sắc đặc, liều lượng ít, uống dần dần,

TtEU BÁN HẠ THANG . .
« kim quỹ yếu lược »

Thành phần ĩ
— Bán hạ 12 — 20 gam — Gừng sống 3 — 5 lát

Cách dùng: Đun sắc với nước, chia làm nhiều lần uống, nếu nôn mửa liên tục
không thôi, có thê dùng sinh bán hạ chừng 6 — 12 gam.

Công dụng: Hoa vị giáng nghịch, ngừng nôn.
Chữa chứng hệtih: Các loại nôn đều có thề dùng bài này phổi hợp với các vị thuốc 

ỉ^hác nhưng thiên về vị hàn làm bụng đầy đầy chướng, rêu trắng, người không khát dùng 
lỊà thích hợp. '

Cách giải hài thuốc: Bài này chỉ dùng 2 vị Bán hạ và gừng sống. Bén hạ táo thấp trừ  
éĩờm, hòa vị giổng nghịch là vị thuốc đầu tiên đế ngừng nôn, phổi hợp với gừng sống có
tịhề hạn chế chất độc của Bán hạ lại tăng: thêm tác dụng ôn vị, tán hàn, trừ  đờm. Hai vị
tphốỉ hợp với nhau, có tác dụng ngừng nôn như nhị trần thang, ôn đởm thang, tiều sài 
hiồ thang, Hoắc hương chính khí thang, Bán hạ tả tâm thang đều cỏ Bốn hạ và gừng sống. Có 
thề  coi đây là phương thuốc cơ bản ngừng nôn.

Cách gỉa giâm : Bài này gia phục linh gọi là tiều bán hạ gia phục linh thang, tác dụng
nỊinh tâm thần, hỏa thủy thấp, trị đàm ằm thượng nghịch, nôn mửa, ngực bụng đầy chướng, 
cỊhoáng váng, tim hồi hộp. Bải này bồ gừng sống gia Can khương gọi là Bán hạ can khương 
t'pn, tác dụng ôn vị tán hàn tương đối mạnh, chữa nôn khan hoặc nôn ra dãi. Bãi này nếu 
ctối gừng sống thành nước gừng sống (sắc bền hạ trước saư nhúng vào nước gừng chừng 
1Ị/2 thìa đến 1 thìa, chia nhiều lần uống) gọi là sinh khương bán hạ thang, tác dụng tân 
tiến khai kết tương đối mạnh chữa các chứng' thử không ra thở, nôn không ra nôn, ̂ trớ 
kị hông ra trớ, buồn bực không yên. Nếu hàn nhiệt xen kề (có hiện tượng, sốt mà lưỡi đỏ, 
rịêu vàng) gây ra nôn có thề gia thêm Hoàng cầm, Hoàng liên. Vị hư hàn có thề phối hợp
tỊìêm Đẵng sâm, phục linh, trần bi gọi là thông và bồ pháp. Người ăn bị trệ có thề gia chĩ
tỊiực hoặc chỉ xác, lục khúc, Mạch nha là những vị thuốc tiêu tích đạo trệ.

NGỠ'TH.Ũ BU THANG 
« thương hàn luận'»

Thành phần ĩ ■ .
— Ngồ thù 2 — 6 gam — Gừng iáống 3 — 5 lát
— Nhân sâm (hoặc đâng sâm) 8 — 12 gam — Đại táo 3 quả

Cãch dùng: Thuốc thang đun sắc chia nhiều lần uống.
Công dụng : hòa vị bố' hư, khai can uất, giáng nghịch ngừng nôn.
Chữa chứng hệnh: Vị khí hư hàn, can vị bất hòa, nôn khan, nôn ra dãi hoặc nước 

chua, bụng hông đày đau, hoặc đau đầu, lưỡi không hồng, không nhiệt.
Cách giải bài thuốc: Xem thuốc ôn chương, .6.
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TA KIM HOẰN 
« Đan khê tâm pháp »

Thành pỉiân ĩ
— Hoàng liên 6 lạng ' — Ngô thù dư M ạng

Cách dùng: Thuốc hoàn, -hiệu thuốc cỏ bến sẵn, mỗi lần dùng 5 phân — 1 gam, ngày
dùng .2 — 3 lần, uống với nước ấm, Cố thề đồi thành thuốc thang lioăc dùng thuốc hoàn 
bọc vải dim sẵc lên.

Công dụng: Tần khai khò giáng, thanh vị nhiệt, khai can uất.

Chữa chứng bệnh: 'Vi nhiệt kiêm can vị bất hòa biếu hiện buồn lợm, nôn mửa hoặc í
ợ.nước chưa, bụng .hông đầy đau, miệng đắng họng khô, lưỡi đỏ.

Cách giải bài thuốc: Bải này dùng, nhiều Hoàng liên tính khô hàn đê'chữa vị nhiệt nôn 
mửa: dùng ít 'ngô thù đề phản tá nhàm khai can .uất, giáng nghịch khí. Hai vị này hợp1 
thành bài thuốc đền có tác dụng tân khai khò giánj, -ngừng nôn thôi đau. chữa vị' nhiệt 
non mửa với người can vị bất hòa lại càng thích hợp.

Cách gia gỉẫm: Bảì này gia Bạch thược chế thành hoàn gọi 'là sơ can hòa tì hoàn. (têĩi|i 
cũ là mậu kỹ hoàn) có tác dụng sơ can tương đối mạnh thích hợp với chứng can tì bất; 
hòa, bụng đau tiết tẳ ngày một nặng hơn. Nếu cho ngô thù sao chưng với Hoàng liên, bỏ! 
ngô thù đi gia Mộc hương chế thành hoàn gọi là Hương liên hoàn, ' chữa chứng thấp nhiệtI 
hạ lị, bụng đau, lý cấp hậu- trọng.

ĐẠI BẤN HẠ THANG
(C Kim quỹ yếu lược »

Thành phần :
— Bán hạ 12 — 20 gam — Mật ong 1 — 2 lạng
— Nhân sâm (hoặc Đẳng sâm) 8 — ĩ 2 gam

Cách ảủng: Thuốc thang, đun sấc uống dần. thường đừng khương bán hạ, nếu ĩìôrẬ
mửa không thôi -dùng sinh bán hạ, ' liều lượng giảm bớt,

Công dụng; hòa vị, giáng nghịch, ngừng nôn.

Chữa chứng bệnh : Vị khí hư nhược, nôn. mửa, tinh thần mệt mỏi, đại tiện khô kết.

Cách giải bài thuổc : Bài này dùng 3 vị nhân sâm Bán hạ, mật ong đề chữa vị hư ăĩix 
không xuống dạ dày, thường xuyên bị lợm nôn ra, Nhân sâm bò vị khí, được Bán hạ tâm
thông thì bô là không trệ vừa có hiệu quả thông và bò, nhưng vị lợm nôn lâu, tân dịcii 
hao thương, vị tràng không còn như nhuận, đại tiện thường bị khô kết, đại tiện bế thì
trọc khí ùn lên dễ làm vị mất chức năng hòa giáng, bán hạ tuy có thề hòa vị giáng nghịch, 
nhưng dược tính tán táo cỏ mật ong cạm' n h ’j.ận thì thông mà không táo, đạt cả công hiệu 
giáng nghịch và-đạo nhuận. Hiện nay trong lâm cànr: thường dùng chữa bệnh nôn mửa do 
■thần kinh ga.y nên và tắc trở  ở hậu môn.

Cách gia giảm : Bụng ngực đầy chướng, đại tiện bí cỗ thề gia chỉ thực, Hậu phác,
Binh lang đề tăng thêm tấc dụng khoan trưng lý khí, đẹo trệ, phát kết. Nếu do tâm tinh
khỗĩìg sảng khoái, có lúc nôn, ợ hơi có thề gia ô dược, thanh bì, trần bì, đề sơ can lý k h í:
sắc mặt trắng bệch, sợ lạnh, chân tay lạnh cỏ thề gia xuyên tiêu, gừng sống đề ôn trung 
tán hàn, mặt phù quầng mắt sưng, tim hồi hộp mà dưới tim có- thủy khí có thề gia Quế 
chi, phục linh đề ôn hóa thủy àm.
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Thành phần:
— Sinh địa hoàng 4 — 12 gain — Sinh cam thảo 4 — 12 gam

Cách dùng : ngày dùng 1 thang, đun sẳc uống.
Công dụng : tả nhiệt hỏa ở vị tràng, thông.đại tiện, ngừng nôn.
Chữa chứng bệnh: tràng vị tích nhiệt biền hiện bí đại tiện, miệng hôi. rêu lưỡi vàng 

nhờn, ăn vào nôn ra.
Cách gỉảỉ bàỉ thuốc : Bài này dùng Đại hoàng, cam thảo tả hỏa thanh nhiệt, 2 vị phổi 

hợp dùng khiến ngừng nôn. Mục đích đề thông lợi đại tiện, Đại tiện thông lợi thì vị hỏa 
hạ hành, vị khí thông giáng thì nôn mửa giải được.

Cách gia giảm : Bài này gia mang tiêu thì • gọi là điều vị thừa khí thang, bỏ cam thảo 
gia ehl thực, Hậu phác gọi là tiều thừa khí thang, bỏ cam thẳo gia mang tiêu, chỉ thực, hận 
phác gọi là Đại thừa khí thang. 'Chữa chứng tràng vị thực nhiệt biều hiện bí đại tiện, nôn 
mửa v.v...

ĐẠI HOÀNG CAM THÂO THANG
«Kim quỹ yếu lược»

NGỌC KHU ĐAN
■ ' c Phiến ngọc tâm th ư »

Thành phần:
— Sơn từ  cô 80 gam ’ — Hồng nha đại kích 60 gam
.— '■Xạ. hương 12 gam — Chua sa 30 gam
— Thỉên kim tử  sương 40 gam — Ngũ bội tử  80 gam
— Hùng hoàng 30 gam

Cách dùng : ở hiệu thuốc có bán thuốc chế sẵn, mỗi lần 1 — 2 gam uống với nước
đun sôi, lúc cần ngày uống 2 — 3 lần.

Công dụng : Trị uế,, giải độc, ngừng nôn.
Chữa chứng bệnh : cẳm nhận khi uế trọc (sa khí) ngộ độc trong ăn uống, nôn cấp 

tính hỏặc buồn lựm nôn khan, muốn nôn không nôn được, muốn tả không tẳ đưực, vùng 
bụng đau chướng, buồn bực không yên.

Cách giải: Xem thuốc khai khiếu ở chương IS,

TUYÊN PHÚC ĐẠI GIẢ THANG 
« thương .hàn lu ận »

Thành phần:
■ Tuyên phúc hoa 12 gam — Nhân sâm (hoặc Đảng sâm) 8 — 12 gam

— Đại giả thạch. 12 — 20 gam — Chích cam thảo . 4 gam
— Gừng sống 3 — 5 lát . . — Đại táo 3 quả
— Bán hạ 8 — 12 gam

Cách dùng : ngày dùng 1 thang, đun sắc chia ,2 lần uổng.
Công dụng : hòa vị, tiêu đàm, giáng khí.
Chữa chứng bệnh: dạ dày đầy chướng, đày hơi, nôn mửa, buồn lợm, bị nấc.
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Cách gỉâỉ hàị thuốc: Bài này dùng tuyền phúc hoa tiêu đàm hạ khí, đại giả thạch, 
giắng nghịch hai vị phối hợp là chuốc chủ của bài thuốc, chữa chứng vị không hòa giắng 
nên sinh ra ợ hơi, nôn mửa? bị nấc thuốc phụ trợ có hai loạ i: bán hạ, sinh khương tăng 
thêm tác dụng hỏa vị. giắng nghịch của thuốc chủ, đảng sậm, chích cam thảo, đại táo bồ 
vị khí hư nhược ngoài ra, còn phải nói rõ là 2 vị tuyền chúc hoa, Đại giả thạch có tác 
dụng chính là giắng khí cho nên trong lâm sàng không chỉ chữa các chứng nôn mửa, ợ 
hơi, ách nghịch mà còn chữa ho, ổờm nhiều, thử gấp.

Cách gia giảm : Bài này trong ứng đụng lâm sàng nếu thấy rêu lưỡi nhờn, thiên về 
đàm thấp có thề gia Hậu phác, phục linh, trần bì, nếu kèm thêm thực trệ có thề gia chĩ 
thực hoặc chỉ xác, nếu bị sốt có thề gia hoàng cầm, hoàng liên. Có những chứng bệnh trên 
thì không. dùng đẳng sẫm, cam thảo, đại táo.

QUẤT Bĩ TRỮC NHỰ THANG 
(phụ : tế sinh quất bì trúc nhự thang)

«Kim quỹ yếu lư ợ c»
Thành phền :

— Quật bì (tức trần  bì) 8 12 gam — Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 8 — 12 gam
— Trúc nhụ 8. gam — Chích cam thảo 4 gam
— Gừng sống 3 lát — Đại táo 3 quả

Cách dùng : ngày dùng 1 thang, đun sắc chia 2 lần uống,
Công dụng : Hòa vị giáng nghịch bồ hư.
Chữa chứng bệnh : Yị hư bị nấc, nôn khan (buồn lợm).
Cách giải hài thuốc : Bải này dùng nhân sâm, cam thảo, Đại táo bồ vị'hư , trần bì hòa 

vị, lý khí, trúc nhự thanh vị nhiệt, giáng nghịch khí phối hợp tạo thành, chữa chứng bệnh 
vị hư hơi thiên về nhiệt mà gây nên bị nấc, nôn khan. Trong lâm sàng thường' dùng trần 
bì, trúc nhự (sao nước gừng) gia vào các bài thuốc khác đê chữa nôn mửa, ợ hơi.

Phụ phuơng : Tế sinh quất bì trúc nhự thang: tức là bài này gia phục linh, bán hạ,
mạch môn đông, tỳ bà diệp (sao thơm). Bán hạ, phục linh, tì bà diệp hóa đàm, hòa vị,
giáng nghịch, Mạch môn đông dưỡng vị âm, dù đề bò vị, thanh nhiệt, giáng nghịch thì 
sức thuốc vẫn mạnh hơn so với nguyên bài trong « kim quỷ ».

ĐINH HƯƠNG THỊ ĐE THANG 
« chứng nhân mạch t r ị »

Thành phần :
— Đinh hương 2 — 3 gam — Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 8 — 12 gam
—> Thị đế (tai hồng) 3 — 16 gam — Gừng sống 3 lát

Cách dùng: Ngày 1 thang, đun sắc chia 2 lần nống,
Công dụng: ôn vị tán hàn, hạ khí giáng nghịch.
Chữa chửng bệnh : Vị khí hư hàn, bị nấc.
Cách giải bài thuốc: Bài này dùng Đinh hưo’ng, thị đế ôn vị tán hàn, hạ khí giáng 

nghịch là chính, chuyên trị bệnh nấc, phụ thêm có Nhân sâm bô hư, gừng sống tán hàn. 
Chữa bệnh vị khí hư hàn mà bị nấc là thích họp..
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KỂT l u ậ n

Thuốc ngừng nôn chú trọng hòa vị giáng nghịch, tìiuổc dùng trước hết phẳi nỏi đến 
Bán hạ, sinh khương. Vi vậy, tiều bán hạ thang là phương thuốc cơ bẳn đề ngừng nôn, 
thông thường lấy bài thuốc Bày phối hợp với các vị thuốc khác đề chữa ngừng nôn do 
nhiều nguyên nhân khác nhan, Trong việc chữa các bệnh ngoại cẳm nếu đàm thấp trô  ngại 
bên trong kèm thêm bị nôn gia thêm bán hạ, sinh: khương cổ thề giẳi được. Ví dụ tiềư sài 
hồ thang, hoắc hương chính khí tán đều có tác dụng ngừng nôn vĩ trong thuốc đều có 
Bán hạ, sinh khương. Kế' đó là Hoàng liên, ngô thù tả vị hỏa, giáng nghịch khí, có tác dụng 
ngừng nôn tương đối mạnh như tả kìm hoàn là phương thuốc ngừng nôn thường dùng trong 
lắm sàng. Ngoài ra các vị Hoắc hương, khấu nhân, sa, nhân, Phật thủ là những thuổc thơm 
cùng với lô căn. mạch môn đông, hoa phấn đều thanih vị sinh tân cũng có tác dụng ngừng 
nôn nhất định. Loại trên thường dùng chữa can uất khí nghịch hoặc do thấp trọc trỏ9 ngại 
bên trong mà gây nên buồn'lợm, buồn nôn. Loại sau thường dùng chữa nôn khan do vị âm 
hư gây nên,

Thuốc ngừng nôn giáng nghịch khỉ chữa các loại tạp bệnh trước tiên cần phân biệt 
hàn, nhiệt, hư, thực, nếu vị hàn thì dùng Ngô thù du thang đế ôn vị tán hàn kèm theo hư 
hàn nên trong ngô thù du thang dùng sâm? táo đế bổ hư, vị nhiệt có thề dùng tẳ kim hoàn 
tân khai khô' giắng nhưng chính đề thanh vị nhiệt5 còn nếu hàn nhiệt xen kẽ mà gây ra 
nôn, nôn khan, có thê dừng Bán hạ tẳ tâm thang gia giẳm (xem thuốc hòa ở chương 4), vị 
hư cỗ thề dùng Đại bán hạ thang, vị thực có thề dùng Đại hoàng cam thẳo thang và tam 
thừa khí thang. Nến tiếp nhận uế trọc sinh nôn, nôn khan cỗ thề dùng ngọc khu đan tuyên 
thông khai tiết, tị uế giẳi độc. Tuyền phúc đại giả- thang chữa lợm, nôn, nấc, đặc điềm là 
dùng chưng cả 2 thứ thuốc tiêu đàm hòa vị và gỉắng nghịch. Bài này cùng bài 1 vị thuốc 
là đất ở giữa bếp 1 lạng, bọc lại nung lên, lọc sạch lấy nước, cho vào 1/â thìa nước gừng, 
uống ấm nhiều lần đề ôn trung tán hàn giắng nghịch đề chữa vị hàn nôn mửa. Quạt bì 
trúc nhụ thang, Đinh hương thị đế thang, 2 bài này thường dùng chữa, nấc, nôn khan, bài 
sau chuyên trị. ôn vị tán hàn. Cần phẳi nên rõ, vị mất đi sự hòa giáng thường đo can khí 
phạm vi nên muốn hòa vị phải sơ can như ngô thù du thang, Tả kim hoàn đều là những 
phương thuốc cùng chữa can vị. Trong lâm sàng lúc dùng các phương thưốc khác ngừng 
nôn giáng nghịch, nếu thấy can vị bất hòa cần gia thêm vị thuốc sơ can lý khí.

Những bài thuốc chọn ở chương này chuyên trị nôn, lợm, nấc; còn những bài thuốc 
khác như nhị trân thang, ôn đởm thang, Hoắc hương chírứi khí tán, tiếu sài hồ thang, Bán 
!hạ tả tâm thang tưy cũng cỗ tác dụng ngừng nôn giáng nghịch nhưng ở một mặt nào đó 
thôi còn thì dùng chữa các bệnh khác nên ở chương này không chọn vào.

CHƯƠNG 11 

THUỐC CHỈ THỐNG

Tác dụng chủ yếu của thuốc chỉ thống là « thông)). «Không thông thì thống* 
«1 thông thì không thống» là căn cứ lý luận chủ yếu của thuốc chỉ thống. Nhưng thống 
cp thực thống và hư thống, thực thống do những nguyên nhân khác nhau như ngoại tà,
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khí trệ, huyết ứ, đàm trử, trùng tích, thực trệ cách chữa và dùng thuốc theo các cách 
lý khí, hóa ứ, khử đàm? khu trùng, tiêu tích, hóa trệ nhưng chung quy vẫn là đề 
« thông» hư thống cần bô nhưng do hư dẫn đến « thống», mỗi khi khí huyết lưu . hành 
không thông suớng thì không nên dùng thuốc bố mà nên thông, trong khi bồ cũng cần 
chú ý đến chữ « thông». Ví dụ bài kiến trung thang, nhất quán tiễn nối ở chương này 
đều là phương thuốc chữa hư thống nhưng đều chú ý trong bỗ có thong. Bài thứ nhất 
dùng Quế chi đề thông hưỵết mạch, bài thứ hai dùng xuyên luyện tử  đề sơ can khí là 
có ý như vậy. Đồng thời cần phẳi nói rõ, thuốc chỉ thống của nền ỵ học nước nhà không 
phải đơn thuần là đau đầu thì chữa đầu, đau chân thì chữa chân « mà là một bộ phận trong 
phép biện chứng điều trị. Cho nên trong thuốc chỉ thống thường dùng các vị thuốc khử 
tán ngoại tà (bao gồm khử phon,g, tán hàn, hỏa thấp, thanh nhiệt) tiên trừ  ủng trệ (bao 
gồm lý khí, hóa ứ, khử đàm, đạo trệ) làm thành phần chủ yến của phương thuốc, chữa 
thực thống, còn trong các vị thuốc bồ khí bồ huyết có kết hợp các thuốc lý khí, hoạt 
huyết, giải uất, tán hàn, thông dương, đó là thành phần chủ yếu của phương thuốc chữa 
hư hàn.

Do nguyên nhân khác nhau và đau ở các bộ phận khác nhau nên thuốc chỉ thống 
có khác nhau trong sự giống nhau như đau đầư thường dùng xuyên khung, đau lưng 
thường dùngị Đỗ' trọng, đau từ đầu gối trỏ9 xuống thường dùng Ngưu tất, đau do khí 
trệ ở ngực và bụng thường dùng Diên hố sách, Hương phụ, đau dơ. bị ngoại thương và 
huyết ứ thường dùng Nhũ hương, Một được. Phương thuốc cũng có bài thuốc chuyên 
dùng. Chương nàv chỉ nỗi những bài thuốc tiêu biền chữa đau đầu, đaư ngực bụng, 
đau lưng, đan rang. Còn cách chữa chứng đau ran khắp toàn thân, đau do bị thương bên 
ngoài và phụ nữ đau kinh, ở chương này không nói mà xem tham khẫo ở các chương 
khác.

' Cách dùng : Các vị thuốc nói trên nghiền thành bột. Mỗi ngày dùng 12 gam bột ấy.
ưốĩig vói nước chè xanh, Trong lâm sàng cỏ thề dựa trên liều lượng trên đồi làm thuốc 
thang sắc với nước chia 3 lần uống trong 1 ngày.

Công ảụng : Khư phong tán hàn, trị đau đầu.
Chủ trị : Chữa nhức đầu do phong hàn, ghét gỉó, phát sốt, huyễn vựng (chỏng ỉ 

mặt), tắc mũi...
Gỉẵỉ hàỉ thuốc : Đặc điếm của phương này là tập trung nliiềư loại thuốc khư phoAp 

tén hàn, lấy sự tán phong tà đề chữa nhức đầu. Trong phương cỗ khương hoạt,
chỉ, xưyên khung, tế tần, phòng phỏng, bạc hà, kinh giới đều có thề phát tán phong xa,
trong ổó xuyên khung hành khí ở trong huyết, khu phong ở trong phận, đi lên vùng
đầư mắt nên trị được các chứng đầu do phong thấp ở phần trên, bạc hà tế tân có thẹl
thanh tán uất nhiệt ở thượng bộ, nên .đau đầư tất phẳi dùng chúng. Dùng hai vị ấy VỚI,
liều lượng nhiều thì thăng dương tán tà. Nước chè thanh đầu mắt, Bất cứ đầu thống; 
nào do phong hàn đều dùng được phương thưổc này. Kế cả đau đầu do phong nhiệt cũĩíf, 
dùng được. Nếu nhiệt uất khá nặng, thì nên gia cúc hoa 12 gam, bạch cương tầm 8 garn 
gọi là cúc hoa trà điều tán dùng chữa nhức đầu do Can phong nhiệt’ bệnh.

XUYÊN KHUNG TRẦ ĐIÊU TẤN 
« Hòa tề cục phương»

Thành phần:
— Xuyên khung
— Kinh giới 
*“  Bạc hà
— Khương hoạt

,8 gam 
10 gam 
32 gam 
8 gam

— Tế tân 
- -B ạ c h  chỉ.
— Cam thảo
—■ Phòng phong

A gam 
8 gam 
B gam 
0 gam



ÍCH KHÍ THÔNG MINH THANG 
(Đông — Viên, thập thư)

Thành phần:
Mạn kinh tồ
Cat căn

12 gam 
12 gam

— Hoàng bá
— Bạch thược
— Thăng ma
— Chích cam thảo

4 gam 
8 gam 
6 gam 
4 gam

— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 12 gam
Hoàng kỳ 12 gam

Cách dùng : ngày dùng 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống,

Công dụng : Bồ trung khí, thăng thanh dương, tán phong nhiệt, lợi thanh khiếu.

Chủ trị : Trung khí bất túc, thanh dương bất thăng, phong nhiệt thượng xung, 
đầu đau mắt mờ, đau răng', tai ù, sức nghe giẳm sút, mạch nhu nhuyễn.

Giải bài thuốc : Bản phương dùng thuốc bỗ! khí làm chủ, lấy thuốc thăng tán làm 
phò tá, đề trị các chứng đan ở vùng đầư mặt. Trong đỏ, sâm, kỳ, thảo bỗ' khí, thăng ma, 
cát cặn, mạn kinh tử thăng tán, thăng thanh dương và dẫn thuốc bồ khí lên trẽn, tán 
được đau đầu do phong nhiệt. Hoàng bát tư âm giáng hỏa, bạch thược liễm âm hòa vinh, 
làm cho thuốc thăng tán không thái quá. Vì vậy, phương này thích hợp với bệnh nhân 
trung khí bất túc, khí hư nên không thăng dương được, phong ■ nhiệt thừa thế ấy m j 
xâm phạm đầu bộ sinh ra chứng đau đầu, đầu trướng3 chóng mặt, đau răng, ù tai V.V-. 
Nếu âm hư dương cang sinh chứng mê mệt mà mạch huyền' lưỡi đỏ thì không được 
dùng.

THƯƠNG NHĨ T ữ TÁN 
(Phụ : Tân di tán, Thanh can bảo hung hoàn)

’ Thành phần:
— Thương nh ĩ tử  (quả ké đầu ngựa) 12 gam — Tần di 8 gam
— Bạc hà 8 gam — Bạch chỉ 4 gam

Cách dùng : ngày 1 thang sắc với nước, chia 2 lần uống. (Trước hay dùng thuốc 
bột, hiện nay hay dùng thuốc thang).

Công dụng : Thông khiếu mũi, chữa đau đầu.
'Chủ trị : TV uyên, mũi tắc không thấy thơm thối, chảy nước bằn, đau trước trán.
Giãi bài thuốc : Thương nhỉ thông tị khiếu, tán phong, chỉ thống, bạc hà tiêu tán

phong nhiệt, trị đầư thống, đầu phong, tân di tuyên tán phong nhiệt ở thượng tiêu, chữa 
tỵ uyên (viêm xoang) đau đầu, đau răng, bạch chi trị đầu. đau, mắt mờ, đau răng tỵ uyên, 
mi lăng cổt thống (đau xương ò mắt). Dùng 4 vị này đế thăng tán tà khí & đầu mặt, 
thông khiếu cỏ công năng chỉ thống : là phương thuốc chủ yếu chữa viêm xoang, viêm 
mũi có thịt thừa (Polype).

Phụ phương :
1 — Tân di tán •: là phương trên bô thương nhĩ, bạc hà, gia thăng nia, cảo bản, 

phòng phong, xuyên khung, tế tân, mộc thông, cam thảo. Các vị bằng nhau tán bột. Mỗi 
ngày dùng 12 gam, uống với nước chè : (có thề chế thành thuốc thang) chủ trị như 
phương trên.

2 — Thanh can bảo hung hoàn: Dùng lá hoắc hương 3200 gam, trư  đỏm trấp (nước 
mật lợn) 3600 gam chế thành viên thuốc, Mỗì lần 4 — 8 gam. Ngày uống 2 lần với nước 
chín nóng, có tác dụng phương tương thông khiếu, thanh tiết phong nhiệt. Đó là nghiệm



phương trị tỵ uyên, chủ trị mũi tác bát thồng, thường ra nước bằn, không biết thơm 
thối, đầu trán đau rức... Công hiệu khẳ quan-

THANH CHẤN THANG 
(Trương nguyên, tố phương)

Thành phần:
— Thăng ma 12 gam — Bạc hà khô 1 nắm
~~ Thương tru ậ t 12 gam

Cách dùng : mỗi ngày một thang sắc với nước chia 2 lần nống.
Chủ trị : Thanh dương bắt thăng, trọc âm thượng cang, đầu thống, đầu chướng* 

có tiếng ọc ọc trong đàu (lôi đầu phong) rêu lưỡi trcra nhớt.
Giải bài thuốc : Phương này dùng thăng ma thăng thanh dương, thương truật tản 

phong khứ hàn thấp, bạc hà thanh đầu mắt, hỗ trợ cho thăng ma, thương truật thăng phát 
vị khí, khiến phong thấp theo đường trên mà tán, trị được các chứng thanh dương bất 
thăng, trọc âm thượng cang mà sinh chứng nhức đầu, ngực sôi sục, nhất định hiệu quả.

QUẤT LÂU GIỚI BẠCH 1 BẠCH T ữ u  THANG 
(Kim QUĨ yếu lược)

Thành phần:
— Qua lâu 16 — 32 gam — Rượu '16 gam
— Giới bạch đầu 18 gam

Cách dung : ngày dùng 1 thang sắc nước, chia 2 lần Hống,
Công dụng ; Thông dương tán kết, hỏa đàm hạ khí.
Chủ trị : Bệnh hưng tý, ngực đan xuyên sang lưng, lưng đen xuyên sang tâm, ho 

nhiều đờm thô’ gấp, trước hết trị chứng tâm giao thống (ví dụ bệnh của động mạch vành).
Giãi hài thuốc : Qưa lâư tính hàn mà hoạt nhuận. Giới bạch tính ôn mà thông dương,

nhất hàn,.nhất ôn dùng đề thông dương tán kết, hóa đàm hạ khí3 trị các chứng do dương
khí bất thông, đàm ằm súc tích ở trong mà thành hung tý. Rượu trắng tăng cường sự 
vận hành của thuổc. Gần đây có báo cáo Phương này trị đau dạ dày do đàm ằm, kết quả 
khả quan, còn trị chứng tâm giao thống.

Gia giảm :
1— Chỉ thực giới bạch quế chi thang : tức là phương trên bỏ' rượu gia chỉ thực, hậu 

phác, qưế chi, cũng chữa được các chứng đã kề trên, nhưng tác dụng thông dương tán 
kết mạnh hơn, trị các loại hung tý có hàn đàm.

2 — Qua lâu giới bạch bán hạ thang : Bẳn phương gia bán hạ đề hóa đàm hồa VỊ,
chủ trị bệnh nhân hung tý lại có thêm ho, đa đàm và bieu hiện cả chứng ầu thô
(nôn ọe).

1. Giới bạch có nơi đọc là cửu bạch tên một loại cây như cây hẹ của ta, họ kiệu mua hành,,. 
Việt Nam hay dùng hẹ... (lời người dịch)
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NHẤT QUÁN TIẼN 
(ỊLiễu châu y thoại)

Thành phần :
— Bác sa sâm
— Mạch ổông 
—- Đương qui

12 gam 
12 gam 
12 gam

•— Sinh địa
— Cầu kỷ tử
— Xuyên luyện tử

32 — 44 gam 
12 — 32 gam 

0 gam

Cách dùng : Trên đây là lượng của nguyên phương. Thực tiễn lâm sàng tùy tình 
huống gia giảm, ngày 1 thang sắc với nước chia làm 2 lần uống,

Công dựng : Dưỡng can âm, sơ can khí

Chủ trị : Can âm, bất túc, dịch vị thiếu, hiện ra chứng miệng khô, lưỡi sạm3 ngực 
sườn không thư thải, hoặc đau tức v.v..-

Giải bồi thuốc : Can là cương tạng (tạng cứng) tính thích nhu nhuận, nếu can khí 
bất thư, can vị bất hòa thì sinh ra chứng sườn đau, dạ dày đau. Nếu dùng Tứ ma ầm, 
Việt cúc hoàn, tiêu dao tán... thì bệnh mới mắc phần nhiều khỏi, nhưng bệnh lâu ngày 
càng mày can khí càng uất, mà hóa hỏa; can âm, can huyết và vị dịch đều hao tôn, vì vậy 
dùng các thuốc thơm mà ráo không những không khỏi mà còn có hại. Phương này chủ 
yếu dùng sinh địa, kỷ tử đê tư dương can âm làm chủ được. Sa sâm, mạch đông hòa 
dưỡng Vị âm, đương qui có tỉnh dưỡng can hoạt huyết làm phò tá, xuyên luyện tử sơ can 
nhuận nhi bất táo, có thế tiết can thông lạc dùng lưựng ít làm sứ dược. Thích hợp với 
các chứng âm hư huyết táo, can khí hoành nghịch, bệnh lâu sườn đau, vị thống, hiện 
chứng lưỡi đỏ thiếu tân dịch, yết hầu khô ráo, mạch hư mà huyền đều công hiệu.

Gia giảm : Miệng đắng gia xuyên hoàng liên sao rượu, từ  1 — 2 đê thanh nhiệt, 
ngực bỉ kém phần thu nạp gia mạch nha sống 16 — 32 gam, gia sinh địa kỷ tử nhu nhuận 
(mạch nha trợ tiên hóa của tỳ vị mà khéo làm thư can khí, nên, dùng sống nếu sao thM 
giảm tác, dụng). Nếu có âm hư hiệp đàm thì bỏ câu kỷ tử  gia xuyên bối mẫu.

Cách dùng : Tán bột, làm hoànf ngày uống 4 — 8 gam với nước chín, ngày 2
3 lần.

Công dụng : ô n  trung tán hàn, chĩ vị thống.

Chủ t r ị : Các chứng đau dạ dày do hàn ngưng khí trệ, thích chườm nóng, thích ấn, 
rêu lưỡi trắng.

Giải bài thuốc : Cao lương khương ôn vị, tán hàn tà, hương phụ lý khí, giải uất. Hai 
Ivị này, ôn trung tán hàn hành khí, khí hành tắc vị hòa, hàn tán thì thôi đau.

Gia giảm : Có phương còn gia thanh bi, can khương, mộc hương, trầm hương, đương 
bui, hậu phác đề tăng cường tác dụng hành khí tán hàn, sự giảm đau càng có hiệu quả.

LƯƠNG PHU HOAN 
(ịLươĩig phương tập dịch)

Thành phần:
Cao lương khượng (củ riềng). Hương phụ đều bằng nhaụ.
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LÝ TRUNG HOẰN 
(Thương hàn luận.)

Thành phần:
— Nhấn sâm( hoặc đảng sâm) 12 gam . — Chích cam thảo 40 gam
— Bào khương 80 gam — Bạch tru ậ t 120 gam

Cách dùng ĩ Lượng trên theo nguyên phương. Các vị bột làm hoàn, mỗi lần uống 12 
gam với nước chín ấm. Cũng có thề dùng dạng thuốc thang gọi là Lý trung thang (tất 
nhiên liều trên phải giảm đi €011 1/1-0 tính là 1 thang) sắc nước chia 2 iần uổng.

Công dụng : ôn trung kiện tỳ, tán hàn trừ  đau bụng.
Chủ trị ĩ Tỳ vị hư hàn, bụng đau tiết tả, nôn ọe mà không .khát, rêu iưỡì trắng 'nhạt,
Giảm hài thuốc : Phương này dùng bà 3 khương ôn trung tán hàn sâm, truật, cam 

thảo bô' khí kiện tỳ hòa trung, chữa được chứng tỳ vị hư hàn, ầu thố' tiết tả, thỉnh thoảng 
có cơn đau bụng thích, chườm thích ấm.

(Tham khẳo thêm chương 6 ôn tẽ)

Thành phần:

TĨÊU KĨÊN TRƯNG THANG 
(thượng hàn luận)

— Quế chi 8 gam — Kẹo mạch nha (dí đường) từ
— Bạch thược 16 gam 40 — 80 gam
— Cam thảo 4 gam — Sinh khưomg 4 gam
— Đại táo 5 quả

Cách dùng I ngày dùng 1 thang, chia làm 2 lần uống.
Công dụng : ôn dưỡng tỳ vị, thông dương khí, hòa doanh huyết.
Chủ trị ĩ Tỳ vị hư hàn dẫn đến đau dạ dày, tâm khí bất trú sinh chứng tâm, quí| 

(hồi hộp mà hư phiền).
Giải bài thuốc : Phương này tức là Quế — chi thang đùng gấp bội thược dược già' 

di đường '(.kẹo mềm lúa). Thược dược tăng hẳn lượng lên hợp với quế chi mà điều hòa vinh vệ 
cỗ thề làm mềm ((nhu) tạng can, hòa doanh huyết mà khỏi đau bụng, lại gia di đường 
tính cam ôn cùng với cam thảo, sinh khương phối hợp đề tăng cường tác dụng'ôn dưỡng 
của phương, cho nên có tên gọi là « KIÊN THUNG », là phương chủ yếu trị chửng tỳ vị 
hư hàn dẫn đến đau bụng.

Bản phương lấy bài Quế chi thang làm co  ̂ sử, bội bạch thược và gia di đường, táỷ
dụng không phải là phát hãn giẳi biều mà là đề ôn vận huyết mạch, thông tâm dương., ích
tâm khí, hòa vinh huyết? nên còn chữa được chứng hư phiềni hồi hộp do tâm kh|í 
bất túc.

Gia giảm I Bẳn phương gia Hoàng kỳ gọi là Hoàng kỳ kiến trung thang đề kiêm thenji
tác dụng bồ khí, đau bụng do tỳ vị hư hàn, biều hư tự  hãn V.V.. gia đương qui gọi lằ
Đương qui kiến trung thang kiêm thêm tác dụng bô huyết trị chứng đau bụng do huyết 
hư. Nếu muốn bồ cả khí lẫn huyết thì gia hoàng kỳ, đảng sâm, đương qui vào, bản phương 
(sâm kỳ qui kiến trưng thang) trong lâm sàrxg thường dùng phương này trị bệnh đẩi 
són, rối loạn công năng vị tràng, mà hiện chứng tỳ vị hư hàn? khí huyết lưỡng hư rất có 
hiệu quẳ.
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THANH NGA HOÀN,
(Hòa tễ cục phương)

Thành phần :
— Bồ cốt chỉ (phá cổ chỉ) sao rượu — Hồ đào nhục sao 180 gam

160 gam — Đại toán đầu khứ ý (tỏi bỏ. vỏ)
— Đỗ trọng sao muối, rồi sao rượu 160 gam

160 gam

Cách dùng : Các vị nghiền bột làm hoàn, mỗi lăn uống 12 gam lúc đỏi bụng, uống 
với rượu nóng, hoặc nước chín ấm. Có thề đôi làm thang tễ (giảm liều) sắc nong ngày 
2 lần.

Công dụng ĩ Bỗ thận, chữa ẹo lưng đau (yêu thống).
Chủ trị : Thận hư yêu thống. I
Giải bài thuốc % BÔ' cốt chỉ tân khò đại ôn, ôn thận tráng nguyên dương, hô đào nhục 

bò mạnh môn hỏa, nạp thận khí, đõ trọng bố can thận trị yêu thống. Ba vị phối hợp 
bỗ hạ tiêu thận dương, dùng nước muối dẫn thuốc vào thận, lấy củ tỏi cay thông đế 
tán hàn thấp. Thật là một phương thuốc cực hay mà giản dị đế chữa chứng thận hư yêu 
thống vậy.

THANH VI TẢN 
(Lan thất bí tàng)

Thành phần :
— Sinh ổịa 20 gam — Đương qui 8 gam
— Đan b ì 20 gam — Thăng ma 8 gam
— Hoàng liên 4 gam

Cách dùng ĩ Mỗi ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : Thanh vị hỏa, giẳi nhiệt độc,
Chủ trị : Vị hỏa bốc sinh đau răng*
Giải bài thuốc ĩ Bản phương dùng sinh địa, đan bì lương huyết giải nhiệt, hoàng

liên thăng mà thanh nhiệt giải độc* đương qưi hòa huyết dưỡng huyết. Một vị thăng ma
có sức thăng dương tán hỗã. Lý Đông Viên n ó i: «Dục giáng tất tiên thăng »' Nghĩa
là muốn giáng thì trước phải cho thăng đi. Cho nên trong các bài thuốc giáng hỏa,
ta nên dùng sức đưa lên của vị thăng ma đ i trị đau răng. Vì vị hỏa hay gây đau răng? 
mà hỏa cỏ tính viêm thượng (ịbốc). Sau đó cQng có thề không cần dùng tác dụng thăng
tán của thăng ma nữa, lúc ấy có thề bỏ thing ma gia thạch cao hoặc đại hoàng. Phàm
các chứng sưng đau của răng do vị hỏa hoạc sinh mụn, răng chảy máu, khí miệng nóng
hôi, có thề trên cơ sở phương này mà gia giảm vận dụng.

THẠCH CAO THỤC ĐỊA 11ẼN '(tên cũ mgọc nữ tiến)
(cẳnh nhạc toàn thư)

Thành phần:
— Thạch cao 20 — 40 gam — Ngưu tấ t 8 gam
— Mạch đông 8 gam —' Thục địa 1 16 gam
— Tri mẫu 8 gam

Cách dùng i Mỗi ngày 1 thang sắc nước, chia 2' lần uống.
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răng).

' Chủ t r ị : Thận âm bất túc, vị hỏa hữu dư. Lợi răng sưng đỏ, khí mệt nhọc hay phát 
phiền nhiệt, miệng khát.

Giải hài thuốc : Bản phương 'dùng thạch cao, trị mẫu, thanh bị vị hỏa, thục địa tư  
bồ thận âm, mạch đông dưỡng âm thanh nhiệt, ngưu tất dẫn nhiệt đi xuống. Răng lợi 
đau sưng hễ mệt nhọc thì phát (ngộ lao tất phát) phần lớn do âm hư hỏa vượng nên 
dùng phương này.

(Nên tham khảo chương 2, Thanh nhiệt tế),

KẼT LUẬN

Chương này trình bày những phương thuốc chữa các chứng nhức đầu, đau ngực, đau 
bụng, đau eo lưng, và đau răng.

1 — Trị đầu thống: — cò  nhân nêu lên thuyết do «Phong tà tập thượng». Trên 
thực tế lâm sàng thấy các chứng đau đầu do ngoại cảm phần lớn do phong tà Xâm tập* 
Phương tế đề trị có Xuyên khung trà điều tán, cúc hoa trà điều tán, trước hết đề khư 
phong tán hàn, sau đó là khư phong thanh nhiệt.

Ich khí thông minh thang và Thanh Chấn thang chủ yếu lấy thăng đề thanh dương
mà trị ngoại cảm. Thương nhỉ tử tán, Tân di tán có công năng thông khiếu dùng chữa các 
chứng đầu thống do bệnh tỵ uyên, Còn các loại đau đầu do huyết hư dương Cũng thì nên 
phải tham khảo ở các chương có quan hệ với chứng ấy.

2 — Trị hung phúc thống (ngực bụng đau)!

Quát lâu giới bạch bạch tửu thang và các phương gia giảm của nó đều khéo trị đàm 
trệ và uất kết ở trong ngực, chuyên trị hưng tý dẫn đến đau giữa lưng và ngực. Trước 
hết người ta hay dùng trị động mạch sơ cứng (atheco. Sclerose) các bệnh tim dẫn đến co 
thắt động mạch vành (Sclérose coronarienne) tâm giao bệnh w ... có hiệu quả khả quan.

‘—■Nhất quán tiễn chủ yếu dưỡng can âm, tư  vị dịch, sơ can lý khỉ. Đối tượng chữa 
của nó là các chứng can âm bất túc, kiêm can khí bất thư, vị quán đông thống (đau dạ 
dày) ngực sườn không thư thái, đau tức, lưỡi đỏ.

Lương phụ hoàn. Dùng chữa các chứng trúng hàn khí trệ sinh ra đau dạ dày, lại cũng 
chữa các thống Kinh (đau bụng trong thời gian hành kinh) của phụ nữ.

— Lý trung thang chủ trị chứng tỳ vị hư hàn gây ra àu thồ (nõn) và tiết tả đau 
bụng.

Tiêu kiến trung thang và các phương gia giảm chủ yếu là kiện vị, làm hoãn chứng cấp 
và giẳm đau cho nên gọi là kiến trung rất hợp với dạ dày đau tức do tỳ vị hư hàn. Đó 
là phương pháp trấn thống dùng thuốc cam ôn bỗ’ dưỡng noãn trung (ấm trưng tiêu).

3 _  Trị yếu thống: — Thanh nga hoàn là phương chủ yếu trị thận hư, đau eo lưng. 
Phụ nữ đái hạ có chứng đau lưng cũng dùng được. Nếu do phong thấp, trật đẵ (ngã, 
đòn) lao quyện (mệt) mà đau eo lưng tất nhiên phải biện chứng luận trị đề chọn phương 
thang cho thích hợp.

4 —** Trị đau răng: Thanh vị tán và Thạch cao thục địa tiên là phương cơ sở chủ 
trị đau răn g : một phương trị đau răng đan thuần do vị hỏta viêm thượng, một phương 
trị thận âm bất túc kiêm có vị hỏa hiệp theo.

Công dụng : Bố thận âm, tẳ thân nhiệt, trị các chứng hư hỏa nha thống . (đau
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Chương này giới thiệu các phương trấn thống thường dùng, Ngoài ra còn có nhiều 
phương khác cũng có tác dụng giảm đau, không ngoài lý khái quát là lý khí, hoạt huyết,
khư phong thấp... đã nói ở các chương khác. Cúng ta nên dựa vào nguyên tắc biện chứng
luận trị đề lựa chọn cho thích hợp với người bệnh.

PHỰ : THANH DƯỢC (Thuốc chế sẵn)'

Vị thái phiến : (Phiến =  viên tròn dẹt giập máy)

Công th ứ c : Hải phiêu tiêu, cam thẳo, chế nhũ hương, chế một dược,
Cách dùng : mỗi lần từ  4 — 6 viên ngày 3 lần,
Công dụng : Chĩ vị thống, chế vị toan (giảm nước chua).
Chủ t r ị : Đau dạ dày, chất chua nhiều, dạ dày có loét, loét tá tràng...

3 Vị thống tá n :

Công th ứ c : Hải phiêu tiêu trần bì, thanh mộc hương, can hiếu mẫu, đường cát, 
cam thảo*

Cách dùng : Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 4 viên với nước chín.
. Công dụng : Chỉ vị thống, chế vị toan trự  tiêu hóa.

Chủ trị I Loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày, cơ quan thần kinh dạ dày sưng đau, 
nước chưa nhiều, rối loạn tiêu hóa.

4 _  Thập huơng hoàn :

Công th ứ c : Mộc hương, công đinh hương, trầm hương, chế nhủ hương, giáng hương,
chế hương phụ, đàn hương, quảng hoắc hương, ô dược, cam thẳo.

Cách dùng : Mỗi lần 1 viên, (viên 2 gam) nưó’c chín ngày 3 lần.

CHƯƠNG THƠ 12 

THUỐC H O Ạ T H U Y ẾT

Thuốc hoạt huyết có tác dụng hoạt huyết khứ ứ, thích hợp chữa các chứng huyết 
hành bất sướng (không thư .thái) các chứng ứ huyết làm trở ngại bên trong. Thí dụ như 
khí đau thi có thề dùng phép chích lễ chỗ vị trí nhất định, tỷ như các khối sưng ta có 
thế chích các máu xấu màu tím đen cho ra ngoài chữa các chứng mạch tế hoặc sáp, rìa lưỡi 
có sắc tía hoặc nối ban ứ, sắc mặt ảm đạm, hai mắt quầng tối,... da dễ khô ráo, thô ráp
không tươi nhuận (gọi là cớ phu giáp thác) v.v..-

Trên lâm sàng thường ứng dụng các loại thuốc hoạt huyết chữa các chứng bệnh
của hệ tim mạch, viêm gan mạn tính, sơ gan, đái són, dí chứng của tai biến não xuất huyết,
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eầe bệnh ngoạil khoa, viêm cảc khớp đo các loại phong thấp, U bướu, các bệnh phụ khoas 
các bệnh ngoại thương (tai nạn) v.v..*

Về phương diện chọn dược vật, thì đương qui, đan sâm, xích thược, đào nhân, 
hồng hoa là các vị thông thường đề chữa ứ huyết. Nhưng trong các vị ấy có sự khác nhau 
về cơ chế tác dụng : Đương qui, đan sâm, xích thược còn có tác dụng bô huyết nữa, 
đương qui hay dùng đề điều kinh, đan sâm hay dùng đề dưỡng tâm an thần, xích thược 
hay dùng đề lương huyết. Còn như đào nhân, hồng hoa chủ yếu là đề khứ ứ phá.huyết, 
ích mẫu thảo, trạch; lan diệp (lá mần tươi) thông kinh dùng trong phụ khoa, như hương 
một dược có tác dụng giẵm đau thường dùng trong khoa chấn thương, tâm thất, bô hoàng 
vừa hành huyết vừa chi huyết thường dùng đề cầm máu3 tam lăng, nga trưật và các loại 
trùng thường dùng tiêu trừ  các'khối U, khối phù 'nề. Bệnh đã vào sâu lạc mạch thì nên 
dùng chư'trùng, đế khứ ứ thông lạc.

Chủ yếư của sự phối ngũ thành tế hoạt huyết là :
1 — Lấy hương phụ, ô dược, xuyên luyện tử, trần bì, thanh bi,..* đề lý khí, phối hợp 

các vị hành khí này với thuốc bồ khí như hoàng kỳ đề lập phương., Đó là ý nghĩa : 
Khỉ hành tác huyết hành.

2 — Dùng các thuốc thông kinh tán hàn như quế chi sinh khương... mà phối ngũ 
khiến cho huyết nóng mà hành được (đắc ôn tấc hành) là phương pháp dựa vào ôn hóa
hàn ngưng mà khứ ứ.

3 — Dùng thuốc khứ ứ ehĩ huyết nhu trắc bá điệp? tâý thảo, hòa hoa, địa đê 
khứ ứ, chỉ huyết.

4 — Dùng thuốc thanh nhiệt giải độc như địa dinh thẵo, hồng tất (sơn tao), dã cúc hoa, 
'bồ công anh mà phối ngữ .đế hoạt huyết thanh nhiệt, hay dùng chữa các chứng ung thư 
(nhọt độc) trong và ngoài. Phụ nữ có mang cấm dùng, hoặc dừng phải rất thận trọng các
phương tế hoạt huyết.

$

Ạ’

ĐÀO HỒNG T ứ YẬT THANG 
íỵ tông kim giám)

Thành phần :
— Đương QUÌ 12 gam — Sinh địa
— Xích thược 12 gam —- Đào nhân
— Xuyên khung 6 — 12 gam —• Hồng hoa

Cách dùng : mỗi ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống,
Công ảụng : hoạt huyết điều kinh.
Chủ trị : Phụ nữ kinh nguyệt không đều, thống kinh, đau trước và sau kỳ kinh, 

hoặc hành kinh khó khăn (bất sướng) mà tạo ra máu cục, máu tím đen v.v... hoặc do ứ 
huyết mà kinh T£ủ quá nhiều, và các chứng lâm, lậu lâu ngày v.v..-

Giải hài thuốc : Phương' này là tứ vật thang gia hồng hoa, đào nhân. Tứ vật thang
dưỡng huyết? hoạt huyết phối ngủ với đào hồng đề phá ứ. Toàn phương cỏ công hiệu
khứ ứ sinh tân (vì mưốn lương huyết nên bỏ bạch thược thay bằng xích thược) cht
nên chữa được nguyệt kinh bất -điềư, thống kính.,., đo ứ huyết gây ra- Đó là phươĩìg
thang căn bản đế hoạt huyết điền kinh? trên lâm sàng hay gia giâm vận dụng.

20 gam 
8 — 12 gam 
4 — 12 gam
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Gỉa giảm : Huyết quá nhiệt fíia đan bi, đau bụng gia huyền hồ sách, do là huyết ứ 
thường kiêm khí trệ cho nên gia thêm hương phụ chế, xuyên luyện tử, thanh bì.., đề 
lý khí « khí hành tấc huyết hành». Ngoài ra có bài Hồng hoa đào nhân tiên gồm các 
vị đan sâm, chế hương phụ, huyền hồ sách; thanh bì, đương qui, xích thược, xuyên khung, 
sinh địa, đào nhân, hồng hoa, ổề trị chứng kinh nguyệt không' đều, thong kinh, bế kinh 
cũng thuộc bản phương gia giảm.

Thành phân :
— Ngô thù du
— Đương quy
— Xuyên khung
— Xích thược ■
— Đảng sâm
— Quế chi

ON KINH THANG 
(Kim quĩ yếu lược)

2 — 8 gam — A giao
12 gam — Đan bi

4 — 12 gam — Sinh kìiương
12 gam — Chích thảo
12 gam — Bán hạ

4 — 8 gam —  ;Mạch đông

'12 gam
-12 gam

3 lốt
4 gam

12 gam 
12 gain

CácM dủng : mỗi ngày 1 thang sắc nước, chia 2 lằn uống.
Công dụng : ôn kinh dưỡng huyết, hoạt huyết điều kính.
Chủ trị : Phụ nữ bụng dưới bị lạnh, -hoặc giỏ giọt không dứt, hoặc đến kỳ không thấy, 

bttôỉ chiền phát sốt, lòng bàn tay nóng, môi lưỡi khô ráo, lâu ngày không có thai.
Giải hài thuốc : Trươc đây,, người ta cho phương này là tẽ tiêu biền cho các thứ 

thuốc điều kinh, phần nhiều gia giảm vận dụng cốt đạt và pháp, không câư nệ vào 
phương, Nếu tử cưng quá hư ĩìàn thay quế chi bằng nhục quế, khí trệ thì gia hương phụ,
ô dược, bụng dưới lạnh đau bụng thì gia tiều hồi, ngải diệp sao, tử thạch anh v.v... đề
làm ấỉìi thêm dạ .con, đan bì mạch đông có thề giảm hoặc bỏ, kinh có máu tím thành 
khối nên bỏ a giao, gia đào nhân hồng hoa đê phá ứ, kinh giỏ giọt sắc nhạt lây nhây, eo 
lưng nhức mỏỉ nên gia thục địa, đỗ trọng tục đoạn, chấn linh đan đề bô can thận, chỉ 
băng lậu — âm hư nội nhiệt gia sính địa, nữ trinh (cây xấu hồ) cỏ nhọ nồi đề dưỡng 
âm và bỏ ngô thù„ quế chi, sinh khương, bán hạ..,

SINH HOA'. THANG
(Truyền thanh chủ nữ khoa)

Thành phần: ■

— Bương qui 32 gam — Bào khương
— Khung 12 gam — Xích thảo
— Đào nhân 14 hạt

Cách dùng : Lượng trên theo nguyên phương. Ngày 1 thang sắc nước chia làm 2 lần
uổng.

Công dụng : Hoạt huyết tiêu ứ,
Chủ trị : Sản hậu, máu xấu không ra, đau bụng,
Giải bài thuốc : Đương qui,; xuyên khung hoạt huyết, đào nhân khứ ứ, bào khương

tán hàn hành ứ, cam thảo ôn trung tiêu, giảm đau. Thuốc giản' dị mà công hiệu lớn đùng
chữa phụ nữ sau khi đẻ, máu xấu không ra, do ứ . mà đau, rất là hợp. Vi huyết ứ được
khứ mà huyết mới được sinh (khứ ứ sinh tân) cho nen cỏ tên gọi là SINH HốA THANG.

2' gam 
2 gam
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Nhưng không thế vì eái tên sinh hóa mả cho phương này ià thuốc dưỡng huyết điền lý 
sau khi đẻ. (Cố nghĩa là không phẳi thuốc hậu sân).

TH1ẼU PHỨC TRỤC ứ  THANG 
(y lâm cải thác)

Thành phần:
— Tiễu hồi hương 1 quâ — Xuyên khung 8 gam
— Gan khư khương . 2 gam — Quế tâm  4 gam
— Huyền hồ sách. 4 gam — Xích thược 8 gam
—i.Một dược 8 gam — Bồ hoàng sống 12 gam
— Đương qui 12 gam — Nhũ linh chi 8 gam

Cách dũng : Lượng trên theo nguyên phương, ngày 1 thang, sắe nước chia 2 lần
uống.

Công dụng : ôn kinh, trục ứ, chỉ thống.
Chủ trị : Bụng dưới tích khối mà đau, hoặc có khối mà không đau, hoặc có đau mà 

không khối. Kinh nguyệt một tháng 3 đến 5 kỳ, hoặc liên tiếp không ngừng, hoặc ngừng 
rồi iại thấy. Máu hoặc tím hoặc đen hoặc có hòn cục, kiêm bụng dưới đau dữ dội hoặc 
trong chất khí hư có màu hồng.

Giải bài thuốc : Phương này lấy bài Thất tiếu tán (bồ hoàng, ngũ linh chi) phối 
ngũ với khung, qui làm chủ yếu, lại gia huyền hồ, một dược, đề hoạt huyết định thống, 
gia quế tâm, tiêu hồi, can khương đề ôn kinh tán, ứ. Tóm lại toàn phương có đặc điềm 
là dùng thuốc thiên vè ôn, dùng thuốc chữa hạ tiêu can thận, ba là thuốc trấn thống mạnh 
nên có cóng năng trục được khối huyết ứ ở bụng dưới. Nhưng phương này ôn kinh 
chỉ thống có thừa, mà sửc tiêu tích trừ  khối lại không đủ, nên nếu tiêu bí bì khối cần được 
tăng cường thêm.

Gia giâm : Gần đây, người ta dùng phương này trị thống kính. Trên lâm sàng, dùng 
phương này 2 — 3 ngày thì kinh đưực trong sạch là khỏi, nếu dùng liên tục trong 3 
đến 5 kỳ kinh thì chứng hành kinh đaư bụng lâu năm khỏi hoàn toàn, nên bài này 
chữa được vô sinh của phụ nữ, nhưng phải tăng liều lương các vị thuốc ôn kinh, chỉ 
thống .(tiếu hồ, bàd khương, huyền hồ sách),

PHỨC NGUYẺN HOẬT HUYET THANG

Thành phần :
— Sài hỗ 6 — 12 gam — ơam thảo , 4 gam
— Thiên hoa phấn 12 — 20 gam — Xuyên sơn giáp 8 — 12 gam
— Đương qui '12 gam — Đại hoàng sao rưựu 4 — 12 gam
— Hồng ’hoa 4 — 12 gam — Đào nhân 8 ■— -16 gam

Cách dùng : Cho thêm chút rượu tốt, sắc thuốc với nước chia 2. lần uống trong
1 ngày.

Công dụng : Sơ can thông lạc, hoạt huyết tốn ứy chỉ thống.
Chủ trị : Các chứng ngã, đòn gây thương tốn, huyết ứ  lưu két ở ngực sườn, đau 

có chỗ nhất định, đau không chịu được.
Giải bài thuốc : PhưoTXg nầỵ là thuốc uống thường dùng trong khoa chấn thương, 

chủ trị huyết ứ đinh trệ gây các chứng ngực sườn đau tức — Đương qui, hồng đào,
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sơn giáp, đại hoàng hoạt huyết phá ứ là các thành phần chủ yếu của phương. Ngực sườn 
là nơi can kinh đi qua nên gia sài hồ sơ can, dùng thiên hoa phấn không phải đề sinh 
tân nhuận táo mà chủ yếu đề trị ứ huyết do đòn đánh ngã té (xem Bần thảo kinh — cẵnh 
nhạc toàn thư), cam thảo hoãn cấp. chỉ thống, ứ huyết hết thì tân huyết sinh, nên có tên 
gọi là PHỨC NGUYÊN.

Gỉa giâm : Trên lâm sàng thường gia địa miết trùng (loài dán đất) nhũ hương, 
một dược, huyền hồ eft tăng cường hoạt huyết, khứ ứ, lý khí, chỉ thống.

ĐÀO NHÂN THỮA KHÍ THANG 
OThương hàn luận)

Thành phần:
— Đào nhân 12 gam — Chích thảo 4 gam
— Sinh địa 4 — 12 gam — Mang tỉêu 8 — 12 gam

Quế chỉ 4 — 8 gam

Cách dùng: Ngày 1 thang sắc nước3 chia 2 lần uống,

Công dụng : Phá huyết trụ ứ.

Chủ trị: ứ huyết nội kết, bụng dưới trướng mãn, đại tiện sắc đen, phát sốt, nói lảm 
nhẳm như điên.

Gỉảỉ bàỉ thuốc: Phương này thích hợp chữa chứng ứ huyết nội kết. Ngày xưa gọi là 
chứng « súc huyết». Phát sốt là ứ lât phát thành nhiệt, nói nhảm như cuồng là đo ứ 
nhiệt thượng xung. Tình thế này rất nghiêm trọng, phải gấp rút phá huyết trục ứ ngay 
đi! Bẳn phương dùng đào nhân, đại hoàng, quế chi có tác dụng ấy. Đào nhân và đại hoàng 
là chủ dược phối ngũ 2 vị này thì sức phá huyết của đào nhân mạnh hơn nhiều. Đại hoàng 
hay trục ứ, quế chi thông huyết mạch (cỏ thề dùng' quế tâm), mang tiêu nhuyễn kiên 
tiêu kết giúp cho đại hoàng ổào nhân công hạ, cam thảo hòa hoãn chư dược, Sau khi đã 
công hạ ứ huyết, tà nhiệt tự  lui, cưồng táo tự  an, Phương này không những trị được súc 
huyết ở hạ tiên, mà còn chữa chứng thồ huyết sắc mặt tím sạm, đòn đánh, chấn thương gây 
ứ huyết đình tích, đau nhức không xoay tro’ được, phụ nữ ứ huyết bế kỉnh, .hoặc sau khi
đẻ không ra máu xấu, bụng dưới rắn đau, xuyến trướng không chịu được. Nhưng dùng
phương này tất nhiên là phải có chứng ứ huyết nội kết. Nến bệnh nhân ra máu nhiều, khí 
huyết hư nhược, sắc mặt trắng bệch thì cấm được dùng. Nếu huyết nhiệt vọng hành, xuất 
huyết bất chĩ, thì phải lương huyết làm chủ, phương này không thích hợp.

Phụ nữ cổ mang không được dùng.

Gia 'giảm': Trên lâm sàng có thề dùng phương này hợp bài Thất tiếu tán (bồ hoàng, 
ngũ lỉnh chí) đề tăng cường trục ứ chỉ thống. Nếu có Kiêm khí trệ thì nên gia thanh bi, 
mộc hương, hương phụ đề lý khí. Nếu không phát nhiệt như cuồng thì thay sinh đại hoàng 
bằng chế đại hoàng, không dùng mang tiêu nữa.

Trên lâm sàng, người ta lấy phương này làm cơ sử rồi gia hồng tất, bại tương thảo, 
hoàng cầm hoàng liên đề trị viêm chậu hông cấp tính.

Phương này khứ quế, gia hậu phác trị chứng đại tràng trở trệ khó đi đại tiện.
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ĐẠI HOÀNG GIÁ TRÙNG HOÀN 
Phụ : Hạ ứ huyẩt thang — Đề đương hoàn 

(Kim quĩ yếu lược)
Thành phần :

— Giá trùng (tức ổịa miết t r ù n g : — Xích thược ■100 gam
dán đất) 40 gam — Hanh nhân 160 gam

— Can tấ t (sơn ta khô) 40 gam — Hoàng - cầm 80 gam
— Can địa hoàng (sinh địa khô) Đào nhân 160 gam

400 gam — Manh trùng 45 gam
— Cam thảo 80 gam — Tế tao trùng (bọ gạo) 45 gam
— Thủy điệt (đỉa) 45 gam — Dại hoàng 45 gam

Cách dùng: Các vị nghiền bột, lấy mật luyện kỹ làm hoàn, Mỗi ngày uống 4 gam/Iần,
Từ 1 — 2 lần nống trong ngày vào lúc đói vởi nước chín,

Công dụng : Phá huyết, tiêu trung (tiêu hòn cục) trục ứ, thông kình.
'Chủ trị: Trong n.sười có huyết khô ứ kết thành khối (trung há), phụ nữ bế kinh da

dẻ thô ráp, hai mắt mờ đen, trào nhiệt, tiêu thước,
Giải bàỉ thuốc: Phương này chữa huyết khô nội kết thề hư mà trạng thực, ứ huyết

không ra thì tên huyết không sinh, bỗ cũng không ích g i Cho nên phải dùng đại hoàng đào 
nhân, can tất đề thông huyết bế. Địa miết trùng, thủy điệt, tề tao đề hóa ứ huyết, dùng 
thục địa dưỡng huyết, xích thược hoạt huyết; hạnh nhân nhuận táo, cam thảo hoàn trung.

Toàn phương có đặc điềm phá huyết mãnh lực, làm cho huyết khô, cân táo được nhu 
nhuận, CÔ nhân nói : «Nhuận đi nhu kỳ can, trùng dĩ động kỳ ứ, thông dĩ khứ kỳ bế, nên 
dùng đến địa hoàng xíctí thược, cam thảo hòa dưỡng chỗ hư là phương rất hay đề trị 
chứng « CAN HUYẼT LAO », dùng liều nhô là ý nghĩa «tuấn ảuợc hoãn côngyỉ (dùng thuốc 
cực mạnh, nhưng lại công từ từ ).

Phụ phương:
1 — Hạ ứ huyết thang; đại hoàng 32 gam, đào nhân 1.2 gam, địa miết trùng 20* con, 

tán bột luyện mật chế thành 4 viên, dùng rượu chưng 1 viên uống ngay ngày 1 lần. Phương 
này tức là bản phương giản hóa đi, trị chứng sản hậu đau bụng, huyết khô, kinh nguyệt 
Không thông.

2 — Đề duơrtg hoàn : Đại hoàng 80 gam, manh trùng 12 gam, đào nhân 12 gam, thủy 
điệt 12 gam, tán làm bột, cho lượng mật bằng 30 — 45 % chỗ thuốc, đề làm viên, (nguyên 
phương uổng thuốc với nước đem. chưng) ngày nay mỗi lần dùng 4gam chiêu với nước 
chín, ngày uống 1 lăn. Phương này tiêu được súc huyết như đào nhân thừa khí thang, 
nhưng sức công phá huyết ứ lại có phần mãnh liệt -hơn phương Đào .nhân thừa khí thang,

HUYẼT PHŨ TRỤC ữ  THANG
(y lâm cải thác) '

Thành phần:
— Đương qui 12 gam — Sài hồ ■ 4 gam
—- Sinh địa ‘12 garn — Cam thảo 4 gam
— Đào nhân 16 gam — (ơát cánh í6 gam
—- Hồng hoa '12 gam — Xuyên khung 0 gam
— Chỉ xác 8 gam — Ngưu' tấ t 12 gam
— Xích thược 8 gam

Cách dùng: Lượng trên thuộc nguyên phương mỗi ngày 1 thang : Hoạt huyết hành ứ, 
lý khí? chỉ thống.
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Chủ tr ị:  Đau đầu ngoan cố.ngực đau, nộí nhiệt, phiền táo, ..áchnghịch (nấc) tâm qui 
(hồi hộp) mất ngủ, sốt về buối chiều và chứng thồ huyết cỏ các biếu hiện của ứ huyết, Nếu 
xanh lờ mờ, hai mắt quầng thâm, đau như rìa lưỡi có gân xanh ban ứ, mặt lưỡi có vân 
đâm, chỗ đau cố định.

Giẵỉ hài thuốc: Phương này là hợp phương của Đào hồng tứ  vật thang với tứ  nghịch 
tán (Sài, thược, chỉ thực, cam thảo) lại gia thêm cát cánh, ngưu tất. Đào hồng tứ vật thang 
hoạt huyết hành ứ, tứ nghịch tán sơ can lý khí, gia cát cánh đề khai khí ồ phần hung cách, 
ngưu tất đề dãn huyết ứ đi xuống. Đó là cách nhất thăng, nhất giáng phối ngũ thành phương, 
nên chữa được tất cả các chứng khí trệch huyết ứ, cho nên gọi là « TRỰC ữ  ».

Gia giảm: Trên lâm sàng ứng dụng hay bô' cát cánh gia thành bì hương phụ đề tăng 
cường tác dụng lý khí chỉ thống. Đau dữ còn gia toàn yết, ngô công, sơn giáp, địa long 
đề thông lạc chỉ thống.

Thành phần .

CÁCH HẠ TRỤC ữ  THANG 
(y lâm cải thác)

— Ngũ linh chi
— Đương quy
— Xuyên khung -
— Đào nhân
— Đan bì
— Xích thược

'12 gam
12 garnt 
8 gam 

12 gam 
8 gam 
8 gam

•— ô  dược
— Huyền hồ sách
— Cam thảo
— Hương phụ
— Hồng hoa
— Chỉ xác

8 gam 
4 gam

12 gam 
6 gam 

12 gam 
6 gam

Cách dùng:: Lượng trên là nguyên phương trong sách. Ngày dùng 1 thang, sắc nước, 
chia làm hai lần uống.

Công dụng : Tiêu bỉ khối, trục ứ, chỉ thống.
Oãủ trị: Ngực, bụng có bĩ khối, (hòn cục) bụng đau có chỗ nhất định, tiết tẳ lâu không 

cầm, ra chất niêm dịch lẫn máu.
Giải bài thuốc: Bẳn phương dùng đương, quy, XHỵên khung, đào -hồng, đan bì, xích 

thược đề hoạt huyết, dùng ngữ linh chi, diên hồ sách (huyền hồ) đề hỏa ứ, dùng hương phụ, 
chỉ xác, ô dược đề lý khí. Toàn phương này so với phương Huyết phủ trục ứ thang thì các

Eất là thích ứng.
Gia giảm: Trong lâm  sàng hay gia thêm, lượng các v ị lý k h í  như huyền hồ, hương phụ, 

ihỉ xác. Và giẵm nhẹ liều lượng cam thảo so với bân phương.

ĐƯƠNG QUI TỮ NGHỊCH THANG 
(Thương hàn luận)

Thành phần:
— Đương qui 12 gam Tế tân 4 — 6 gam
— Quế chi 8 — >12 gam — Chích thảo 4 gam
— Thựợc dược (bạch hoặc xích — Mộc thông 4 — 12 gam

chọn dùng cả hai) 12 gam — Dại táo 5 — 10 quả

Cách dùng: Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
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Chủ t r ị : huyết hư hàn ngưng, tay chân giá lạnh, tim tái, mạch tế, khi gặp khí lạnh bệnh 
càng nặng.

Giải hài thuốc : Phương này gọi là Đương quỉ iứ nạhịch thang, nên biết rằng tác dụng 
của nỏ là ôn kinh tán hàn và hoạt huyết dưỡng huyết, đối tượng dùng phương thuốc này 
lấy chứng -chân tay giá lạnh làm chủ; Do là bệnh huyết hư hàn ngưng, cho nên khí huyết 
vận hành không lợi, không thề ôn dưỡng được tay chân, cho nên có chứng «thủ túc nghịch 
lãnh)) và tím tái mạch tế muốn dứt. về phương diện biến chứng, thì bài Tứ nghịch thang 
đề eh€?a chứng dương khí toàn thân hư thoát gây ra chứng mồ hôi lạnh, tay chân giá lạnh, 
mạch vi tế vô lực có chỗ khác với phương này. Phương này dùng đương qưi thược dược 
đề hoạt huyết dưỡng huyết, quế chi tế tân ôn kinh tán hàn? phụ vào có cam thảo, đại táo 
đề bồ hư, mộc thông thông lạc, hợp thành phương hoạt huyết dưỡng huyết, ôn kinh tán 
hàn, phụ vào cổ cam thảo, đại táo ổề bồ hư, mộc thông thông lạc, hựp thành phương hoạt 
huyết dưỡng huyết, ôn kinh tán hàn. Gần đây, hay dùng phương này đễ chữa các nhọt sang 
hàn chứng? tứ chi huyết quân bế tắc, có nhiều công hiệu.

Gia giảm : Màn nhiềư gia ngô thù du? sinh khương lại thêm rượu tốt chưng voi thuốc, 
gọi là bài Đuơng quỉ tứ  nghịch gia ngô thù du sinh khuơng thang chữa các chứng cảm 
hằn, đau bụng, thống kinh.

BO DƯƠNG HOÀN NGỮ THANG 
(Y lâm cải thác)

Thành phần:
— Sinh hoàng kỳ 40 —- 180 gam
— Đương qui vĩ 8 gam
— Xích thưực 8 gam
— Địa long 4 gam

Cãch dùng: Lượng trên đứng nguyên phương trong sách, ngày 1 thang sắc với nước, 
chia làm 2 lần uống.

Công dụng : Bô khí, hoạt huyết, khứ ứ, thông lạc.

Chủ t r ị : Bán thân bất toại, miệng mắt méo xệch, nỗi năng ngọng nghịu, khóc miệng
chảy nước rãi, hoặc tài nan, nửa người dưới mềm yếu, đại tiện khô ráo, tiều tiện nhiều lần
mà xẻn, hoặc đái son không cầm. Bệnh nhân có âm hư huyết nhiệt cấm dùng.

Lý Qiâi: Phương, này phối nsũ thuốc! bố khí với thuốc hoạt huyết khứ ứ. Hoàng lỳ
dùng sống, lượng nhiều thi lực chuyên mà tính tàu, đi khắp toàn thân, đại bố nguyên 
khí mà chữa chứng nuy (mềm yếu) hợD với qui vĩ, xích thược, địa long, xuyên khung, đào 
nhân, hồng hoa, nhiều vị hoạt huyết khứ ứ, nhưng từng vị thuốc này có liều lượng quá ít, 
cho nên mục đích dùng Dhươxig này đề hoạt huyết khứ ứ không ỗn ồ chỗ trục ứ, mà ở chỗ 
hoạt huyết thông lạc cho nên mớỉ dùng đại tễ hoàng kỳ làm chủ. Thử Quang y viện dùng 
phương này đề trị di chứng của trúng phong có kết quả nhất định 1.

Gia giảm : ững dụng lâm sàng, liều lượng thuốc trong phương cần phải gia thêm, hoàng
kỳ có thề bớt đi, vào khoảng trên dưới 40 ga ra (tức 1 lạng Trung Quốc).

Công dụng ; Hoạt huyết dưỡng huyết, ôn kinh tán hàn.

1. Bò dương hoàn ngũ I Có nghĩa là bò dương khí đề hoàn, lại khỉ nguyên dương cho 5 tạng 
Lời N.D.

—- Xuyên khung 4 gam
—: Đào ;iihãn 4 gam
*— Hồng hoa 4 gam
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KẾT LUẬNT

Những phương chọn lọc trong chương này đều có tác dụngỂ hoạt huyết thông ứ. ững 
dụng trong lâm sàng có thề chia làm 3 loại.

1 •— Điều kỉnh thông ứ : Dùng trong phụ khoa, như các phương Đào hồng tứ vật 
thang, ôn kinh thang đều có tác dụng điều kinh, phương trước thiên về lượng, phương sau 
thiên về ôn. Sinh hỏa thang có tác dụng hóa ứ, dùng chữa chứng sau khi đẻ máu xấu không 
ra Thiếu phúc trục ứ thang và các thành dược phụ của Thất tiếu tánn có tác dụng trục ứ 
chỉ thống dùng chữa thống kinh (đau bụng trong kỳ kinh).

2 — Hoạt huyết chỉ thống: Như Phục nguyên hoạt huyết thang và các thành dược 
phụ Thất ly tán, Lê đỗng hoàn đều có tác dụng hoạt huyết, tiêu ứ, chí thống, chuyên 
dùng trong khoa chấn thương.

3 — Phả huyét trục ứ : Đào nihân thừa khí thang phá huyết trục ứ, là phương tiêu
ìbiều đế chủ trị các loại ứ huyết nội kết. Hơn nữa có Đại hoàng giá trùng hoàn, hạ ứ huyết 
ibhang, đế đương hoàng đế tiêu các trưng hà tích tụ. Huyết phú trục ứ thang trục được
T& huyết ở bộ vị ngực sườn. Cách hạ trục ứ thang trục được ứ huyết ở dưới hoành cách
]Ĩ1Ô.

Ngoài ra, Đương qui tứ nghịch thang ôn kinh hoạt huyết thông mạch chữa chứng 
Ịiuyết hư hàn ngưng, chân tay giá lạnh, Bô dương hoàn ngũ thang phối ngũ thuốc bố khí 
^ới thuốc hoạt huyết khứ ứ đế trị chứng bán thân bất toại, hai chân mềm yếu. Hai phương 
jiày có những đối chứng thích hợp, thuộc về loại phương chuyên dụng.

Phụ í Thuốc ché săn 

1 — THẤT TIÊU TÁN

Công th ứ c : Ngũ linh chi 240 gam, bồ hoàng 160 gam.

Cách dùng: Nghiền bột, mỗi lần dùng 8 —. 12 gam, dùng bao vải bọc thuốc rồi sắc
vịới nước phân 2 lần uống trong ngày.

Công dụng: Hành huyết, tán ứ, chỉ thống.

Chủ tr ị : Các loại ứ huyết tídh trệ gây đau, thống kinh, sản hậu máu xấu không ra. 
pỊhụ nữ có mang cấm dùng.

2 ~  THẤT LY TẤN

Công thức: Sạ hương 12 gam, nhi trà 80—160 gam, một được 60 gam, chu sa 48gam, 
bịang phiến 12 gam, huyết kiệt 400 gam, nhũ hương 60 gam, hồng hoa 60 gam.

Cách dùng ỉ Nghiền bột, mỗi lần 0,6 1 gam ngày 1 — 2 lần, uống với rượu nóng
h(Ị>ặc nước nóng. Có thế đắp ngoài.

Công dụng: Hoạt huyết khứ ứ, chỉ thống, chĩ huyết.

Chủ t r ị : Trật đã quyện thương, đau do huỵết ứ, vết thương chảy máu không cầm. 
pỊiụ nữ có mang không uống được.
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3 — LẼ ĐÔNG HOẦN
Thành phần:

— Ngưu hoàng ĨO gam — Băng phiến 10 gam
— A ngùy 40 gam . — Hùng hoàng 80 gam
— Nhũ hương 80 gam — Sâm tam  th ấ t 80 gam
— Thiên trúc hoàng 80 gam trà  30 gam
— Tất hoàng (chế) 80 gam ỉioàng 80 gam
_  'Sạ hương 10 gam nz hìần m *n ’ thêm ,từ

", , 7L 20 — 30% hòa dấm 24 gam cho đều
— uyet iẹ gam r5i viên thành hoàn. Mỗi đợt theo
V—;Một dược 80 gam như trên chế ra được 9640 vên thuốc,

Cách dùng I Uống: mỗi lần 0,5 — 1 vỉên. Với rượu nóng hay nước nóng. Thuốc này cỗ 
độc, không uống quá liều,

Dùng ngoài: Lẩy viên thuốc mài dấm mà đắp,
Công dụng : Hành huyết tán ứ, giải độc, tiêu thũng, chĩ thống,
Chủ t r ị : Trật đả quyện thương, ứ huyết ngưng trệ sưng đau, Ung thư nhọt độc, phụ; 

nữ có mang cấm uống.

4 — TRẬT ĐẢ HOAN

Công thức : Lưu ký nô, cát cánh, tự  nhiên đồng, cốt toái bồ, chỉ xác, phòng phong,I
mộc thông, đào nhân, đan bì, điền qua tử, địa miết trùng, đương qui, huyết kiệt, tam lăngị
cam thảo, hồng hoa, bạch thược, tô mộc, chế nhũ hương, chế một được, khương hoàng]
xích thưực, tam thất tục đoạn.

Cách dùng : Hoạt huyết hóa ứ, tiêu thũng chỉ thống,
Chĩ định : Trật đẳ quyện thương, vết thương sưng có màu tím bầm, đau liên miêni 

phụ nữ có mang không dùng.

5 — THƯƠNG THỐNG ĐĨNH PHIẼN

Công thức : Ghế nhũ hương, chế một dược, cam tùng, diên hồ sách, tế tân, chế hươĩiỆ 
phụ, sơn tam nại, bạch chỉ.

Cách dùng Ị Mỗi lần 5 phiến, ngày 2 — 3 lần.
Công dụng : hoạt huyết hóa ứ, chỉ thống.
Chỉ định : Trật đả quyện thương, có mang dùng thận trọng.

6 — ĐIÊU KINH HOẠT HUYỂT PHIÊN

Công thức : Mộc hương, xuyên khung, diên hồ sách, đương qui, thục địa, xích thượ |. 
hồng hoa? ô dược, bạch truật, đan sâm, chế hương phụ? ngô thù du, trạch lan diệp, kê huyết 
đàng, thỏ ti tử.

Cách dùng : Mỗi lần 5 phiến, ngày 3 lăn.
Công dụng : Điều kinh hoạt huyết,
Chỉ đ ịnh : kinh nguyệt không đều, có trước kỳ có sail kỳ (siêu tiền lạc hậu), cỏ 

đau bụng,
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7 — PHỤ PHƯƠNG ĐƯƠNG QUI (thuốc tiêm)

Công thức : đương qui, xuyên khung, hồng hoa.
Cách dũng : Mỗi lần 2 — 4 ml. Ngày hoặc cách ngày tiêm 1 lần.
Công dụng : Hoạt huyết, hỏa ứ, chỉ thống.
Chủ t r ị : Các loại cấp và mạn tính cơ nhục lao quyện đốt khớp đau nhức, trẻ em tê 

dại chứng hậu. (di chứng, bệnh bại liệt trê em PAA).

CHƯƠNG THỨ 13 

THUỐC CHỈ HUYẾT

Thuốc chỉ huyết chủ yếu đo thuốc lương huyết hợp thành, ở đây các vị thuốc đều 
thích hợp chữa các chứng khạc huyết (máu ra ở đường hô hấp) thỗ huyết (chủ yếu là 
chảy máu dạ dày) nục huyết (chủ yếu chảy máu mũi) niệu huyết, tiện huyết băng lậu (dạ 
con chảy máu), xuất huyết dưới da (tử ban').

Nguyên nhân của các ehứng xuất huyết, tuy phần lớn dó huyết quá nhiệt, nhưng cũng 
có khi do âm hư hỏa vượng, khí không nhiếp được huyết, tỳ bất thống huyết v.v... dẫn 
đến chứng ấy. Do đó thuốc chi huyết thường hay phối ngũ các vị thuốc thanh ihỏa, dưỡng âm, 
bồ khí huyết, ôn dương, kiện tỳ đế đối phó với các nguyên nhân sai khác ấy. Cũng có khi 
do ứ huyết nội trở, huyết bất tuần kinh cũng gây ra chảy máu được.

Chỗ đã có xuất huyết, thường hay sinh ứ. Nếu ứ huyết ấy không được trừ, thì chứng 
chây máu khó mà cầm được. Cho nên thuốc chi huýết còn hay phối ngũ các vị thuốc hoạt 
ịhuyết hóa ứ nữa. Vì thế, có nhiều loại thuốc cầm máu, lại có nhiều loại thuốc hoạt huyết. 
:Chỉ huyết do vậy vừa có công năng cầm máu, vừa có công năng hoạt huyết. Quẳ là chĩ 
ịhuyết và hoạt huyết là tương phãn mà tương thành (luật mâu thuẫn hỗ căn hay dĩ hành vi 
tehi).

Trong chương này, chỉ lựa chọn các phương thuốc uống trong, không bao gồm thuốc 
cầm máu bên ngoài. Có những phương thuốc uống trong chỉ được huyết như tả tâm thang, 
Hoàng liên giải độc thang, Tê giác địa hoàng thang, qui tỳ thang không liệt kê ở đây, 
lchúng ta nên tham khảo ở các chương khác có liên quan.

THẬP KHÔI HOÃNl 
(tPhập dược thần thư)

Thành phần .*
— Đại kế thảo khôi 320 gam — Tiều kể thảo khôi 320 gam
— T!rần tông khôi 320 gam —- Trác bá khôi 320 gam
— Đại hoàng khôi 320 gam — Sơn chi tử khôi 320 gam
— Đan bì khôi 320 gam — Tây thảo khôi 320 gam
— Hà diệp khôi 320 gam — Mao căn khôi 320 gam

Khôi là tro, thán là than ổều có tác dụng cầm máụ* Thẹo Ịđnh nghiệm của Việt Nam thì cảc
v | nên sao ch ẩy tồn tính (NJ>).
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Cách dùng : Mười vị trên nghiền bột mà dùng. Hiện nay, xí nghiệp dược ử Thượng
Hẳi dùng nước sắc bạch cập độ 40 — 60 gam luyện bột ấy làm viên to bằng hạt đậu xanh.
Mỗi lần uống 4 — 12 gam, ngày 1 — 3 lần với nước chín.

Công dụng : Lương huyết, chỉ huyết.
Chữa chứng bệnh : Các chứng nội xuất Huyết đều ứng dụng được, khái huyết, nục 

huyết đều thích hợp.
Giải hài thuốc: Đây là phương thường dùng đê cầm máu. Mười vị thuốc trong phương 

đều có tác dụng lương' huyết chỉ huyết. Nhưng đại kế, tiều kế, tây thảo, đại hoàng, đan bì còn 
có tác dụng hóa ứ, đại hoàng chi tử còn có tác dụng tả hỏa, hà diệp, trắc bá, tông lư bì còn, 
có tác dụng thu liễm. Toàn, phương có công năng lương, huyết, chỉ huyết: cầm máu rihưng 
không lưu ứ — dùng chữa chứng huyết nhiệt chảy máu nhất định hiệu quả. Theo nguyên 
tắc cấp tắc trị tiêu, thì phương trên, là thuốc chỉ huyết tạm thời. Sau khi cầm máu, phải 
biện chứng tìm nguyên nhân đề trị tậỉi gốc bệnh. Truyền thống xưa nhận rằng thuốc chĩ 
huyết thường sao đen đê tăng cường tính thu sáp. Vì thế phương này các vị nên sao cháy, 
nhưng phải tồn tính.

T ứ SINH HOÀN 
(Phụ nhân lương phương)

Thành phần:
— Tiên hà diệp (lá sen tươi) 320 gam — Tiên trắc bá 40 gam
— Tiên ngải diệp 12 gam — Tiên sinh địa 340 gam

Câch ảùng : nguyên là thuốc hoàn, Hiện nay hay dùng tươi, giã các vị thuốc vắt lấy
nước trấp uống mát, hoặc uống ấm, hay sắc thuốc thành thang ngày 1 — 2 lần.

Công dụng : Lương huyết, chỉ huyết.
Chữa chứng bệnh : Huyết nhiệt vọng hành : khạc huyết, thổ huyết, nục huyết, máu 

đỏ tươi, mồm họng khô ráo.
Gỉẵỉ bàỉ thuốc ĩ Tiên sinh địa lương huyết, dưỡng âm, giúp trắc bá, hà diệp thu liễm 

chỉ huyết. Ba vị này đều có tính hàn lựơng, đem phối ngũ với ngải diệp tính ôn hòa huyết 
tán ứ, đây là ý nghĩa « Phản tá ».

Gia giảm : Bốn vị đều dùng tươi, tăng được tác dụng lương huyết. Khi ứng dụng nên Ị 
phỏng theo pháp, chớ câu nệ vào phương. Ví dụ dùng tiên ngẫu tiết (ngó sen) tiên maoị 
căn, tiên đại kế, tiên tiều kế. Là ứng dụng chất tân (mới) tiên tươi trong các loại cầm| 
máu. Gần đây người ta hay dùng ngó sen 1280 gam, quả lê tươi 640 gam gia tiên sinh địa| 
180 gam khứ bì giã lấy nước trấp uống cũng được, (Chú th ích : Tiên là tươi).

Thành phần:
— Tiên sinh ổịa
— Tiều kế
— Hoạt thạch
— Mộc thông
— Sao bồ hoàng

T ĩ l u  RịỂ ẦM, Tữ
(Tế sinh phương)

40 gam 
20 — 40 gam 
20 — 40 gam 
4 — 6 gam 

12 gam

— Đạm trúc diệp 
—- Ngẫu tiết
— Đương quy
— Sơn chi
— Chích thảo

'12 gam
12 gam 
12 gam 
12 gam 
4 gam

Cách dùng : N g à y  1 th a n g  sắ c  v ớ i  nước c h ia  2 l ầ n  u ổ n g ,
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Chữa chứng bệnh: Niệu huyết, huyết lâm.
Giải hài thuôc : Dùng tiên sinh địa, tiều kế, bồ hoàng, ngẫu tiết, đế lương huyết, chi 

huyết, hoạt thạch, mộc thông, trúc diệp chi tử thanh nhiệt thông lâm. Đó là hai bộ phận 
hợp nên phương này. Lại gia đương qui dưỡng huyết hoạt huyết, chích thảo cam hoãn 
hòa trung. Hợp toàn phương lại là thuốc chữa đái ra máu và huyết lâm.

Gia giảm : Phương này chữa chứng đái ra máu, tiếu tiện rít mà đau. Cứ dùng không
cần gia giảm. Chích thảo có thề thay bằng sinh thảo đề thanh nhiệt giải độc. Nếu đái máu
lâu ngày, chính khí hư, khí âm đều tồn thương thì trong phương nên giảm các vị thảm lợi 
như mộc thông, hoạt thạch, có thế cho đảng sâm, hoàng kỳ, thạch học, a giao đề bố khí, 
dương âm.

Công dụng : Lương huyết ch! huyết, thanh, nhiệt thông lâm.

HOÈ HOA TẢN ...
(Bẳn sự phương)

Thành phần:
—  Sao hòe hoa 12 gam — Kinh giới sao đen 12 gam
■— Sao trắc bá 12 gam — Chỉ xác sao 12 gam

Cách dùng : Nguyên là thuốc bột, cỏ thế dùng thang sắc nước chia 2 lần uống trong
1 ngày.

Công dụng : Thanh đạỉ trùng thấp nhiệt, chỉ huyết lý khí.
■ Chữa chứng bệnh : Đại tiện ra máu, hoặc phân có lẫn máu. Sang trĩ chảy máu, tươi 

và hồng.
Giải bàỉ thuốc: Hoè hoa thanh đại tràng thấp nhiệt là vị thuốc chủ yếu trị đại tiện 

ra máu. Thêm 2 vị trắc bá, kinh giới đều có tác đụng cầm máu (kinh giới phải sao đen). 
Trắc bá đè liễm vào, kinh giới đề thanh sơ hò tương phối hợp lại gia chỉ xác khoan trường, 
hành khí làm máu chóng cầm. Nếu thấp nhiệt lưu trệ, phương này kém tác dụng, Gần phối 
ngũ thêm thuốc khác thì chữa tiện huyết* tr ĩ sang mới hay.

HOANG THíÔ THANG 
(Kim quĩ yếu lược)

Thành phần:
— Chích thảo 6 — 8 gam — A gỉao 12 gam

' — Thục địa khô 12 — 20 gam Hoàng cầm 12 gam
— Bạch truật 12 gam — Đất lòng bếp 40 gam
— Bào phụ tử 4 — 12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc với nước, chia làm 2 lần uống.
Công dụng : ôn dương, kiện tỳ, chỉ huyết
Chữa chứng bệnh: Đại tiện hạ huyết hoặc thô'huyết, băng lậu màu máu đen nhạt, 

Ịtay chân không ấm, sắc mặt vàng tối, rêu lưỡi và chất lưỡi trắng nhợt. Mạch trăm tế vô
lực.

Giải hài thuốc : Phương này tiêu biều cho các tễ ôn dược chĩ huyết. Đất lòng bếp 
ịốn trung hòa vị, sáp tràng cố hạ, có táe dụng chỉ thồ, chỉ tả, và chỉ huyết. Gọi là tam chỉ 
•phủ dược. Phụ tử, bạch truật ôn dương kiện tỳ, thục địa a giao tư âm, dưỡng huyết,
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nên thích hợp chữa chứng tỳ dương khống mạnh nến khổng nhiếp đưực huyết, huyết Hẩm 
ở trong mà dẫn đến tiện huyết không cầm. õn  dương tất dùng phụ tủ  tính ẩm, phối ngũ 
địa hoàng a giao, tư âm dưỡng huyết, cam thảo cam hoãn hòa trung. Lại dùng hoàng cầm 
khồ hàn đề làm phản tá, đề khỏi dẫn đến cang táo quá mà huyết động. Ấy là pháp cương 
nhu tuơng tế (cứng mềm dựa vào nhau) ôn dương mà không thương âm, tư  âm mà không 
phạt tỳ, của Đại Thánh y tôn Trương Trọng cảnh. Đối với các huyết chứng phàm (Jã cố 
biếu hiện tỳ dương hư hàn, dùng bải này nhất định công hiệu như thần.

Gia giảm : Trên lâm sàng hay dùng phương này. Nếu tỳ vị hư hàn, ăn uống không 
thấy thơm ngon, Trung quản bĩ mãn, muốn nôn, thích uống nước nóng, sự lạnh, đại tiện 
nhão nhoét mà đi nhiều lần có thê gia bào khương thán, hoàng cầm sao cháy đề giẵm tính 
khổ hàn, lấy mạch đông tính cam nhuận mà chế ước bạch truật, phụ tử, can khương có 
tính tân táo. Nếu có chứng trung khí hạ hãm, xuất hiện tay chân mềm yếu, tinh thần bải 
hoải, ngắn hơi, bụng trước nên phối hợp bài này vởi Bô trung ích khí thang gia giảm mà 
trị. Nếu tỳ thận lưỡng hư, xuất hiện cả eo lưng đau mỏi chi dưới mềm yếu, tiêu tiện trong 
dài, thì bỏ hoàng cầm gia nhục quế, bò cốt chỉ và gia mạch đông đề khỏi tổn thương âm 
khi

GIAO NGÃI THANG 
(Kim quỹ yếu lược)

Thành phần:
— Xuyên khung 4 _ 6 gam — Đương qui 12 gam
— A giao 12 gam — Bạch thược 12 gam
— Chích thảo 4 — 6 gam — Sinh địa hay thục địa 16 --  40 gam
— Sao ngải diệp 2 — 4 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống,

Công dụng : Bô huyết, chỉ băng lậu, an thai,

Chữa chứng bệnh: Phụ nữ mạch sung, nhâm hư quyện, băng lậu bất chỉ, kỉnh nguyệt
quá nhiều. Sau khi đẻ mạch sưng nhân hư, máu xấu ra mãi không căm, hoặc có thai ra 
máu không chỉ, eo lưng mỏi, đau bụng.

Giải hài thuốc : Chủ phương trị chứng băng lậu và an thai cho phụ nữ. Quỉ, địa, 
khung, thược là tứ vật thang, công dụng bố huyết điều kinh. Thược dược phối ngũ cam
thảo là Thược dược. Cam thảo thang, có công năng hóa cấp chỉ thống _  A giao bồ huyết,!
chỉ huyết, ngải diệp ôn noãn tử cung.

Gỉa giảm : Thấy nguyên khí hư nhược gia đẳng sầmỳ hoàng kỳ, bồ khí nhiếp huyết I 
Nếu có ứ, mà đau bụng gia chấn linh đan thông huyết khứ ứ, sáp mà cố thoát. Thai lận bấtị 
chỉ gia đỗ' trọng; tang ký sinh, trữ  ma căn đề chỉ lậu an thai, dùng qui sao cháy mà bồj 
xuyên khung,

■ “ KẾT LUẬN

Chương này lựa chọn 6 phương tễ dùng cả thuốc hàn lương và thuốc ôn bồ đề lập} 
ra phương pháp chỉ huyết,

1 — Dùng thuốc hàn ỉuơng thanh hỏa chỉ huyết : Thích hợp chữa chứng huyết nhiệt 
xuất huyết., Đó là các phương Thập Khôi hoàn, tứ sinh hoàn, tiều kế ầm tử, Hòe hoa táĩìịỊ 
Thập khôi thích hợp với các loại huyết chứng. Tứ sinh chủ yếu chữa khạc huyết, thô huyếtịi 
nục huyết. Tiều kế ằm tử trị niệu huyết và huyết lâm. Hoè hoa tán trị tiện huyết t r ị



Sâng. Nhưng nếu huyết nhiệt vọng hành có chẵy máu nghiêm trọng hoặc toàn thân có tử  
ban thì các phương tễ trên còn yếu. Phẳi nên lựa dùng Tê giác địa hoàng thang, Tả tâm 
thang, Hoàng liên giải độc thang. Chúng ta nên tham khảo các chương hữu quan,

2 — Dùng thuốc ôn bề chỉ huyết: Thích hợp chữa chứng tỳ hư, khí hư, huyết hư 
mà sinh ra xuất huyết: Hoàng thồ thang, Giao Ngải thang, thuộc loại này. Hoàng thô thang 
lấy bồ tỳ làm chủ, thích hợp chữa các loại huyết chứng do tỳ hư không thống nhiếp được 
huyết. Nhưng chủ yếu chữa tiên huyết. Giao ngải thang lấy bò huyết làm chủ, chủ yếu 
chữa băng lậu và an thai.

Nếu các bệnh và huyết và khí huyết mà khí iiuyết lưỡng hư nên lựa dùng Quy tỳ 
thang đế bồ ích tâm tỳ. Nếu xuất huyết quá nhiều khí theo máu mà hư thoát phải kịp 
dùng Độc Sâm thang bô khí cố thoát, (nên xem, ồ chương 8) ngoài ra các phương pháp cầm 
máu còn có pháp hành huyết khứ ứ nên xem chương 12.

Phụ I Thuốc ché sẵn

1 _  VÂN NAM BẠCH DƯỢC :

Thành phần : Lược không nói.
I Mỗi lần dừng 5 ly đến 1 phân (1 phân =  0i,4 gam =  1/10 gam) ngày 1 — 2 lần uống
yới nước chín. Nếu bị chấn thương đau nhức mà chưa chẵy máu có thề uổng thuốc này
với rượu. Chứng nặng nên thêm liều lượng. Trong ngày uống thuốc phâi kiêng ăn các loại 
đậu, cá, thịt dê, trâu bò, các thứ cây lạnh và chua. Cố thề dùng đề cầm máu tại chỗ.

Công dụng: Chỉ huyết hoạt huyết, chỉ thông.
Chữa chứng b ện h : Các chứng nội ngoại xuất huyết, trật tả chấn thương đau nhức.

2 -  TẠNG L.IỂN HOÀN
Thành phần:

Hoàng liên (tửu sao) 80 gam. Ruột già lợn 80 gam. Trước hết lẩy ruột già lợn tầy sạch
màng trong, dùng nước luộc chín. Xong bỏ nước, thay bằng rượu, chưng cách thủy
rồi bô bột hoàng liên hòa vào, rồi đem sấy khô nghiền thành bột mịn, gia thêm bột lúa 
mạch 10 — 20% quấy hồ luyện thành viên to bằng hạt đậu xanh (có phương còn thêm 
hoàng cầm hòe hoa, địa du khôi, hòe giác, xích thược, sinh địa a giao, kinh giới v.v..).

Cách dùng: Mỗi ngày 6 — 12 gam, ngày 2 — 3 lần, uống lúc đói với nước chín. Kiêng
ăa các thức kích thích.

Công dụng : Thanh nhiệt, chỉ huyết.
Chủ t r ị : Đại tiện ra máu, trĩ sang, hậu môn đau rát.

3 — CỐ KINH HOÀN :
Thành phần: ■

—  Hoàng bá (sao cháy nâu) 120 gam — Xuân căn bì sao 45 gam
— Hoàng cầm sao 80 gam — Bồ kết nướng . 1 6  gam
— Bạch thược sao 120 gam — Chế hương phụ 45 gam

Các vị đem nghiền bột mịn, rồi dùng rượu tốt 120 gam, bột lúa mạch 10 — 20% quấy 
hồ luyện thành thuốc viên,

Cách dùng : Mỗi ngày dùng 2 — 3 lần, mỗi lần 12 gam, uống lúc đỏi với nước chín.
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Công dụng : Tư âm dưỡng huyết, tlỉaniK nhiệt, chí' huyết
Chủ t r ị : Phụ nữ âm hư hỏa vượng, kinh nguyệt quá đa, máu đỏ, tím hay đen và bạch 

đới hạ.

4 — HUYẾT KIẾN NINH (tán tễ)

Thành phần : Đại kế thảo căn, bạch cập.
Cách dùng : Mỗi lần dùng 3 khắc (3 gam) ngày 3 lần,
Công dụng : Chĩ huyết.
Chủ t r ị : Xuất huyết đường tiêu hóa. Phế xuất huyết...

CHƯƠNG THỨ 14 

THUỐC CHỈ K H ÁI —  ĐỊNH XUYỄN VÀ HÓA ĐẢM

Phương thuốc này có công năng tiêu trừ hoặc giảm nhẹ khái thấu (ho). Khí xuyễn 
(thở gấp) đàm ằm v.v...

Ví dụ: Ôn phế hóa đàm thang (tên cũ tiều thanh long thang) có tác dụng chỉ khái, 
bình, xuyễn và tiêu đàm trù ẳm. Tuy nhiên công năng của các phương thuốc này nặng nhẹ 
khác nhau. Đại thế chia làm 3 lo ạ i:

1) Lẫy chỉ khái làm chủ : Chủ yếu trị các chứng ho. Ví dụ : Chỉ khái tản.
2) Lấy bình xuyễn làm c h ủ : Chủ yếu chữa các chứng khí cấp, ho, hen... Ví d ụ : tam 

ao thang, ma hạnh thạch cam thang, Định. Xuyễn thang.
3) Lẩy hóa đàm làm chủ: Nhị trần thang (hóa thấp đàm) Tam tử thang ((tên cũ là 

Tam tử dưỡng thân thang hóa hàn đàm). Tang hạnh thang (hóa nhiệt đàm, táo đàm).

TAM CAO THANG 
(Hòa tế cục phương)

Thành phần:
— Ma hoàng 4 — 12 gam — Sinh thảo 4 gam
— Hạnh nhân 12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uổng.
Công dụng : Tuyên phế, bình xuyễn, chỉ khái.
Chủ t r ị : Cảm mạo phong hàn, ho, khí xuyễn.
Giđị bài thuốc : Ma hoàng tân ôn phát tán, tuyên phế bình xuyễn là chủ dược. Hạnh 

nhân giáng khí, nhuận phế, chỉ khái, giúp ma hoàng bình xuyễn. Sinh cam thảm thanh phế 
khí, lợi yết hầu. Do cảm mạo phong hàn phế khí bát tuyên dẫn đến khái xuyễn thì trên 
cơ sở phương này mà tùy chứng gia giảm.
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MA HĐẰNG THAN 'ũ- 
(Thương hàn luận)

—* Ma hoàng 
— Quế chi

Thành phần:
4 — 12 gam 
4 — 12 gam

— Hạnh nhân
— Chích thảo

12 gam 
4 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang sắc nươc chia 2 lần uống.

Công dụng : Phát biếu tuyên phế, bình xuyễn chỉ khái,

Chủ t r ị : Cảm mạo phong hàn, sợ lạnh, phát sốt không cỗ mồ hôi, ho, khí xuyễn, tay 
chân mình đau nhức.

Giẵỉ bài thuốc I Ma hoàng tân tôn phát biếu, tuyên phế, bình xuyẽn là chủ dược, phối 
với quế chi ôn kinh' tán hàn giúp ma hoàng phát biền,. Hạnh nhân giáng khí chỉ khái, cam 
thảo hóa đàm chỉ khái trự  ma hoàng bình xuyên. Trên nền văn hiến y học của Tồ quốc ta, 
lấy Ma hoàng thang tiêu biến cho phương thức phát biền. Nhưng ứng dụng lâm sàng lại 
dùng nó đề tuyên phế, bìotì xuyễn, chỉ Khái và phát biếu. Khi hàn tà thấu biếu, phế khỉ 
bất tuyên dẫn đến ho xuyễn không mồ hôi, tức phải phát tán hàn tà ở biếu mới có thế 
tuyên thông phế khí, bình xuýễn, chỉ kháio

Cách dùng : Ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng : Tuyên phế, thanh nhiệt, bỉnh xuyên.

Chủ t r ị : Ngoại tà hỏa nhiệt, phế vị nhiệt thịnh, phát sốt, ho5 khí xuyễĩi hoặc miệng 
khát, phiền táo.

Giải bàỉ thuốc : Ma hoàng tuyên phế, bình xuyễn. Thạch cao tân lương tuyên tiết, 
thanh phế nhiệt. Hạnh nhân cam thảo trợ  ma hoàng bình xuyễn chĩ khái. Đó là phối hợp 
tân lương với tân ôn mà có phương này. Đối chứng phong tà hóa nhiệt, nhiệt uất ở phế 
dẫn đến phát sốt thở gấp nên dùng phương này, cổ tính thanh lương tuyên tiết đề bình
xuỵễn, làm cho uất nhiệt ở phế được thông thì chứng xuyễn nghịch phải ngừng.

• Gỉa giầm : Phương này chữa chứng cảm mạo vào đường hô hấp, vỉêm phối, chi khí
quản viêm cấp, viêm phế quản mạn tính chuyền sang cấp nên gia thêm các vị thuốc thanh 
nhiệt, giải độc, hóa đàm. Nếu sốt cao gia hoàng cầm, sơn chi,'liên kiều, ngân hoa, ngư tinh! 
thảo, thở gấp quá gia tang bạch bì, địa long, đờm trắng nhặt hoặc có thủy thũng gia đình 
lịch tử, xa tiến tử, đờm vàng đặc gia thêm trúc hoàng, xuyên bối, ho đờm vướng gia cát 
cánh, tạo giác khôi, ngực đau gia bạch giới tử, khái huyết gia bạch mao căn, đại cáp tán, 
Bệnh nặng ngày uống 2 thang ehia 4 lần uống.

ở  Bắc kinh, dùng phương này gia bách bộ đề chế thành tiến gọi là Gia vị ma hạnh 
cam phiến mỗi lần 1 phiến, ngày uống 2 — 3 lần đẽ trị các bệnh viêm phế quản cấp và mạn 
tính* •

MA HẠNH THẠCH CAM THANG 
(Thương hàn luận)

Thành phần:
— Ma hoàng
— Hạnh, nhân

4 — 12 gam
12 gam

— -Thạch cao
— Cam. thảo

40 — 80 gam 
4 gam
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ĐINH XUYỀN t h a n g  
(Nhiếp sinh chứng diệu phương)

— Bạch quả (bỏ vỏ sao vàng) 10 — 20 quẳ — Hạnh nhân 12 gam
—< Ma hoàng 8 — 12 gam — Tang bạch bì 12 gam
— Tô tử  12 gam — Hoàng cầm 8 — 12 gam
— Cam thảo 4 gam — Chế bán hạ 12 gam
— Khoản đông hoa 12 gam

Cách dùng : Sắc với nước chia 2 lần uổng. Trên lâm sàng bạch quả dùng 3 — 7 quả, 
cả vỏ,

Công dụng : Tuyên phế bình xuyễn, thanh nhiệt hóa đàm.

Chủ t r ị Ho khan, ho, thô1 gấp, đàm vàng.

Giải bài thuốc: Bạch quẳ liếm phế định xuyễn. Ma hoàng tuyên phế bình xuyễn làm 
chủ dược. Một mở, một đóng, phát huy được tác dụng trị hen xuyễn. Tô tử, hạnh nhân, 
bán hạ hóa đàm giáng nghịch. Tang bì hoàng cầm thanh nhiệt, khoản đông, cam thảo chỉ 
khái hóa đàm. Với chứng hen xuyễn uất lâu ngày hóa nhiệt, dẫn đến đàm nObiệt nội thịnh, 
phế khí ủng tắc. Nên dùng bài này làm cho phế khí dễ tuyên, uất nhiệt, thanh trừ, đàm 
hóa mà khái xuyễn bình.

Thành phần:

Thành phần.

ÔN PHẾ HỐA ẦM THANG 
(Tên cũ là : Tiễu thanh! long thang) 

(Phụ: Xạ can ma hoàng thang) 
(Thương hàn luận)

— Ma hoàng 4 — 12 gam — Chế bán hạ 12 gam
— Quế chi 4 — 8 gam — Ngũ vị tử 4 — 8 gam
— Tế tân  4 — 6 gam — Bạch thược 12 gam
— Can khương 4 — 8 gam — Cam thâo 4 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang, sẳc nước chia 2 lần uống.

Công dụng : On phế, tán hàn, bình xuyễn, chỉ khái, hóa đàm.

Chủ t r ị : Ngoại cầm phong hàn, đàm ằm nội đình, ho, khỉ xuyễn, đàm rihiều màu xanh 
loãng.

Giải hàỉ thuốc: Ma hoàng tuyên phế bình xuyễn, phổi hợp với quế chi tán hàn. Bặch 
thược và quế chi hòa vịnh vệ. Can khương, tế tân, bán hạ ôn hóa hàn táa âm. Ngũ vị tử 
liêm phế, Cam thảo điều hòa chư dược. Nghĩa là : trong phát tán có thu liềm, đề phế khí 
Khôi phát tán quá mức. Trong lâm sàng dùng bản phương trị phong hàn khách biếu, đàm 
ằm tích sinh ho, hen xuyễn, khác với Định xuyễn thang đề trị ho do đờm nhiệt nội hàm 
và hen xuyễn.

Phương này là ma hoàn thang hợp với quế chi thang bỏ sinh khương, đại táo, hạnh 
nhân, gia can khương tế tân, ngũ vị, bán hạ mà lập thành. Tuy có ma, quế phát hãn 
nhưng lại có thược dược chế ước, sức phát hãn không mạnh, Ma quế nguyên cũng là thuốc
lọỉ thủy. (Ma hoàng tuyên phể khi đề thông điều thủy đạo. Què chi trợ khỉ hóa đề lợi thủy).
Lại gia can khương, tế tân, ngũ vị, bán hạ đề ôn phế hóa àm. Hiện nay, hay dùng bài này



đế trị chưng hàn ấm tại iý. Phàm thấy có chứng ho, đấm nhiều mà loãng, khí xuyến, oẹ 
khan đến mức nôn oẹ nước trong, không khát, sợ lạnh nhất là sau lưng lạnh hoặc có phát 
sốt nhưng không cao, rêu lưỡi trắng trơn, mạch phù khàn hoặc huyền hoạt, huyền tế đều 
thuộc chứng đàm ầm, do cầm thụ phong tà mà phát, dùng phương này rất hay.

Gia giảm : Nếu có cả sốt biếu hiện phiền táo nên gia Thạch cao (tiều thanh long gia 
thạch cao thang) sợ lạnh không mồ hôi thì tăng ma, quế. Sợ lạnh tự hãn gia quế chi, bạch 
thược hay gia òi khương, đại táo đế điều hòa vinh vệ. Nếu ngoại hàn đã giải mà vẫn còn 
xuyễn, ho chưa dứt nên bồ ma, quế hoặc dùng lượng ít ma hoàng sao mật, nếu ằm tà 
lựu tại thượng, trung, hạ tiêu, công năng khí hóa không đủ, tiều tiện ngắn ít, lấy nhục 
quế thay quế chi đề hóa khí hành thủy. Nếu ngực đầy ho ra đàm loãng tho’ gấp, không 
nằm được, yết hầu Không ráo, rêu lưỡi trắng trơn, mạch huyền khằn, huyền hoạt nên tăng 
tế tân, bán hạ đế giáng nghịch tán hàn, hóa đàm. Có thề gia phục linh trần bì (nhị trần 
hợp dụng) nhưng nên chú ý bệnh tình biến chuyền đề tránh tân ôn táo nhiệt thái quá 
mà thương âm. vả lại, trong phương thức, tế tân can khương, ngũ vị ôn phế trấn khái, 
có tác dụng trị đàm ằm khái thấu, cồ nhân n ói:

« Can khuơng, tể tân ngũ vị ỉà thuốc tiên trị đàm ẵm khái thău». Vì ầm là âm tả, 
làm hại khí thanh dương không thề không dùng tế tân, can khương đề tân tán đại nhiệt. 
Nên phải chú trọng phối bạch thược, ngũ vị, cam thảo đề tán ẳm tà mà không hại phế 
khí. Nội kinh. nói: « Dĩ tân tán chi, dĩ cam hoãn chi, dĩ toan thu ch i» ứng dụng lâm sàng 
nếu phế hàn đình ằm nặng thì liều lượng can khương, tế tân phải gấp bội ngũ vị. Nếu ho 
lâu phế hư, thì ngũ vị tất phẳi tăng nhiều, có thề phẳi gấp bội can khương tế tân.

Phụ phương ỉ Xạ can ma hoàng thang

Xạ can, ma hoàng, tế tân, tử uyên, khoản đông, bán hạ, ngũ vị, sinh khương đại
táo.

Dùng xạ can thanh nhiệt giải độc, giáng hóa hạ đàm. Tử uyền khoản đông hóa đàm, 
ch! khái, đế trị ằm tà hiệp nhiệt. Bài này giống với bài ôn phế hóa đàm thang gia thạch 
cao, nhưng có ưu điếm là chỉ khái hóa đàm mạnh hơn trong lâm sàng chữa chứng khái 
thấu khí cấp, đờm oẹ ạch trong yết hầu rất là thần hiệu.

KIM — PHẤT THÂO TÁN 
(Nam dương hoạt nhân thư)

Thành phần:
— Kim phất thảo 12 gam — Phục linh 12 gam
— Tiền hồ 8 — 12 gam — Cam thảo 4 gam
— Kinh giới 8 — 12 gam — Sinh khương 3 lát
— Tế tân 4 gam . — Đại táo 5 quả
— Chế bán hạ 8 — 12 g'am

Cách dùng : Ngày i thang sắc nưởc chia 2 lần uổng.
Công dụng : Phát tán phong hán, hỏa đàm chỉ khái.
Chủ t r ị : Ngoại cảm phong hàn khái thấu, đàm nhiều khí cấp.
Giâi bài thuốc 3 Kim phất thảo ôn tán, ihóa đàm, giáng khí là chủ dược, phụ với tiền 

Ịiồ tuyên hạ phế khí. Kinh giới, tẽ tân, sinh khương, phát tán phong hàn, Đán hạ phục linh 
ịióa đàm lợi thửy. Đại táo, cam thẳo hòa trung.



CHÍ THẤU TẮN 
(Y học tâm ngộ)

— Kinh giới
— Cát cánh
— Tử uyên
— Bách bộ

Thành phần:
8 — 12 gam 
4 — 8 gam 
8 — 16 gam

12 gam

Bạch tiền 
T tần  b ì 
Cam thảo

12 gam 
12 gam 
4 gam

Cách dùng : Nguyên là thuốc bột. Hiện tại dùng thuốc thang sẳc nước chìa 2 lần uống,
ờ  Thượng hải, người ta dùng phương này chế thành si-rô gọi là « Đĩnh thấu lộ ». Mỗi 

lần dùng 1 thìa súp, ngày 3 — 4 lần :
Công ãụng: Chỉ khái, hỏa đảm.
Chủ trị ĩ Ngoại câm khái thấu lâu ngày không khôi sốt nóng rét nhẹ, ho khỏ ra đờm.
Gỉải bầi thuốc ĩ Phương này, vừa chỉ khái vừa hóa đàm, nhưng chỉ khái là chủ yếu, 

hóa đàm là thứ yếu nên có tên là Chỉ thấu tán.
Kinh giới sơ phong giẳỉ biếu, cát cánh tuyên phế khí đàm, trần bi táo thấp hóa đàm

tử uyến chỉ khái hóa đàm, bách bộ nhuận phế chỉ khái, bạch tiền giáng khí hóa đàm, cam 
thảo lợi yết hầu hóa đàm chỉ khái. Đây là một phương chủ yếu đế chỉ khái, hóa đàm. Đối 
chứng ngoại cảm ho lâu, biều tà chưa dứt, họng đan khạc đờm khó, dùng rất công hiệu.

Gia giảm ĩ Lâm sàng ứng dụng thường gia bối mẫu, hạnh nhân thì hiệu quả càng 
tăng. Tùy chứng gia giâm. Nếu đau đầu, mũi tắc sợ lạnh, có biêu hàn nên gia phòng phong, 
tô diệp, sinh khương phát tán biêu tà. Nếu đau đần hơi ghê gió phát nhiệt, mồm đắng, 
họng đau, đờm vàng chất lưỡi đỏ, là nhiệt chứng mên gia tang bì, ngưu bàng tử, bạc hà 
hoàng cầm, sơn chi, liên kiều một vài vị đề tán phong nhiệt. Nếu ho khan đờm ít, nên bỏ
kinh giới trần bì, gia tang bì, qua lâu bì, tỳ  bà diệp đế thanh phế, nhuận phế hóa đàm. Nếu
ho khan nhiều đàm miệng nhạt, kém ăn ngực đầy, rêu lưỡi trắng trơn, nên gia bán hạ, 
phục linh đế táo thấp hóa đàm.

T l l u  HÂM HUNG THANG
(Thương hàn luận)

Thành phần:
Hoàng liên 2 — 4 gam — Toàn qua lâu 12 — 32 gam

— Khương bán hạ ' 8  — 12 gam

Cách ãùng ĩ Ngày sắe 1 thang, chia 2 lần uổnge
Công dụng ĩ Thanh nhiệt, hóa đàm, khoan hung, tán kết.
Chủ t r ị : đàm nhiệt nội trở, trong ngực đầy tức trướng đau, miệng đắng, rêu lưỡi vàng.
Giải bài thuốc ĩ Hoàng liên khồ hàn tả hỏa thanh nhiệt; bán hạ tân ôn khai kết, hòa 

vị hóa đàm. Hợp hai vị này tân khai khồ giáng, khéo chữa chứng đàm nhiệt nội trở. Lại 
dùng toàn qua lâu thanh nhiệt hỏa đàm, khoan hung, tán kết nên có tên là Ham hung., chủ 
yến chữa đàm nhiệt nội trở trưng tiêu làm ngực và trung quẳn đau trướng, nôn oẹ, đạì 
tiện khô táo. Nhưng nếu đàm nhiệt ủng phế, ho đờm vàng, ngực đầy khí cấp dùng cũng 
thích hợp,

Gia giảm: Phương này hợp tiền sài hồ thang bỏ sâm? thảo, táo hợp dụng, lạỉ gia chí 
xác, cát cánh, gọi là sài hồ hãm hung thang, làm lưu lựỉ gan mật, thanh tiết thấp nhiệt, đệ 
chữa viêm túi mật mạn tính và cấp tính xuất hiện hàn nhiệt vãng lai, oẹ đắng, hung cánlỊi



trướng muộn, lưỡi vàng nhất định là khôi, Phương này bỏ hoàng lỉên gia giới bạch (hay 
cửu: loại hẹ) và rượu gọi là Quát lâu, giớỉ bạch, bán hạ thang, cách đó chính là biến 
phương thanh hóa đàm nhiệt thành phương ôn hóa đàm ầm đề chữa hung tý, đau dạ đày, 
đàm ằm, ần thô rêu lưỡi trắng.

NHỊ TRẦN' THANG 
(Hòa tễ cục phương)

Thành phần I
Bán hạ 8 — 12 gam — Phục lính 12 gam

— Trần bì 8 — 12 gam — Cam thảo 4 gam

Cách dùng: Nguyên phương có sinh khương, ô mai, trên lâm sàng phần nhiều không, 
dùng. Mỗi ngày dùng 1 thang' sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng I Tầo thấp, hóa đàm, lý khí, hòa trung.

Chủ trị ĩ Chứng ho nhiều đờm, ngực đầy? tim tức, nôn oẹ? rêu dày mạch hoạt.

Giảỉ hài thuốc : Bán hạ, trần bì là chủ dược. Bán hạ táo thấp hỏa đàm? hòa vị chỉ ầm, 
trần bì lý khí hóa đàm, khiến khí thuận thì đờm giáng, khí hóa thì đờm cũng hóa. Vì 
đàm theo thấp sinh ra, tỳ kiện vận thì thấp tự  hóa; thấp khí thì đàm tự  tiêu, nên phối 
ngũ dùng phục linh kiện tỳ lựi thấp, cam thảo hòa trưng bồ tỳ.

Gia giảm : Phương này hóa đàm hòa vị. Trên lâm sàng tùy chứng mà vận dụng gia 
giảm. Muốn tăng cường sức hóa đàm gia kim phất thảo, bạch giơi tứ  gọi là Lục an tiễn 
chữa chứng ho khó khạc đờm. Nến muốn tán hàn tuyên .phế chỉ khái thì gía tử  tô, hạnh 
nhân, tiền hồ, cát cánh, chỉ xác, sinh khương đại táo gọi là Hạnh tô tánỹ dùng chữa cẵm
mạo phong hàn ho đau đần mũi tắc nhiều đờm, gia chỉ thực, trúc nhự đại táo gọí là ôn
đởm thang (xem phương dưới đây) gia chỉ thực nam tinh gọi là Đạo đàm thang, gia mộc 
hương sa nhân gọi là Hwơng sa nhị trần thang trị vị hàn nôn oẹ. Gia đảng sâm, bạch truật 
gọi là kiện tỳ hóa đàm thang (tên cũ là Lục quân tử  thang) đề bô khí kiện tỳ, táo thấp, 
khứ đàm, chữa tỳ vị hư nhược, ăn kém ỉa nhão nhiều đờm. Gia đương qui, thục địa gọi là 
qui địa nhị trần thang (tên cũ: kim thủy lục quân tiễn) đề trị âm huyết bất túc, thủy
phạp thành đàm, khái thấu khỉ cấp, rêu lưỡi bóng. Gia bạch, truật thiên ma, sinh khương,
đại táo gọi là Bẩn hạ bạch truậi thiên ma thang trị dầm thấp thượng nghịch, huyễn vựng, 
tâm quí (hồi hộp).

Thành phần ĩ

ÔN ĐỞM THANG
(Thiên kim phương)

— Chế bán hạ 8 — 12 gam — Ch! thực 8- — 12 gam
— Trần b ì 8 — 12 gam — Trúc nhự 8 gam
— Phục linh 12 — 16 gam — "Tảo 5 quẳ
— Cam thảo 4 gara

Cách dùng : Ngày 1 thang, sắc nước, chia 2 lần uống.

Công dụng: Hòa vị, tiêu hóa đờm nhiệt.

Chủ t r ị : Đừm nhiệt nội kháng, mất ngủ chóng mặt, kinh quí (sợ .hãi) rêu lưỡi 
^àng dày.
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Giải bài thuốc ; Đây là phương nhị trần thang gia chĩ thực, trúc nliự, đại táo. Chĩ 
thực phối với Bán hạ hóa đàm giáng nghịch tăng cường tác dụng của nhị trần. Trúc nhự 
phối hợp với trần bì hòa vị lý khí tốt hơn nhị trần. Đại táo, phục linh phối cam thảo có 
tác dụng hòa trung an thần. Chỉ thực, trúc àhự tính mát phối ngũ trần, bán tinh ôn nên 
thanh nhiệt mà không hàn, hóa đàm mà khôhg táo,

Trên lâm sàng dùng bài này chữa các bệnh của hệ thần kinh, đờm nhiệt nội kháng,
« vị bắt hòa nhi ngọa bất an» (vị không hòa thì không ngủ được) xuất hiện chứng chóng
mặt, hồi hộp, mất ngủ, nhất định là công hiệu.

Gia giảm ĩ Trên lâm sàng hay dùng chữa bệnh thần kinh, lấy toan táo nhân thay đại
táo, đờm nhiệt nặng gây ra tâm phiền khằn khát gia hoàng liên (hoặc hoàng cầm) gọi ià
hoàng liền ôn đởm thang. Khí huyết hư mà tâm thần bất an, bô trúc nhự, thay đại táo 
bằng táo nhân, lại gia sâm, thục, ngũ vị, viễn chí gọi là 'Thập nhị ôn đởm thang.

Thành phần:

ĐẠO ĐÀM THANG 
(Tế sinh phương)

— Chế bán hạ 8 — 12 gam — Cam thảo 4 gam
—■ Trần bì 8 — 12 gam — Chỉ thực 8 — 12 gam

ị — Phục linh 12 — 16 gam — Chế nam tinh 4 — 8 gam

Cách dùng ĩ Ngày 1 lần sắc nước chia làm 2 lần uổng.
Công dụng ĩ Khư phong đạo đàm.

Chủ t r ị Phong đàm thượng nghịch sinh ra vựng quyết đầu choáng, đầu đau, đờm 
nhiều ngực tức,

Giải bài thuốc: Nhị trần gia chỉ thực hạ khí giáng nghịch, nam tinh sưu phong khứ 
đàm, nên dẫn được đàm xuống, đê trị phong đàm thượng nghịch,

Gia giảm : Trên lâm sàng thường gia xương bồ, viễn chí, uất kim đề hóa đàm, khai 
khiếu, chữa kinh quí chính xung. Gia toàn yết, câu đằng đê tức phong (gia cả cương tàm) 
trị chân tay co quắp, gia xuyên khung, tế tân là khung, tân đạo đàm thang trợ đờm 
quyết đau đầu, gia thương truật, lương phụ là thương sa đạo đàm thang (Hương phụ có 
tên là sa thảo căn) trị phụ nữ kinh ít hoặc bê' kinh, hình béo, lực yếu, dái bạch.

BĨNH KHÁI HỢP T®
(Thượng hải Long hoa y viện nghiệm phương)

Thành phần:
— Bán hạ 12 gam — Hậu phác 8 gam
— Tràn bì 8 gam — Thương truật 12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia làm 2 lần uống, có thề chế thành si-rô mỗi 
lần 20 — 30 gam. Ngày 3 lần.

Công dụng ĩ Táo thấp hóa đàm, chỉ khái.

Chủ trị ; Đàm thấp, ho, đàm trắng nhiều, kém ăn, hung muộn (ngực phiền) rêu lưỡi 
trắng dày.
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Giãi bài thuổc : Đây là Bình vị tán bồ cam thảo gia bán hạ cũng gọi là Bình vị hợp 
nhị trần mà gia giảm. Bán hạ hóa đàm giáng nghịch, trần bì hóa đàm lý khí, hậu phác 
táo thấp khoan hung, thương truật táo thấp kiện tỳ. Đó là pháp kiện tỳ táo thấp mà triệt 
được tận nguồn gốc sinh đàm. Vợi chứng viêm phế quản mạn tính có chứng đàm thấp 
dùng phương này rất hay.

PHE LAO NGHIỆM PHƯƠNG 
(Thượng hải Long hoa viện nghiệm phương)

Thành phẫn %
— Đan sâm 12 gam — Bách bộ 24 gam

ì — Hoàng cầm 12 gam

Cách dùng ị Mỗi ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : Thanh phế, hoạt huyết, kháng lao.
Chủ t r ị : Phế kết hạch, sốt theo com, ho, lâm ba kết hạch (lađénite lymphocytaie).
Giải bài thuốc: Đan sâm hoạt huyết, khứ ứ, cẳi thiện sự tuần hoàn máu, dùng đê 

phù chính. Hoàng cầm thanh phế nhiệt, bách bộ, nhuận phế, chỉ khái, là thuốc trị ho lao.
Gia giảm: Ho nặng gia tử uyền, khoản đông, bối mẫu. Mồ hôi trộm gia ngũ vị mẫu 

lệ, sốt âm không lui gia địa cốt bì, thiên đông, mạch đông, khạc huyết gia tiên hạc thảo, 
trắc bá diệp, huyền sâm. Phồi có hang khạc đờm thối gia công lao diệp, ngư tinh thảo (rấp 
cá), cam thảo, cát cánh.

Thành phần :

LINH! QƯẼ TRUẬT CAM, THANG 
(Thương hàn luận)

— Phục linh 16 gam — Bạch tru ậ t 12 gam
— Quế chi 8 gam —I Cam thảo 4 gam

Cách dùng: Ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng: Kiện tỳ khí thấp, ỡn  hóa hàn ầm.
Chủ tr ị : Đàm ằm cách trử, ngực sườn đầy tức, ho khí súc, đầu choáng, tim hồi hộp.
Giải bài thuốc: Phục linh lợi thấp, quế chi thông dương, bạch truật kiện tỳ, cam thảo 

hòa trung. Đây là 1 phương kiện tỳ khứ thấp, ôn hóa đàm ằm, đế chữa chứng tỳ không 
kiện vận, khí không hóa được thủy, thấp tụ thành đàm gây ho khí súc (gấp mà ngắn), 
đầu choáng, tim hồi hộp. Đối với chứng hen, viêm phế quản mãn tính không khỏi, dùng 
phương này đế ôn vận trung dương mà chữa gốc bệnh. Khí hư nên gia đảng sâm, đờm 
nhiều nên hợp nhị trần.

Tỡ Tữ GIÁNG KHÍ THANG 
(Hòa tề cục phương)

Công thức ,*
— Tô tử sao 12 — 16 gam — Trần bì 8 — 12 gam
— Bán hạ 8 — >12 gam — Hậu phác 4 — 8 gam
— Chính thảo 4 gam — Đương qui 12 gam
— Nhục quế 2 — 4 gam Sinh khương 3 lát (có phương không
— 1 Tiền hồ 8 gam có quế, mà có trầm hương),

Cách dùng: Ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lăn uống.
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: Công đụng ĩ Giáng khí bình xuyễn, ôn hóa hàn ấm:
Chủ trị ĩ Bệnh nhân có đàm ẳm, lại cẳm ngoại hằn, thành chứng thượng thực hạ hưỹ 

khái thấu, xuyễn gấp, ngắn hơi, tức ngực, đờrn nhiều, mình lạnh, rêu lưỡi trắng dầỵe
Giải bài thuốc: Đây là phương thuốc trị ỈIO xuyễn do thương thực hạ hư, Thượng 

thực là nói đàm thấp ủng tắc ở phế, gây ho5 xuyễn, đờm nhiều, nên dùng tô tử  làm chủ 
đưực5 phụ trợ có tiền hồ, hậư phác, trần bì, bán hạ, sinh Miương đều đề giáng khí kiêm trừ  
đàm, sơ thông được chứng thượng thực. Hạ hư là chỉ bệnh nhân nguyên do đàm ằm ho 
lâu ngày có chứng thận hư ngắn hỏa, nên dùng nhục quế, ôn thận nạp khí. GÒĨ1 như dùng 
đương qưy trong phương, một là quy có công năng trị đưực xuyến nghịch thượng khí. 
(Bản thảo kinh), hai là nhân đàm ầm lâu ngày thành hư, nên phối quy với cam thảo trong 
hàng ngũ lý khí, qui thảo sẽ điều thuận được khí, đương quy trở thành vị thuốc ích khí 
dưỡng huyết, làm lựi cho sự thuần khí giáng nghịch, đó là cái tài vô cùng độc đáo của 
phương này. Tóm lại phương này dựa trên pháp sơ nạp tỉnh durig, nhưng lấy sơ thông làm 
chủ, dùng pháp chế thận đồng trị nhưng lấy trị phế làm chủ, thuợng thực hạ hu đồng trị 
nhưng lấy giáng khí hóa đàm đế trị thượng thực làm chủ, khác với phương Hãc tích đạn là 
thuốc ôn thần nạp khí cũng chữa chứng thượng thực hạ hư, nhưng trị hạ hư làm chủ, 
(xem chương 21) .  .

Trên lâm sàng dùng phương này chữa viêm phế quản mạn tính lại cẳm thủ ngoại tà 
gây ra ho ngắn hơi, hung cách bĩ muộn, tình thế nghiêm trọng, sợ lạnh, phát sốt... lấy 
phương này tán hàn, hóa đàm giáng nghịch, càng dùng càng thấy thần kỳ,

TAM T ữ THANG (TAM T ữ DƯỠNG THÂN THANG)
(Hàn thị y thông)

Thành phần I
— Tô tử  12 gam — Lai phục tử  12 gam
— Bạch giói tử  8 gạm

Cách dùng : Mỗi ngày 1 thang, sẵc nước chia 2 lần uống.
Công dụng I Hạ khí giáng nghịch, hóa đàm binh xuyễn.
Chủ trị I Họ, khí nghịch, đờm nhiều ngực tức, kém ăn rêu dày, mạch hoạt.
Giải bài thuốc I Tồ tử giáng khí hóa đàm, bạch giới tử ôn phế hóa đàm, lai phục tử 

tiêu thực hóa đàm, là thuốc hóa đàm chủ yếu đề trị ho đờm nhiều.
Gỉa giảm: Trên lâm sàng thường hay gia thêm vào phương này các vị thuốcỉ phụ trợ. 

Nếu phong hàn nặng gấp bội gia tô tử, ho ngực đau nhiều gia bách giới tử  gấp bội, ngực 
bụng trướng mãn nhiều gia lai phục tử gấp bội.

BỈNH LỊCH ĐẠI TẤO TA PHÊ THANG
(Kim quỹ yếu lược)

Thành phun :
— Đình lịch tử  12. gam — Đại táo 10 quả

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng: Tả đàm hành thủy, hạ khỉ, bình xưyễn.

Chủ trị: Khái nghịch đờm nhiều, khí xuyễn, ngực sườn trướng mãn? hoặc mắt 
mặt phù thũng, tiều tiện ngắn ít.
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Gỉẫi bàỉ thuốc ỉ Đỉnh lịch tẵ phế lợi thủy hóa đàm, bình xuyễn làm chủ được. Đại 
táo phò tá đế hoãn trung bỗ tỳ, tả đàm mà không tôn chính khí. Phương này chữa đờm 
àm đình, tích ở hung cách, ho xuyên, mà có phù thũng.

Gia giẫm ĩ Phương này ít vị, rất ít khi dùng đơn phương, phân nhiều gia thêm phương 
khác phổi hợp ứng dụng.

Phụ phương ĩ Đởm giáp phiến (nghiệm phương) bột mật lợn khô 2 gam, tạo giác (bồ 
kết) 12 gam, thẵơ hà xa 40 gam, chế thành viên dẹp (phiến) chia làm 3 lần nuốt, thích hợp 
với chứng viêm phế quẳn mạn tính đờm nhiều. Khi đờm giảm phải giảm liều lượng thuốc.

TANG HẠNH THANG 
(ôn bệnh điều biện)

Thành phần:
— Tang diệp 12 gam — đậu sị 12 gam
— Hạnh nhân 12 gam — Sơn chi 6 — 12 gam
— San sâm 12 gam — vỏ quả lê tí chút.
— Tượng bối mẫu 12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uổng.
Công đụng : Sơ phong, nhuận táo, thanh phế, chỉ khái.
Chủ t r ị : Ngoại cảm phong nhiệt, phỗi ráo mà ho, ho khan không đờm, đau đầu phát 

sốt, miệng khát lưỡi đỏ, rêu lưỡi mỏng và khô.
Giãi hài thuốc: Tang diệp, dậu sị, sơn chi sơ phong thanh nhiệt. Hạnh nhân, bối mẫu 

hóa đàm ch! khái. Sa sâm vỗ lê nhuận phế sinh tân, phối ngũ thành phương thanh táo 
nhuận phế. Táo nhiệt trừ, tân dịch phế phục hồi, thì ho khan phải dứt.

THANH TÁO CỨU PHÊ' THANG 
(Khụ : Bách hợp cổ phế thang)

(y môn pháp luật)
Thành phần ỉ

— Tang diệp 12 gam — Ma nhân (vừng) 12 gam
— Thạch cao 20 — 40 gam — A giao 8 — 12 gam
— Nhân sâm có khi dùng hài nhi — Mạch đông 12 gam

sâm, sa sâm khoảng 10 —■ 12 gam — Hạnh nhân 12 gam
— Cam thảo 4 gam — Tỳ bà diệp 12 gam

Cách dùng ĩ Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng ĩ Thanh phế nhuận táo.
Chủ trị % Táo nhiệt thương phế, thở gấp, ho khan không đờm hoặc ít đờm, yết hầu 

mồm mũi khô ráo, lưỡi khô rêu ít.
Giải bài thuốc: Đây là phương chủ yếu trị táo nhiệt thương phế. Tang diệp, thạch cao 

thanh táo nhiệt. A giao, mạch đông, hạnh nhân dưỡng phế âm. Nhân sâm, cam thẳo ích 
phế khi. Dùng cả hạnh nhân, tỳ bà đề hóa đàm ch! khái, thanh táo nhiệt và dưỡng khí
âm cho nên bài này dựỡng ẵm nhuận phế mạnh llơỉỊ bài tang hạĩiỊi thang nhưng sơ phong
tịán, tà thì kém hơn.



Phụ phương: Bách hợp cố phể thang.
(Tên cũ : Bách hợp cố kim thang)

Sinh địa, thục địa, mạch đông, bách hợp, bạch, thược, đương qui, xuyên bối, huyền 
sâm cát cánh, cam thảo hợp thành tễ. Thanh táo cứu phế thang chủ trị ho do táo. Đo ôn 
táo ngoại tà xâm phạm, có chứng trạng ngoại cảm. Còn bách hợp cố phế thang trị ho táo 
do phế âm hư không có triệu chứng ngoại tà. Cho nên phương này tập trung dùng sinh, 
thục địa, mạch đông, bách hựp, bạch thược, đương qui đề dưỡng âm dịch phối hợp xuyên 
bối nhuận phế, cát cánh cam thảo lợi yết hầu.

BfÔ FH;ê' A GIAO THANG 
(Phụ bổ phế thang)

(Tỉều nhi dược chứng trực quyết)

Thành phần ĩ
— A giao 12 gam
— Mã dâu linh 8 gam
— Ngưu bàng tử  12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống*
Công dụng : Dưỡng âm bồ phế, sơ tà, chỉ khái.
Chủ t r ị : Âm hư hỏa thịnh, ho, khí cấp, đờm ít và dính, hoặc trong đờm có lẫn máu,

họng khô hoặc đau, họng đô, lưỡi đỏ, ít rêư, mạch sác.
Giải bài thuốc: Phương này chủ trị phế hư hỏa thịnh, thương tồn tâm dịch; phế có 

đờm nhiệt gây ra ho khó, khí cấp họng đỏ và đau, thậm chí trong đờm lẫn máu. A giao 
dưỡng âm, bồ phế, chỉ huyết. Mã dâu linh thanh phế hỏa; ngưu bàng, hạnh, nhân tuyên 
phế khí hóa đàm chỉ khái. Cam thảo, gạo nếp dưỡng vị hỏa trung.

Gia giảm : Lâm sàng dùng phương này, nếu có biếu chứng gia tang diệp, bạc hà, hỏa
thịnh ho dữ gia tang bạch bì, tỳ bà diệp và không dùng gạo nếp.

Phụ phuơng : Bề phế thang : Đẳng sâm, hoàng kỳ, thục địa, ngũ vị, tử  uyền, tang
bạch bì. Sức bò phế ở phương này là bò phế khí, nên dùng sâm, kỳ ích khí làm chủ dưực, 
phối ngũ với tử uyền, tang bì nhuận phế, ngũ vị liễm phế. Phế hư mãi tất cập thận, nên 
dùng thục địa bồ thận âm và trị phế hư ho lâu, ngán hơi ra mồ hôi, lưỡi nhạt, mạch, hư 
đại. Còn bề phế a giao thang là bồ phế âm nên! dùng a giao dưỡng phế âm làm chủ phổi 
hựp với thuốc thanh nhiệt, sơ tà, đế trị âm hư hỏa thịnh, phế có đờm nhiệt.

SÂM GIỚI TÁN 
(Tế sinh phương)

Thành phần :
— Nhân sâm (hay di sơn sâm) 12 gam — Cáp giới 1 đôi.

Cách dùng ĩ Phương trên nghiền bột. Mỗi lần dùng 1 — 2 gam, ngày uống 2 — 3 lần.
Công dụng : Bồ phế thận, định khái xuyễn.

Chủ t r ị : Ho lâu ngàỵ phế thận đều hư, ho khí gấp, động thì xuyễn, nói năng vô lực, 
tiếng nói nhỏ thấp, 1

— Chích thảo 4 gam
— Hạnh nhân 12 gam
— Nhu mễ (gạo nếp) 40 gam
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Giãi bài thuốc: Cáp giới (con tắc kè dùng cẵ đực cái) là thuốc bỗ phế ích tinh, ôn 
thận nạp khí đê định xuyễn nghịch. Nhân sâm đại bố nguyên khí. Hai vị hợp dùng đề 
nạp khí qui nguyên. Các chứng phế khí thủng (emphysême pulmonaire) và phế nguyên 
khí tâm tạng bệnh gây ho (coeur pulmonaire chronique CPC) dùng bài này có hiệu quả.

TUYẼT CANH THANG 
(Vương phẵ tam phương)

Thành phần:
— Hải triế t bì 80 gam — Bột tẽ 160 gam (1)

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : Thanh nhiệt hóa đàm, tán kết.
Chủ trị: Ho có đờm dính, loa lịch kết hạch (bệnh tràng nhạc).
Giải bài thuốc: Hải triết, bội tễ nhuận hoạt hàn lương đề hóa đàm nhuyễn kiên, tán

kết, thanh hỏa. Hai vị này tuy rất là đạm bạc, nhưng cứ tiếp tục dùng thì đối với bệnh
nhân viêm phế quẳn lâu ngày có đờm dính cố kết (ngoan đàm), ho khí gấp, khó khạc
đờm (tục gọi là chửng đàm hỏa) có công hiệu tương đối. Trên lâm sàng hay dùng phương 
này đê trị chứng cao huyết áp do Can dương thượng cang.

ĐẠI CÁP TÁN 
(Nghiệm phương)

Thành phần:
— Thanh đại (chàm) 240 gam — Hải cáp xác 240 gam

Cách dùng : nghiền thuốc thành bột, hàng ngày uống thuốc bột với dầu vừng. Hiện 
nay hay dùng túi vải cho thuốc vào mõi lần từ 12 —Ị 16 gam sắc với nước thành thang 
mà uống cũng được.

Công dụng : Thanh nhiệt, hóa đàm.
Chủ trị : Can hỏa phế nhiệt, ho, đờm nhiều, vàng khè lẫn máu, ngực sườn đau.
Giải bài thuốc : Thanh đại thanh can hỏa. Hải cáp xác (vỏ con sò bê) hóa nhiệt đờm- 

Hai vị phối ngũ trị chứng can,' hỏa phạm phế, dẫn đến ho nghịch khí xuyễn nhất định 
Kiệu quả. Lâm sàng thường dùng phương này cùng với phương Tả phé thang (Tả bạch 
tán) phối hợp, cùng dùng.

KÊT LUẬN

Chỉ khái — Bình xuyễn cập hóa đàm tẽ chủ yếu đế chữa các chứng ho, khí xuyễn, 
đờm nhiều v.v..- Cụ thế phân ra các loại như sau : Chỉ khái bình xuyẽn, chỉ khái hóa 
đàm, táo thấp hóa đàm, ôn hóa hàn đàm, thanh hóa nhiệt đàm.

1) Chỉ khái bình xuyẽn ; Cơ sở là bài Tam ao thang trị ho do phế khí bất tuyên 
gầy ra xuyễn. Chúng ta nên theo bệnh tình khác nhau mà gia giảm. Nếu thấy biêu hàn
gia quế chi, tức là Ma hoàng thang nếu lý nhiệt thịnh phát sốt miệng khát gia thạch

4. Bội t ễ : một giống cỏ có vị ngọt dùng làm thuốc ND,
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cao tức lả ma hạnh thạch cam thang, Cũng cổ thề gỉa thuốc thanh nhiệt giẳi độc, như đờm 
nhiệt nội thịnh lên cơn hen xuyễn dùng hài Định xuyẽn thanh, đình lịch ãạỉ táo tà phế 
thang, đề trị đàm ầm đình tích ở ngực sườn, ho lại kiêm phù thủng. Các phương nói trên 
đều thuốc phương chữa chứng thực. Còn Tô tử  gỉáng khí thang thì trị thượng thực 
hạ hư nhưng chữa thượng thực là chủ yếu Sâm giới tán đề bồ phế thận định xuyễn khái, 
chủ trị hư chứng là chủ yếu.

2) Chỉ khái hỏa đàm : Chỉ thấu tán là thuốc chĩ khái hóa đàm nhưng nặng về chữa 
ho thích hợp với các chứng biều tà chưa hết, ho chưa trừ, khạc đờm khó đều công hiệxL 
Kim phắt thảo tản,, hạnh tô tán thích hợp chữa chứng ho đờm nhiều có biếu chứng. 
Tam tử  thang giáng khí hóa ãầm.Đỉnb lịch đạỉ táo tẫ phẽ thang tẳ phế lợỉ thủy đều chữa 
chứng ho đờm nhiều nhưng nặng về phần hóa đàm.

3) Táo thấp hóa đàm : Nhị trần thang làm chủ, ứng dụng rộng rãi trên lâm sàng. 
Nếu gia thêm) kim phất bạch giới tử  gọi là Lục an tiễn chữa ho càng mạnh. Nếu khí hư 
gia sâm truật tức là kiện tỳ hóa đàm thang. Nếu ầĩĩị huyết bất túc gia qui, thực tức là 
Qui địa nhị trần thang (kim thủy lục quân tiễn). Nếu gia nam tinh, chỉ thực là bàí Đạo 
đàm thang đề đưa đờm đi xuống. Nếu gia chĩ thực trúc như, đại táo là On đởm thang 
có công nang hòa vị an thần. Hợp tẽ bình xuyễn dùng chữa đàm thấp sinh ho. Bán hạ 
hạch truật thiên ma thang hóa! đàm mà tức phong, khéo chữa chứng phong đàm chóng 
mặt đau đầu, là các biến phương của Nhị trần.

4) Ôn hóa đàm: ô n  phế hóa ằm thang đế ôn phế hóa đàm, chỉ xuyễn khái 
thích hợp chữa hàn đàm (đàm àm). Xạ can ma hoàng thang trong ôn có thanh là biến
phương của ôn phế hóa ầm. Linh quế iruật cam thang chữa tỳ mất vận hóa, thấp tự 
thành đàm, khiến cho kiện tỳ ôn dương mà ôn hóa đưực đàm ams :

5) Thanh Hóa nhiệt đàm : Tang hạnh thang thanh giải nhiệt táo, hóa đàm giảm ho: 
(xem thêm chương 3) Thanh táo cứu phể ihaĩig dưỡng âm thanh phế tốt hơn phương 
Tang hạnh thang, nhưng sức tán tà lại kém.Bề phế a gỉao thang dưỡng âm bổ phế, làm 
chủ kiêm thanh phế nhiệt, đề chữa âm hư phế nhiệt thịnh. Phể lao nghiệm píiuơng 
thanh nhuận phế, hoạt huyết kháng lao chuyên trị phế kết hạch. Tuyết canh thangỳ 
Đại cấp tán đều đê thanh hóa đàm nhiệt, bài thuốc nhuyễn kiên tiêu kết, bài sau thanh tiết 
can hỏa. Tiều hãm hung thang thanh nhiệt khoan hung khéo trị đờm nhiệt nội kết, là 
phương thuốc chữa vị làm chủ, không trị phế làm chủ. Gia giảm phương này thành 
Quất lâu giới hạch bán hạ thang là biến phép thanh nhiệt khoan hung thành ôn thông 
khoan hưng, chủ trị hàn đàm nội trở của chứng hung tý, có thề trị được chứng tâm 
giao thống.

Phụ I Thuốc ché Bầm

1) HẤO XUYẼN XUNG TẼ.

Công thức .
Ma hoàng, bạch quả, đại thanh diệt, b ình địa mộc, tang bạch bì, tuyền phú ngạnh, 
tiền hồ, bán hạ, cam thảo, Các vị chế thành thuốc uống, bọc bằng giấy nỉ lông mỏng,

Cách dừng : Uống với nước ấm. Mỗi lần 1 gói, Ngày 2 lần.
Công dụng Bình xuyễn chỉ khái, hỏa đàm thanh nhiệt.

Chủ t r ị : Hen nhiệt, ho, đàm đa khí cấp.
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2) HẲN XUYẾN HOẰN :
Thành phòn:

Nguyên phế thạch (AS), đạm đậu sị, các vị nghiền chế thành hoàn to bằng hạt đậu xanh.

Cách dùng : Trước khi ngủ, nuốt viên thuốc chiêu! với nước chín từ 6 — 8 viên. 
Trẻ em dưới 3 tuồi dùng 2 viên, 4 đến 6 tuồi 3 viên, 7 đến 8 tuồi 4 viên, 8 tuồi trở lên
6 viên. Uống 1 liều trong một tuần, sau khi uống một đến hai liều phải nghỉ một tuần 
rồi mới dùng lại 1 — 2 liều, vô luận là công hiệu hay không phải thôi dùng tiếp.

Công dụng : ôn phế hóa Im, bình xuyễn.

Chủ trị : Hen hàn, ho đờm nhiều màu xanh loãng.

Căm kỵ : Ho xuyễn do nhiệt cấm dùng, có hiện tượng xuất huyết như khạt huyết,
tiện huyết, mục huyết, nếu chức năng can thận suy kém cũng cấm dùng. Nếu dùng thuốc 
mà miệng khô, tim tức và đau phẳi nghĩ thuốc 2 — 3 ngày rồi mới dùng được.

3) HẠNH NHAN CHÌ KHẢI DƯỜNG TƯƠNG :

Công thức :
Hạnh nhân, bách bộ, cát cánh, trần bì viễn chí, cam thảo. Các vị chế thành si rô.

Cách dùng ì Mỗi lần uống 1 thìa súp. Ngày 3 lần.
Công dụng : Hóa đàm chỉ khái.
Chỉ định : Viêm phế quản cấp và mạn tính. Ho đờm.

4) BÁN BỐI HOÀN

Công thức i
Xuyên bối mẫu, sinh bán hạ. Hai vị nghiền bột, dùng sinh khương trấp hòa với 
nước trộn hồ bột mì rồi luyện thành viên.

Cách dùng : Mỗi lần 4 — 8 gam, mỗi ngày 2 lần với nước chỉn.
Công dụng : Hóa đàm chỉ khái.

Chủ trị : Ho đờm, có thề chữa sốt rét.

5) BẠCH KIM HOÀN.

Công thức :
Bạch phàn 1,2 gam. Uất kim 2,8 gam lấy nước sắc bạc hà và hồ bột luyện thành viên.

Cách dùng : Mỗi lần uống 2 — 4 gam, ngày 2 — 3 lần, uống với nước chín, hoặc 
cáo túi vải sắc nước uống.

Công dụng : Khai khiếu khư đàm.
Chủ trị : Do đờm trọc phát điên cuồng, điên giản có thề dùng chữa sỏi túi mật, viêm

tểịi mật mạn tính.
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6) CHÍ MÊ PHỤC LINH HOÃN
Công thức :

Khương bán hạ, phục linh, chỉ xác, mang tiêu. Các vị thuốc nghiền thành bột, 
lấy nước gừng và hồ luyện thành viên.

Cách dùng : Mỗi lần 3 — 6 gam, ngày 2 — 3 lần. Nuốt chửng.
Công dụng : Khí đàm thấp.
Chủ trị : Đàm thấp lưu trú kinh lạc, cánh tay tê đau.

7) MONG THẠCH ƠÔN ĐÀM HOÀN.

Công thức :
Thanh mông thạch, trầm hương, đại hoàng, hoàng cầm, phác tiêu. Các vị trên 
nghiền bột mịn chế thành hoàn.

Cách dùng : Mỗi lần 4 — 6 gam, ngày 2 lần, với nước chín.
Công dụng I Tả đàm hỏa.
Chỉ định : Đàm nhiệt thượng ủng, ho nhiều đờm, thần chí mê muội, đại tiện 

bí kết.

8) THANH KHÍ HÕA ĐÀM HOÀN.
Công thức :

Khương bán hạ, hạnh nhân, hoàng cầm, trần bì, chỉ thực, qua lâu nhân, đỏm 
nam tinh, phục linh. Nghiền bột, chế thành viên.

Cách dùng : Mỗi lần 6 — 12 gam, ngày 2 — 3 lần uống với nước chín, có thế dùng 
làm thuốc thang.

Công dụng : Thanh khí hóa đàm, chỉ khái.
Chủ trị : Phế nhiệt,, ho, khí cấp nhiều đờm tức ngực.

9); KHI QUÂN VIÊM PHIÊN.
Công thức ĩ

Tiền hồ, bạch tiền, tang diệp, tô tử, tử uyên, khoản đông hoa, tuyền phúc 
hoa, mã đâu hinh,phụe linh, chích thảo, viễn chí, xạ can, hoàng cầm,tỳ bà diệp, 
giới bạch, hồng tảo, hải phù thạch, hạnh nhân, bán hạ, xuyên bối, quất hồng, 
tế tân,đảng sâm, đình lịch tử, ngũ vị tử, tượng bối* bách bộ, cát cánh, bạch 
thược, sinh thạch cao, đại cáp tán, can khương, ma hoàng, nhục quế.

Cách dùng : Mỗi lần 4 — 6 viên, ngày 3 lần.
Công dụng : Chỉ khái bình xuyễn hóa đàm,
Chủ trị I Ho nhiều đờm, người già đờm xuyễn viêm phế quản mạn tính,

10): BÁN HẠ Lộ :
Công thức :

Sinh bán hạ, viễn chí, chĩ xác, tử uyền, cát cánh, ma hoàng, tỳ bà diệp, trần b ì 5 

hạnh nhân, an tức hương toạn nạp, đường cát.

Cách dùng : Mỗi ĩân uống 1 thìa canh, ngày 3 — lần.
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Công đụtig : Chí khái hóa đảm.
Chỉ định : Viêm phế quân, ho, nhiều đờm.

11) HẠ PHƯƠNG KIM BÂN PHIÊN.
Công thức :

Can thiềm (thiền thừ : cóc khô), sinh bách bộ, ngư tinh thảo, nhất kiến hỉ, khai 
kim tỏa. (Dã mãng mạch căn) (1).

Cách dùng : Mỗi lần 4 — 6 phiến. Ngày 4 lần.
Công dụng : Thanh nhiệt giâi độc, hóa đàm trừ nung.
Chủ trị : Các loại bệnh Phế kết hạch (lao phòi) viêm hung mạc kết hạch cốt kết

hạch.

CHƯƠNG THỨ 15 

THỮỐC HỎA THẪP VẢ LỢI THỦY

Phương thuốc hóa thấp lợi thủy có công năng kiện tỳ vị trợ tiêu hóa, lợi tiếu thoái 
thũng, tiêu nhiệt, thông lâm, đế ứng dụng điều trị các chứng thấp trở tỳ vị, thủy thấp 
đình tụ, thấp nhiệt hạ trú ở bàng quang.

— Thấp trở tỳ vị biếu hiện ở công năng vận hóa của tỳ vị bị giảm sút hoặc rối loạn 
gây ra chứng trạng1 kém ăn, ngực tức, bụng trướng, đại tiện lỏng phân, mồm nhạt, miệng 
ngọt hoặc miệng đắng, hoặc có lợm lòng, buồn nôn, dẫn đến đầu trướng, tứ chi mỏi mệt, 
tiêu tiện ngắn và ít (xẻn) vv... Thấp thuộc loại tà khí trọng trọc. Vì thế, khi điều trị các 
chứng thấp trở tỳ vị, trước hết nên dùng thuốc phương hương (cỏ mùi thơm) khô ôn, và 
phải phối hợp kiện tỳ, lợi thủy (lợi niệu) đế thành phương tễ hóa thấp. Hoắc hương 
chính khí tán, Tam nhân thang, Bình vị tán, đều loại thuốc tễ này. Trong các phương ấy, 
các1 vị hoắc hương, trần bì, khấu nhân eó mùi thơm đề hóa thấp, cho đến các vị khồ ôn 
như hậu phác, thương truật đè táo thấp. Đó là các bộ phận đề lập phương thuốc.

— Thủy thấp đình tụ chủ yếu biếu hiện l à : tiều tiện ngắn ít, phù nước (thũy thũng) 
Nguyên nhân là do sự khí hóa của bàng quang bị giảm sút, không lợi thủy được hoặc có 
'khi do tỳ thận dương khí suy nhược không thề hóa khí hành thủy cho nên thủy thấp từ 
trong mà ra, đến nỗi tụ lại thành phù nề. Phương pháp chủ yếu đề trị các chứng này, 
ngoài những vị thuốc thảm thấp lợi thủy như phục linh, trư linh, trạch tả, píhòng kỷ, thông 
'thảo... icòn có các vị thông dương hóa khí (phần nhiều dùng quế chi) hoặc các vị bồ khí (đa 
dụng hoàng kỳ) hoặc các vị thuốc kiện tỳ (đa dụng bạch truật) hoặc các vị thuốc ôn dương 
(đa dụng phụ tử).,. Đó là các thành phần chủ yếu đề lập phương thuốc. Như các phương 
ngũ linh tán, ngũ bì ầm, Phòng kỷ Hoàng kỳ thang. Thực tỳ ẳm... đều thuộc loại phương 
thuốc này.

I -------- ---
1. Dã mảng mạch căn: một giống lúa mọc hoang.
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— Thấp nhiệt hạ trú bàng quang biêu hiện ra các chứng’ niệu đạo nống, đau, đẩí 
luôn luôn, đái gấp, đái đỏ, đái đục, hoặc trong nước tiều có cát sỏi bài ra. Chủ yếu là do 
thấp nhiệt hạ trú mà ra. Nguyên tắc trị liệu các chứng ấ y : Thấpị nên phải lợi, nhiệt nên 
phải thanh. Trước hết, nên chọn các vị thuốc có tác dụng 'thanh nhiệt giẳi độc lại thêm lợi 
thủy (ta gọi là thuốc thanh nhiệt thông lâm) như hoạt thạch, cam thẵo, mộc thông, xa tiền, 
biền súc, cồ mạch, chi tử, thạch vi, tỳ giâi... lập phương thuốc.

Các vị thuốc trị thủy thấp đình tụ mà tiếu tiện sẻn phần nhiều vị đạm thẳm dùng 
đề lợi niệu có khác nhau : Lục nhất tán, Bát chính tán thuộc loại Thanh nhiệt thông lăm. 
Lâm sàng ứng dụng thường gia ngân hoa, hoàng bá, bồ công anh, nhât kiến hỉ ,tần bì, 
mã xỉ nghiên! (rau sam) đề tăng cường tác dụng tiêu nhiệt giải độc.

HOÃC HƯƠNG CHĨNH KHỈ TẪN
(P hụ : Chủ thấp chỉnh khí tán. Lục hợp định trung hòa).

(Hòa tễ cục phương)
Thành phần:

— Hoắc hương 12 gam — Bán hạ khúc 12 gam
— Tô diệp 8 — 12 gam — Đại phúc bi 8 _ 12 gam
— Bạch chĩ 4 — 8 gam , — Phục linh 12 — 16 gam
— Cát cánh 4 — 8 gam — Trần b ì 6 — 12 gam
— Bạch tru ậ t 8 — 12 gam — Cam thảo 4 gam
— Hậu phác 4 — 8 gam

Cách dùng: Nguyên là thuốc bột (hiện nay dùng thang, sắc uống,). Mỗi lần 8 — 12 gam
bột. Ngày 2 — 3 lần với nước chín, có nơi dùng thương truật thay bạch truật.

Công dụng : Phương hương hóa thấp, sơ tán biêu tà, hòa trung.
Chủ t r ị : Cảm phẵi thử thấp, ngoài’ sợ lạnh phát sốt đau đầu (biều chứng), trong thì 

ngực sườn đầy tức lợm lòng kém ăn, hoặc ỉa chảy, miệng nhạt miệng ngọt, rêu nhớt là 
do thấp trọc gây tro’ ngại.

Giải bài thuốc: Đây là phương tề sơ biều hòa lý. Hoắc hương sơ tán thử thấp biếu tà,
lại có tính phương ‘hương hóa thấp trọc ở vị tràng là chủ được.

Thuốc phối ngũ gồm hai thành phần :
— Tác dụng sơ tán g'ôm: Tử tô tần ôn phát biều, bạch chỉ tân hương tán phong, cát 

cánh khai tuyên phế khí.
— Tác dụng phương hướng hóa thấp gồm :! Hậu phác, phúc bì tân khò ôn táo thấp

trừ ngực bụng trướng đầy, bán hạ, trần bì hòa vị giáng nghịch trị lợm lòng nôn mửa,1 
bạch truật, phục linh kiện tỳ lợi thủy, giúp đỡ công năng vận hóa của tỳ vị. Cam thảo của'. 
Toàn phương, ngọt đề hòa trung tông hợp tác dụng có đặc điềm là : I

-— Phương hương hóa thấp tập trung ở Bỉnh vị tán, nhị trần (Trần, bán, linh thảo)
Gia giảm: Phương này tất nhiên dùng hoắc hương, tử tô, hậu phác, phục lỉnh, đại 

phúc bì, bán hạ, trần bì, các vị này tùy chứng mà gia giảm. Nếu sợ1 lạnh phát sốt nặng 
nên gia kinh giới, phòng phong bạc hà thậm chí cả khương hoạt. Nếu thấp nặng rêu dày 
nhót lấy thương thuật thay bạch truật đề tăng cường hóa thấp. I

Phụ phương:
1 — Thử thấp chính khí hoàn ịtên cũ Thuần ãwơng chính khỉ hoàn) do các vị trần bì, 

đinh hương, phục linh, mao truật, hoắc hương, khương bán hạ, quan quế, bạch truật, 
thanh mộc hương, hoa tiêu diệp, hòng linh đan (sạ hương, ngân tiêu, nguyệt thạch, chu
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sa, yen hoangj bang phiến, mồng thạch) hợp thành. Ỷ nghĩa và cấu tạo bài thuốc tương 
tự  bài hoắc hương chính "khí, chủ trị chứng cảm hàn vào ngày nắng, ăn không tiêu, uế 
trọc trung trở, (trung tiện), biều hiện đan đầư, phát sốt, sợ lạnh, ngực tức, lợm lòng 
thậm chí đau bụng thồ tả. Mỗi lần uống 2 — 4 gam, ngày 2 — 3 lần chiêu với nước chín. 
Trẻ em giảm lượng phụ nữ cỏ mang cắm dùng.

2 — Lục hợp định trung hoàn: Thuốc ở Thượng hải chế ra, do các vị trần bì, hậu 
phác, phục linh; cam thảo, sơn tra, chĩ xác; mộc qua, cát cánh, đàn hương, mộc hương, chu 
sa, biền đậu, lục khúc, hoắc hương, hương nhu, tô diệp, mạch nha, cốc nha hợp nhành. 
Tương tự  bài Hoắc Hương chính khí, ichũ trị câm mạo thử thấp hàn lãnh, - sợ lạnh, phát 
sốt, ngực tức lợm lòng, bụng đau, thồ; tả... Mỗi lần uống 1 viên.

TAM'NHẪN THANG 
(P hụ : Hoắc phác hạ lỉnh' thang)

(ôn bệnh điều biện)
Thành phần

— Hạnh nhân 12 gam — Thông thảo 4 gam
— Bạch khẩu nhân 6 gam — Hoạt thạch 12 — 20 gam
—  Ỹ đ ĩ nhân 12 — 20 gam — Trúc dỉệp 4 — 12 gam
— Hậu phác 4 — 8 gam — Chế bán hạ 6 — 12 gam

Cách dùng: Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lẫn uổng.
Công dụng : Tuyên thông khí cơ3 tiêu hóa thấp nhiệt
Chủ trị: Thấp nhiệt ở khí phận,1' thấp nặng hóa nhiệt, sốt âm hoặc sốt cơn sau ngọ, 

lâu ngày không lui, hoặc hơi sự lạnh, đầu trướng nặng nề, ngực bụng bào hao, không 
muốn ăn, hoặc lợm lòng, khát không muốn uống5 rêu lưỡi trắng nhợt hoặc dày nhớt. Mạch 
nhu hoạt mà nhuyễn.

Giảỉ hàĩ thuổc : Phương này trị thấp nhiệt ở khí phận sốt âm không hư, hoặc sốt cơn 
sau ngọ, bệnh nhân sáng nhẹ chiều nặng dùng phương này rất có hiệu quả. Tác dụng của 
toàn phương là tuyên thông khí cơ ở tam tiêu, khiến thấp và nhiệt & khí phận theo
2 đường trên, .dưới mà gỉẳi trừ. Trong phương cổ hạnh nhân tuyên thông phố khí
ở thượng tiêu, khấu nhân khai thấp trệ ồ trung tiêu, dĩ nhân lợi hạ tiêu thấp nhiệt. Ba 
vị này là chủ dược, nên; có tên gọi là Tam-nhân-thang. Bấn hạ hậu phác phụ trự  cho hạnh 
nhân, khấn nhân, tuyên thông thượng và trung tiêu, hoạt thạch thông thảo, trúc diệp phụ 
trợ  ý dĩ nhân thanh lợi thấp nhiệt, ở hạ tiêu. Toàn phương xét ra là dùng các vị phương 
hương khinh đạm, cổ đặc điêm tuyên thông khí cơ đề khai thấp.

Gỉa giẫm: Trên lâm sàng: nến thấy đầu trướng, đần thống, sợ lạnh nên gia tô diệp,
đậu SL đậu quyền đế giải biếu. Nhiệt nặng chất lưỡi hồng, đái đỏ' nên gia nhân trần, 
sơn cho chi đế thanh lợi thấp nhiệt, hoặc ngân hoa, liên kiều, bồ công anh, đế thanh
nhiệt giải độc. Gần đây, trên lâm sàng dùng phương này gia liên kiều, khò sâm, mã xĩ 
nghiền, kim tiền thảo, hoàng cầm thanh nhiệt giải độc ehữa thận viêm mạn tính có 
kết quả.

Phụ phuơng: Hoắc phác hạ linh thang
Tức là phương Tam nhân thang bỏ hoạt thạch/ thông thẳo, trúc diệp, gia hoắc

hương, đậu sị, xích linh.
Tức là phương tam nhân thang bỏ hoạt thạch, thông thẫo, trúc diệp, gia hoắc

hương, đậu sị, xích linh, trư  linh, trạch tả mà thành* Tác dụng cũng tương' tự  Tam
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nhân thàng. Những Tam nhân thang có hoạt thạch, thống thằo, true diệp ÍCÓ tác đụng thanh 
nhiệt, còn bản phương dùng hoắc hương, đậu sị nên kiêm giải biêu, lại icòn dùng nihị 
linh trạch tả nên tăng sự thảm thấp.

BỈNH VỊ TẢN (Phụ vị lỉnh thang)
(Hòa tề cục phương)

Thành phan :
— Thương tru ậ t 6 — 12 gam — Cam thảo 4 gam
— Hậu phác 4 — 12 gam — Sinh khương 3 lát
— Trần b ì 6 — 12 gam ff—" Táo 3 quả

Cách dùng: Nguyên là thuốc bột, hiện dùng thuốc thang sắc nước chia 2 lần uống 
trong 1 ngày 1 thang.

Công dụng: Táo thấp, kiện tỳ vị.

Chủ t r ị : Thấp trô9 tỳ vị, ngực bụng trướng đầy, không muốn, ăn, tứ  chi mỏi mệt, 
đại tiện nhão, rêu lưỡi đầy nhớt.

Giải hài thuốc: Tlhương truật táo thấp kiện tỳ là chủ dược, hậu phác táo thấp trừ  
trướng mãn, trần bì lý khí hóa đàm thấp là các thuốc phụ trợ chính. Cam thẳo, khương 
táo hòa trung là vị thứ yếu. Đây là phương tễ kiện tỳ, táo thấp, hóa đàm. Cố nhân n ó i: 
phương thuốc gồm các vị tân, táo, khố nên ICÓ thề tiêu thực, tán đàm thấp. Bệnh có 
trệ, có thấp, có tích đều dùng được.

Gia giảm: Đây là phương căn bẳn đề táo thấp kiện tỳ. Trên lâm sàng, nếu rêu lưỡi 
dày nhớt mà hoạt nhuận, miệng không Miát, tứ chi mỏi mệt, ngực bụng trướng đầy, đại
tiện nhão là thấp thịnh dùng phương này rất hựp * cam, khương táo có thề bỏ. Có biều
chứng nên gia hoắc hương tô diệp, àu thò đờm nhiều gia bán hạ, tiều tiện ngắn gia
xích linh, ngựic bĩ gia chl xác5 bụng đau gia mộc hương, chán ăn gia sơn tra sao, lục khúc
sao, mạch nha sao. Nếu rêu lưỡi vàng nhớt, chắt lưỡi hồng miệng đắng là thấp nhiệt
nặng gia cầm, liên hoàng bá khò hàn tiêu thấp nhiệt.

Phụ phương : Vị lỉnh thang. Là Bình vị tán thựp với ngũ linh tán. Binh vị tán táo
thấp kiện tỳ. Ngũ linh tán lợi tiêu tiện đê thực đại tiện dung chữa chứng Thấp tả (ỉa chảy,
đái xẻn) tiều tiện xẻn, rêu lưỡi dày nhớt đã ICO hiệu quả.

NGỮ LINH'TẤN'
(Phụ — Trư linh thang, thông quan hoàn)

Thành phần:
- ■ — Bạch tru ậ t 8 — 12 gam — Trạch tả 12 — 16 gam

— Quế chi (hoặc nhục quế) 4 — 8 gam — Phục linh 12 — 20 gam
— Trư  linh 12 —■ 16 gam

Cách dùng : Nguyên là thuốc bột mỗi lần 8 — 12 gam ngày 2 lần uống lúc đỏi vớí 
nước chín âm ấm*

Công ãụng: Thông đương, hóa khỉ, lợi thủy.
Chủ t r ị : Thủy thấp đình tụ, tiều tiện bất lợi, thủy thững, rêu lưỡi hoạt nhuậr 

hoặc có ngực tức 5khát muốn uống, nhưng uống vào nôn ngay*



Giẩi hẳi thuốc: ĩVư lính, phục linh, trạch tầ lơi thủy thắm thấp, bạch truật kiện tý 
vận hóa thấp khiến thủy thấp, không đình tụ được Quế chi tân ôn thông dương giúp bàng 
quang khí hóa. Khí đã hóa thì thủy phải hành và giúp cho các vị thuốc thảm thấp lợi 
thủy phát huy tác dụng. Vì thế đây là phương tế chủ yếu lấy sự lợi tiều mà tiêu trừ được 
thấp tà.

Gia giảm : Phương này bỏ quế chi gọi là Tứ linh thang là loại thuốc kiện tỳ thảm 
thấp, đề chữa chứng tỳ hư thấp trở, tiếu tiện xẻn, đại tiện nhão. Phương này gia nhân 
trần gọỉ là nhân trần ngũ linh tán, trị thấp nhiệt hoàng đản, tiều tiện vàng đỏ, có tác dụng 
thoái hoàng lợi thủy. Phương này gia đảng sâm gọi là xuân trạch thang dùng chữa toàn 
thân khí hư tiêu tiện không thông thậm chí bế tiều tiện nhất định hiệu quả. Ngoài ra khi 
chữa thủy thũng còn nên hựp bài này với bài ngũ bì ằm thì sức lợi thủy tốt hơn.

Phụ phuơng :
1 — Tru lỉnh thang: gồm trư linh, phục linh, trạch tẳ, a giao, hoạt thạch hợp thành, 

cỏ công năng tư âm thanh nhiệt, lựi thủy, dùng chữa chứng huyết lâm, niệu huyết, tiếu 
tiện xẻn đỏ mà đau, lưỡi đỏ, miệng khát, tâm phiền của bệnh âm hư, cũng có tác dụng 
lợi thủy như bài ngũ linh tán, nhưng ngũ linh có tác dụng trị dương khí bất thông, thủy 
thấp nội đình, còn trư linh thang trị chứng nhiệt và thủy thấp câu kết mà hao tòn âm 
dịch, cho nên một mặt dùng nhị linh, trạch tả, quế chi bạch truật đề thông dương hóa 
khí, lợi thủy, một đàng dùng nhị linh trạch tả phối a giao hoạt thạch tư âm thanh nhiệt 
mà lợi thủy.

2 — Thông quan hoàn (Tu thận hoàn) gồm tri mẫu, hoàng bá (sao muối), nhục quế 
tạo thành. Ngày uống 2 lần mỗi lần 12 gam lúc đói với nước chín. Thuốc này có công [năng 
thanh thấp nhiệt hạ tiêu, giúp bàng quang khí hóa. Do thấp nhiệt kết ồ bàng quang bí đái 
không thông, bụng dưới trướng đầy, niệu đạo rít mà đau. Phương này dùng tri bá thanh 
thấp nhiệt hạ tiêu, sao muối đế dẫn thuốc hạ hành, nhục quế làm tá đề trợ bàng quang 
khí hóa. Ngũ linh tán lấy quế chi hợp nhị lỉnh trạch tả đê đạt mục đích thông dương 
thảm thấp mà lợi thủy. Còn phương này lấy nhục quế hợp tri bá đạt mục đích thông 
dương giáng hỏa mà lợi thủy. Đúng là biến phương của Ngũ linh. Nếu tiều tiện bất thông 
mà lại thương âm, lưỡi đỏ khô, khát muốn uống thì nên tư âm lợi thủy, hoặc tư âm giáng 
hỏa thì nên dùng Trư linh thang hoặc Tri bá địa hoàng thang, không nên vì cái tên « Tư 
thận » mà dùng ĩâm.

NGŨ BIÌ TÁN (hoặc ầm)
(Trung tang kinh)

Thành phần :
sĩr;; — Tang bạch b ì 12 16 gam — Đại phúc b ì 8 — 12 gam

— Trần b ì 8 — 12 gam — Phục linh b ì 16 — 40 gam
— Sinh khương b ì 4 — 8 gam .. .

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng : Hành khí, hóa thấp, lợi thủy.

Chủ t r ị : Phù nề toàn thân, ngực bụng trướng đầy, tiếu tiện xẻn và chứng phù thũng 
khi có thai.

Giải bài thuốc: Phương này tính vị bình hòa, là thuốc thông dụng đề lợi thủy tiêu 
thũng. Các vị hợp thành đều có tác dụng lợi thủy, cũng đều có tác dụng hành khí. Ngoài 
phục linh bì đề thảm thấp lợi thủy còn trần bì lý khí hóa thấp, tang bì, đại phúc hạ khí
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iợi thấy, khương bĩ tân tán thủy khí đều lẳ thuốc hẳnh khí. ẺLhí hấnh tắc tháy hấnh nén
mới tiêu được phù nề toàn thân.

Gia giâm : Có phương dùng ngũ gia bì thay tang bĩ, tang gì tính lương đề giáng khí 
nghịch mà lọi thủy, ngũ gia bì tính ôn thông cân mạch mà trừ thấp. Lâm sàng nên tùy 
cơ ứng biến. Phương này bỏ tang bì gia bạch truật tên là Sinh bạch truật tán, công năng
kiện tỳ lợi thủy, an thai, chữa chứng phù thũng trong thời kỳ thai nghén.

PHONG KỸ HOÀNG KỶ THANG 
(Kim quỹ yếu lược)

Thành phần
—! Phòng kỷ 12 gam —- Cam thảo 4 gam
— Hoàng kỳ 12 — 40 gam — Sinh khương 3 lát
— Bạch tru ậ t 8 — 12 gam — Đại táo '3 quả

Cách đùng: Ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uổng.
Công dụng : BÔ: khí, kiện tỳ, lợi thủy, tiêu thũng.
Chủ t r ị : Khí hư toàn thân, phù nề, tiếu tiện ngắn, chất lưỡi nhạt, thấp tý mình mẳy 

nặng nề tê dại, ra mồ hôi, sợ gió, mạch nhu tế.
Giải hài thuốc: Phòng kỷ lợi thủy, Hoàng kỳ bô khí đề hóa khí lợi thủy là chủ dược. 

Bạch truật cam thẳo kiện tỳ hòa trưng — khương táo điều hòa vinh vệ, giúp phòng
kỷ tăng tác dụng khỉ hóa mà hành thủy rất hợp với chứng khí hư mà phù. Do Hoàng
kỷ còn cỏ tác dụng khử phong thấp. Kỷ truật còn có biều lại gia khương táo điều vinh vệ
nên với chứng thấp týmình mằy tê dại, có mồ hôi sợ gió dùng phương này rất có hiệu quả.

Gia giảm : Lâm sàng thường dùng phương này chữa bệnh thận viên mạn tính, có phù, 
nên gia thêm ngũ linh tán hoặc ngũ bì ằm hợp dụng. Khí hư nhiều nên gia đảng hoặc nhân 
sâm.

THỰC TỲ ẦM 
(Tế sinh phương)

Thành phần:
— Bạch truật 4 — 12 gam — Phụ tử 4 — 12 gam
— Hậu phác 4 — 8 gam — Can khương 4 — 8 gam
— Binh lang 4 — 12 gam — Phục linh 12 — 16 gam
— Thảo quả 8 — 12 gam — Chích thảo 4 gam
— Mộc hương 4 — 8 gam — Khương 3 lát

Mộc qua 8 — 12 gam — Táo |'3 quả

Cách dùng : Ngày 1 thang sẳc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : ôn dương, kiện tỳ hành khí, lợi thủy.

Chủ t r ị : Tỳ dương hư, phù nề, tiều tiện xẻn, đại tiện nhão, ngực bụng trưởng đầy, 
chất lưỡi nhạt, rêu mông nhớt nhuận, mạch trầm tế.

Giãi bài thuốc: Phương này ôn dương kiện tỳ làm chủ nên gọi là Thực tỳ ằm. Dùng 
phụ tử, can khương, bạch truật, cam thảo, khương, táo đế ôn dương kiện tỳ khứ hàn thấp,
là thuốc chũ yếu của phương. Phương này độc đáo lại dùng hậu phác, mộc, hương, binh 
lang, thải quả là các vị hành khí đề lưu thông khí cơ, cho nên khiến thủy khí phải hạ 
hành, tiêu được trướng mãn ở ngực bụng, lui được phù nề ở toàn thân.
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Gia giảm : Phương này, thuốc hành khí, ôn hàn có nhiều, nhưng thuốc phù chỉnh bỗ 
khí chưa đủ. Tác dụng chũ yếu đế chữa hàn thấp tà, thủy thũng bụng nề, hàn thịnh khí 
trệ. Vi hàn thấp tà khí hay hao tồn tỳ dươngvì thế khử tà tức là phù chỉnh,

Vậy có tên gọì là THỰC TỸ0 Nếu cỗ sắc mặt trắng bệch, tinh thần bạc nhược, nên gia 
sâm, kỳ đề bồi bô: chính khí. Lâm sàng hay dùng phương này đề chữa bệnh Thận viêm mạn 
tính cỗ phù nề, và phối hợp vớỉ ngũ lình tán đế tăng cường tác dụng lợi thủy.

LỤC NHẤT TÁN 
(Thương hàn tiêu bản)

Thành.phần:
— Hoạt thạch 0 phần — Cam thảo 1 phần

Công dụng : Thường dùng làm thuốc bột, uống với nước ấm. Hiện nay, hay dùng bao 
vải, hoặc lá sen tươi bọc thuốc bột ấy sắc nước mà uống. Liều lượng 12 — 40 gam.

Công dụng : Cam đạm thẳm thấp, lơi thủy, tiêu nhiệt giải thử tà.
Chủ t r ị : Các loại thấp nhiệt hạ trú  ở bàng quang, tiều tiện xẻn đỏ, cảm thụ thử thấp,

thân nhiệt, tâm phiền, khằu khát, phúc tẵ (ỉa chảy đau bụng) v.v...
Giải hài thuốc : Phương này có 8 phần hoạt thạch, một phần cam thảo, nên tên gọi LỤC 

NHẪT. Hoạt thạch vị đạm tính hàn, đạm năng thẳm thấp, hàn năng tiêu nhiệt, giải thừ, thêm 
cam thảo đế tăng cường tác dụng và hoãn hòa tíĩửì hàn giáng của hoạt thạch.

Gia giảm : Nếu gia chu sa gọi là ích Nguyên tán, gia Thanh đại gọi là Bích ngọc tán_
gia bạc hà gọì là kê tô tám Các phương này cũng có tác dụng như lục nhất. ích nguyên tán 
kiêm có sức trấn tâm an; thần, Bích ngọc' tán thanh nhiệt tiết can hỏa, còn kê tô tán tiên 
tán được phong nhiệt.

BẤT CHÍNH TẤN 
(Phụ : Thạch vi tán) 
(Hòa tễ cục phương)

Thành phần:
— Xa tiền tử
— Mộc thông
— CỒ mạch
— Biền súc

12 — 20 gam
4 — 8 gam 

12 gam 
12 gam

— Hoạt thạch
— Cam thảo
— Chi tử
— Chế đại hoàng

16 — 40 gam 
4 — 12 gam 
8 — 12 gam 
8 — 12 gam

Cách dùng : Nguyên là thuốc bột, gia nước sắc đăng tâm thảo mà uống. Hiện nay hay 
dùng dạng thang sắc nước chia làm 3 lần nống trong 1 ngày,

Công dụng : Thanh nhiệt tả hỏa, lơi thủy thông lâm.
Chủ trị: Thấp nhiệt hạ trú & bàng .quang, tiều tiện giỏ giọt, mgắn đô, đau dữ, niệu 

đạo viêm nóng đau.
Giải bài thuốc : Mộc thông, xa tiền, cồ mạch, biến súc hoạt thạch, cam thảo là các 

vị thuốc lựi thủy, làm thủ dược của phương, đồng thời chúng cũng có tác dụng thanh 
nhiệt. Chỉ tử, đại hoàng tẵ hỏa, tiêu thấp nhiệt, phối hợp thành thuốc thanh nhiệt lợi thủy 
và thông lâm.

Gia giảm : Trong lâm sàng hay dùng đề chữa các chứng bệnh viêm đường tiết niệu 
vằ có sỏi Nếu mình nóng mạch sác, đại tiện bí là thực nhiệt nên dùng sinh đại hoàng gia



thêm nhất kiến hũ, bồ công anh, ngân hoa, đế tiêu nhiệt độc. Nếu đại tiện ra máu gia
Tiêu kế ầm tử. Nếu có sỏi gia kim tiền thảo, thạch vi, hâi kim sa, kê nội kim...

Phụ phương:
Thạch VI tá n : gồm có thạch vi, cồ mạch, xa tiền tử, mộc thông, đông quì tử, xích 

linh, tang bạch bì, hoạt thạch, cam thảo hợp thành. Đại bộ phận là thuốc lợi thủy thông 
lâm. Tác dụng thanh nhiệt lại không bằng Bát chính tán. Vì vậy chỉ nên dùng đề chữa 
bệnh có sỏi đường tiết niệu (sa lâm và thạch lâm), ững dụng hiện nay hay gia kim tiền
thảo, hải kim sa, kê nội kim. ở  Thượng Hải, có bệnh viện chữa bệnh sôi thận đã dùng
phương thang có các vị như đối tạo thảo (còn gọi là quá lộ hoàng, đại diệp kim tiền thảo) 
40 gam. Xa tiền tử 12 gam hải kim sa 16 gam, quảng mộc hương 12 gam diên hồ sách
8 gam, đông quì tử 12 gam, kinh tam lăng 16 gam mỗi ngày uống 1 thang nhất định là 
khỏi.

' L. ĐẠO NHIỆT TÁN 
(Tên cũ Đạo xích tán)

(Tiều nhi dược chứng trực quyết)
Thành phần :

— Sinh địa 16 — 40 gam — CỊam thảo 8 gam
— Mộc thông 8 — 12 gam — Trúc diệp 8 — 12 gam

Cách dùng : Nguyên là thuốc bột. Hiện nay hay dùng dạng thang sắc nước chia 2 lần 
uống trong 1 ngày.

Công dụng : Thanh tâm hỏa, lợi tiều tiện.
Chủ t r ị : Tâm hỏa vượng, tâm phiền không ngủ được, mồm lưỡi sinh mụn có loét, 

tiếu tiện xẻn đỏi, đau buốt.
Giải bài thuốc : Sinh địa lương huyết nhiệt, trúc diệp thanh tâm hỏa, mộc thông, cam 

thảo, thanh nhiệt thông lâm nên có tác dụng dẫn nhiệt đi xuống, trên thì chữa được chứng 
miệng lưỡi sinh sang có loét, dưới trị được chứng tiều tiện xẻn đỏ và đau buốt.

Đ'ây là lối chữa tâm tiều trường đồng trị. (ND).
Gia giảm : Nên dùng sinh địa, trúc diệp tươi càng tốt. Tâm hỏ-a vượng quá nên gia 

cầm, liên kiều, sơn chi, ngân hoa. Nếu có đái máu nên gia tiêu kế thảo, ngẫu tiết, bồ 
hoàng, hoạt thạch, đương qui, sơn chi.

TỲ GIẢI PHAN THANH ẦM 
(Đan Khê tâm pháp)

Thành phần:
— Tỳ giải 12 gam — Thạch xương bồ 4 — 12 gam
— Ổ dược 12 gam — Phương gia phục linh 12 gam
— ĩch tr í  nhân 12 gam — Cam thâo 4 — 12 gam

Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng: ôn thận hóa khí, phân thanh biệt trọc.
Chủ t r ị : Cao lâm (đái ra chất nhờn), đái nhiều lần, nước tiều đục.
Giải bài thuốc: Tỳ giải là thuốc lựi thấp, thường chữá đái đục nên làm chủ dược 

của phương, Nhưng tiều tiện nhiều lần? chất đục, phần nhiều do thận khí hư nhươc không
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chế ước được tiếu tiện, lại không phân thanh biệt trọc được, nên phải Igia các vị thuốc 
ôn thanh, súc niệu như ích trí nhân đề hóa khí thông lâm, lại gia xương bò thông khiếu 
hóa trọc. Phương này trong thông có sáp, lợì thấp mà cố được thận khí, trong sáp có 
thông tuy chữa chứng đái nhiều mà vẫn phân thanh biệt trọc được. Pháp này thông sáp 
cũng dùng đề chữa thận và bàng quang khí hóa mất bình thường, thấp trọc hạ trú gây 
ra chứng đái ra mỡ (cao, lâm) vậy.

Gia gỉảmi Họ Trình lập một phương tác dụng tương tự gọi là Trình thị Tỳ gỉảỉ 
phân thanh ầm. Dùng tỳ giải, hoàng bá, thạch xương bồ? phụcì linh, bạch truật, liên tử  
tâm (tâm sen) đan sâm, xa tiền tử. Tuy có đồng dạng và lấy tỳ giẳi làm chủ nhưng họ 
Trình bỏ các vị ôn thận hóa khí như ích trí, ô dược, lại phối ngũ thêm thuốc thanh 
lợi thấp nhiệt giáng tâm hỏa và lương huyết, nên so với phương trêni có ý nghĩa khác
nhaû  cũng chữa được chứng thấp nhiệt hạ trú bàng quang, tiều tiện đục, xẻn, đỏo

KÊT LUẬN

Chương này lựa chọn những phương tễ hóa thấp lợi thủy thường ứng dụng trên 
lâm sàng. Đại khái có thế chia làm 4 loại như sau :

1 — Phương huơng hóa thăp: Hai phương: hoắc hương chính khí tán và Tam nhân
thang đều lấy các vị phương hương hóa thấp làm chủ dược, và phối ngũ với các vị 
thuốc kiện tỳ táo thấp và đạm thẳm lợi thủy.Cihỗ khác nhau của 2 phương này là : Hbắc
hương chính khí có kiêm giải biếu, Tam nhânthang tuyên thông khí phận làm cho thấp tà 

phải theo hai đường thượng hạ mà tiêu đi,

2 — Táo thấp kiện t ỳ : Phương1 Bình vị tán làm đại biếu. Phàm các loại thuốc táo 
Ịthấp kiện tỳ đều lấy phương này làm cơ sở.

3 — Tịhảm thấp lợi th ủ y : Ngũ linh tán, ngũ bì ẳm. Phòng kỷ hoàng kỷ thang, Thực 
tỷ ẳm và Lục nhất tán có chung đặc điềm là : đều có công năng thẳm thấp và lợi thủy. 
Nhưng 'Chỗ khác nhau giữa ichúĩig là : Ngũ lỉnh tán lấy tác dụng thông dương, ngũ bì ầm 
Lấy tác dụng hành khí. Phong kỷ hoàng kỳ thang lấy tác dụng bỗ khí, Thực tỳ  ầm lấy 
pác dụng ơn dương hành khí. Lục nhất tán lấy tác dụng thanh nhiệt. Cho nên ta phải 
păn cứ bệnh tình đùng thuốc cho đúng.

1 — Thanh nhiệt thông lâm : Lục nhất tán, Bát chính tán, Đạo nhiệt tán dùng điều 
trị 'Chứnig bàng quang thấp nh iệ t: đái nhiều Vân, đái gấp, đáỉ đau, đáỉ đỏ. Trên lâm sàng 
nay dùng phương Lục nhất gia vị, phương Bát chính tán, và cái phụ phương đều có tác 
clụng tiêu sỏi trong đường tiết niệu. Đạo nhiệt tán có tác dụng Thanh tâm hỏa. Bệnh tình 
trong lâm sàng thì thiên biến vạn hóa cho nên ta thường hợp dụng hoậc gia giảm đề 
cjó thế biến phương. Ví dụ : Ngũ linh hợp Binh vị gọi là Vị lỉnh thang là phương trị 
tỉhấp tả, nên gia nhân trần là nhân trần ngũ linh tán là thuốc thoai hoàng lợi thủy. Bỏ 
c|uế gọi là Tứ linh thang đề biến tác dụng thông dương lợi thủy, sang thuốc tràm thấp 
lợi thủy đơn thuần. Bỏ quế, truật gia giao, thạch là Tru lỉnh thang là biến tác dụng 
tlịiông dương lợi thủy thành tác dụng tư âm lợi thủy. Còn như phương Tỳ giải phân 
tỈỊianh ằm là pháp thông sáp cùng dừng đề chữa chứng đái đụic. Nhưng Tỳ gỉảỉ phân thanh 
ằjn của họ Trình bỏ vị ôn thận (ích trí, ô dược) gia thuốc thanh lợi thấp nhiệt như 
hòàng bá, xạ tiền đề biến thành phương tề thanh nhiệt, thông lâm.
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CHƯƠNG THỬ 16

THUỐC KHƯ PHONG THẪP

Phương thuốc khư phong có íCÔng năng khư phong thấp, thông kinh lạc, gíẳi nhiệt, 
trấn thống ứng dụng chữa các chứng đau ngoài, tê dại khó cử động, nặng n€ra thì các
khớp xưng to, biến dạng, co ruỗi khó khăn, Chứng này thường ở khắp cơ thề, cơ nỊhục
và nhất là các khớp V.V., ta thường gọi là bệnh iý  hoặc nói nôm na là tê thấp? phong 
thấp hoặc bệnh thấp khớp (Rhumatisme) (ND),

Bệnh tý sinh ra, một mặt do ngoại tà xâm nhập, một mặt khác do chính khí hư 
nhưực dãn đến tam 'tà khí; phong, hàn thấp thừa hư xâm phạm vào khắp cơ nhục, 
kính lạc, khớp đốt V.V.. khí huyết không tuyên thông được mà sinh ra. Vì thế khi lập phương
tễ khư phong thấp, ngoài các vị thuốc khư phong tán hàn, trừ  thấp còn phải kiêm dùng
các vị thuốc dưỡng huyết, hoạt huyết thông dương, lý khí cho khí bo ích can thận. Nếu có hiệp 
nhiệt, còn phẳi gia thuốc thanh nhiệt. Bệnh lâu, tà đã vào lạc mạch gọi là ngoan tý dai
dâng khó khôi, còn phải phối hợp các vị thuốc có trùng đề sưu tà thông lạjc.

TANG CHI H ũ TRƯỢNG THANG
(Phụ Hy đồng hoàn) (Nghiệm — phương).

Thành phần ĩ
— Tang chi 40 gam (dùng tươi càng — Kim tước căn

tốt có thề 80 gam) — Xú ngô đồng căn
— Hồ trượng căn 20 gam — Hồng táo

Cách ãùng: Ngày một thang sẳc nước chia 2 lần uống.
Công dụng: Khư phong thấp, thông kỉnh lạc, chỉ thống,
Chủ t r ị : Đau do phong thấp, ichân tay tê dại.
Giải bài thuốc: phương này là nghiệm phương ở thượng hải hay dùng chữa phongị 

thấp, Bốn vị đầu có công năng khư phong thấp, thông kinh lạc, Dùng lượng nhiều là đe 
giảm đau ngay, kim tước căn có công hiệu cưò’ĩig tráng. Hồng táo đề dưỡng huyết và bố 
chính khí trị các ichửng đau do phong thấp.

Phụ phương: Hy đồng hoàn. Gồm Hy tỉiiêm thảo, xú ngô đồng diệp chế thành thuốc 
viên, dùng chữa chứng phong thấp loại nhẹ có hiệu quẳ ngay. Mỗi lần  uống 4 — 8 ganì 
với nước chín. Ngày 3 lần. ở  thượng hải cẳi chế thàníh viên dẹt (phiến) gọi là (.( Phong 
thấp hy đồng phỉển)).

6 gam
40 gam 
40 gam 

4 — 8 gam 
6 — 12 gam

ƯỚC TÝ THANG 
(Y học tâm ngộ)

Thành phần I
— Khương hoạt, độc hoạt đều 12 gam — Chích thẳo
— Quế chi 8 — 12 gam —- Hải phong đằng
— Tần giao 12 gam Tang chi
— Đương qưỉ 12 gam — Nhũ hương
— Xuyên khung 8 — 12 gam — Mộc hương

■Cách dùng: - Ngày một thang sắc nước chia 2 lần uống,

40 gam 
40 gam 
10 quả

m



. Chủ t r ị : Phong hàn thấp tý, tay . chân, mìnlh, khớp xượng đau nhức hoặc tê nặng, 
gặp nóng thì giảm đau, gặp ngày mưa ngày rét thì nặng, có phù cục bộ và phát nhiệt.

Giải bàỉ thuốc: Phương này chữa phong hàn thấp tý, 'CÓ đặc điềm là tập trung dùng 
thuốc khư phong như độc hoạt, quế ichi, tần giao, !hẵi phong đẳng, tang chi, phụ tá thêm 
cỏ dương quy, xuyên khung mộc hương, nhủ hương đề lý khí hoạt huyết, chỉ thống. Cam 
thảo điều hòa đhư được, Phương nảy khư tà làm chủ, dưỡng huyết hoạt huyết đế chữa 
bệnh tý mới mắc,

Gia giảm: Thiên về phong gia phòng phong (chữa ichứng tý đau tầu, không nhất 
định) thiên về hàn. (đau dữ không co ruỗi được) gia chế phụ tử, thiên về, thấp? chỉ, thề, 
các khớp nặng nề đau có chỗ nhất định, thịt đa tê, gia phòng kỷ, thương trưật, dĩ nhân. 
Đau chi trên gia uy linh tiên, đau: chi dưới gia ngưu tất, tục đoạn.

Công dụng: Khư phong thấp, trừ bệnh tý.

ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG
(Phụ Tam tý thang) (Thiên kim phương)

Thành phần t
— Độc hoạt 12 gam — Địa hoàng (sinh hoặc thục)
— Tang ký sinh 18 — 40 gam 10 — 24 gam
— Tần giao 12 gam —-'Đỗ trọng 12 gam
— Phòng phong 12 gam — Ngưu tấ t 12 gam
— Tế tân  4 — 8 gam — Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 12 ậam
— Đương quí 12 gam — Phục lihh 12 gam
— Thược được (bạch hay xích) 12 gam — Chích thâo 4 gam ,
— Xuyên khung 8 — 12 gam — Quế tâm  4 gam

Cách dùng: Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uốngị.

Công dụng: Khư phong thấp, bồ khí huyết, ích can thận, chỉ tý thống.

Chủ t r ị : Phong hàn thấp tý, khớp đaư nhức, lưng đau mỏi.

Giãi hài thuốc: Đây là phương tễ trị chung các chứng phong hàn thấp tý gồm hai 
ILoại vị thuốc:

1) Lấy khu tà làm chủ: độc hoạt, tế tân, phòng phong, tần giao, đề khư phong thấp,
ậiảm đau*

2) Lấy phù chính làm ch ủ : Nhân sâm, phục linh, cam thảo, địa hoàng, thược dược, 
âương quỉ, xuyên khung. Tức là : Bát trân thang bỏ bạch truật, cỏ công năng song bồ khỉ 
iiuyết, trong đó phần tứ  vật có tác dụng hoạt huyết (trị phong tiên trị huyết, huyết hành 
'jphong 'tự diệt) lạì gia ký sinh, đỗ trọng, ngưu tất đề bồ lean thận mạnh eo lưng, đầu gối, 
ìỊnạnh. gân xương,. Vì thế phương này ICO thề.chữa thấp khớp thế hư rất là công'hiệu.

Gia gỉãm: Nếu thiên hàn, tăng ôn dược, còn gia chế phụ tử, thiên nhiệt nên tăDg tần 
ậiao, địa hoàng, xích thược. Tỳ hư thấp nặng, iả. nhão, bỏ. địa hoàng gia thương truật, 
ự hu;yết gia đào nhân, hồng hoa.

Phụ phuơng: Tam tý thang : Tức là bẳn phương bỏ ký sinh, gia hoàng tỳ tục đoạn, 
tức là lấy bài Thập toàn ãạỉ bề làm cơ sở và gia thuốc bỗ ican thận, khư phang thấp mà 
hựp thành. Cách trị cũpg như phương trên., nhưng cộ hoàng kỳ thì tác dụng bô hư càng
mạrih*
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QUẾ CHI, THƠỢƠ DƯỢC TRI MẪU THANG
(Kim quĩ yếu lược)

Thành phần ĩ 
— Quế chi 8 — 12 gam — Tri mẫu 12 gam

12 gam— Thược dưực
— Chích thảo 
5— iMa hoàng
— Bạch tru ậ t

12 gam 
8 gam
8 gam 

12 gam

Phòng phong 
— Chế phụ tử  

Sinh khương
8 —  12 gam

5 lát

Cách dùng: Ngày 1 tham  sắc nước chia 2 lần uống. Gần đây người ta dùng phương
■ trẽn bỏ sinh khương đem tán bột, rồi uống vói nước gừng ngày 2 lần. Sấĩììg và tối. Người 
lớn mỗỉ lần 12 gam. Một liều là một tuần lễ-

Công dụng: Khư phong thấp, thanh nhiệt, chỉ thống.
Chủ t r ị : Phong hàn thấp tý phát táo, cơ thề và tử ichi dot khớp đau nhức, sưng

lại có nóng. Toàn thân không phát sốt rõ rệt.
Giải bàỉ thuốc: toàn phương dùng chữa phong hàn thấp tý 'nhưng pìhát táo (ịbệnh 

tiến triền) có triệu chứng nhiệt do uất sinh. Quế chi ôn thông huyết mạch, ma hoàng, 
phòng phong, phụ tử, bạch truật đề khư píhong, tán hàn, trừ  thấp3 tri mẫu, thanh nhiệt. 
Trong phương đã có quế phụ ôn thông dương khí, lại có thược dược tri mẫu bẵo hộ 
âm dịch. Hàn dược và nlhiệt dược, âm dưực và dương' dược cùng dùng, đồng thời càn gia 
cam thẳo đề điều hòa chúng.

Gỉa giảm: Đốt khớp đau nhiều, không co mõi được hễ có nóng thì gìẵm đau, phải 
tăng, thêm phụ tử, ma quế. Thân thế nặng nề, đốt khớp sưng to? tê, ngày dãm mát bệnh 
tăng nên tăng truật phụ. Nơi đau có ghé nhiệt, ngày .nhẹ đềm nặng nên tông thược dược,
tri mẫu, cam thảo? sinh khương, nhẫn đông đằng./

Cách dùng: Ngày 1 thang sẳc nước chia 2 lần nong,
Công ảụ ĩỉg  : Khư phong thấp, thanh nhiệt.
Chủ t r ị : Nhiệt tý, tóhơp sưng nóng đỏ đau, toàn thân phát sốt, miệng khát lưỡi đỗi 

rêu nhớt mạch sác.
Giảỉ hàỉ thuốc: Phương này lấy cơ sỏ5 làm bài thương truật thạch cao tri mẫu thang 

(tên cũ là Thiương truật bạch hồ thang gồm thương truật, thạch cao, tri mẫu, ngặnn
mễ, cam thảo) đề hóa thấp, thanh nhiệt. Lại gia khươọg, độc hoạt, tây hà liễu, phòng ky 
đề khư phong thấp. Xíieh thược lương huyết, Áp cước thảo đề thanh nhiệt đề chữạ 
chứng phong hàn thấp tà đã hóa nhiệt gọi là Nhiệt tý rất có hiệu quả.

Gia giảm : Sốt cao Igia nhân hoa, liên kiều, hoàng liên, thanh nhiệt giải độc. Sốt cao 
mồ hôi nhiều có chứng chính khí hư nhược gia đảng sâm. (hoặc hài nhi sâm) qui, thục đỉệ 
bồ khí dưỡng huyết,

GIA GIÂM THƯƠNG TRUẬT THẠCH CAO TRI MẪU THANG
(Nghiệm phương)

Thành phần ĩ
— Khương hoạt, độc hoạt đều 12 gam
— Áp cước chảo (cỏ chân vịt) 40 gam

— Tri mẫu
-— ;Phòng kỷ
— Tầy hà liễu
— Sinh cam thảo

12 gam 
12 gam 
20 gam 
12 gam

— Xích thược
— Thương tru ậ t 
—« Thạch cao

12 — 40 gam 
12 — 20 gam 

40 gam
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Thành phần °.

0  ĐẦU THANG
(Kim quĩ yếu lược)

— Ma hoàng 8 —■ 12 gam — Chế xuyên ô 12 — 20 gam
— Bạch thược 12 gam (phải chế kỹ vì rấ t độc)
— Hoàng kỳ 12 — 20 gam — íMật ong 80 gam
— Cam thảo 12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc uống, chia 2 lẫn...
Công dụng : On dương tán hàn, bỗ khí huyết, trấn thống.
Chủ trị : Thống tý thân thế và khớp đau kịch liệ t không thê co ruõi.
Giải hài thuốc : Phương này dùng ô đầu ôn dương làm chủ dưực phụ với ma hoàng tán

h à n . giẳm đau! có hiệu quẳ, dùng chữa các chứng tý • thiên về hàn. Nhưng khi dùng các
vị xuyên ô, thảo ô, phụ tử  đề trị thống tý thường phải dùng thuốc bồ' khí dương, huyết
làm phụ trợ, không những là chế bớt tính tân tán của ô, phụ mà còn làm sung túc khí

hoàng kỳ bô' khí, bạch thược dưỡng huyết xuất phát từ lý ấy, Hai vị : mật ong, cam 
thảo không những có tác dụng trị phong thấp tý thống mà còn hòa hoãn độc tính của 
ỡ đầu. ô  đầu nên sắc kỹ trước nữa giờ đến 1 giờ đề giảm bớt tác dụng phụ và và độc tính ■ 
Cíủa nổ. .

THÂN THỐNG TRỤC! ữ  THANG 
(Phụ : Đại9 tiều hoạt lạc đan)

(Y lâm cẳi thác).
Thành phần ĩ

—’ Đào nhân 12 gam — Chính địa long 6 gam
— Hồng hoa 12 gam — Tần giao 12 gam
— Đương qui 12 gam — Khương hoạt 12 gam
— Chích thảo 4 gam — Nhũ hương 6 — 12 gam
— Ngũ lỉnh chi 12 gam — Ngưu tấ t 12 gam
— Chế hương phụ 12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng ; Hoạt huyết khái ứ thông kinh lạc, chỉ tý thống.
Chủ trị ỉ: Bệnh l ý . lâu ngày không khỏi, ấn vào thì đau dữ, đà xuất hiện môi

liiỊ?õi cỏ gân xanh, tỉa hoặc tử  baHj (nốt xuất huyết).
Giải hài thuốc : Phương này dùng đào hồng đương qui hoạt huyết hóa ứ„ Ngũ linh 

clậi, địa long, khứ ứ thông lạc, xuyên 'khung, một dược hoạt huyết giảm đau, khương 
M ạt tần giao trừ  phong thấp của toàn th ân ; hương phụ lỷ khí chỉ thống, ngưu tất cường 
tr áng gân - xương, cam thảo điều hòa1 chư dược, phối ngũ thành phương, Gổ công năng 
tuỊyên thống khí huyết các chứng đau lâu, tà vào lạc mạch.

Gia gỉảm : Đau dữ giá toàn yết hoặc ngô công (bằng lượng địa long), đau tạì eo lưng 
vẩ đùi’ 'gia ô tiêu sà (rắn cạp* nong, liều bằng địa long) đau ở phần trên bô’ ngưu tất gia, 

linh tiên- cổ  hàn chứng' bô tần gỉao gia chế xuyên ô.
Phụ phương : tiều  hoạt lạc 'đan : Thuốc chế sẵn gồm xưyên ô, thảo ô, địa long, nam

tữỊửiỹ nhủ hương một dược lập thành chế thành viên, Mỗi viên 4 gam uống trước bữa
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ăn,- vơi nước nóng hay chiêu với rượu.- Mỗi lần 1 viên, ngày dùng! 2 lần. Công dụng 
dụng cũng như phương cơ bẳn.

Đạỉ hoạt lạc đan : Là tiếu hoạt lạc đan gia thêm hơn 40 vị thuốc khu phong, hoạt 
huyết, tán hàn, thanh nhiệt và phù chính, mà lập phương. Chủ trị như phương trên. Mỗi 
lần 1 viên, ngày 1 — 2 lần vì trong thuốc có sạ .hương nên không dùng thường xuyên 
được.

TRƯỚC TÝ NGHIỆM PHƯƠNG. ;
(Xích eướe y sinầ thủ sách) . ,

Thành phần s
— Ngô công nướng 2 gam . —* Bạo eốt phong 12 gam
— Chích toàn yết 1 — 2 gam — Thân cân thảo 12 gam
— Chích khương lang 4 — 8 gam — Chiêm địa  phong 12 gam
— Chích trảm sà (hoặc ô tiên sà) 6 gam • — Chích thảo 6 gam
— Chích địa m iết trùng 0 gam — Lộc hoạt thảo (xương sông) 12 gam
— Chích phong phòng (tò ong) 8 gam — Toàn đương qui 12 ganí
— Hò cốt nướng 8 gam — Lão hạc thảo BO gam

Cách dủng : Ngày 1 thang sẳc nưởe chia 2 lần uổng, hoặc chế thành viên mỗi Ĩâĩ|i
4 — 6 gam, ngày 1 — 3 lần.

Công ãụng Sưu. tà thông, lạc, hoạt huyết khứ ứ, mạnh gân xương, chỉ tý thống.

-Chủ trị : Bệnh trước tí (thấp bám dai), khớp sưng đau tiến triền, chữa lâu khôn|Ịf 
khỏi, khớp đà biến dạng5 cứng khớp không co ruỗi được.

Giải hài thuốc : Đặ-C điềm của phương này là dùng các thuốc loại trùng : ngô công; 
toàn yết, khương lang, trẳm sà, địa miệt trùng, phong phòng đề sưu tà thông lạc mà chi 
thống, hay hơn bài Thân thống trục ứ thang, Lại phụ lá thêm các vị đạo cốt phong, thân 
cân thảo, chiêm địa phong, lộc hoạt thảo, lão hạc thảo, hỗ' cốt... đề khư trừ  phong thấp 
mạnh gân xương, đương qui hoạt huyết dưỡng huyết. Cam thảo điều hòa chu dược. PhươnỊg 
này chữa được trước tý, ngoan tý (thấp dai dẳng) các khớp đau dữ dội, không co ruổii 
được, nhất định là phải khỏi

Gia giâm : Phương này có thề thay hỗ cốt bằng .báo cố t; bệnh lâu vào thận, thậịn 
chủ cốt, nếư đã hiện ra chứng các khớp dị dạng, cứng khớp thì nên dùng tiên mao, dâm 
dương hoắc, phụ tử, lộc giác, thục địa? qui bản, tữ hà xa,- đề ôn b& thận dương và gia thêĩp 
các vị cố tinh,

KỂT LUẬN

Chương này chọn dùng 8 phương khư phong thấp : Tang chỉ hô' trượng thang, trưcrc 
tý thang, độc hoạt' ký sinh thang? hy đồng hoàn? tam tý thang, thông dụng chữa .phong 
hàn thấp tý hiệp nhiệt, Gia giảm thương truật thạch cao tri- mẫu thang chữa nhiệt tý ~  
ô đầu thang chữa thống tý, Thân thông trục ứ thang, trước tý nghiệm phương và' .đại,., 
tiều hoạt lạc đan chữa các chứng tý lâu ngày nhập lạc.

Về hai phương diện khư tả và phù chính mà phân biệt cho rõ, thì các phương nấy 
đa số là khư tà phù chính kiêm dụng, đặc biệt các loại khư tà ở đây là cc Tuấn mẫrấh chỉ 
duợcyy (thuốc cực kỳ mạnh) nên phải phối hợp nhiều các vị thuốc phù chính đề ích khí 
dưỡng huyết. Nếu thuốc khư tà có đựực tính hòa hoãn/ thì có thề không cần dùng thupc
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phủ chính đế phối ngũ, như ở các bài Tang chi hỗ trượng thang, hy đồng hoàn. Gia giẵm 
thương truật thạch cao tri mẫu thang là loại phương chỉ chuyên khư tà.

Phụ I Thuốc ché sẵn

ý. í) MỘC QUATỮỤ
(rượu thuốc mộc qua)

Thành phần ĩ
Hồng hoa, thiên niên kiện, xuyên khung, tang ký sinh, tần  giao, xuyên ngưu tất, 
điương hoạt, độc hoạt, trần bì, ngũ gia bì, đương qui, mộc qua,ngọc trúc, sinh 
sơn chi. Các vị chế thành rượu thuốc (nếu thêm cao hồ cốt gọi là hò cốt mộc 
qua tửu).

Cách dùng : Mõi lần 20 — 40 gam, ngày 2 — 3 lần.

Công dụng : Khư hàn thấp, chỉ thống.

Chủ trị : Phong thấp cốt thống, eo lưng đầu gối đau mỏi.

2) PHONG THẤP CỐT THỐNG DƯỢC 
(rượu thuốc)

Thành phần:
Lai hạc thẵo, đinh công đằng, tang chi hy thiêm thảo, — các vị chế thành rượu thuốc.

Cách dùng : Mỗi lần 1 thìa súp — ngày 3 lần.

Công dụng : Khư phong thấp.
Chủ trị : Phong thấp cốt thống, tay chân tê dại. '

CHƯƠNG THỨ 17 

TRỊ NGƯỢC TỄ

Lập phương thuốc trị sốt rét có thế chia làm 2 loại :

1) Trục tỉếp tài ngược : (Cắt cơn sốt rét).
2) Dùng thuốc bô khí huyết đề tăng cường thề chất đề ngăn ngừa sốt rét tái phát.

Loại trên lấy khư tà làm chíV dùng chữa các chứng thực. Loại dưới lấy phù chỉnh 
làm chủ đl chữa các chứng hư, các loại sốt rét lâu ngày không khỏi. Dùng thuốc trị sốt 
rét, nên uống trước khi cơn sốt phát ra 3 giờ.
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. . TÀI NGƯỢC THẤT BẢO ẦM.
(Dương thị gia tàng phương)

Thành phan ĩ
— Thuồng sơn 8 — 16 gam Thanh b ì 6 — 12 garri
— Thảo quả 8 — 12 gam —» Trần bì 6 — 12 gam

V — Hậu phác 4 — 12 gam — Cam thảo 4 gam
— Binh lang 4 — 12 gam

Cách dùng.: Sắc nước, sau khi được thuốc cho thêm 1 chén rựợu hòa vào uống trưởcị
cơn sốt 3 giờ.

Công dMĩig : Tài ngược (cắt sốt rét).
Chủ trị : Các loại bệnh sốt rét khác nhau, bất kỳ hàn nhiệt nhiều ít đều dùng được.j 

Nếu rêu lưỡi dày nhớt, đàm thấp nhiều cũng dùng được.
Giải bài thuốc ; Đây là phương tễ tiêu biều đề cắt cơn sốt rét. Thường sơn, thảo quẵj 

binh lang đều có công năng khứ đàm, cắt cơn sốt. Tác dụng chống sốt rét của thường 
sơn dà dược xác định trên thực tiễn lâm sàng. Thường sơn là chủ dược của phương; 
thuốc cắt cơn, nhưng thường sơn rất dễ gây nôn, nên cần phoi hợp với hậu phác tharửị 
bì, trần bì, cam. thảo đề kiện tỳ táo thấp, lý khí hòa trung mới/có thế hòa hoãn vị tràng
khi cơn sốt phát r a ; lại còn giảm được tác dụng phụ của thuốc chống sốt rét. Các phương
cắt cơn thường hay dùng với rượu. Cố! nhân cho rằng rượu hay ôn thông khí huyết Ị 
làm chóng phát huy tác dụng của thuốc. Có lợi cho sự ngăn cơn sốt phát ra .. Theo th ị 
nghiệm dược lý hiện nay, rượu dễ hòa tan các chất chống sốt rét của các vị thuốc, mạrứi 
hơn là dùng nước làm dung môi đế hòa tan (chiết xuất).

Gỉa giảm : Nếu nôn nhiều gia bán hạ, sinh khựơng, sốt cao gia hoàng cầm, lưỡi đệ 
rêu mỏng bỏ hậu phác.

THƯỜNG SƠN ẦM
Thành phần :

—■ Thường sơn 8 — 16 gam — Bối mẫu 12 gam
; — Thảo quả 8 — 12 gam ô  mai 12 gam

—  Binh lang 4 — 12 gam — Gừng -nướng 3 lát
— Tri mẫu 12 gam — Đại táo 3 quả

Cách ãùng : Sắc thuốc với nước, đun sôi cho 1 chén rượu tốt, nống trưởc cơn. sốtt
3 giờ.

Công dụng : Cắt cơn sốt.
Chủ trị : Sốt rét tái phát lâu không khỏi, sốt cao,, lưỡi khô,-miệng khát,
Giải bài thuổc : Phương này tập trung rất nhiều vị thuốc cắt cơn : Thường sơĩỊì, 

thảo quả, binh lang, tri mẫu, ô mai, bối mẫu. Cố nhân phân tích công năng cắt cơn của 
các vị thuốc có khác nhau. Thường sơn, thảo quả, binh lang là thuốc thường dùng ấè 
cắt cơn, tri mẫu thánh nhiệt, sinh tân chữa chứng ;«Đun nguợc» có sốt không rét .hoắc 
sốt nhiều rét ít, dùng cho bệnh nhân có nhiệt độ cao, tân hao, miệng khát rất thích hợp, 
ô mai thu liễm dùng chữa sốt rét lâu không dứt. cỗ' nhân còn cho rằng bệnh sốt rét đa 
số có đờm diên kết tụ có câu cc Vô đàm hăt tác ngiược» (không có đàm thì không thành 
cơn sốt rét). Thường sơn sở dĩ cắt. được cơn là nhờ có công năng khử đàm? phương 
này lại dùng bổi mẫu trừ  đàm tán kết đề phụ trự cho thường sơn. Khương táo hòa vị, 
điều hòa vinh vệ đề giảm tác dụng phụ của thuốc cắt cơn, dự phòng không đề hư đến 
chính khí.. Cho nên người hư nhưực không nên dùng phương này.
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THANH TỲ ẦM’
(Tế sinh phương).

— 'Thanh b ỉ 8 — 12 gam ' — Hoàng cầm 8 —- 12 garri
— Hậu phác 1 4 — 12 gam ' — Bán hạ 8 — 12 gam
— Thảo quả 8 — 12 gam — Phục lỉnh 12 — 16 gam
— Bạch tru ậ t 4 — 12 gam — Cam thảo 4 gam

Sài hồ 4 — 12 gam — Sinh khương 3 lát ;

Cãch dùng.; Sắc với nước uống trước cơn 3 giờc

Công dụng; Hòa giải thiếu dương, thanh nhiệt hỏa'thấp, cắt cơn-sốt rét.

Chủ trị ; Chữa các loại sốt rét lên cơn cỏ gỉờ nhất định, biếu hiện nóng nhiều rẻt ít, 
ngực đầy, nôn oẹ, miệng đắng, tâm phiền, mậch huyền hòạt, rêu lưỡi vàng nhớt, các 
chứng thấp nhiệt.

Giải bàỉ thuốc : Đây là phương Tiều sàỉ hồ thang bồ nhân sâm, đại táo, gia thanh 
bì, thảo quả, hậu phác bạch truật, phục linh mà hợp thành. Vì sốt rét có hàn nhiệt vãng 
lai, nên biến chứng thuộc về phạm vi thiếu dương bệnh. Cồ nhân nói : Ngược tật hất 
ly thiếu duơ^g. Cho nên phương này lấy Tiều sài hồ thang làm cơ sở đế hòa giải thiếu 
dương mà cắt được cơn sốt. Theo báo cáo thực nghiệm của dược lý cận đại thì vị Sà' 
hồ có tác dụng chống sốt rét, nên lâm sàng dùng nó thường là đề giảm nhẹ chứng nóng 
rét qua lại. Cồn đổi với ký sinh trũng sốt rét (Plasmo di um faleiparum vivax...) có tác 
dụng hay không thì chưa rõ ràng lắm.

Lại nhân các chứng kế trên là có biếu hiện của thấp trở khí trệ nên bỏ' sâm, táo trong 
phương Tiêu sài, gỉa thanh bi lý khí; bạch truật phục linh, hậu phác đề kiện tỳ hóa thấp.

Gia giảm: Trên lâm sàng còn gia-thường sơn đề tăng cường công năng cắt cơn, nếu 
•nhiệt nhiều thấp ít, thì bỏ hậu phác gia tri mẫu, tiều*tiện xẻn đỏỉ thì bỏ cam thảo dùng lục 
ÍỊihất lợi thấp nhiệt.

ĐẠT NGUYÊN ẦM 
í (ôn địch luận)

Thành phần i .
— Binh lang 4 — 12 gam — Tri mẫư 8 — 12 gam
— Hậu phác 4 — 12 gam — Hoàng cầm 8 — 16 gam
— Thảo quả .8 — 12 gam — Cam thảo 4 gam
— Thược dược (bạch hay xích đều

được) 8 — 12 gam

Cách dùng; Sắc nước uống trước cơn 3 giờ.
Công ãụng: Gíẳí trọc khí, khai đạt thấp nhiệt, cắt cơn sốt ré t
Chủ trị: Bệnh số t'ré t (loại lưu hành có dịch), bệnh chướng ngược (sốt rét ở miền 

núi). Các loại phật cơn không có giờ nhất định, sốt cao, ngực đầy, phiền táo, miệng khát,
chất lưỡi đỏ, rêu trắng dày, tựa hồ như tích phấn.

Giải hài thuốc: Chứng trạng đặc điềm đề dùng phương này là chất lưỡi đỏ, mà rêu 
trắng dày, như tích phấn. Đó là chứng icthấp bức nhiệt phục» nên dùng binh lang, hậu 
phác, thảo quẵ. Ba vị này khí vị tân liệt, năng sát trùng, phá kết, táo thấp, giải trọc khí
(chất vằn đục) nên cẳt được cơn sô\ trừ  được chướng khí. Vi sốt cao thượng tân, có

Thành phần r
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chứng lươi đố' miệng khồ nền cho hoâng cấm> trĩ mẵu, thược dược đế thanh nhiệt bắo tần 
(bảo vệ chất nước) phụ trợ lương huyết hòa huyết. Cam thẵo điều hồa chư dược. Phương 
này thuốc đơn giẳn mà có sức lớn, chủ trị được các loại sốt rét nặng và các chứng nhiệt 
tính (thời bệnh) chứng thấp bức nhiệt phục rất là hiệu nghiệm.

Gia giâm: Phương này dùng cắt cơn sốt rét, cỗ thế gia thường sơn hoặc sài hồo Nếu
có biều chứng đầu đau, sợ lạnh gia thuốc giải biềư như khương hoạt, phòng phong. Nếu
có bệnh thời khí (truyền nhiễm) nhiệt tính gia ngân hoa, liên kiều đế thanh nhiệt giải 
độc.

HÀ NHÃN ẦM
(Ịcẳnh nhạc toàn thư)

Thành phần I '
— Hà thủ ô 12 40 gam — Trần b ì 8 gam
— Đương qui 8 — 12 gam — Gừng nướng 3 lát
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 12 — 20 gam

Cách dùng : Sắc với nước, uống trước cơn 3 giờ.
Công dụng; Bồ khí huyết, trị sốt rét.
Chủ t r ị : sốt rét tái phát không khỏi, rét nhiều, nóng ít, tinh thần mỏi mệt, sắc mặt

vàng tối, dùng các bài thuốc cắt cơn ít hiệu nghiệm.
Giải hàỉ thuốc: Đây là thuốc đại bỗ khí huyết, Hà thủ ô bồ can thận, âm huyết,

dưỡng âm mà không gây thấp, làm chủ được. (Sốt rét lâu ngày tẩt phải dùng hà thủ ô 
mới cắt đưực sốt rét. So với các vị bổ dưực khác, có khác nhau, còn đang được nghiên cứu). 
Nhân sâm bỗ khí, đương quy bồ huyết là thuốc phụ trợ chính, trần bì lý khí giúp cho 
thuốc bô vận hành, ối khương ôn trung khư hàn là thuốc phụ trợ  thứ. Phương này đơn , 
giản mà sức bô hùng hậu, trị sốt rét rất hay.

Gia giảm : Có thề gia thường sơn thảo quả lượng ít. Nếu hạ sườn bên trái có bĩ khốii
thì gia miết giáp cá biệt có một loại sốt rét lâu gọi là a Tam âm ngược » (cách 2 ngày"
mới có một cơn) thì nên dùng nghiệm phương sau đây đề chữa. Hà thủ ô 32 gam, sinbt
địa 16 gam, sinh hoạt kỳ 10 gam. Bội lan 16 gam sắc nước, uống trước cơn sốt. Ba lần lỀi
1 liều. Ý nghĩa phương này như hà nhân ằm.

M ị I ê t  g iá p  t íẽ n  h o a n

CPIhụ : A ngùy hóa bĩ tán) 
(Kim quỹ yếu lược)

Thành phần I
— Miết gỉáp 48 gam
— Xạ can 12 gam
— Hoàng cầm 12 gam
— Sài hồ 24 gam
— Thử phụ (địa sắt) 12 gam
— Cam khương 12 gam
— Đại hoàng 12 gam
— Xích thược 20 gam
— Quế chi 12 gam
— Đình lịch tử 4 gam
— Thạch vi 12 gam
— Hậu phác 12 gam

—- Mẫu đơn bì 20 gam
— JẸỒ mạch 8 gam
— Tử uy 12 gam
— Bán hạ 4 gam
— Nhân sâm 4 gam
— Địa miết trùng 20 gam
— A giao 12 gam
— Phong phòng (tò ong) 16 gam
— Xích tiêu 4 gam
— Khương lang 24 gam
— Đào nhân 8 gam
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Cách dùng: Ũẫc vị nghiền thấnỉi bột, lấy một !t đất lòng bếp lẫn tro đang nóng đố 
rượu vào đê tro hút rượu độ nửa giờ, rồi nướng miết giáp vào đó. Xong đem hòa với 
thuốc làm hoàn. Mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần 4 gam nuốt, hoặc dùng 20' gam thuốc ấy sắc 
uổng.

Công dụng: Hoạt huyết thông lạc, tiêu bĩ khối.

Chủ t r ị : Sốt rét lâu ngày không khỗi, hạ sườn trái bĩ ngạnh thành « nguợc m ẫu»
(báng) là do sốt rét làm cho lá lách sưng to.

Giải bài thuốc: Sốt rét phẳi dùng đến phương này là loại sốt rét lâu ngày không khỏi, 
tò, khỉ hàn nhiệt đàm thấp và khí huyểt twang bác (chống chọi nhau), dẫn đến kết thành 
trưng hà (hòn cục). Kiên thì làm cho nhuyễn, kết thì làm cho hành. Cho nên dùng miết 
giáp nhuyễn kiên, tán kết, đế công khối trưng hà hàn nhiệt, làm chủ được. Bại hoàng,
xích thược địa miết trùng, đào nhân, xích tiêu, đan bì thử phụ, tử uy, phong phòng,
khương lang đế phá huyết công ứ và sưu tà thông lạc là các vị phụ trợ chủ yếu. Lại dùng 
hậu phác, bán hạ, đình lịch, xạ can, thạch vi, cồ mạch đề hạ khí hóa đàm, lợi thủy, dẫn 
được hàn thấp đi xuống dưới. Lại dùng quế cài, can khương tán hàn; sài hồ, hoàng cầm 
thanh nhiệt phân biệt trừ chứng nóng rét của bệnh; nhân sâm ích khí, a giao dưỡng 
huyết đề bô h ư ; tro lòng bếp giúp miết giáp nhuyễn kiên tán kết, rượu giúp các vị thuốc 
ôn vận. Tuy dùng lượng thuốc ít mà dần dần dần tiêu được bĩ gọi là phép « Tuấn duợc 
hoãn cõng !> (dùng thuốc cực mạnh nhưng công từ từ). Tuy dùng dược phức tạp, nhưng 
phối ngũ lại có ý nghĩa nhất định. Phxrơng Bầy không những chữa được «ngược mẫu », 
mà còn trị được các loại trung hà tích tụ (các hòa cục, u...) & vùng bụng.

Phụ phuơng : A ngùy hóa bĩ tán:
Xuyên khung, đương qui, bạch truật, xích linh hồng hoa, a ngùy đều 4 gam. Miết 

giáp đều 12 gam, đại hoàng sao rượu 32 gam, bột mì 40 gam làm thành thuốc bột mỗi lăn 
uống 16 gam uống với 1 ly rượu. Chủ trị sốt rét lâu ngày không khỏi, hạ sườn trái cỏ bỉ 
khối, cho chí trong bụng có trưng hà tích tụ. Dùng thuốc sau 3 ngày thấy đau bụng đại 
tiện ra máu mủ là có hiệu nghiệm.

Kiêng ăn các thức lạnh, dầu nhớt, chất chua... Phương này dùng a ngùy miết gỉáp đế 
nhuyễn kiên tán bỉ, tiêu trưng hà tích íụ làm chủ. Thuốc phụ trợ có nhung, qui, hồng 
hoa đè hoạt huyết hóa ứ ; linh truật kiện tỳ trừ đàm thấp, rượu giúp cho thuốc vận hành, 
đại hoàng dẫn xuống, đồng thời có tác dụng hóa ứ. Ỹ  nghĩa phương này giống phưcmg 
miết giáp tiễn nhưng dùng dược đơn giản hơn.

KẼT LUẬN

Bân chương chọn lựa giới thiệu các phương: Tài ngược thắt bẵo àm, thường sơn 
ằm, thanh tỳ àm, đạt nguyên ằm. Hà nhân àm, miết giáp tiễn hoàn là 6 phương đè chữa 
bệnh sốt rét.

— Hai phương thường dùng là tài ngược thất bảo ằm và thường sơn ằm đều lấy
thường sơn thảo quả binh lang làm chủ dược, nhưng một phương thiên về táo thấp, một
phương thiên về thanh nhiệt.

— Thanh tỳ ầm chú trọng hòa giải đế trị sốt rét (sốt và rét phân định rõ ràng, lên 
cơn có giờ nhất định gọi là chính ngược).

— Đạt nguyên ằm giải trọc đạt tà đề trị các chứng sốt rét nặng.
—/H à  nhân ằm tăng sức đề kháng có thề đề chống sốt rét đề đề phòng tái phát về sau.
— Miết giáp tiễn hoàn chuyên trị ngược mẫu.



CHƯƠNG THỨ 18 

THUỐC KHU THỪNG

Thuốc khu trùng gồm ba phương d i ệ n an hồi, khu trùng và tiêu tích.
An hồi tễ dùng chữa .chứng hồi quyết (giun chui vào ống1 mật). Vì vậy có lúc dùng 

thuốc mạnh tày giun ra, hoặc có lúc clựa vào sự shih hóa của chúng,, dùng thuốc, khiến 
chúng động không ồ yên được mà phải ra* Cho nên trước hết phải an hồi hoãn thống 
(an con giun mà hoãn đau) đề cho bệnh thế được ổn định đã, san mới dùng thuốc khu 
trùng (tày'giun). Như vậy mới bảo đảm an toàn. Nhưng không phẳi tuyệt đối không 
được khu trùng, mà trước an sau đuôi hoặc cc an ãvM cùng dùng» là phải căn cứ bệnh
tinh mà dùng thuốc. Ân hồi tễ lấy ô mai, hoàng liên, xuyên tiêu làm chủ dược.

Thuốc khu trùng ở trong các phương thuốc tẳy phải tùy theo sự khác nhau của các 
loại ký. Sinh trùng đường ruột đề mà dẫn dụ chúng. Ví dụ như tằy giun đũa trước hết 
dùng sử quân tử, khô luyện căn bi. Tầy sán giây (điều trùng) sán lá (khựơng phiến 
trùng) trước hết dùng bỉnh lang; tày giun móc cân trước hết dùng phi tử; Nhưng còn phải 
xem thề chất mạnh yếu của bệnh nMn. Nếu người vếu thì dùng, sử quân tử trước thì 
hợp hơn là khò luyện căn bì. Đối với cơ thế người, độc tính của sử quân tử  yếu hơn khò 
luyện căn bì.

Thuốc tằy giun uống vào lúc đói, phần nhiều dùng đơn vị (một vị) nhưng cũng cỏ 
khi dùng phối hợp với các vị thuốc khác mà thành phương tễ. Đa số trong các loại thuốc 
khư trùng đã có tác dụng công hạ nhẹ không cần phải cho thêm thuốc'tả hạ khác nữa. Các 
chứng bệnh do ký sinh trùng đường ruột gây ra, (nhất là bệnh giun móc câu: an ky los- 
tomose) nến thấy có chứng tỳ vị hư nhược, rối loạn tiên hóa, mặt vàng cơ dầy thì phải
dùng phương kiện tỳ tiêu thực đề điều lý tỳ vị. Có thề dùng phương ấy trước khi khư
trùng, hoặc cùng dùng chung một lức với các loại thuốc khu trùng.

ô  MAI HOÀN
(P!hụ : Cam thảo phấn mật thang).

' (Kỉm quỷ yếụ lược)
Thành phan :

— ô  maỉ nhụe 360 gam
— Hoàng liên 640 gam
— Hoảng bá 240 gam
— Nhân sâm (hoặc đảng sâm) 240 gam
— Đương quỉ 180 gam

• Cách dùng: 0  mai nhục dùng dấm 50% tầm 1 ngày rồi hợp với các loại thuốc trên, sấy 
khô, nghiền thành bột, rồi chế vơi mật thành viên. Mỗi lần uống 12 gam thuốc viên, ngày 
dùng 1 — 3 lần vào lúc đói Có thề dùng liều thích hợp làm thành thang gọi là ổ mai 
thang.

Công đụng: An hồi, chỉ thong,
Chủ t r ị : Hồi quyết (chứng gỉirn chui ống m ật), trung quản và bụng đau dữ dội, tâm 

hạ cảm nhiệt lợ lợm lòng ằu thồ, hoặc nôn ra' giun, tay chân giá lạnh, ra mồ hôi lạnh, mạch 
phục hoặc huyền khẳn. Cơn đau ngừng thì lại như người thường.

Chế phụ tử  160 gam
' ÍQuế chi 160 gam

Sao xuyên tỉêư 160 gam
Can khương 400 gam

• Tế tân  240 gam
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Gỉẵỉ bàỉ thuốc: Bốn phương lấy ô maỉ, hoàng' liến, xuyên tiêu, lảm chủ dược. Theo kinh 
nghiệm của người xưa thì hồi trùng (giun đũa) gặp chất chua thì ngừng quấy, gặp chất 
đắng thì được yên, gặp chất cay thì quay đần xuống đướỉ (đẵc toan tãc chỉ, đãc khề tẳc 
an, đăc tân tắc phục vu hạ). Cho nên mới dùng ô maỉ? hoàng liên, xuyên tiêu. Ba vị này 
là cực toan, cực khô, và cực tân đề làm cơ sở lập phương. Nhưng chứng giun chui ống 
mật sở dĩ phát ra được, cô nhân cho là do nội tạng hư hàn, nên giun quấy không yên, ở 
trên xâm phạm cách.mô mà gây đau, gây nôn, gây phiền và gây lạnh, lại thêm hàn nhiệt 
xen kẽ nữa. Trên lâm sàng ngườỉ ta đã soi thấy giun chui vào đường dẫn mật. Nhưng 
đấy, chỉ là đơn thuần hình hóa.. Thực ra thì những biếu hiện cơ bản đã sớm báo hiệu rồi. 
Vỉ vậy, nên phương này còn dùng tế tân, quế chi, can khương phụ tử  đề giúp thêm cho 
xuyên tiêu t r ị ' tạng hàn, hoàng bá giúp hoàng liên thanh thấp nhiệt, nhân sâm, đương qui 
bô hư. Hàn ôn càng dùng, tiêu bản cùng chữa: không những an được giun mà còn an được 
vị, dùng chữa chứng hồi quyết nói trên công hiện thần kỳ.

Phương này còn chữa được chứng đau dạ dày và chứng lỵ lâu ngày, Cho nên có tên là 
ô-mai an hoỉ hoàn, lại có tên ồ mai an vị hoàn,

Gia giảm: Nếu dùng thuốc thang có thề gia giảm : nhiệt nhiều nên bỏ phụ tử, hàn 
nhiều nên bỏ hoàng , bá. Mỉệng đắng, tâm hạ đau, 21 óng quá, tăng thêm ô mai, hoàng liên, 
đau xuyên ngực sườn gỉa sài hồ5 bạch thược, đại tiện bất thông gia binh lang, đại hoàng, 
có thức ăn tích trệ gia thái phục tử, kiêm khí trệ gia mộc hương chỉ xác.

Phụ phuơng: Cam thảo: phấn mật thang [ r:n r ■ ■
Dùng cam thảo 12 — 20 gam sắc với nước làm thang rồi cho một lượng bột gạo tế, 

một lượng mật thích hợp tiếp tục chưng lên thành dạng cháo loãng. Uống lúc nóng.
Nguyên phương này đề trị bệnh do gỉưn đũa (hồi trùng) gây thồ nước rãi, ngực 

bang đau bệnh phát từng lúc, đã dùng các thuốc tầy giun khác không ra giun mả đau lại 
không dứt.

Gần, đây người ta dùng đại hoàng phấn (bột đại hoàng) hòa với mật hựp 
thành tễ đề chữa chứng: trẻ em (từ 3 — 7 tuồi), bị chứng ruột rắn tắc do giun đũa gây ra. 
Có chứng đaư bụng hướng xuống, nôn rạ nước hoặc ra giun, bụng trướng, đại tiện bí, 
bụng có hình, khối (búi giun), đã dùng thuốc tầy giun mà không' ra, đau lại không dứt, 
nhất định có hiệu quả. Phương này dùng bột đại hoàng sống 20 gam, bột gạo tê (sao thơm 
không cháy) 12 gam hòa với 30 gam mật ong, cho uống với nước sôi-lượng vừa phải. Mỗi 
tễ thuốc trên dùng được 12 lần mới hết. Mỗi lần dùng hòa thuốc với ĩ thìa nước. Giun đũa 
cứ từ từ mà ra. Nếu dùng hết" tễ thuốc ấy mà không ra giun, có thề dùng tễ nữa. Phương 
này là biến phương của cam thảo phấn mật thang, Chúng ta nên cùng tham khảo* ,

NHẤT HIỆU KHƯ HỒI THANG 
(Trulls' tây y kết hợp cấp, phúc chứng thủ sách).

Thành phần :
“  Binh lang
— Sử quân tử '
— Khỗ luyện căn bì
— ô  mai

40 gam 
40 gain 
20 gam 
5 quả

Mộc hương 
Chỉ xác .

ỉ 6 ’ gam 
8 gam

— Xuyên tiêu, tế tân, can khương
đều 4 gam 

12 gam— Huyền minh phấn
Cách dùng: ■ Sắc với nước, chia làm 2 lần Hống,
Công d ụ n g Khu hồi; an hồi.
Chủ t r ị : Giun chui ống mật (hồi quyết), chúng bệnh tương đối nhẹ.
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Giắỉ bài thuèc: Phương nảy trọng đụng binh lang, sử quân, khồ luyện căn bì đế tấy 
giun, phụ thêm có ô mai. Xuyên tiêu, tế tân, can khương đế an hồi; mộc hương chĩ xác 
hành khí, nên thuốc này có tác dụng giâm đau. Huyền minh phấn thông đại tiện, bài trùng. 
Tông hợp lại, phương này có tốc dụng an (yên), khu (ãubi) và hành ícho ra), nhưng lấy 
khu trùng làm chủ.

KHU ĐIÊU THÁNG 
{Nghiệm phirơng)

Thành phần ĩ
—■ Nam qua tử  nhực (hạt b í đô; 80 — 160 gam — Binh lang 40 — 80 gam

Cách dùng: Trước hết ăn hạt bí, cách sau 2 giờ thì uống nước sắc binh lang. Sau 
4 — 5 giờ sẽ đi ỉa tháo bàỉ xuất ra sán giây. Nếu chưa buồn đi đại tiện đùng huyền minh 
phấn 12 gam (xông1) . Trễ em tầeo tuồi mà gi ảm liều. Nếu uống đợt đầu sán không ra, đẽ 
cách nữa tháng sau mới uổng được. Khi sản ra, không nên đùng tay lôi kéo khúc sán đà 
ra ngoài hậu môn. Cứ ngồi yên vào chậu aước ấm, sán tự  nhiên ra hết.

Công dụng: Khu điều trùng (tằy sản giây) 1
Giải bài thuốc: Binh lang, nam qua tử  đều là thuốc tằy sán cỗ hiệu quẵ. Theo kỉnh 

nghiệm dùng 2 vị này hay dùng riêng từng vị cũng tốt. Binh lang phá khí mà trầm 'giáng. 
Bản phương dùng lưựng quá nhiều. Phụ nữ cỗ mang cẩm dùng.

PHI TỮ QUẤN CHÚNG THANG 
'(Nghiệm phương)

Thành phần ỉ
Phì tử , bỉnh lang, hông tấ t đều 40 gam. Quán chúng 20 gam

Cách dùng: Sắc nước chia làm 2 lần uống. Thời gian dùng thuốc nên ăn thêm tôi 
2 — 3 củ. Uổng liền trong' 3 giờ.

- Công dụng: Tày giun móc câu (khu câu trùng).
Giải bài thuốc: Phương nảy dùng phỉ tử, bỉnh lang, quán chứng, đại toán đều là các

vị thuốc sát trùng. Phi tử, quán chúng hay đùng chữa giun móc câu. Hồng tất vào huyết 
phận đề thanh nhiệt giẵi độc tán kết, tiêu thủng, thường dùng cầữa trường ung. Vi giun 
mốc câu hay ■ làm tốn thương ruột và gây chẳy máu, cho nên dừng hồng tất làm tá.

HỔA TRỦNG HOÃN
(Y  phương tập giẳi)

Thành phần :
— Sao hạc sắỉ, bính lang, khò luyện, — Khô phàn 1 — 2 gam

căn bì, sao hồ phấn (duyên phẩn) —■ Sam vu di 20 gam
đều 40 gam í — s ử  quân từ  40 gam

Cách dùng: Các vị nghiền thành bột, dùng hồ gạo tẳ luyện bột thành viên, to bằng 
hạt ngô đồng. Người lớn mõỉ lần 7 - 1 0  viên uống với cháo gạo tê nóng. Trê em theo tuồi 
mà giâm liều.

(1) Đièu dùng: Sán giây tên khoa học Toenỉa saginata T. solỉam.



Giải bàỉ thuốc: Đặc điềm của phương này là toàn bộ dùng. thuốc sát trùng, cỗ tác 
dụng khu trừ  các loại ký sinh trùng đương ruột rất mạnh. Nhưng trong đố có hồ phấn 
(1 loại muối chi) rất độc đối với cơ thề, Nếu dùng thuốc thang thì phải bỏ' đ i Hiện nay, 
ở thượng hải sản xuất hóa trùng hoàn có cải biến, bỏ hồ phấn và khô,'phàn, gỉa lôi'hoàn, 
đại hoàng, huyền m inh‘phấn...

Mỗi lần uống 1 gói (112gain).- Trê con thỉ giảm.

Công dụ n g : Khu trừ các loại kỷ sinh trùng đường ruột.

HÒÀNG BỆNH PHONG PHẦN HOAN '
(Phụ : Truật phàn hoàn,. tên cù phạt mộc hoàn)

(nghiệm phương) ,
Thành phần ĩ

— Hậu phác 4.0 gam — Lục phàn (phỉ thành sắc đen ô).
— Thương tru ậ t 12 gam 120 gam
— Trần b ì . , ■ ■ 40 gam ■ — Hồng táo 160 gam
— Cam thảo 20 gam

Cách dùng: Chế thuốc thành viên. Mỗi lần 2 — 4 gam sau khi ăíi, vớỉ nước chỉn, Ngày 
dùng 1 — 2 lần. San. khi uống thuốc kiêng ăn ẽhất sống lạnh và kiêng trà,

Công dụng: kiện tỳ tiêu tích.

■ Chủ t r ị : Bệnh vàng da do giun móc câu, sẵc mặt vàng tối phù thủng, tâm hồi hộp 
thở gấp, tứ  chi vô lực, hay ăn mà không tiểu.

Gỉảỉ bài thdốc: Lục phàn cỏ tên nữa là Tạo phàn là một loại quặng sẳt (thiết khoáng 
thạch) thành phần là lưu toan trinh thiết (hợp chất sắt có lưu hoàng là muối sắt với aicỉde 
sulfurique. SQ^Fe. ND) nếu đem phí (nướng) thì đòi xanh sang đen gọi là phong phàn. Cố' 
nhân cho phong phàn có tính sát trùng tiêu tích, phong phàn là chủ dưọ5c của phương đề 
tiêu trùng tích. Theo nghiên cứu dược lý Men tại, phong phàn có chất sắt nên chữa đưựti 
bệnh thiếu máu do giun móc câu. '

Thuốc phụ trợ có thương trúật, hậu pháctrần bì kiện tỳ táo thấp. Cam thảo đại táo bò
khí hòa trưng, không những trị bệnh nhân vốn có chứng rối loạn tiêu hóa  ̂ lại còn giúp phong 
phàn vận hóa, giảm bớt tính kích thích của nỏ đổi với vi trùng.

Phụ phương: Truật phàn hoàn (phạt mộc hoàn). Lục phàn,- thương truật, lục khúc. Ba 
vị luyện với dấm làm viên. Chủ trị, cách dùng, liều lượng theo như phương hoàng bệnh 
phong phàn hoàn.

Chương này lựa chọn các phương t ễ :
1) ô mai hoàn,- cam thảo phấn mạt thang đề an. hồi. 0  mai chữa chứng giun chui ống 

mật có hiệu quả ưư việt, về phương tễ an hồi còn có bài Đại kiến trung thang (đẵng sâm,
di đường, xuyên tiêu, can khương) thích hợp chữa chứng hồi tích và đau bụng do hư hàn
.(Tham khảo Chương 6).-
ị 2) Nhất hiệu khu hoỉ thang9 khu điều thang (tầy sánì. -Phi iử  quán chúnợ thang ’(tày 

giun móe) Hóa trùng hoàn (tầy các ký sinh trùng đường ruột) đền là phương tễ khư trunff,
ịĩhất hiệu khu hồi thang còn' có tác dụng an hồi.

■ I 3) Hoàng bệnh phong phàn hoàn Truật phàn hoàn kiện tỳ tiêu tích đẽ chữa, chứn^
Ịậênh thiếu máu do giun móc câu ■ gây ra, .
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CHƯƠNG THƠ 19

THỮỔC KHAI KHIẾU

Các phương thuốc khai khiếu đềư có tác dụng tu tỉnh thần chí vói mức độ khác nhau. 
Ngoài ra còn có các tác dụng khác như thanh nhiệt, giải độc, an thần, trấn kinh, hóa đàm, 
tiên tích. Ngoài tác'dụng tu tỉnh thần chí ra, nến phương thuốc có .tác dụng thanh nhiệt 
giải-độc mạnh thì gọi là lương khai tễ, nếu có tác dụng hóa đàm tiêu trọc mạnh gọi là ôn 
khai tế. , ■

— Găn cứ vào tác dụng mạnh yến của sự tu tĩnh thần chí của các loại phương khai 
khiếu và sự khác nhau giữa chúng, chúng ta có thề ứng dụng chữa đưực các chứng sốt cao 
hôn mê, thần mê, ngủ lỉ bi, phiền táo thành cuồng loạn, kinh phong co giật, đàm bế kinh 
quyết,, trúng thử, trúng phong mà phát sa, '

Loại hình của thuốc khai khiếu đều có dạng hoàn tán tiện ứng dụng cấp cứu kịp thời, 
phương pháp dùng thuốc là chiêu với nước chín, hoặc thôi vào mũi, không nên sắc với nước.

AN CUNG NGƯU HOẢNG HOÃN 
(Phụ : Ngưu hoàng thanh tâm hoàn)

(ôn bệnh điền biện) ;
Thành phần ĩ

— Ngưu hoàng 40 gam — Trân châu 20 gam
,• ■. — Chu s a . 40 gam — Sơn chi 40 ganiì

— Băng phiến 10 gam — Hùng hoàng 40 gam
— Uất kim 40 garn — Hoàng cầm 40 gam
—■ Tê giác. 40 gam — Sạ hương 10 gam

. — Hoàng liên 40 gam

Cách 'dùng: Các vị trên nghiền bột cực mịn, luyện mật làm thành viên mỗi viên 4gam.
Ngày dùng 1 — 2 viên, chia 2 đến 4 lần uống. Trẻ em tùy theo tuồi giẫm liều.

Công dụng: Khai khiếu trấn kinh, thanh nhiệt giẳi độc.

Chủ t r ì : Nhiệt tính bệnh, nhiệt vào doanh huyết. Khiến bế, thân hôn, có thề kinh 
quyết,

Giải bài thuốc : Bản phương dùng hoàng liên sơn chỉ, hoàng căm thanh nhiệt tẳ hỏa 
giải độc, ngưu hoàng, tê giác, thanh vinh, lương huyết và giải độc. Sạ hương, băng phiến, 
khai khiếu: Chu sa, trân châu, trấn kinhị, hùng hoàng tịch uế, giẳi độc. Phương này có 
nhiều vị thanh nhiệt giẳi độc, nên chữa nhiệt tính bệnh.

P h ụ : Ngưu hoàng• thanh tâm hoàn: gồm cầm, liên, sơn chi, uất kim, ngưu hoàng, chu
sa tạo thành, lấy thanh nhiệt giải độc làm chủ, khai- khiếu an thần là thứ, dùng chữa chứnỆ
sốt cao, ngủ lì, phiền táo bất an v.v...



CHÍ BĂO ĐAN 
(Hòa tễ cục phương)

Thành phần ĩ
— Nhân sâm 40 gam — Băng phiến ' 4 gạm
—  Chu sa 40 gam — Ngưu hoàng . 20 gam
— Sạ hương 4 gam — Hồ phách 40 gam
— Chể nam tinh 20 gam — Hùng hoàng 40. gam
— Thiên trúc hoàng 40 gam — Đại mại '(đồi mồi) 40 gam
—* Tê giác 40 ■ gam

Cách dùng: Nghiền bột mịn, trộn đều luyện them mật 20 — 30% làm viên* Một đợt chế 
thuốc được 240 viên: Ngày dùng 2 — 3 viên, uống với nước sôi đế nguội, chia. 2 đến 4 lần 
trong ngày.

Công dụng: Khai khiếư, trấn kinh.
ơãủ t r ị : Đột nhiên hôn mê, nội bế ngoại thoát, ngoại cảm nhiệt bệnh, đàm nhiệt .làm 

tắc thanh khiếu, thần hôn, trẻ em cấp kính phong, thần hồn kinh quyết (co giật)..
Giải hàỉ thuốc: Phương này dùng thuốc khai khiếu, trọng trấn, hóa đàm nhiệt phối hợp 

thành tễ. Lại dừng nhân sâm phù chính nên r ấ t . thích hợp chữa chứng thốt trúng (não 
huyết quân), nội bế ngoại thoát. Vỉ thuốc thanh nhiệt ít nên ít dùng đế chữa ngoại cam 
nhiệt, Nếu cần nên dùng kèm thuốc thanh nhiệt giải độc, thanh vinh lương, huyết nữa.

T ơ  TUYẾT! ĐAN ..........
■ . r  (Hòa tễ cục phương)

Thành phần ĩ
Hoạt thạch 640 gam, thạch cao 840 gam5 hàn băng thạch 040 gam, từ  thạch 1280 gam.
Các vị đảo đều, chưng lên, bỏ bã, rồi cho tiếp. các. vị thuốc sau vào: linh dương 
giác 200 gam, thanh mộc hương 200 gam, tê giác 200 gam, trầm  hương 200 gam,

- đinh ■ hương 40 gam, thăng ma 040 gam, huyền sâm 640 gam, chích thảo 320 gam, 
tám  vị này cho khuấy đều, rồi cho vào nước sắc của các vị thuốc đợt trước, rồi lại 
chưng kỹ, sau lại bỏ bã, rồi lại cho tiếp các vị thuốc sau đây vào: Phác tiêu, 
tiêu thạch đều 1280 gam, gạn sạch tạp chất, rồi lạỉ cho vào chỗ nước sắc của các 
vị thuốc 2 đợt kề trên, chưng nhỏ lửa lăn tăn, đ ừ n g ' cho tay vào quấy e rằng thuốc 
ngưng vón, sau đó lại cho hai vị CUỐI cùng này vào: Chu sa 120 gam (nghiền mịn), . 
sạ hương 48 gam (nghiền kỹ) rồi cho vàó nước thuốc đã sắc ở trên, trộn đều, rồi ổề cho 
ngưng đọng thành -dạng__ hòa tuyết (thề k ế t . tinh) cho nên có tên là T ử  TUYẼT  
(tuyết màu tím). Hiện nay ỡ ■ Thượng hải cải biến thành dạng thuốc bột. (nguyên 
phương còn có vị hoàng kim tức là vàng ròng (Au) nay lược bớt đi).

Cách dùng: Mỗi lần 1 — 4gam uổng với nước chín đề nguội, Ngày 2 — 4 lần.

Công .dụng: Trấn kinh khai khiếu, thanh nhiệt giải độc.

Chủ ■ t r ị : Ngoại cảm nhiệt bệnh, tráng nhiệt, phiền táo, môi se, hôn mê nói nhàm, kinh 
quịyết co giật, dái đỏ, đại .tiện bí, cho chí trê em sốt cao co giật.

Giải bài thuốc: Phương này dùng hoạt thạch* thạch" ca0|, Hẳn thủy thạch, cam. hàn, 
huyền sâm, thăng ma, cam thảo thanh nhiệt giải độc. Sạ hương khai khiến, linh dương giác, 
từ-.thạch,'chu sa, tức phong trấn kinh; 1C Ji*e'thanh tâm giải độc;'mộc hương, đinh hương,
trầm hương hành-khí, mang tiêu, tiêu li r»M» tả hỏa thông tiện. Nếu so sánh vol. 2 phương 
ịióiỊ trên thì ’



Phương này kém hương (mát) hơn Án cung ngưu hoàng hoàn, nầưng mát hơn phương 
chỉ bẳo đan. An cung ngưu hoàng hoàn lấy giải độc khai khiếu làm <chủ? còn bẳn phương 
thanh nhiệt trấn kinh công hiệu hơn. Chí bảo đan mạnh về khai khiếu trấn kinh, nhưng kém 
công hiệu thanh nhiệt giải độc, không bằng an cung ngưu hoàng và bân phương.

THẦN TE ĐAN 
(ciì nhiệt kiáh vi)

Thành phan ĩ
Tê giác tiêm, thạch xương bồ tươi, hoàng cầm ; đều 240 gam, sinh, đ ịa  tươ i 640 gam,
ngân hoa (tươi càng tốt) 640 gam5 cam trung hoàng 100 gam, liên kiều 400 gam, bân lam 
căn 360 gam, đậu sị 320 gam, nhãn sâm 280. gam, thiên hoa phấn, tử  thảo đều 160 gam.
Trừ xương bồ và các vị sinh địa, đậu sị ra, các vị còn lại nên nghiền thành bột mịn, 
trộn đềưỹ rồi đùng sinh địa, xương bồ tươi vẳt lấỵ nước trấp. Lấy nước đỏ sắc với đậu 
sỉ cho cạn, rồi hòa với bột thuốc quấy cho thậ t đều mà luyện thành viên® Mỗi liều chế 
ổượe 9.480 viên.

Cách dừng; Ngày 1 viên chia 2 — 4 lần uống với nước chín. Trê em theo tuồi mà giẳm
liều.

Công dụng ỉ Thanh nhiệt, lương huyết, gỉẳí độc.

Chủ t r ị : Các chứng nhiệt tính bệnh, nhiệt nhập doanh huyết, nhiệt độc nội hãm, thần
hôn nói nhảm, phát ban phát chẳn5 lưỡi đen, mắt đô phiền táo v.v...

Giải hài thuốc : Phương này dùng sinh địa? huyền sâm? tê giác thanh vinh, hương 
huyết giải độc ; hoàng cầm, ngân hoa, liên kiền, bẳn lam, cam trưng hoàn, tử, thảo thanh 
nhiệt giải độc, hoa phấn sinh tân thanh nhiệt, phổi ngũ vởi đậu sị tuyên thấu tà nhiệt, 
xương bồ phương ’hương khai khiếu. Toàn phương có trọng điềm là lương. huyết giải độCc

Tác dựng khai khiếu kém.

TÒ. HỢP HƯƠNG HOÀN 
(Hịòa tễ cục phương)

' Thành phần ĩ
Chư sa 40 gam, thanh mộc hương 40 gam, dầu tô hợp hương 40 gam, kha tử  nhục 
40 gam, tỳ bạt 40 gam? trầm  hương 40 gam, sinh hương phụ 40 gam, sạ hương 

. 30 gam, tê giác 40 gam, ổàn hương 40 gam, đinh hương 40 gam, băng phiến 
20 gam. Các loại nghiền bột mịn, trừ  dầu tô hợp hương, sạ hương và băng phiến
ra, các vị còn lại đem trộn thật đều và nghiền th ậ t mịn, sau đó cho sạ hương,
băng phiến vào các vị ổã nghiền trên  rồi lại nghiền đều. Sau cùng mớĩ cho dầu tô 
hợp hương và một lượng m ật thích hợp hơi âm ấm rồi quấy cho đều. Saư đổ, 
lạỉ cho bột thuốc gia thêm m ật 45 — 50% rồi luyện thành viên, Mỗi liền thuốc trên 
chế được - 9.300 viên mỗi viên kề cả hồ là 4 gam. .

Cách dùng : Mỗi lần 0,5 — 1 viên, ngày 1 — 2 lần, trẻ em tùy tuồi mà giẳm lifeu
lượng.

Công dụng; Khai khiếu, tịch uế (bài chất vằn đục). ;

Chủ t r ị : Trúng phong hôn mê, sa khí vựng quyết, bệnh tinh thần, tâm giao thi)|ig,
xuất hiện rêu lưỡi dày nhớt, đờm trạc nội thịnh V. V...
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Gỉãỉ bài thuốc : Đặc điềm phương này là dùng lượng lởn thuốc tân hương khai khiếu, 
cho nên công năng khai khiếu tịch uế rất mạnh, là tiêu biều cho các loại tễ ôn khai.

hơi.

> HANH QUAN TẤN-
(HỊoắc loạn luận)

Thành phần:
— Ngưu hoàng, sạ hương,' trân  châu, băng phiến bằng' sa đều 20 gam, hùng hoàng 
32 gam, hỏa tiêu 12 gam, bột gừng 2 gam.
Các loại thuốc trên  đem nghiền thậ t mịn, trộn th ậ t đều, ■ đóng gói thậ t k ín  hơn 
(bánh) (ĩ bánh 0,4 gam).

Cách dùng: Mõi lần dùng 1 bánh, uống với nước lạnh có thề thòi vào mũi đề gây hắt

Công dụng : Tịch uế, giải độc, khai khiếu.

Chủ t r ị : Tháng hè (thử) gặp khí độc thố' tả, đau bụng, phiền táo không yên.

Gỉẵi bài thuốc: Phương này có đặc điếm là dùng nhiều thuốc tân hương tịch uế 
giải ổộc. Cho nên trị được khí độc (sa khí) giảm đau bụng, thồ tả, trừ  phiền táo, thuộc
về tễ ôn khai.

NtĩỌCKHUĐAN'
(ỊPỈiiến ngọc tâm thư)

Thành phần :
— Sơn từ  cô 80 gam — Hùng hoàng 30 gam
— Sạ hương 12 gam — Hồng nha đại kích 45 gam
— Tục tùy tử  (thiên kim tử) sương — Chu sa 30 gam

40 gam ...Ngũ bội tử  80 gam
Trừ sạ hương ra, trước hết nên nghiền nhỏ chu sa, hùng hoàng, rồi cho bột các vị 
thuốc khác vào hòa đều và nghiền lại cho cực nhỏ, sau cùng mới cho sạ hương vào 
nghiền đều thành tễ.

Cách dùng : Mỗi lần 0,4 — 0,8 gam (1 đển 2 lần), uống với nước nóng. Có thế dùng
nỊgoại. trị sang độc dùng nước chín lạnh hay nước trà lạnh hòa thuốc đắp vào,

Công dụng : Tịch uế, hóa trọc, giải độc, chỉ ần thò.

Chủ t r ị : Cảm thục ngoại tà, ăn phải chất độc dẫn đến. lợm lòng, nôn ọe, đau bụng.

Giải bài thuốc : Công năng của phương này là tịch uể giải độc. Sơn từ cô, hùng hoàng, 
nkũ bội tử đền có công năng tịch uế giẳi độc (ngũ bội có thề giải độc xem ở « Đại minh 
bạn thảo »), Hai là thông lợi. Sạ hương thông khiếu khai bế, phối hợp tục tùy tử, đại kích 
tuấn tà (tả mạnh) đề bài trừ  chất uế ác (bàn) chất đờm trọc cho nên chữa khỏi các chứng 
nôn ọe ngực bụng trướng đau. Bẳn phương tuy dùng thuốc cực mạnh như tục tùy tử, đại
kích nhưng lượng rất ít cho nên không sự thông lợi thái quá.
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TỊCH ON 1 THANG 
(Nghiệm phương: Thượng hải đối là giải thử phiến)

Thành phần :
Phương này có khoảng 73 vị thuốc miễn nói. Chế thành viên (đan) hoặc thỏi (phiến).

Cách dàng : Mỗi lần 0,5 đến 1 viên, hoặc 2 — 4 phiến, uống với nước nóng. Ngày 1 —
2 lần. Trê em theo tuồi mà giảm.

Công dụng: Giẳi thử, tịch uế, trừ  đau bụng, thồ tả.

Chủ t r ị : Trúng thử phát sa, lợm lòng, đau bụng thố tả, hoặc muốn nôn không nôn
được, muốn ỉa không ỉa được, tâm phiền tứ  chi giá lạnh.

Giãi bài thuốc: Bản phương dùng tới 73 vị thuốc. Trong đó có các vị khai khiếu, giải độc,
thuốc phát tán, thuốc thông lợi, thuốc ôn nhiệt, thuốc hàn lương. Nhưng toàn phương thiên
về ôn nhiệt. Phương này vị thuốc rất nhiều, tác dụng phức tạp cho nên khó mà giải thích
được ý nghĩa của phương, nhưng dùng nó có hiệu quả xác thực. Nhiều loại thuốc chế 
sẵn (thành dược) của Trung y cũng có đặc điềm độc đáo này.

Nguyên lý của nó còn phải dầy công nghiên cứu.

HỒNG LINH ĐAN 
(nghiệm phương)

Thành phần
— Sạ hương 24 gam — Hùng hoàng 88 gam
— Thanh mông thạch 32 gam — Nguyệt thạch (tức bằng sa) 48 gam
— Chu sa 80 gam — Băng phiển 24 gam
— Ngân tiêu 80 gam

Các vị tán bột, trừ băng phiến, sạ hương ra, trước hết nghiền kỹ thanh mông, hùníg 
hoàng, chu sa cho thật mịn, sau đó cho các bột thuốc kia vào hòa đều, nghiền lại ch|o
cực nhỏ. Sau cùng cho sạ hương, băng phiến vào hòa đều đóng gói kín.

Cách dùng : Mỗi lần 0,4 — 0,8 gam (1 — 2 lần) uống với nước chín nóng, trẻ em theỊo 
tuồi mà giảm liều lượng.

Công dụnợ; Tịch uể, khai khiếu, giải độc.

Chủ trị : Trúng thử phát sa, chóng mặt, phiền muộn, bụng đau, thồ tả.

Giải bài thuốc: Phương này dùng sạ hương, băng phiến khai khiếu; chu sa, mông 
thạch, ngân tiêu, hùng hoàng, bằng sa giải độc tịch uế đế trị thô tả mùa hè có hiệu quà. 
Tuy trong phương không có thuốc chuyên trị thò tẳ, nhưng do giải độc, tịch uế thì tl|ô 
tả theo lý tự nhiên phải hoãn giải.

(1) ồn  là loại bệnh truyền nhiễm. Tịch ôn là trừ chứng ôn dịch. Không phải ôn là ấm (ND).
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HẦU TAO TÁN 
(Thượng hải thị Trung dược thành dược chế tễ qui phạm)

— Hầu tảo 16 gam — Trầm hương 4 gam
— Linh dương giảc 4 gam — Xuyên bối mẫu 8 gam
— Sạ hương 1,6 gam — Thanh mông thạch 4 gam
— Nguyệt thạch 4 gam — Thiên trúc hoàng 8 gam

Các loại đem tán bột. Trừ sạ, tràm ra, trước hết hò đều các vị còn lại nghiền cho 
thật mịn, rồi cho bột trầm, sạ mịn vào hòa đều đóng gói kín.

Cách dùng: Mỗi lần 0,4 — 0,8 gam uống với nước nóng.

Công dụng: Tiêu hóa đàm nhiệt, trấn kinh, khai khiếu.

Chủ t r ị : Trẻ em Gắp kinh, tay chân co giật, đờm nhiều thở gấp, họng có đờm khò
khè, phiền táo bẩt an.

Giải hài thuốc: Phương này dùng hầu táo, nguyệt thạch, bối mẵu, mông thạch đề hóa 
đàm, lỉnh dương giáo tức phong, sạ hương khai khiếu, trầm hương giáng nghịch khí, dẫn 
đờm đi xuống.

Thành phần:

TTẼU n h i Hồi XƯAN ĐAN 
(Thượng hải thị Trung dược thành dược chế tễ qui phạm)

Thành phần:
— Ngưu hoàng 4 gam — Hùng hoàng 12 gam
— Băng sa 6 gam — Đởm tinh 80 gam
— Chu sa 12 gam — Thiên trúc hoàng 40 gam
— Khương hoạt 12 gam — Xuyên bối mẫu 40 gam
— Cương tàm 12 gam — Toàn yết 12 gam
— fThien ma 12 gam — Bạch phụ tử (chế) 12 gam
— Phòng phong 12 gam — Sà hàm thạch 32 gam
—» Sạ hương 6 gam í

Các loại đem tán b ộ t Trước hết lấy bổn vị : ngưu hoàng, hùng hoàng, chu sa, sà hàm
thạch nghiền bột mịn hòa đều cho thấu. Sau cho bột thuốc các vị còn lại hòa đều. 
Sau cùng cho sạ hương, băng phiến hòa đều. Dùng nước sắc cam thảo 40 gam bỏ bă, 
rồi cho vào nước ấy 80 gam cân- đằng, tiếp tục đun trong 15 phút. Sau đó bô bã lấy 
nước sắc đó mà luyện thuốc làm hoàn. Mỗi lần chế được 91.425 viên. Đóng g ó i: xnõi 
gói thuốc 5 viên.

Cách dùng: Trê em chưa đầy 1 tuồi, mỗi lần 3 — 4 viên, 1 tuồi trở lên dùng 5 viên. 
Uống với nước ngày 1 — 2 lần,

Cống dụng: Tức phong, trấn kinh hóa đàm khai khiếu.

Chủ t r ị : Trẻ em cảm thụ ngoại tà, cấp kinh, co giật, đờm rải ũng thịnh.

Giải bài thuốc: Phương này dùng bạch phụ toàn yết, thiên ma, cương tàm, khương
hoạt, phòng phong, câu đằng đề khư phong tức phong, đởm tinh, xuyên hối, thiên trúc 
hoàng hóa đàm, ngưu hoàng không những thanh hóa đờm nhiệt, đồng thời phối câu dằng, 
toàn yết, cương tàm, hùng hoàng đê giải độc, trấn kinh. Sà hàm thạch và chu sa dùng 
đè trấn kinh. Sạ hương băng phiến khai khiếu. Cam thảo hòa trung giẵi độc. Các thuốc hợp
dftng có công năng tức phong, trấn kinh, hóa đàm khai khiếu. Mặt khác, phương này tuy

163



dùng khương hoạt, phòng phong sơ tán ngoại phong nhưng tỉ lệ rất ít, cho đến thuốc thanh 
nhiệt giẳi độc càng ít, cho nên không dùng đề giải biều thanh nhiệt, lại càng không nên cho 
nổ là một phương thuốc vạn ứng.

THÔNG QUAN TẤN'
(Đan khê tâm pháp phụ dư)

Thành phần:
Tạo giác, tể  tân đều bằng nhau nghiền thậ t mịn, hòa đều mỗi bánh 0,2 gam.

Cách ảùng : Dùng ống nhỏ thồi thuốc vào mũi gây hắt hơi
Công dụng : Thông qua khai khiếu,
Chủ trị: Đột nhiên hôn quyết (mê, lạnh) bất tĩnh nhân sự5 nha quan khằn bế, sắc 

mặt trắng xanh, đờm rẳi ủng tẳc.
Gỉảỉ hài thuốc : Bẳn phương dùng tạo giáp khư đàm, tế tân thông khiếu, dùng ngoài 

kích thích lỗ mũi. Nhưng đối với chứng trúng phong (não huyết quân) chấn thương sọ 
não ra hôn quyết, cấm được dùng phương này.

K£T LUẬN:

Thuốc khai khiếu chia ra 2 loại : lương khai và ôn khai, đều chế thành dược (chếị 
sẵn) đề ứng dụng cấp cứu kịp thời.

1) Các phuơng luơng khai đê chữa chứng nhiệt bế. An cung ngưu hoàng hoàn thanhf 
nhiệt giẳi độc, khai khiếu an thần đế chữa nhiệt bế thanh khiếu thần hôn nói nhàm,

Tử tuyẽi đan giẳi độc kém an cưng ngưu hoàng nhưng làm mát gan và tức phongỊ 
dùng đề chữa các chứng tráng nhiệt, kinh quyết.

TSiần tô đan mạnh về thanh nhiệt lưcmg huyết, giẳi độc, chủ yếu chữa các chứnậ
tráng nhiệt thần hôn, có ban chằn tĩa đỏ.

Chí bảo đan khai khiếu tức phong là chủ3 chủ trị các chứng hôn quyết mà bế.
2) Các phương ôn khai lấy Tô hợp huơng hoàn làm tiêu biều có công năng chínĩỊi

là tịch uế hóa đàm dùng chữa các chứng do đờm trọc làm trỏ’ ngại khí cơ, mộng XĨÌUỘỈ
thanh khiếu gây ra hôn mê.

Thông quan tán kích thích tỵ khiếu là phương đơn giản dùng ngoài đề cấp cứu.
Các phương khác : Hành quân tán tịch uế giải thử mà khai khiếu dùng chữa trúng 

thử, cấp cứu trị thò tả. Ngọc khu đan, Tịch ôn ẩan, Hồng linh đan có công dụng tương tự.
— Hầu tảo tán, Hoi xuân đan dùng cho trẻ em, là các phương thanh nhiệt hóa đàiĩì 

khai khiếu trấn kinh. Hầu tảo tán nặng về hóa đàm. Hồi xuân đan nặng về trấn kinh.

CHƯƠNG THỨ 20

THUỐC TRẤN KINH ;

Thuốc trấn kinh cỗ tác dụng bình can tức phong đề trị các chứng tay chân co giật, 
đầu lắc lư, huyền vựng, mồm mắt méo xệch, đau đầu, đau tứ  chi v.v... thường dùng to&H
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yết, ngô công, địa long làm chủ được. Nhưng có nội phong, ngoại phong khác nhau. Nếu 
bệnh thuộc nội phong nên phối hợp cầu đăng, cúc hoa, thiên ma, thạch quyết minh linh 
dương giác đề bình can, tức phong và tiềm dương.

Nếu thuộc về ngoại phong thì nên phối hợp bạch phụ, cương tàm, chế đỏm tịnh đề
thông kinh hoạt lạc.

CHI XINH TAN 
(Nghiệm phương). 

Thành phần:
Toàn yết, ngô công đều bằng nhau nghiền nhỏ làm thuốc bột tiện đùng.

Cách dùng ỉ Mỗi lần 0,6' — 1 g ngày 2 — 4 lần, Với nước nóng. Trẻ em theo tuòi mà
giẫm liều lượng.

Công dụng : Trấn kinh, chỉ thống.

Chủ trị : Tứ chi co giật, kinh quyết và chứng đau đầu dai dẳng (ngoan cố tính đầu
thống) , thiên đầu thống, đốt khớp đau nhức.

Giải bài thuốc : Toàn yết ngô cóng sưu phong thông lạc, trân kinh, định thống, phối
họp hai vị tác dụng càng tăng. Gần đây dùng phương này đê trị trê em cấp mạn kinh phong
tứ chi co giật, là nghiệm phương trị phong hàn tý bệnh. Phương này còn chửa được
chứng não viên có dịch phát sinh ra kinh quyết co giật, nhất định có hiệu quả.

Gia giảm: ỡ  Thượng hải dùng chỉ kinh tán có hai loại phương thuốc.
í) Toàn yết, ngô công đều 40 gam, địa long,80 g.
2) Tọàn yết, ngô công đều 40 gam, thiên ma 40 g cương tàm 80 gam.
Hai phương này cách dùng, công dụng và chủ trị giống phương chỉ kinh tán.

TRẤN, CAN T ữ c  PHONG THANG
Thành phần:

— Ngưu tá t 40 gam — Xuyên luyện tử, sinh mạch nha,
— Sinh giả thạch 40 gam thanh hao (hoặc nhân trần) đều
— Sinh long cốt, sinh mẫn lệ, sinh 8 sam

qui bản, sinh bạch thược, huyền — Cam thảo 6 gam
sâm, thiên ổông đều 20 gam.

Cách dùng ; Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần nống.
Công dụng : Trấn can, tức phong.
Chủ trị : Can dương thượng xung, can phong nội động, mạch huyền kính hữu lục,

hiịiyễn vưng hay đau đầu phát sốt, mắt sưng tai ù, trong tâm phiền nhiệt, thường hay
thịỏ* dài, cơ thế kém cảm giác, hoặc mồm mắt méo xệch, sắc mặt như say hoặc chóng 
mệt té ngã, mê không nhận ngưòd, một lúc lại tỉnh, hoặc tỉnh rồi không được như' cũ, 
hoặc chân tay mềm. yếu, hoặc thành thiên, khô (liệt nửa người).

'Gỉải bài thuổc : Phương này chủ trị các chứng thường gọi là : « loại trung phong» 
(ngoài não -huyết quản). Phương này dùng lưựng lớn ngưu tất, đại giả thạch đê dẫn 
huyết hạ hành, bình giáng nghịch khí, long cốt mẫu lệ, qui bản, thược dược tiềm dương, 
nbỊiếp âm, trấn can tức phong là thành phần chủ yếu. Huyền sâm, thiên đông tư  âm
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giáng hỏa, thanh hao, sinh mạch nha (đùng sống lý khí) xuyên luyện tử sơ can lý khí. 
Cam thảo hoãn cấp hòa trung là các thuốc phò tá đề tiết can điều can, hoản can, giúp 
cho can dương bình giáng.

Gia giảm : Tâm trung nhiệt gia sinh thạch cao 40 gam (hoặc gia khồ đinh trà 8 gam, 
long đởm thảo 8 gam) đề thanh nhiệt, nhiều đờm gia đỏm tinh 8 gam — xích mạch 
trọng án hư là thận âm suy, gia thục địa (hay sinh địa) 32 gam sơn thù nhục 20 g đề 
bồ thận âm, đầu váng mắt hoa gia hạ khô thảo 16 g đề bình can.

THIÊN MA CÂU ĐẲNG ẦM 
(Phụ : Linh dương câu đằng ằm). 

(Nghiệm phương)
Thành phần:

*— Thiên ma 6 gam — Sơn chi 12 gam
— Cân đằng 16 gam — Hoàng cầm 12 gam
— Sinh thạch quyết minh 20 gam — ĩch mẫu thâo 12 gam
— Tang ký sinh 12 gám — Chu phục thẫn 12 gam
— DỖ trọng 16 gam — Dạ giao đằng 20 gam
— Ngưu tẩt 12 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lẫn uống.

Công dụng : Bình can tức phong.

Chủ trị : Can dương thượng xung gầy ra can phong nội động, huyền vựng, đau đầu, 
đầu lắc, giật mình, mất ngủ.

Giãi bài thuốc : Bẳn phương dùng thiên ma, câu đằng thạch quyết minh bình, carỊ 
dương, tức can phong, sơn chi, hoàng cầm tiết can hôa. Tang ký sinh, đỗ trọng, ngưụ 
tất bò thận âm dưỡng can huyết, lại có tác dụng thông lạc. Dạ giao đằng, chu phục thầrỊ 
dưỡng huyết an thần. Phương này có nhiều, loại vị thuốc theo thực nghiệm dược lý cỏ 
tác dụng hạ huyết áp.

Gia giảm : Thạch quyết minh có thề dùng trân châu mẫu thay thế, tác dụng gần 
giống nhau, ích mẫu có thè đối dùng tiều kế thảo, tác dụng đều tốt. Chóng mặt nhiều 
gia hạ khô thảo bạch tật lê.

PHỤ SINH DƯƠNG CÂU ĐANG ẦM

Gồm linh dương giác, tang diệp, xuyên bối, sinh địa, câu đằng, cúc hoa, sinh bạch thược, sinh 
cam thảo, tiên trúc nhự, phục thần hợp thành tễ, có công năng lương can túc phong, thanh 
hóa đờm nhiệt. . '

Nguyên phương này dùng chữa ngoại cẫm nhiệt bệnh, nhiệt cực động phong, kinh 
quyết, chân tay co giật, lưỡi khô có gai. Các vị thanh nhiệt, giẳi độc lương huyết 
không đủ sức, dùng chữa chứng nhiệt cực động phong e rằng thuốc không tới bệnh. 
Nhưng đối chứng can dương thượng xung gây đau đầu chóng mặt giật mình... thì phương 
này thanh tiết can dương khá tốt.

Linh dương giác không thật cần thiết không dùng. Cồ thề dùng sơn dương giác 
hoặc trân châu mẫu thay.



ÂM GIÁP PHỤC MẠCH THANG 
(ồn bệnh điều biện)

Thành p hằn:
— Mẫu lệ
— Miết giáp
— Qui bản
— Chích thâo
— Đại sinh địa

20 — 40 gam 
20 — 40 gam

12 gam 
20 — 40 gam

40 gam — Sinh bạch thược
— Mạch đông
— Ma nhân
— A giao

12 — 24 gam 
12 — 24 gam 

12 gam 
16 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Cống dụng : Tư dưỡng tinh huyết, dục âm tiềm dương tức phong, trấn kinh.
Chủ trị : Sau khi ngoại cảm nhiệt bệnh, có chứng thương âm lưỡi đen, mạch tế sác 

vô lực, lòng bàn tay bàn chân nóng, kinh quyết, hoặc tay chân run rày, hồi hộp, hoặc 
tạp bệnh có ,chứng can thận bất túc, âm hư dương cang, xuất huyết, đầu váng mắt 
hoa, tai ù hạng khô, mạch tế huyền, lưỡi khô, trơn bóng.

Giải bài thuốc : Đây là phục mạch thang (chích thảo, can địa hoàng, sinh bạch 
t̂hược, mạch đông, a giao ma nhân) gia mẫu lệ, miết giáp, qui bản. Dùng chích thảo 

phục hồi mạch. Phò tá có các thuộc tư nhuận, bò âm lui được hư nhiệt. Lại gia thêm 
Ịmãu lệ, miết giáp qui bản đế tiềm dương trấn kinh gọi là dục âm (nuôi dưỡng âm) 
Ịtiềm dương, dưỡng huyết an thần, trị huyết hư âm tòn, phong dương vọng động.

Gia giảm : Bản phương thuần thuốc nhu nhuận, nên trong quá trình ngoại cảm 
íihiệt, nếu là nhiệt quá thịnh mà kinh quyết, nhiệt cực động phong là có thực chứng 
nên dùng Thanh vinh thang, hoăc Hoàng liên A giao thang gia linh dương, câu đằng, 
|ử  tuyết đan, không nên dùng phương này, Trong phương, qui bản, miết giáp, mẫu lệ, 
trừ mẵu lệ ra, đều là vị nhu nhuận cho nên bất tát dùng cẵ. Nhu nhị giáp phục mạch là 
phương này bỏ qui bản. Nhất giáp phục mạch thang là phương này bỏ qui bản, miết

K.C tư noàng gọi là « đại định phong châu » (hạt ngọc quí định được phong) có thề gia
cỊả nhân sâm (tức là sinh mạch tán hợp dụng),

Phụ phương: Linh dương giác thang.

Linh phương giác,) qui bản, sinh địa, đan bì, bạch thược, sài hồ, bạc hà, thiền thoái, 
cỊúc hoa. Hạ khô thảo, thạch quyết minh.

Phương này khác phương tam giáp phục mạch thang :
— Tam giáp phục mạch trọng về tu dưỡng tinh huyết, nuôi âm tiềm dương. Còn

pịhương trên một mặt dùng địa hoàng, cúc hoa, qui bẳn đê dục âm tiềm dương, mặt khác
tập trung dùng linh dương giác, đan bì, bạc hà, thiên thoái cức hoa, hạ khô thảo, thạch
Qiuyết minh, sài hồ lè trọng về bình can tức phong, trị chứng can thận bất túc, can dương
thượng cang, can phong nội động biếu hiện các chứng: đau đầu chóng mặt kịch liệt mặt
"Tất môi lưỡi đều run, nặng nửa thì tứ  chi co giật.

nhân. Nếu mạch lui, tinh thần mệt mỏi muốn hư thoát, nên gia ngũ vị tử,

KHIÊN CHÍNH TÁN ụ.) 
((Dương thị gia tàng phương),.

Thành phần:
Bạch phụ tử, cương tàm, toàn yết đều bằng nhau. Các vị nghiền bột mịn trộn đều 
thành thuốc bột.

(1) K hiên: Dắt tức là dẫn cho qui về chính khí.
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Cách dùng: 'Mỗi lần uống 4 gam, với rượu nóng, cũng 'CÓ thế sắc nước làm thang
uống. Trong phương này, cỗ vị bạch píhụ tử  tính độc, không nên uống' quá liền.

Công dụng : Khư phong đàm, chống kinh làm co quắp.

Chủ t r ị : Mặt tê đau, mồm mắt méo xệch, gân CO’ trên mặt máy động '(|gân rung 
thịt mảy).

Giải hài thuốc: Phương này dùng bạch phụ tử  đề tán phong tà ỏ5 vùng đầu mặt, 
cương tàm khư phong đàm, toàn yết tức phong trấn kinh, hai vị này hợp dụng, cỏ công 
năng sưu phong thông lạc. Nếu dùng rượu mà uống thuốc, thì đản được sức thuốc của 
ba vị thượng hành. Đến thẳng nơi cỗ bệnh ở đầu mặt.

Phương này thích ỉhợp chữa icác chứng phong, đàm làm trở ngại kinh lạc vùng đầu mặt. 
Không có chứng trạng toàn thân. Cồ nhân icho rằng 3 vị trên chạy thẳng lên lạc mạch 
vùng đầu mặt, khư phong hóa đàm,. rất ià đắc lực, không cần gia tỊhêm vị thuốc khác. Nhưng 
nếu khí hư huyết ứ, hoặc xen phong nội động mà dẫn đến mồm mắt méo xệch. (ÌKhằuỊ 
nhỡn oa tà), Hơn nữa 1 chi hoặc nửa. người không cử dong được, thì phương này -khôngI 
thề chuyên trị đưực.

NGỌC CHÂN TẮN 
(ịHiịẵ : Ngũ hồ truy phong tán.)

« Ngoại khoa chính tông »
Thành phần :

■ — Bạch phụ tử  ■ 480 gam — Phông phong 40 gam
— Nam tinh  40 gam — Bạch chỉ 40 gam
— Thiên ma 40 gam — Khương hoạt 40 gam

Cách dùng: Mỗi lần dùng 0,6 — 1 gam thuốc bột ngày 1 — 2 lần uống với rượu nổnả 
hoặc với nước nóng', uống thuốc xong phải kiêng gió, quạt. Có Ithề dùng ngoài: hồa thuốẹ 
vào rượu hoặc dấm mà đồ.

Bạch phụ, nam tinh dùng sống có tính độc, cho nên không được quá liều lượng. Phá 
nữ có mang cấm dùng.

Công dụng : Khư pliong đàm, trail kinh.
Chủ t r ị : Phá thương phong (uốn ván tétanos) nha quan khần bế, giác cưng phẵiỊì 

trương ([người ưõn cong như cái ván gỗ vênh cong),
Giải bài thuốc : Phương này ở 'trong sách « Bản sự phương » ichỉ có nam xính, phòng' 

phong đế trị phá thương phong (sài uốn váĩi) người sau do kinh nghiệm lâm sàng gỉa khương 
hoạt, bạch chỉ, thiên ma, bạch phụ — Bạch phụ nam tinh khư phong đàm, khương hoạt 
bạch chỉ, ‘thiền ma sơ tẩn phong tà trúng v.ào kinh lạc.

Phụ : Ngủ hề truy phong tán :

Là nghiệm phương lâm sàng gần đây. Gồm các v ị : Thiền thoái 40 gam, nam tinh 8 
gam, minh thiên ma 8 gam, toàn yết 7 con. cương tàm sao 7 cơn, Ngày dùng 1 thang’sác 
nưác uống. Trước khi uống thuốc, dùng chu sa 2 gam uống vói rượu trị phá thương phong 
nhất định hiệu qua, Lại cỗ phương chỉ dùng độc vị là thiền, (thuyền) thoái bô' đầu, chân, 
cánh sao vàng tán thành bột 20 gam hòa với 80 garn rượu mà uống ■■(sung phục). Đó là 1 
liều trong 1 ngày.

Hoặc có khi dùng thiền thoái 40 gam — 60 gam hòa với lượng rượu bằng trong lượrỊìg 
thuốc rồi cho vào nưốe sắc uống. Ngày 1 thang.
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KẾT LUẬN

CỊhương- này lựa chọn 9 phương tề (kề cả phụ phương).

Chỉ kinh tán chuyên về trấn kinh, bất luận là nội phong, ngoại phong đều dùng 
được. Trấn can tức phong thang, thiên ma câu đăng ầm và phụ phương là linh duơng 
câu ãăng thang, lỉnh duơng gỉâc thang dùng đề tức can. phong. Tam giáp phục mạch thang 
chủ yếu dùng điều trị' sau khi ngoại cảm nhiệt bệnh có hư phong' nội động thuộc về trị 
nội phong. Khiên chính tán chuyên trị tê ở mặt, Ngọc chân tán và phụ phương ngữ ho 
truy phong tán chuyên trị phá thương phong?là thuốc chuyên trị ngoại phong,'

CHƯƠNG THỨ 21

THUỐC T R Ọ N G  TKẪN AN THẰN

Thuốc trọng trấn gồm chủ yếu ỉà chu sa, tư thạch,. long icốt, mẫu lệ là các vị thuốc 
loại khoáng vật, hoặc loạỉ giáp xác (ìvỏ các động vật nhuyễn thề như sò, trai...) mà hợp 
thành đề trị kinh cuồng mất ngủ, hồi hộp, thử gấp. « Trọng khả trấn khiếp» (pặng có 
thề làm hết sợ).

Thuốc trọng trấn có thế an thần, nhưng an thần không chỉ ở trọng trấn. Các loại thuốc
khác như dưỡng huyết (dưỡng tâm) có Ithê.an thần; thanh tâm (giáng hỏa) cũng có thề
an thần; giao 'thông tâm thần cũng có thề an thần; hóa đầm hòa - vị cũng có thề an* thần.

Phàm chọn lựa những vị thuốc có công năng nói trên đề lập phương' trị mất ĩìgủ, 
hồi hộp trống ngực đánh đều đạt mục đích an thần, và đều có thề gọi là thuốc an thăn 
được.

QUẾ CÂM LONG MẪU THANG 
"(ịThương hàn luận,)

Thành phền :
— Quế chi 4 — 12 gam — Long cốt 20 — 40 gam
— Cam thảo 8 — 12 gam — Mẫu lệ 20 — 40 gam

Cách dùng : Ngày 1 thang sắc nước chia 2 lầĩì uống,

Công dụng : Trấn kinh an thần, thông dương chĩ hãn.

Chủ t r ị : Tâm QUÍ (tâm hồi hộp) chính xưng (sợ hãi) ra mồ hôi, chân tay lạnh, chất
lưỡi đạm nhuận.

Giải bài thuốc: Phương này dùng chế chi cam thảo ôn thông tâm dương. Long cốt
lĩiẫu lệ nặng đế trấn khiếp, phối ngũ thành phương trọng trấn an thần.

Gỉa giảm : Phương này bỏ quế, .cam gia nhân sâm bào phụ tử  sắc nước gọi là Sâm
■phụ long cối . thang tức là biến phương ôn thông tâm dương thành phương ôn bô- thận
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dương, là một phương thuộc đại phong 1 {rất kín đáo) đại ICỐ (rất bền chặt) đế trị chứng 
vong dương hư thoát ra mồ hôi, tứ  chi lạnh5tinh thần hoảng hốt là chứng đại nguy cấp.

HẮC TÍCH ĐÁN 
([Phụ: Nhị vị hắc tích đan)

<c Hòa tề cục phương »
Thành phần :

Hắc tích  (chì Pb), lưư hoàng (s) ổềư 80 gam, xuyên luyện tử, hồ lô ba, mộc hương,
sao phụ tử, nhục đậu khấu, bồ cốt chỉ, dương khỏri thạch, trầm  hương, hồi hương đều
40 gam, nhục quế 20 gam.

Cách dùng : Các vị trên nghiền bột, viên bằng hồ gạo to bằng hột ngô đồng' Mỗi lần 
uống 4 — 12 gam vào lúc đói bằng nước nóng hoặc nước muối loãng. Ngày uống 1 lần. 
Mỗi liều có thề uống từ 3 — 5 ngày. Không nên uống kéo dài đề phòng trúng ổộ*c ichì. 
Có thề dùng vải bọc thuốc nói trên cho vào nước sắc uống. Phụ nữ có mang cấm dùng;

Công dụng: ô n  thận dương, tán âm hàn, trấn ngịhịch khí, định hư xuyễn.

Chủ t r ị : Hạ nguyên hư lãnh, thận bất nạp khí. Khí xuyễn lên trên, đàm tắc trong 
ngực, tay chân giá lạnh, trên đầu ra mồ hôi lạnh, mạch trầm tế, lưỡi nhạt rêu trắng.,, 
là chứng hạ hư thượng thực,

Giãi bed thuốc: Hắc tích giáng nghịch khí trừ  đờm rãi lưu hoàng bồ mệnh môn hỏa
tiêu âm hàn. Hai vị dùng đê trấn nhiếp phù dương lằ thuốc chủ yếu đế ôn giáng nghịch
khỉ. Hồ lô la, bô' cốt chi, dương khởi thạch, nhục qưế? pỉhụ tử, đều có tác dụng ôn thận 
đương, bố' mệnh môn hỏa, nhất là hai vị quế phụ càng- có công năng dẫn hôa qui nguyên, 
hiệp trự  cho lưu hoàng hắc tích bình giáng nghịch khi.

Khí xưyễn không thuận, tất phẳi trệ mà không thư thái cho nên dùng trầm hương
thuận khí, mộc .hương hành khí, xuyên luyện tử  lý khỉ, lưu thông khí cơ đề binh xuyền
trị chứng! thương thực. Dương hư bất chấn (không dấy lên được) thì âm hàn từ trong 
mà sinh ra, cho nên lại dùng hồi hương, nhựic đậu khấu giúp thuốc ôn bổ mà tán dược 
âm hàn. Vì vậy, phương này không những trị được chứng hạ (hư thượng 'thực mà còn 
trị được chứng đau bụng do hạ tiêu hàn lãnh. Nhưng cũng cần phải nói rõ chứng hạ hư 
thượng thực của phương n à y :

Hạ hu là chĩ hạ nguyên ihư lãnh, thương thực là chỉ đờm khí thượng nghịch. Chứng
này rất khác về căn bảĩỊ với những hạ hư thượng thực do âm hư thỏa vượng mà ra,
không được dùng: lầm phương. Hơn nữa, phương này tuy sức ôn trấn tán hàn có thừa, 
công năng bô ích tinh khí lại không đủ, chỉ là phương dừng tạm chứ không phải là phương 
chữa gốc bệnh, vả lại phương này chuyên trị thận, mà không chuyên trị phế. Nếu có chứng 
hạ hư thượng thực, đờm xuyễn phát tác, mà chứng thượng thực là chủ yếu, thì không nên 
chỉ chuyên clùng phương này được (nên tham khảo chương thứ 14 chỉ khái Bình xuyến và 
hóa đàm tề phần lý giải Tô tử  giáng khí thang).

Phụ : nhị vị hắc tích đan (piột tên nữa là Y môn hắc tích đan).
Ch! cổ hai vị lưu hoàrxg và hắc tích hợp thành cũng trị hư xuyễn.

(1) P hong : là gói như  niêm phong, ơ  đây dịch là k ín  đáo (ND).
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T ữ CHU HOÀN
1 ((Thiên kim yến phương)

Thầnh phần ĩ
— Từ thạch 40 gam — (Lục khúc 160 gam
— Chu sa 40 gam

Cách dùng: Nghiền nhỏ, luyện mật, làm viên — mỗi ngày 8 gam uống với nước, lúc 
đói cỗ thề lấy bao vải bọc thuốc sắc thành thang tễ mà uống*

Công dụng: Nạp phù dương, trấn tâm, minh mục.
Chủ trị: Nhìn vật không rõ, tai ù tai điếc, đầu đau đầu vựng, tim hồi hộp (tâm quế).
Giải hàỉ thuốc: Rảĩi phương dùng từ  thạch, ichu sa đề ríhiếp nạp phù dương, trấn

tâm an thần, minh mục (làm sáng m ắt); lục khúc trợ  tiêu hóa làm cho hai vị thuốc đan 
thạch trên không làm hai vị khí mà còn làm lợi sức vận hành của thuốc ấy. Mi,ưng phương
này tuy có lục khúc trợ  vận, từ  thạch chu sa đều là kim thạch nên đối với bệnh nhân
tỳ vị hư nhược thì nên chuyền thành thang đề uống.

- , tíồ  TAM ĐAN
(Tên cũ : Thiên vương bỗ' tâm đan.).

« Thế y đắc hiệu phương ».
Thành phần :

N hân sâm (hoặc đảng sâm), huyền sâm, đan  sâm, bạch phục linh đều 20 gam. Ngũ vị tử  
40 gam viễn chí, cát cánh đều 20 gam, đương qui 40 gam, thiên môn, mạch ổông, bá tử  nhân
đều 40 gam, toan táo nhân 40 gam, sinh địa 160 gam.

Cách dùng: Các vị thuốc ghiền bột, luyện với mặt lâm hoàn, viễn to bằng hạt ngô
đồng, lấy chu sa làm áo. Mỗi ngày dùng' 12 gam chia làm 2 lần uống, hoặc uống trước khi
ngủ, vởi nước. Hoặc cỏ thề sắc thuốc làm dạng thang.

Công dụng : Tư âm, dưỡng huyết an thần.
Chủ t r ị : Mất ngủ, tim hồi hộp (tâm qui) ra mồ hôi trộm (jđạo hãn,) lưỡi khô, mạch 

ìtế sắc.
Giải bài thuốc : Phương, này dùng sinh địa, thiên động, mạch đông, huyền sâm đề 

'dưỡng âm ; đan sâm đương' qui. dưỡng tâm huyết; chu sa phục lính, viễn chí, táo nhân, 
bá tử  nhân an thần, nhân sâm bô tâm khí, ngũ vị tử  liễm tâm âm. Cát cánh dẫn thuốc 
đi lên đề thông được tâm khí, khiến cho sức thuốc tác dụng được ỏ* thượng tiêu. Phương 
Bày trị tâm âm hư mà hỏa không vượng lắm gây chứng mất ngủ th ì nhất định hiệu qụả.

CHU SA AN THẦN HOÀN 
« Lan thất bí tàng ».

Thành phền:
— Hoàng liên 6 gam — Sinh địa, qui thân, chính thảo
— Chu sa 4 gam đều 2 gam

Cách dùng; Nghiền bột, làm hoàn. Mỗi lần 4 — 12 gam uống trước khi đi ngủ, hoặc 
ĩằgày uống 3 lần (chia, đều liều thuốc làm 3) uống với nước nóng, hoặc sắc thuốc với nước 
lịàm thang tùy chứng gia vị.

Công dụng: Trấn tâm an thần, dưỡng âm thanh hỏa.
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Chủ t r ị : Tỉm hồi hột) (tâm quí) sợ hầi • (phình xung) phiền táo không ngủ được,
lưởi đỏ, mạch sác.

Giải hàỉ thuốc : Chu sa định tâm an thần, dùng lượng lớn đề tư  âm dưỡng huyết đề 
chữa chứng tâm thận âm hư, tâm huyết bất túc mà tâm hỏa cang thịnh.

HOÀNG LIÊN A GIAO THANG.
« Thương hàn luận

4 gam — Kê tố  hoàng (lòng ổỏ trứng  gà),
12 gam 2 quả bạch thược 12 gam
12 gam

Câch dùng I Bắc thuốc làm 2 nước. Trộn 2 nước thuốc làm một, rồi cho a giao vào 
đun tiếp cho tan đề nguội, cho lòng đỏ trứng gà đế sống vào thuốc khuấy đều rồi tchia làm
2 lần uống.- Khi uống hâm thuốc <cho nóng.

Công dụng ; Tư âm giáng hỏa.

Chủ t r ị : Âm hư hỏa vương, tâm phiền, mất ngủ, iưỡi đỏ, rêu khô, mạch tế sắc.

Gỉảỉ bài thuốc: Phương này dùng, cầm, liên giáng hỏa; kê tử  hoàng, bạch thược, a 
giao dưỡng' âm huyết. Đối với chứng âm hư hỏa. vượng nặng gây mất ngủ dùng phương 
này rất có hiệu quả.

Gia giảm: Trên lâm sàng có thề gia nữ trinh tử, hạn liên thẳo, âm hư nặng, lãn 
dịch ỉhao thương, yết hầu khô ráo gia huyền sâm, mạch đông, thạch học. Hỏa vượng năng 
trong tâm bồi hồi gia sơn chi, 'tiên trúc diệp. Khi ngủ hay kinh hoàng mà dễ tỉnh gia 
long xĩ, trãĩì châu mẫu. Ngủ không được say gia toan táo nhân, dạ giao đằng.

TOAN, TÁO NHÂN THANG (f)
« Kim quĩ. yếu lược ».

Thành phần:
— Toan táo nhân 8 — 16 gam — Cam thảo . 6 gam
— Tri mẫu 12 gam — Phục linh 12 gam
— Xuyên khung 8 gam

Cách dũng : Trưác khi ngủ sắc 1 nước uống ngay. Táo rihãn nên sao kỹ nghiền bộtỊ 
mà ăn*.

Công dụng: Bình hư phiền, định tâm thần.

Chủ t r ị : Tâm phiền mất ngủ, ngủ nhiều mộng mị, hay kinh hoàng mà tỉnh (thíxứị 
ngủ) đầu nặng, 'đau đầu, phiền táo hay giận, mạch huyền tế và sác.

Giải hài thuốc: Toan táo .nhân bồ can dưỡng huyết, làm chủ dược. Phò tá có xuyêá 
khung thượng hành đầu mực, sơ can tán u ấ t ; tri mẫn tư âm giáng hỏa đề thanh can 
dương; Phục linh hiệp trợ  táo nhân định tâm an thần,. Cam thảo hoãn cấp điều trungị. 
Phương này dùng chữa bệnh ican khí uất kết hóa hỏa gây ra mất ngủ.

Gia giẵm: Trên lâm sàng hay gia hợp hoan bỉ, uất kim, đương qui, bạch thược|, 
phục linh, chu sa.

Thành phền:
— Hoàng liên
— A giao
— Hoàng cầm
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GIAO THAI HOAN
« Hàn thị y thông ».

Thành phần
— Hoàng liên 4 gam - — Nhục quế 2 gam

Cách dũng: Nghiền thuốc thành bột, uổng thuốc trước khi đi ngủ 3 giờ. Cỗ thề phân 
làm 2 lần Hống buôi sáng và quá trưa

Công dụng: Giao thông tâm thận,
Chủ tr ị : Mất ngủ, khi đi nằm tinh, thần, hưng phấn tâm hồi hộp không' yên, không 

nằm được Ban ngày đầu. hôm fjnfai? mê) hay buồn ngủ.
Giải hài thuốc: Hoàng liên, nhục quế cùng dùng. Theo nền văn hóa cồ' trưng y có câu 

rằn g : «năng giao tâm th ần . vu đốn khắc » {(nghĩa là hay giao thông tâm thận ngay tức 
khắc, ■ đê hình dung cái cống hiệu an miên (ngủ yên) 'của phương) chứng ■ mất ngủ, phần 
nhiều do tâm hỏa thượng cang. Nhưng tâm ihỏa thượng cang dược, lại do thận âm bị 
hao tốn, cũng có thề do thận diĩơng suy nhược mà ra* ■ Loại trước thuộc về âm hư hỏa 
:vương, loại sau thuốc về hỏa bất qui ngưỵẽn- Hai loại hình này tuy khác nhau ' nhưng 
đều thuộc cơ chế « tâm thận bất giao»: ơho nên trong phương ichữa chứng mất ngủ, 
ịíhường dùng hoàng liên tả tâm 'hỏa, phối ngũ a giao kê tử hoành bạch thược đè tu dưỡng 
“thận âm, chế ngự được cang dương. Nếu phổi hợp-rỀiục quế là đề ôn thận dương là pháp 
jđẫn hôa quỉ nguyên đó,.

Hai loại phối ngũ này đều thuộc trị pháp « giao thông tăn thận».
— Bẳn. phương dùng hai vị hoàng liên, nhục quế Hoàng liên thanh tâm đề tẳ hỏa 

■thượng cang. Nhục quế ôn thận đề dẫn hỏa qui nguyên. Khiến cho tâm thận giao nhau
Ịà tự ngủ yên được. «Dưực giản hiệu đa » thuốc ít mà côĩig hiệu nhiều, ícho nên mới 
có tên là GIAO THAI 1 (là ý nghĩa tâm thận hỗ tương đề chế ước). Trẽn kinh nghiệm 
jam sàng, nếu chỉ đơn thuần dùng thuốc trấn tĩnh an thần thường không có hiệu quả. 
Mếu gia thêm ít chút thuốc hưng’ phấn thường hay thu' được hiệu quả man.

Phương này dùng hoàng liên pihổi hợp với lừợng nhỏ nhục quế, hai vị cùng dùng 
éhỉnh là pháp phối ngũ ấy. Ngoài ra viễn chí, xương bồ €Ó tính vị tân ôn, conịg ■ năng 
khai khiếu, lại phối hợp thuốc dưỡng huyết troBií* 'trấn cỗ công ỉhiệu ^  thần thì cữ^ổ 
gọi là pháp « giao thông tầm thận™.

Thí dụ như hoàng1 liên hựp nhục quế ở phương này có thề tùy tình hình thực tể 
mà gia giảm, níhưng lượng của nhục quế phẳi ít hơn lượng của hoàng liên.

KẼT LUẬN

Bẳn chương tuyền lựa :các phương; Quế earn long mẫu; thang, Hắc tích đan, từ chư 
hoàn là các phương tễ trong' trấn.

! — Quẽ cam long mẫu thang đề trấn  tâm, liễĩiì hẳn làm chủ, chửa tâm QUÍ, chính
xung (sợ hải) ra mồ hôi nhiều.

Hắc tích đan lấy nạp khí 011 thận làm chủ đề chữa hạ hư thượng thực, 
ị Từ chu hoàn lấy trấn liễm phù đương làm chủ dùng đề sáng mắt.

— An thần tễ gồm các phương Bơ tâm hoàn, chu sa an thần hoàn, hoàng liên a giao 
thang, toan táo nhẫn thang, giao thái hoàn. Các pỉiươxig’ này chủ yến đề chữa ichứng 
mất ngủ,.

(1) Giao thái ĩ Chữ giao đồng nghĩa chữ tế trong kinh Dịch.
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Ba phương trên có công dụng như nhau nhưng bò tâm hoàn lấy tư âm dưỡng huyết 
làm chủ. Chu sa an thần lấy giáng hỏa làm chủ. Hoàng liên a giao thang thì tư âm. và 
giảng hỏa cùng 'COÌ trọng. Toan táo nhân thang sư can, giả uất, giáng hỏa an thần. Giao 
thái hoàn giao thông tâm thận dẫn hỏa qui nguyên. Tác dụng của các phương không 
giống nhau.

Trị chứng mất ngủ ■ còn có các phương thường dùng như Qui tỳ hoàn, trị tâm tỳ 
huyết hư, ôn đởm thang thích hợp chữa ichúng đờm nhiệt thượng kháng, nên cần tham 
khảo.

Còn phải nêu lên một vấn đề quan trọng l à : Các ichứng' mất ngủ lâu ngày có liên 
quan đến yếu tổ tinh thần, không nên chỉ ỷ lại vào thuốc đề giải quyết các chứng ấy.

Phụ 8 Thành Dưự® (thuổc .chổ sẵn)

1) DƯỠNG HUYẾT AN THẦN ĐƯỜNG TƯƠNG (hoặc phiến)
« Thượng' hẫi sản x u ấ t»,

Thành phần:
Tiên hạc thải, hắc hạc liến, dạ giao đằng, sinh địa, thục địa, hợp hoan bì, kê huyệệ
đẳng. Các vị trên chế thành dạng si rô (đường tương) hay dạng viên dẹt (phiến).

Cách ảùng: Mõi ngày uống 3 lần. Nếu là sirô, mỗi lần uống từ  1 đến 3 thìa canh. Nếu
là phiến tề, Mỗi lần uổng 5 viên. Uống với nước chín, '

Công dụng: Dưỡng huyết an thần.
Chủ t r ị : Mất ngủ, tâm quí, huyễn vựng (phỗng mặt nhĩ minh tai ù).

2) AN THẦN BO TÂM HOÀN (hoặc phiến)
« Thượng hải sẵn x u ấ t».

Cồng thức : Trân châu mẫu, dạ giao đằng, nữ trinh tử  hắc hạn liên, đan sâm, h ự ị 
hoan bì, thỏ ti tử, sinh địa, xương bồ? ngũ tử vị.

Cách dùng: Mỗi ngày 3 lần. Viên tròn (hoàn) mỗi lần 15 viên. Viên dẹt (phiến) 
mỗi lần 4 viên,. Uống với nước nổng,

Công dụng : An thần.
Chủ t r ị : Mất ngủ, tâ m . quí, huyễn vựng, tai ù.

3) ĐAN PHƯƠNG (thuốc một vị)

1) Toan tảo nhân 15 — 25 hạt sao vàng (gọi là bán nhiệt) đảo kỹ và nghiền thành 
bột. Trước khi đi ngủ dùng nước -nóng' nống với thuốc này, chữa được mất ngủ. Thành 
phần dược lý trị mất ngủ của táo nhân có trong hàm lượng chất tinh dầu của táo nhân 
cho nên khi sử dụng phải đem nghiền nhỏ, đồng thời, ch .ất thơm của tinh dầu táo nhân 
dễ khuếdh tán., nên trước khi uống thuốc mơi nghiền nhỏ thi công hiệu mới hoàn hảo.

. 2) Ngữ vị tử  4 gain tới 12 gam đem sắc với nước, chia làm 2 lần uổng trong 1 ngày. 
Trị mất ngủ.
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CHƯƠNG THỬ 22

THUỐC CỐ SÁP

Phàm lấy các vị thuốc có tỉnh thu liễỉn cố sáp làm chủ được đề điều trị các chứng 
khá huyết tinh dịch hao tán hay hoạt thoát, mà lập thành phương đều thuộc phương tề cố 
sáp với ý nghĩa « Sáp khả cố thoát» (nghĩa là sáp có thề giữ vững không cho thoát ra). 
Các loại phương này chủ trị các chứng tự hãn, đạo hãn, di tinh, hoạt tinh, tiều tiện bất
cấm, băng lậu đái hạ, trường hư hoạt thoát cho đến các chứng ho lâu không khôi v.v.,.
phần nhiều hay phối ngũ với các loại thuốc bồ ích mà ứng dụng.

Bệnh mới mắc không nên dùng thuốc cổ sáp. Khi xuất hiện các chứng đàm trọc nội
thịnh thì phải nhớ cám dùng. !

MẴULỆTÁN 
K Hòa tễ cục phương *

Thành phần:
— Mẫu lệ nướng 20 — 40 gam — ĨHoàng kỳ 16 gam
— Ma hoàng căn 12 — 20 gam — Phù tiều mạch 20 — 40 gam

Cách dùng: Nguyên là thuốc bột. Hiện nay dùng dạng thang sẳc nước, chia 2 lần uống.
Công dụng : Bò khí, liẽm âm, cố biều, chỉ hãn,
Chủ t r ị : Khí, âm bất túc, tự hãn, đạo hẼn, tâm quí (tim hồi hộp sợ hãi),
Giâi bài thuốc : Mẫu lệ cố sáp, ma hoàng căn chỉ hãn phù tiều mạch dưỡng tâm

liễm hãn. Hoàng kỳ bò khí cố biều. Bốn vị phối hợp cùng dùng mục đích chủ yếu là liễm 
mồ hôi. Bất luận là chứng tự hãn hay đạo hẳn đều có thề gia giẫm mà ứng dụng phương 
này.

Gia giảm: Tự hãn nên trong dụng hoàng kỳ và gia thêm Bạch truật đạo hãn nên gia
lỗ đậu y (vô đậu) nhu đạo căn tu (rễ chùm cây lúa nếp) sương đào can v.v...

NGỌC BĨNH PHONG TÁN 
«(Thế y đắc hiệu phương »

Thành phần:
— Hoàng kỳ 24 gam — Phồng phong 8 gam
— Bạch tru ậ t 8 gam

Cách dùng: Nguyên là thuốc bột, hiện dung dạng thang tễ sắc nước uống, hoặc dụng
địng thuốc viên. Mỗi ngày dùng 12 gam, chia làm 2 lần uống.

Công dụng : Bô khí, cố biẽu, chỉ hãn.
Chủ t r ị : Khí hư tự  hãn, dễ bị cảm mạo.
Giãi bài thuốc : Phương này dùng hoàn*} kỳ bồ khí, phò tá có bạch truật kiện tỳ, cố^  Vỉ ® JL HUvilg AXCijr UUAi§ JLAWC4A& 2 KJ XVlIXj JjJ'XXvJ bci Uuvil l/X t/LCll/ } vU

ều mà sáp được chứng tự ra mồ hôi. Phòng phong phối ngủ hoàng kỳ, dẫn hoàng kỳ 
biêu mà chế ngự phong tà. Hoàng kỳ có phòng phong thì tránh được cái tệ lưu luyến 

'oại tà. Phòng phong có hoàng kỳ thì tránh được cái tệ phát biều thái quá. Phương 
nềty thuộc về pháp trong bb có tán, trong tán có bb vậy.

bi|
ra|
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KIM TOA CỔ TĨNH HOÀN 
(Phụ : Thủy lục nhị VI hoàn).

«:Y phương tập giải ».
Thành phần:

Sa uyên tậ t lệ, khiếm thực, liên tư đều 80 gam, long cồt nướng, mẫu lệ nướng đềư 
40 gam. Các thuốc tán  nhỏ, lấy liên nhục nghiền bột, quấy hồ làm thành viên.

Cách dùng. : Mỗi tối, khi đi ngủ đùng 12 gam, thuốc viên uổng với nước muối hoặc 
nướe chín,

Cống dụng : Co thận, sáp tinh.

Chủ trị: Thận hư, cửa tinh không bền chặt, di tinh.

Giải hài thuốc : Đặc điềm của phương này là 5 vị thuốc đều có tỉnh cổ sáp cẫ, lại đềuỊ
có tác dụng bổ thận, Trong phương, long cốt, mẫu lệ còn có tác dụng trấn tỉnh, liên tư.
còn có tác dụng thanh tâm. Có thề chữa chứng tâm thận bất giao, thích hợp các đoi 
tượng thần kinh suy nhược. Toàn phương cố tính vị bình hòa, là phương thuốc bình bối 
đề trị các chứng di tinh rất có hiệu quả. I

Phụ phuơng ĩ Thủy lục nhị vị hoàn.
(Tên cũ là'ThủV lục nhị tiên đan)

Gồm có khiếm thực, kim anh hợp thành. Tác dụng cơ bẳn giống như phương trên.

TẠNG PHIÊU TIÊU TẤN .
<■< Bẳn thảo thuật nghĩa »

Thành phần:
— Tang phiêu tiêu 12 gam — Nhân sâm hoặc đẳng sâm 12 gam
—- Viễn chí 8 gam f — Phục thần 12 gam
— Xương bồ 6 gam — Đương qui 12 gam
— Long cốt 16 — 40 gam — Qui bần 20 gam

Cách dùng : Nguyên là tliưổe bột. Hiện hay dùng thuốc thang.

Công dụng : Cổ sáp, giao thông tâm thận, chĩ di niệu, di tinh, súc tiều tiện, trị kiện 
vong (hay quên)’

Chủ t r ị : Tiều tiện luôn luôn, hoặc đái son, hoại tinh kiện vọng,-..

Gỉảỉ bài thuốc : Tạng phiên tiêu bô' thận, cố tinh quan, phò tá có long cốt, qui bận 
tư thận cố sáp, tăng cường công hiệu của tang phiêu tiêu. Phục thần, xương bồ, viễn chí 
khai tâm khiếu, an tâm thần, phổi ngũ với cic vị thuốc trên cỏ tác dụng giao thông tâm 
thận. Ngoài ra, còn có dương qui bỗ' huyết, nhân sâm bồ khí đề cường tráng thế chất là 
các vị phụ trự  của phương. Phương này chữa được các chứng nam, phụ, lão, ấu clêịm 
có đái dầm rất hiệu quả...

Gia giảm: Có thề gia thỏ' ti tử, sa uyềĩì tật lê, phúc bồn tử, khiếm thực, ích kịhí 
nhâm., ngũ vị tử  và một vài vị bồ thận, súc niệu. Nếu thế chất bệnh nhân không tiư 
nhược lắm, có thề không cần dùng sâm, qui, nhưng các vị viễn chí, xương bồ và phpc 
linh không thề thiếu được.
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sức TUYỀN HOÀN 
« Phụ nhân lưcmg phương »

— Sơn dược 240 gam — ĩch trí nhân 240 gam
— ô  dược 240 gam

Cách dùng : Các vị nghiền thành bột, dùng nước sôi đề nguội luyện thành hoàn to
bằng hạt đậu xanh. Mỗi lần uống 4 — 12 gam với nước nóng, Ngày 2 — 3 lần.

Công dụng : ôn tỳ thận, súc tiêu tiện.
Chủ t r ị : Người già hạ nguyên hư lãnh, tiều tiện nhiều lần, hoặc đái són, đái dầm.
Giải bài thuốc : Phương này dùng ích trí nhân, sơn dược ôn bồ tỳ thận, cố sáp tiêu 

tiện, ô dược ôn chấn tỳ thận hóa khí, khiến cho thận khí đủ, bàng quang cố, khí hóa lấy 
lại mức bình thường, nên trị dược chứng lão nhân thận khí suy mà bàng quang vô lực, 
tiếu tiện nhiều lần, nặng nữa thì đái són, đối dầm v.v...

Thành phần:

CHẤN LINH ĐAN 
« Hòa tễ cực phương »

Thành phần:
— Vũ dư lương 160 gam — Đại giả thạch 160 gam
— Xích thạch chi 160 gam — Nhũ hương 80 gam
— Tử thạch anh 160 gam — Một dược 80 gam
— Ngũ linh chi 80 gam — Chu sa 40 gam

Cách dùng: Các vị nghiền thành bột mịn trộn đều, gia thêm bột gạo tẻ từ 10%
đến 20% làm hồ luyện thành viên to bằng hạt đậu xanh. Mỗi lần 4 — 16 gam ngày 1 — 2
lần với nước nóng, hoặc cho vào túi vải sắc với nước làm thang.

Công dụng : Chỉ băng đái, khử ứ sinh tân«
Chủ t r ị : Phụ nữ băng lậu hoặc bạch đới lâu ngày không cầm, tinh thần hoảng hổt, 

đầu hôn, mắt hoa.
Giải bài thuốc: Phương này dùng chu sa, vũ dư lương, xích thạch chi, tử thạch anh, 

đại giả thạch là dựa vào lý cc trọng khả trấn khiếp» «sáp khả cố thoát» mà có tác dụng 
trọng có thề an đưực khiếp sợ sáp có thế bền chặt mà không hư thoát.

Lại phụ trợ có ngũ linh chi, nhũ hương, một dược hoạt huyết hóa ứ, có tác dụng
khứ ứ sinh tân. Thông sáp cùng dùng, tương phản tương thành. Phương này trị các
chứng băng lậu rất hay.

Dữ ĐỚI HOÀN (nguyên danh: Thư thụ căn hoàn) 
cOThượng hải thị trung dược thành duợc ché tễ qui phạm »

Thành phần:
— Xuân căn bì 12 gam — Lương khương khôi 24 gam
-— Bạch thược 40 gam — Hoàng bá khôi 16 gam

Cách dùng : Các vị tán bột, dùng bột gạo nếp từ 10 — 20% quấy thành hồ luyện 
tịiuốc bột thành viên to bằng hạt đậu xanh. Mỗi lần uống 4 — 12 gam. Ngày 1 2 lần với
nước chín.
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Chả t r ị : Các chứng đới hạ của phụ nữ, hoàng đới, bạch đới, xích đới., đều dùng
được.

Giải hài thuốc : Phương này là tề lương sáp. Xuân căn bì có tác dụng thanh thấp 
nhiệt mà lại cố sáp, cho nên dùng lượng lớn, làm chủ dược của phương. Cùng với hoàng 
bá bạch thược phổi ngũ I Hoàng bá thanh giải thấp nhiệt, bạch thược sơ tiết hòa vinh. 
Cộng các vị là thuộc thu khồ mà táo thấp, công hiệu của phương ở chỗ: lấy hàn thanh 
nhiệt, lấy sáp cổ thoát. Còn lương khương khôi là thuốc phản tá, đề phòng các vị khồ hàn 
không tồn hại tỳ vị. Toàn phương là «sáp trung hữu tá n » tuy thanh nhiệt mà không lưu 
luyến thấp tà.

Phương này nguyên có tên là Thvĩ thụ cần hoàn 1 (tức là Xuân căn bì hocLTÌ) trong 
sách «nhiếp sinh chứng diệu p h ư ơ n g Hiệu này xí nghiệp dược thượng hẳi đồi tên là 
«Dũ đới hoàn» (Viên làm khỏi chứng đới hạ) đã có thuốc chế sẵn đề cung cấp. Dại cóị 
phương dũ đới hoàn khác ở sách ,« đồrxg hạc đình tập phương» gồm các vị thục địa, bạchị 
thược, dương qui, hoàng bá, lương khương, xuyên khung, xuân căn bì, công hiệu cũng' 
giống như bản phương.

Công dụng : Thanh thấp nhiệt, chỉ đới hạ.

Cách dùng : Lấy nửa Ị phần xích thạch chỉ 32 == 18 g và hai vị can khương, gạo tẻ 
cho vào nước chưng kỹ. Khi nào gạo chín nhừ, thì chắt nước ra lấy nước thuốc đó hòa
với nửa phàn xích thạch chỉ còn lại (nhớ tán bột mịn1) rồi chia làm 2 lần uống "trong 1
ngày.

Công dụng : ôn trung, sáp tràng, chĩ ly.

Chủ t r ị : Bệnh lỵ lâu ngày, bụng đau, đại tiện ra mủ máu, hoạt thoát không cầm, 
lưỡi nhạt rêu trắng, mạch trì nhược hoặc vi tế.

Giâỉ bài thuốc : Phương này nguyên là phương chữa Thiếu âm bệnh hạ ly ra chất mủ 
lẫn máu. Hạ lỵ có máu mủ phần nhiều thuộc nhiệt. Nhưng lỵ mãi không khỏi tất dẫn
đến tỳ thận dương suy xuất hiện mạch nhược, rêu lưỡi trắng nhạt.

Hoạt thoát bất cấm đều quan hệ đến chứng hư hàn. Cho nên gọi là thiếu âm bệnh. 
Lúc ấy đại tiện ra máu phần nhiều sắc huyết ám đạm không tươi. Thương hàn luận gọi đó 
là nùng (mũ). Đó chính là chất niêm dịch (một chất nhờn do niêm mạc thành ruột tiết 
ra). Chứng đau bụng phần nhiều là thích ấn, thích chườm nóng. Hoạt thoát bất cấm là clo 
hạ tiêu không cố nhiếp dược mà sinh ra. Cho nên phương này dùng xích thạch chí tính 
sáp đề cố thoát, can khương tính ôn đề tán hàn, ngạnh mễ đê dưỡng vị hòa trun .̂ 
Phương này còn chữa được chứng cửu tẳ (ỉa chảy lâu ngày) mà hoạt thoát. Nếu có chứẠg 
thấp nhiệt phải dùng rất thận trọng.

(1) Thư thụ là 1 thứ cây có mùi hôi rẽ dùng làm thuốc, còn gọi là xuân, ơ  Việt Nam kiiịih 
nghiệm cho biết là có thê dùng xích đồng nam, bạch đồng nữ hoặc cây mấn hôi (ND).

ĐAO HOA THANG 
Phụ « Trú xa hoàn » 
« Thương hàn luận »

Thành phần:
— Xích thạch chỉ
— Can khương

32 gam 
8 gam

— Ngạnh mễ (tức là gạo tẻ) 20 gam
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Gia giâm : Tỳ thận dương hư nhiều gỉa phụ tử, cỏ thề hợp sâm theo sách « Trửu 
hậu phương }> gọi là sâm ' hợp xích thạch chỉ thang (xích thạch chỉ, can khương, phụ tử, 
nếu dưới rốn đau gia đương quí, thược dược đề trị chứng của Đào hoa thang kiêm có chân 
tay giá lạnh mạch trầm vi) gia giảm ứng dụng.

Phụ phương : Trú xa hoàn.
Gồm các vị hoàng liên, bào khương, đương qui, A giao hợp thành, trị chứng cửu ly 

thương' ầm, ầậi tiện ra máu mủ, có lúc hoạt thoát không cầm, có lúc ngồi ỉa không ra 
(buồn đi ỉa mà không ỉa được). Am bị thương tồn thì bệnh hay thiên về nhiệt cho nên 
iphương này dùng hoàng liên. Thanh nhiệt chỉ lỵ, phụ trợ có đương qui dưỡng âm hòa 
iịiưyết, lấy thanh nhiệt dưỡng âm, chỉ lỵ làm chủ, bào khương làm tá đề ôn tán. Phương

Ỉ tào hoa thang, chữa chứng cứu lỵ thương dương, còn phương này chữa chứng cửu lỵ 
hương âm rất là khác nhau.

DƯỠNG TẠNG THANG 
(Tên cũ : Chân nhân dưỡng tạng thang)

«: Hòa tễ cục phương »
Thành phần :

Bạch thuộc 64 gam — Nhục quế, cam thảo đều 32 gam
— Đương qui, Nhân sâm (hoặc đảng — Mộc hương 48 gam

sâm) bạch tru ậ t đều 24 gam — Kha tử  b ì 56 gam
— Nhục đậu khấu 20 gam — Anh túc xá 136 gam

Cách dũng: Nguyên là thuổc bột, nghiền nhỏ, mỗi lần dùng 8 gam, cho vào nước sẳc 
uổng. Ngày 2 lần.

Công dụng : On bô khí huyết, sáp tràng €0 thoảt.
Chủ t r ị : Tả tỵ lâu ngày, khí huyết hư nhược, hoạt thoát không cầm, bụng đau thích 

ấji, kém ăn, rêu trắng, mạch trì tế.
■Giải bồi thuốc : Phương này lấy các vị thuốc cổ sáp chỉ tả làm chủ dược. Cho nên 

cảc chủ vị anh túc xác, kha tử là sáp dược đặc biệt đùng' nhiều, lại phối ngũ với sâm, 
tĩịuật, thảo đế bô khí kiện. tỳ. Nhục đậu khấu, mộc hương ôn trưng tán hàn, lý khí chỉ 
tlịống, khiến cho thuốc bỗ và sáp không làm trệ khí. Tbàn phương dựa vào pháp tiêu bản 
đềng trị, chủ thứ kiêm dùng : Đùng sáp dược cố được hoạt thoát đê trị tiêu : lại dùng bò 
dtrợc đề bố khí huyết đề trị bản dùng ôn bò cố sáp đưọ5c đế chỉ tẳ là chữa chủ chứngỹ lại 
dẠng. thuốc tán hàn lý khí chữa đau bụng là chữa thứ chứng.

Gia giẫm : Hàn nhiều, gia phụ tử, can khương. Sau khi đi ngoàỉ lòi dom (thoát giang)
làỊ khi hư hạ hãm, phải nên hợp dùng với bô trung ích khí,

TỮTHẦN'tíũAN
;' « Nội khoa trích yếu ».

Thành phần :
— Bồ cốt chỉ 160 gam — Ngô thù du 40 gam
— Ngũ vị tử, nhục đậu khấu đều — Đại táo 240 gam

80 gam

Ị Cách dùng : Các vị nghiền bột, dùng sinh khương 320 gam sắc nước làm thang, gia 
thêm bột mì từ  7 — 20 gam rồi luyện thuốc đó thành hoàn. Mỗi lần uống từ 8 _  12 gam, 
uốhg lúc đói với nước nóng. Ngày 2 _  3 lần. Có thế dùng thuốc có dạng thang, Sinh 
khương đôi làm bào khương. '
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Chủ trị:  Tỳ thận hư hàn, cửu tả thành ngũ canh tiết tả, không miiốn ăn uống, ăr 
không tiêu, hoặc bụng đau chi lạnh, tinh thần mỏi mệt, mạch trầm trì, lưỡi nhạt.

Giải bài thuốc : Cửu tà phần nhiều do bệnh tỳ vào thận. Phép chữa chú ý vào chữa 
thận, cho nên phương này trọng dụng bồ cốt chỉ ổề ôn bò thận dương làm chủ dược ; phijj 
trợ có các vị, ngô thù du ôn trung tán hàn, nhục đậu, ngũ. vị sáp tràng cố thoát, khươnl? 
táo điều hòa tỳ vị. Toàn phương là thuốc ôn bồ tỳ thận nhưng lấy bề thận làm chủ. Tronj? 
phương này, ngô thù, nhục đậư một mặt có tác dụng thông tán, một mặt có tác dụng cp 
sáp. Cùng dùng với bồ cốt chĩ ngũ vị thì tác dụng cổ sáp là chủ. Cho nên phương nàv 
đặc biệt điều trị chứng cửu tả nhất lặ ngũ canh tả 1.

Gia giảm : Tứ thần hoàn có phương bô ngũ vị, ngô thù gia tiếu hồi, mộc hươn^. 
Tiều hồi hành khí, ôn thận mộc hương hành khí chỉ thống cho nên dùng đế thực tràrvp 
chỉ tả. (Các thuốc chỉ tả hay dùng mộc hương) công dụng gần giống phương trên nhưnịg 
thiên về hành khí.

Công dụng: ôn bố tỳ thận, chỉ cửu tả.

CỮU TIÊN TÃN 
<■( Y học chính truyền »

Thành phần:
— Nhân sâm hoặc bắc sa sâm — Ngũ vị 4 — 8 gam

6 — 12 gam — A giao 12 garn
— Khoản đông hoa 0 — 12 gam — Bối mẫu 6 — 12 gam
— Cát cánh 4 gam — Anh túc xác (sao mật) 4 — 8 gam
— Tang' bạch b ì 8 — 12 gam — ô  mai 4 gam

Cách đũng : Nguyên là thuốc bột, hiện nay hay dùng dạng thuốc thang sắc với nước 
chia 2 lần uống.

Công dụng ; Bồ dưỡng khí, âm liềm phế, chỉ khái.
Chủ t r ị : Phế hư, ho lâu, khí súc, tự  hãn, đàm ít hoặc trong đàm lẫn máu, mạch hlư.
Giải bàỉ thuốc : Phương này dùng nhân sâm bô phế khí, a giao dưỡng phế âm, phụ tfự 

có tang bạch bì, khoản đông hoa tư phế ; ngũ vị tử, ô mai, anh túc xác liềm phế. Cất cánh 
tuyên khai phế khí đề làm phản tá và dẫn thuốc đi lên. Phương này chủ trị phế khí

mẽ
m

phục àm, hoặc ho lâu có đờm nhiều không nên dùng phương này’

KET LUẬN

Phân tích các công hiệu cụ thề của chương thuốc cổ sáp này chúng ta có thề phiân 
chia làm năm loại hình :

1) CỐ hỉều: Mẫu lệ tản, ngọc bình phong tản dùng đế. cầm mồ hôi.
2) Cố th ậ n : Kim hỏa cố tinh hoàn, thủy lục nhị vị hoàậi đề trị di.tinh. Tang phiêu ửêu

tán dùng chữa trẻ em đái dầm. Súc tuyền hoàn dùng chữa người già thận hư, tiều tiện
luôn mà lượng nhiều, hoặc di niệu, (đái không tự chỉnh).

1. Ngũ canh tả  còn gọi là kê m inh tả  (đi tả lúc gà gáy) hoặc than tả (cửu tả  do thận dưcỊng, 
mệnh môn tả suy) ND.
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3) CỐ hăng chỉ ẫ ớ ỉ: Chấn lỉnh đan chủ trị phụ nữ băng lậu bất chĩ. Đủ đới hoàn chủ 
trị phụ nữ xích bạch đới hạ.

4) Sáp tràng cố thoá t: Hào hoa thang chủ trị cửu lỵ thương' dương. Trú xa hoàn chủ 
trị cửu lỵ thương âm. Duỡng tang thang chủ trị cửu tả hoạt thoát. Tứ thần hoàn chủ trị 
tỳ thận dương hư, cửu tẳ hoặc ngũ canh tiết tả (hay thanh chấn tả).

5) Liễm phế chỉ kh á i: Cửu tiên hoàn thuộc phương liễm phế chĩ khái,

Phụ : Thành dược (thuốc chế sẵn)

1) TRỊ ĐỚI PH1ẼN :
'Công thức:

Kim anh tử, thương truật, tri mẫu, khồ sâm, Gác vị chế thành phỉển.

Cách dùng : Mỗi lần 5 phiến ngày uổng 2 — 3 lần với nước.
Công dụng : Tiêu thấp nhiệt, chỉ đới hạ :

, Chủ t r ị : Các loạỉ xích, bạch, hoàng đới hạ.

2) BẠCH ĐỚI HOAN :
Công thức :

Long cốt nướng, lộc giác sương, bạch chỉ phục linh, bạch truật, bạch thược, sơn dược, mẫu
lệ nướng, can khương cháy, xuân căn bì, bồ cốt chỉ, thục địa.

Cách dùng : Mỗi lần 5 viên, ngày 2 lần.
Công dụng : Kiện tỳ bò thận, cố sáp chỉ đái.
Chủ t r ị ; Thề hư đới hạ, không có chứng thấp nhiệt hạ trú,

3) KIM ANH T ữ ĐƯỜNG TƯƠNG (sì rô kim anh).
Công thức :

Kim anh tử, kiếm thực, phỉ lai tử.

Cách dũng : Mỗi lần uống 1 thìa ngày 2 — 3 lần,
Công dụng : Cố tinh bồ thận.
Chủ trị: Thận hư, di tinh/ hoạt tinh,

CHƯƠNG THỨ 13

THUỐC TRỊ UNG DƯƠNG 1

Thuốc trị các loại chứng ưng thương (các nhọt và các bệnh ngoài da) chủ yếu là dùng 
các vị thuốc thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết hóa đàm hoặc ôn thông khí huyết mà lập thành.

(1) Dương còn đọc là thương suy sang, chỉ các bệnh ngoài da (ND).
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Công năng cơ thề của các phương tề này là tiêu. viêm, tán kết, bàí nùng, đề: chuyên dùng 
chữa các loại chứng nội ưng, ngoại thương.

Phương tễ trị ung dương phần nhiều lấy sự công, tà khí làm chủ.

VỊ KINH THANG 
(Phụ : Ngân vi hợp tễ) 
« Thiên kim phương »

Thành phần:
— Tiên lô eăn 1 chi (tức 80 gam) — Đông qua nhân

— Đào nhân
20 — 40 gam 

12 gam— Ý đ ĩ nhân 20 — 40 gara

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng ĩ Bò phế hóa đàm, trục ứ bài nùng.
Chủ trị ĩ Phế ưng, ho, thử ra đờm thối máu mủ trong ngực lúc đan lúc không, cơ da 

khô ráo, thô ráp mạch hoạt sác? miệng khô, lưỡi đỏ', rên vàng nhuận.
Gỉẵỉ hài thuốc ĩ Đây là phương thuốc cò đại trị bệnh phế ung (abces du poumon), nhưng 

sức thanh nhiệt giải độc e rằng còn thiếu. Nếu chỉ' dùng bài này mà chữa, hiệu quả không cao. 
Khi uống thuốc này nên, gia thêm các vị thuốc thanh nhiệt giải độc như dã mãng mạch căn 1, 
rr"ư tinh thảo, ngân hoa, sinh cam thảo, bồ công anh, hoàng cầm v.v... Trong đó dã mãng 
căn trị các vết thương có mủ trong phối rất tố:. Cũng nên gia thêm các vị thuốc hoạt huyết 
hóa ứ như xích thược, đan bì, lại càng cần gia thêm cát cánh đề lọi phế khí mà bài nùng, 
(tống chất mủ ra). Bệnh lâu ngày, khí huyết hư, nên gia hoàng kỳ dương.quì bồ hư.

PFãJ PHƯƠNG ĩ Ngcưn vỉ hợp tễ.

Đây là phương thuốc kinh nghiệm của bệnh viện thử qurnf; ở thượng hải, -dựa cơ sở 
của phương trên phát triền lập thành nhưng cỗ sức công tà mạnh hơn.. Gồm có các vị : cát 
cách 12 gam, hạnh nhân 8 — 16 gam, ngân hoa, liên kiều đều từ 20 — 40 gam, đông qua tử, đào 
nhân đều lượng là 12 gam?, tiên lô căn 2 xích (khoảng 40 em) bỏ đốt, hồng tất 4 gam, ngư tinh 
thảo 40 — B0 gam. Các vị hựp thành phương,

(Có một phương khác không có vị hồng tất, mà cỗ ma họàng,. đậu sị ,cam thảo). Phương 
này, chữa chứng phế cùng thương thời kỳ đã có mủ. Nếu cổ sốt cao, đờm thối nên. 'gia tăng 
bạch bì, địa cốt bì từ 20 đến 40 gam, tâm nhi^n, khạc thô' ra máu mủ nên gia bách hợp 40 
gam, mạch đông 12 gam, a giao 12 gam, ngực đsai nên gia qua lâu 1:2 gam, chỉ xác 6 gam, đan 
sâm 18 gam.

Cách ảùng : Sắc với nước uống hàng ngày 1 — 2 thang.

(1) Dã mãng mạch căn : là rễ của một loại lúa mạch mọc hoang dùng làm vị thuốc bên Trung 
Quốc, ỡ  Việt Nam dùng rễ lúa nếp cũng được (ND).

— Đại hoàng
— Mẫu đơn b ì
— Đèo nhân

10 gam 
12 gam 

12 — 20 gam

— Đông qua nhân
— Mang tiêu

40 gam 
12 gam
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Chủ trị I Trường ung, bụng dưới (mé 2 bên) sưng rắn, ấn vào càng đau, sợ lạnh, phát 
sốt, mạch tượng huyền khấn (sơ kỳ) hoặc huyền sác, hoạt sác, hồng sác (hậu kỳ, rêu lưỡi vàng 
nhớt, hoặc vàng khô.)

Gĩải hài thuốc I Chứng Trường ưng, theo y học củạ Tô quốc cho rằng do nhiệt độc ủng 
kết trong ruột, huyết ứ không tán mà thành bệ ih J Bẳn phương dùng đại hoàng thanh nhiệt 
giải độ'C, tả hỏa, đan bì lương huyết tán ứ làrn chủ được. Mang tiêu phụ trự ổại hoàng tả 
hạ, đào nhân phụ trợ đan bì hoạt huyết phá ứ. Lại gia đông qưa nhân tính hàn chất hoạt, 
có thê.thanh đàm nhiệt & phế, lại dãn được chất’ ô trọc ồ đại tràng đi và có thề bài nùng. 
Phương này là phương cần thiết đề trị nội ung, ;

Phương này hợp các vị thanh nhiệt giải độc, tả hổa trục ứ, tán kết tiêu thủng đều có 
công hiệu.-Thường ngưòl ta hay dùng phương n^y đ c fcU trị bệnh viêm ruột thừa cấp., tính
(lan vĩ viêm :appendicite)„

Gia giảm ĩ ứng dụng trong lâm sàng thường hay gia vị' hồng tất, bồ công anh, ngân 
hoa, liên kiều, cam thảo là các thuốc thanh ttnnh nhiệt giải độc, và-lại gia nhủ hương, một 
được, diên .hồ sách là các loại thuốc điều khí hoạt huyết giảm đau.

PHỤ PHƯƠNG

1) LAN Vĩ (.1) HỠA ĐẰM THANG (Nam khai y viện nghiệm phương).

Công dụng : Thanh nhiệt giẳi độc,, tẳ hôa trục ứ, ftán kết tiêu ung.

Thành phần:
— Xuyên luyện tử  
—- Diên hồ sách
— Đan bì
— Đào nhân
— Mộc hương

20 gam 
12 gam 
12 gam 
12 gam 
12 gam

— Ngân hoa 20 gam
— Đại hoàng 12 gam

ị — Có huyết tụ  thành khối nên gia
hòng tấ t từ  40 — 80 gam

Cách dùng ĩ Ngày 1 tề ưổng làm 1 lần hoặc chia làm 2 lần uống.
Công dụng : Hành khí hoạt huyết, là chủ. Thanh nhiệt giải độc là phụ.
Chủ trị ĩ Bệnh viêm ruột thừa cấp tính ồ thời; kỳ có ứ trệ (có hình khối) hoặc đã 

biến -chứng viêm phức mạc (péritonite), thời kỳ sau -của chứng viêm ruột thừa, khối sưng 
có mủ đã tiêu tán,, sốt không lui, bụng lại trư  Jĩìg đầy, khỉ nóng, ăn kém lợm lòng, khí trệ 
n ặ n g  th ì  b ụ n g  đ a u  ở q u a n h  rốn , h u y ế t  ứ  n ặ n g  th i  điềm đ á u  ỏ’ chỗ n h ấ t  định, . n ơ i ổaư  cự  á n  
(chống lại sự ấn) hoặc có xuất hiện hình khối. Đại tiện bình thường hoặc bí kết, tiều tiện nước 
trong hoặc vàng, mạch tượng huyền khấn, hoặc sáp, hoặc tế, rêu trấng, ch,ất lưỡi bình 
thường, hoặc có tử ban (nốt huyết ứ).

2) LAN Vĩ THANH HỠA THANG , (Nam khai y viện nghiệm phương)

Thành phần:
— Ngân hoa
— Bồ công anh
— Đan bì
— Đại hoàng

40 gam 
40 gam 
20 gam 
20 gam

Xuyên luyện tử  
—■ Xích thược 
—- Đào nhân
— Sinh cam thảo

12 gam 
16 gam 
12 gam 
12 gam

Thấp nhiệt nặng gia hoàng liên, hoàng cầm là thuốc khò hàn táo thấp, thanh nhiệt. 
Thấp nặng gia bạch khấu nhân, hoắc hương là thuốc phương hương hóa thấp.

Cách dùng I , Mỗi ngày 2 thang. Chia ra 4 lằn uống,

(1) Lan v ĩ tiếng Trung Quốc nghĩa là ruột thừa không phải huyệt lan vĩ (ND).
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Chủ t r ị : Bệnh viêm ruột thừa cấp tính thời kỳ phát sốt, hoặc ruột sớm sưng mũ, hoặc 
đã viêm phúc mạc, có dê nhiệt (sốt âm) hoặc phát sốt sau giờ ngọ, miệng khô khát, bụng 
đau, đại tiện bí, tiều tiện vàng, hoặc thấp nhiệt nặng gây ra đau đầu chóng mặt, sốt không 
lui, lợm lòng ’ĩìặiig, miệng khát không muốn uống, bụng trước đau, hưng quản bĩ mản, hoặc 
đại tiện tiết tả, mạch huyền sác, hoạt sác, rêu lưỡi vàng khô, hoặc vàng nhớt, chất lưỡi đỏ, 
hoặc đầu lưỡi đỏ,

3 — LAN Vĩ THANH GIẢI THANG 
(Nam - khai y viện nghiệm phương).

Công dụng : Thanh nhiệt giẳi độc, hành khí hoạt huyết lại hổa thấp thông tiện.

Thành phần:
— Ngân hoa
— Bồ công anh
— Đông qua nhân
— Đại hoàng

80 gam 
40 gam
40 gam
32 gam

—- Đan toi 
iMộe hương

— Xuyên luyện tử
— Sinh cam thẫo

20 g&m, 
12 gam 
12 garn 
12 gam

(đại nhiệt, đại khát gia sinh thạch ao 40 gam, thiên hoa phấn 20 gam).

Cách dùng : Mõi ngày 2 thang, chia làm 4 lần uống, hoặc mỗi ngày 4 thang chia nhiều 
ìần uốAg cả ngày đêm,

Công dụng ĩ Thanh nhiệt giải độc là chủ yếu. Hành khí hoạt huyết là thứ yếu.
Chủ trị ĩ Yiêm ruột thừa cấp tính thời kỳ độc nhiệt, phần lớn bệnh tình nghiêm trọng, 

có thư (nhọt âm)' viêm ruột nặng, hoặc viêm ruột thừa, dẫn đến biến chứng viêm phúc'mạc, 
phát sốt, sự rét ha,y không: sự rét, miệng khô, khát nước, mặt đỏ!, mắt đỏ, môi khô, lưỡi ráo nôn 
dữ không ăn đưực, bụng trướng ấn vào khó chịu, nặng thì bụng cứng rắn, đại tiện bí kết, 
tiều tiện đỏ sáp, hoặc đái đau, mạch hồng hoạt sác, đại hoặc huyền sác hữu lực, rêu lưỡi vàng 
tác hoặc vàng nhớt, chất lưỡi đỏ' giáng hoặc đầu lưỡi đỏ.

4) HỒNG HOANG Bồ PHÁC THANG.

Thành phần : Hồng tất 80 gam, Bồ công anh 40 gam Sinh đại hoàng 8 gam, hậu phác
3 gam.

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang, chia 2- lần sắc uống. 
Công dụng I Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết tiêu ung. 
Chủ trị t Bệnh viêm ruột thừa cấp tính

TĨẼU UNG THANG 
(Tên cũ là Tiên phương hoạt mệnh ầm) '

« Phụ nhân lương phương ».
Thành phan:

Sơn giáp nưổ’ng, thiên hoa phấn, sinh cam thảo, nhủ hương, bạch chỉ, xích thược, 
tượng bối, phòng Dhong, một dược, tạỉ giác thích, đương qui vĩ, trần  b ì đều 12 gam, 
ngân hoa 40 gam.

Cách dùng: Sắc thuốc với nước, thêm rượu 2 thìa canh. Mỗi ngày uống từ  1 đến 2 
thang, chia từ 2 — 4 lần uổng trong 1 ngày.

Công dụng : Thanh nhiệt gỉẵi độc, hoạt huyết tiêu ung.
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Chủ t r ị : Ung thư mới mắc, sưng' nóng đỏ đau thuộc về dương chứng 1
Gỉẵỉ bàỉ thuốc: Bản phương là phương thuốc chủ yếu thường dùng đế chữa các chứng 

ung thương mới mắc. Phương do 3 loại dược vật họp thành :
1) Loại thuốc thanh nhiệt gỉảỉ độc : Ngân hoa, Sinh cam thảo. Người xưa cho 2 vị này 

Ịà « ung thu yến ảuợc ». (thuốc cần thiết trị nhọc độc).
2) Loại thuốc hoạt huyết hóa : Qui vĩ, xích thuốc hoạt huyết hòa vinh ; nhũ hương một 

được tán ứ định thống*
3) Loại thuốc tiêu thủng : Phòng phong bạch chỉ phát tán. sơn giáp, tạo giác thích cống 

ậỉên, hoa phấn, tượng bối, hóa đàm tán kết, trần bì lý khí hành trệ.
Toàn phương có công năng thanh nhiệt giải độc hoạt huyết tiêu ung, gia thêm rượu 

\Ịi « tửu năng hành ảuợc tính » ; khiến cho sức thuốc chóng tới nơi có bệnh. Phàm các 
chứng sang. Thương (nhọt độc) mới mắc thuộc về dương, chứng dùng phương này, nếu 
chưa có mủ thì nhọt có thề tiê u ; nếu đã thành mủ thì có thế bài ra. Nhưng khi mủ đã 
ra hết thì không nên dùng bài này nữa.

Gia giảm : Sang thương đỏ, nóng đau nặng nên gia tử hoa địa định, bồ công anh, liên 
kỊiều, hoàng liên là các loại thuốc thanh nhiệt giải độc. Khối sưng phạm vi không lớn không 
sằu 'lắm, có thề bỏ sơn giáp, tạo giác thích, đại nhiệt đại khát thương tân nên bỏ bạch chỉ 
phòng phong trần bì và rượu tức là các vị có tính ôn nhiệt

DƯƠNG HÒA THANG 
« Ngoại khoa toàn sinh tậ p »

Thành phần:
— Thục địa 40 gam — Bào kliương thán 2 gam
— Bạch giới tử  8 gam —Ị ỊMa hoàng 2 gam
— Lộc giác giao 12 gam — Sinh cam thảo 4 gam
— 'Nhục quế 4 gam

Cách dùng : Mỗi ngày 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.
Công dụng : On dương khí thông kinh lạc, trừ  đờm kết.
Chủ t r ị : Bệnh lưu trú, hạc tất phong, đờm hạch, loa lịch, thoát thư và các loại bệnh 

Uĩịig thư thuộc về âm chứng, nơi có bệnh bình thản. Sắc trắng hoặc ám. (tối) không sưng, 
hoặc có khối sưng tản mạn.

Giải hài thuốc : Bản phương là phương chủ yếu điều trị các loại ung thư dụng âm 
chứng. Trong . phương 1 lấy bào khương nhục quế, ôn dương khí, lộc giáo giao thục địa 
bỡ tinh huyết. Đó là ý nghĩa cc hình bất túc giả ôn chi dĩ k h í t ỉ n h  bất tủc gỉă hề. chi dĩ 
vị ». (nghĩa là hình đã hư thì ôn bằng khí, tinh đã suy till bỗ bằng vị) đế chữa căn bẳn. 
Ma hoàng tán ôn phát tán đế trục hàn tà ; bạch giới tử  «Khí bì lý mạc ngoại chi ãàm » 
(khứ đàm ở ngoài mạc và trong da) đề chữa tiêu chứng (ngọn), về phương diện phơi ngũ 
có ý nghĩa là : Thục địa, lộc giác giao phối ngủ ma, quế, bào khương các loại thuốc ôn dược 
thì sức thuốc dễ dàng lưu tán, đã bỗ tinh huyết mà không bị thấp trệ. Ma quế bào khương 
phối ngũ với các thuốc bô như thục địa lộc giác giao thì tác dụng tân tán phải giảm bớt 
đi mà thành tác dụng ôn thông kinh lạc. Cam thảo điều hòa chư dược. Toàn phương này 
có công năng khiến cho tinh huyết của toàn thân được bố sung, dương khí được ấm áp.

(1) Chữ ung thư. ờ đây là chỉ các thứ  nhọt ổộc, chứ không phải chữ ưng thư  đề dịch nghĩa 
chữ Cancer của y học hiện đại (ND).
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Tất cằ các chứng ầm hàn đấm thấp ngừng kết, nhờ có công năng ôn bồ: thác lý và thông 
khí mà đạt đến chỗ phải tiêu tan. Vì vậy phương này cỏ tên là DƯƠNG HOA.

Nhưng khi ứng dụng phương này, ngoài việc lấy triệu chứng nơi bệnh có sắc trắng, 
khối sưng tản mạn, đau âm ỉ là những dấu hiệu cục bộ đề làm căn cứ sử dụng phương 
thuốc còn phải xem xét các chứng trạng của toàn thân. Nếu có biều hiện chứng mạch tượng 
trì tế, sắc mặt trắng bệch, rêu trắng, lưỡi nhạt... Là biếu hiện chứng hư hàn, thì dùng 
phương này lại càng thích hợp.

Gần đây người ta ứng dụng phương này chữa bệnh lâm ba kết hạch (adénite lynr 
phxytaie) phúc mạc kết hạch (Péritonitegranu lense) cốt kết hạch, cho chí viêm phế quả% 
raãn tính (Bronchite chronique) khí đã xuất hiện dương hư xuyến khái, đờm khỏ khè v.v.'. 
nhất định là có hiệu quả.

THẨU NŨNG TẮN 
« Ngoại khoa chính tơng »

Thành phần í
■ Sơn giáp
■ Tạo giác thích 

Sinh hoàng kỳ

4 — 12 gam 
12 — 20 gam 
12 — 20 gam

— Xuyên khung
— Đương qui

12 gam
' 12 gam

Cách dùng : Ngày dùng 1 thang sắc với nước, có thề thêm chút ít rượu lâu ngày (trầiịi 
tửu) mà uống.

Công dụng : Thác độc thấu nùng.
Chủ trị : Nhọt độc .chữa vỡ, mà trong đã có mủ.
Giâi hài thuốc : Sơn giáp và tạo giác thích1 là hai yến dược đề thấu nùng (làrỊn.

chín mủ). Các loại ung thư nhọt độc đã thành mũ mà chưa vỡ tất phải dùng đếij!i. 
Phương này lấy hai vị ấy làm thành phần chủ yếu đề lập phương tễ thấu nùngị.
Hoàng kỳ dùng sống, thì tính nó bồ khí chạy ra biều. Nếu thấy hiện chứng khí h i
thì phải tăng liều lượng hoàng kỳ cho thích đáng, đề bô khí thác độc. Đương qui, xuyêịn 
khung hoạt .huyết thông lạc, cùng dùng với hoàng kỳ đế tăng cường sức vận hành cíịa 
khí huyết. Đó là bộ phận phù chính thác độc của phương này. Vì vậy phương này dpi 
với tất cẳ các loại ung thư chưa vỡ, mà trong đã lên mử, ĩìếir chưa có biếu hiện chính
khí hư thì nên dùng sơn giáp, tạo giác thích làm chủ ; và 1 liều lượng của hai vị nàly
nên tăng thêm cho thích ứng. Nếu thấy khí huyết bất túc, có dấu hiệu chính khí hư njbi 
hãm thì phải lấy hoàng kỳ làm chủ mà cho liều lượng lớn đại tễ).

Giã giảm : Phương thấu nùng tán ở tríong sách €* y học tâm ngộ » tức là phương
này gia bạch chĩ, ngưu bàng tử, kim ngân hoa. Đặc điếm chủ yếu của phương ấy ìà 
ngoài tác dụng thác lý thấu nùng ra, còn có tác dụng thanh nhiệt giải độc nữa. Trển 
thực tiễn lâm sàng hiện nay, khi muốn, thấư nùng, phần, nhiều người ta hay phối ngũ 
phương này với các vị thuốc thanh nhiệt giẵi độc như bồ công anh, tử  hoa địa đinh, 
ngân hoã, liên, kiều, hoàng liên mà ứng dụng.

T ứ  DIỆU DŨNG AN THANG 
« Nghiệm phương tân thiên »

Thành phền :
— Huyền sâm
— Đương qưi

Cách dũng : Ngày d ù n g  1 th a n g  sắc nước chia 3 — 4 lần uổng.

Ĩ20 gam 
80 gam

— Ngân hoa
— Cam thảo

120 gam 
40 gam
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Chủ t r ị : Thoát thư (viêm mạch quản bị tắ d) 1 đã v.ớ loét, nước mủ đò dỉ ra, phiến
nhiệt, miệng khát.

Giải hài thuốc : Phương này dùng đại tễ huyền sâm, ngân 'hoa, cam thảo, đề thanh 
nhiệt giải độc. Trong đó huyền sâm còn kiêm có tác dụng :tư âm, lại gia đương qui 
hoạt huyết hòa vinh ; các vị thuốc tuy đơn giản, nhưng dùng liều lượng lớn thì sức 
thuốc phải chuyên, dùng điều trị các loại chứng thoát thư vỡ loét, nhiệt độc đang lúc 
thịnh mà âm huyết lại hao thương rất là thích hợp. Nhưng với các chứng đau kịch 
liệt cần phải gia vị nhủ hương một được đề hoạt huyết chỉ thống. Cần phải đặt một 
vấn đề là : Các chứng .-bệnh thoát thư (viêm tắc động mạch) biều hiện rất nhiều chứng 
trạng rất khác nhau nên không phải chỉ dùng một phương đế •giải quyết, nếu như ứ 
huyết rõ ràng, .thì trị pháp phải chú trọng hoạt huyết khứ ứ ; 'nếu hàn chứng hiện 
rõ, thì trị pháp lại phải chú trọng ôn kinh tán h ồn ị; nếu hư chứng hiện, rõ, "thì tr ị pháp 
phẳi chú trọng thông bề khí huyẽt. Thí dụ các loại dược vật như : đào nhân, hồng hoa,
xích thược, đan sâm, nhũ hương, một dược, quế chi, phụ tử, hoàng kỳ, đẵng sâm',' thục
địa;, lộc giáo giao v.v... đều có thề tùy chứng mà tuyền lựa đế dùng, nhưng phẳi nhớ 
nên kiêm .có thuốc thanh nhiệt giảỉ độc với một tễ lượng tương đối khả lợn.

KỂT LUẬN

Vi kỉnh thangỹ ãạị hoàng mẫu đơn thang là hai phương tễ trị nội ung. Phương 
trước trị phế ung, phương sau trị trường un thêm ra như Ngân vi hợp tẽ trị nhọt độc 
hay gia giẵm ứng dụng và được phát triếng. Hai phương này trên thực tiễn lâm sàng 
ở phế có mủ chính là sự phát triến phương vi kinh thang. Các phương Lan vĩ hóa ứ 
thang, lan vĩ thanh hóa thang, Lan vĩ thanh giải thang và Hồng, hoàng bồ phác thang 
dùng • chữa các chứng viêm ruột thừa đền từ cơ sở bài Đại hoàng mẫu đơn thang phát 
triền ra.

— Tiêu ung thang, Duơng hòa thang là các phương trị ngoại thương. Phương trước 
thích hợp trị dương chứng ; phương sau thích hợp trị âm chứng.

— Thấu nùng tán là phương thác độc thấu nùng, dùng chữa các loại ưng thư nhọt 
độc chưa vỡ, mà trong đã lên mủ.

— Tứ diệu dũng an thang là một phương thuốc thanh nhiệt giẳi độc đề điều trị các 
chứng bệnh thoát thư, độc tính thịnh đã vỡ loét, nước mủ dì dĩ V-V-

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết, tư  ầm.

Phụ ỉ Thành dưực (thuốc chế eẵn)

1) YẼT HẦU HOAN :
■ (Tên cũ Lục thần hoàn)

Công thức : Lược (Không nói) 2.
Cách dùng : Mồi lần đùng 5 — 10 viên. Mỗi ngày dùng 3 lần, vói nước chín, Thuốc 

có thề dùng tại chỗ.

(1) Thoát thu  I Là một loại bệnh khó chữa. Y học hiện đại gọi là bệnh viêm tắc động mạch
(artérite ■ oblitérante). Hệ động mạciì các đầu ngón các chi hay bị và hoại tử  té rụng dần dần (ND).

(2) Theo nguyên bản sách Trung Quốc có nhiều phương, nhất là các phương thuốc chế sẵn gọi
là thành dược chế biến cung cấp th ị trường không nói phần công thức, chưa rõ lý do ra sao. Xin
chú thích cho các bạn đọc (ND).
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Chủ trị : Hầu nga, hầu ung, bạch hầu (diptérie). Yết hầu sưng đỏ, đaư nhức hoặc
nôi mụn nhọt, ung thư đinh sang cho chí các loại thủng độc vô danh. Phụ nữ có 
mang cấm dùng.

2) NGƯU HOÀNG TỈNH TIÊU HOÃN 
(một phương không có ngưu hoàng tên là Tỉnh tiêu hoàn).

Công thức :
— Ngưu hoàng 0,6 gam —"( Một đưực 40 gam
— Sạ hương 2 gam — Hùng hoàng 20 gam
— .Nhũ hương 40 gam

Dùng bột gạo tê sao vàng từ  15 — 18%, rượu cao 1 ỉương 40% đề luyện thành viên 
to bằng hạt cao lương (1 loại ngũ cốc),

Cách dùng : Mỗi lần 4 gam ngày 1 — 2 lần, ưống với nước sôi đề âm ấm, hoặc uổng
với rưựu.

Công dụng : Thanh nhiệt giải độc, ôn thủng chỉ thống.
Chủ trị : Ung thư, loa linh (bệnh tràng nhạc) lưư trú, vô danh thủng độc.
Phụ nữ có mang dùng thận trọng.

Công dụng : Thanh nhiệt giẳi độc, tiêu viêm chĩ thống.

TIÊU KIM ĐAN
Công thức:

— Bạch giao hương 84 gam — Địa long 44 gam
— Nhủ hương 30 gam — Hương mặc 44 gam
— Sạ hương 12 gam — Dương qui 30 gam
— Chế thảo ô 64 gam —-/Một dưực 80 gam
— Ngũ linh chỉ 84 gam — Phiên mộc miết tử 64 gam

Các vị nghiền nhô dùng bột gạo nếp viên thành hoàn. Với liều lượng phương trên
chế đưực 500 viên, (ơ  thượng hải hay chế thành viên dẹt gọi là phiến).

Cách dùng : Mõi lần 1 — 2 viên (tức là 2 — 4 phiến), Ngày uống 2 lần với nước sôi 
hoặc rượu nóng, lúc đói ■

Công dụng : Tiêu thủrxg bạt độc.
Chủ t r ị : Đàm hạch lưu trú, loa lịch thủng khối, các loại âm thư mới mắc.
Phụ nữ có mang cấm dùng»

4) n g o ạ i k h o a  THIÊM TO HũAN
Công th ứ c :

— Kinh phấn 2 gam — Chu sa 12 gam
— Nhủ hương 4 gam — Đửm phàn 4 gam
— Hàn thủy thạch 4 gam — Khô phàn 4 gam
—“' (Một dưực 4 gam — Thiềm tô (mủ cóc) 8 gam
— Hùng hoàng 8 gam — Đồng lục 4 gam
— Yết ngưu (bọ trâu  bò) 21 con

Các vị nghiền nhỏ, dùng nước sôi ổế nguội dập viên, to bằng hạt cao lương.

Cách dùng : Mỗi lần 3 — 5 viên, ngày 1 — 2 lần với nước nóng, dùng ngoài hòa dấm 
dồ chỗ đau.
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Chủ t r ị : ung thư đinh sang. 
Phụ nữ cỗ mang căm dùng.

Công dụng : Tiêu sang,

CHƯƠNG- THỬ 24

NGOẠI BUNG PH U Ơ N G  TẺ 
Thuốc dùng ngoài

THĂNG Đ'AN (tức thăng dược) 
cY tông kim — giám »

Thành phần :
— Thủy ngân
— Hỏa tiêu
— Bạch phàn

40 gam 
160 gam
40 garri

Hùng hoàng, chư sa đều 20 gam
Tạo phàn 240 gam

Dùng phương pháp thăng hoa (1). Hiện nay dùng thăng hoa chế được thảnh phần 
thuần túy do khí hóa thu lại mà dùng, sắc đỏ là hồng thăng đan, sắc vàng là hoàng 
thăng đan.

Hiện nay lại còn phương pháp chế tiêu thăng đan gồm các- vị thủy ngân 40 gam, 
bạch phàn 320 gam, hỏa tiêu 28 gam chế thành thuốc bằng phương pháp thăng hoa.

Cách dùng : Thăng hoa thuần túy cỏ dược tính quá mạnh. Trên lâm sàng khi ứng 
dụỊng phải gia thạch cao chín nghiền bột thường từ 11 — 20% hòa vào mà, dùng. Nếu chỗ 
th ịt thối chưa thoát ra hết, đều phẳi dùng từ 30' — 50% hàm lượng thăng đan. Phàm bệnh 
nhỊân nào có tính quá mằn (tính dị ứng) đối vợi thăng đan, thì tất phải cấm dùng. Nếu 
vết thương ở các vùng phụ cận môi, mắt có loét dùng 'thăng đan phải rất thận trọng.

Thăng đan đề lâu ngày, thì được tính hòa hoãn có thề dùng đế giảm đau. Thuốc này 
ch! chuyên dửng' ngoài, cấm kỵ cho vào miệng.

Còng dụng : Thăng đan có tác dụng đẽ dùng khử mủ (hút mủ và trừ  thịt- thối), có khả 
năitìg làm cho chất mủ. độc súc tích trong vết thương sớm được bài xuất ra ngoài, các chỗ 
thịt nát thối chóng được tiêu trừ  hoặc rụng ra. (bong vầy).

Chủ t r ị : Phàm các loại vết thương đã võ; mủ tràn ra giường chiếu, thịt thối chưa 
tiêịi, hoặc mủ hôi thối bất tịnh, thịt mới lại chưa sinh, đều có thề sử dụng thuốc này.

(1) Thăng h o a : Là phương pháp chế thủy ngân các loại kim thạch và một sổ hóa chất dùng 
lối chủng thưổc cho bốc hơi, hơi ổó đọng lại thành chất rắn ngay không qua giai ổoạn thề. lỏng. 
(Lời người dịch).
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c ữ u  NHẤT ĐAN 
« Y tông kim giám »

Thành phần:
Thục thạch cao 38 gam, thăng ổan 4 gam. Các thuốc đem nghiền bột đễ tiện dùng

Cách dùng : Rắc thuốc vào trong miệng vết thưcmg, hoặc dùng dược tuyến (dây ổa n 
lưu) đế cho thuốc vào, ngoài đắp thuốc cao hoặc bôi thuốc dạng cao. Mỗi ngày thay thucpc 
1 — 2 lần. Không được cho vào miệng.

. . Công dụng : Đê nùng khí hư.

Chủ t r ị : Tất cả cáe loại vết thương đã vỡ, chất mủ chưa ra hết,

Gỉải bàị thuốc : Tác dụng đề nùng khí hư của phương này chủ yếu do công hiệu Cìặa 
Thăng đan, Nhưng thạch cao chín là loại thuốc hết nhuận lại kiêm có tác dụng thanh lươnịlg, 
tốt nhất là dùng loại thạch cao đã tằm nước tiều (tầm nửa năm, lại làm sạch trong II2 
tháng) rất hay.

Gia giảm : Tỷ lệ thành phần giữa thanh đan và thạch cao trong phương này có tẾế

chữa các loại ưng, cốt hết hạch? cốt tủy viêm (Ostéomyélite), hệ lâm ba ở cố gáy hếit 
hạch (ađénite lymphocytairecervicale) sau khi đã vỡ, thịt thối khó tiêu (bong) hoặc nụ th ịt 
mới tăng sinh nhanh quá.

THIÊN CHỮY CAO
<c Nghiệm phương » !' .

Thành phần:
— Tỳ ma tử  nhục 200 gam — Bông đan 30 gam
— Nộn tùng hương phấn (bột nhựa — Ngân chu 80 gam

thông non) 400 gam — Trà du 84 gam
— Khinh phấn 40 gam (mùa đông ướ t ổôi là 96 gam)

Trước hết lấy tỳ ma tử  nhục cho vào cối giã nát, rồi cho dần dần bột tùng hưoỊng 
vào, đánh cho thật ổềư, xong cho dần dần bột khinh phấn đông đan, ngân chu. Sau 
cùng, mới cho dầu trà  (trà đu) vào đảo giả độ nghìn chày (1) luyện thành thuốc cao.

Xí nghiệp dược ở Thượng hải sản xuất hồng cao dược, cách xử phương cơ lfản 
giống phương này.

Cách dùng : Chưng nóng cách thủy cho chảy — . phết thuốc cao ấy lên giấy, đắp ýào 
chỗ có bệnh.

Công dụng : Tiêu thủng chỉ thống, đề nùng khí hư,

Chủ t r ị : Cấc loại dương chứng như ung, trĩ, dinh, sang v.v...

(1) Thiên chủy có nơi đọc là chùy : nghìn chày (ND).
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NGỌC Lộ TẤN 
cọ Nghiệm phương »

Thành phần:
Phù dung . diệp — nghiền bột cực mịn.

Cách dùng : cỏ thề dùng dầu vừng, nước cúc hoa, nước ngân hoa, nước sôi đề nguội 
hốa thuốc trên đề đắp vào chỗ' đau. Cũng có thề dùng phàm sĩ lâm (va dơ lin) 8/10 ngọc
ỉộ tán 2/10 điều lẫn thành cao mà đô. Cứ 10 lạng thuốc cao trên gia thêm thạch khôi toan
lỏi giọt 1..

Công dụng : Lương huyết, thanh nhiệt, thoái thũng.

Chủ t r ị : Các loại ung thư dương chứng.

BẠCH NGỌC CAO
Thành phần:

Thạch cao tẫm  nước tiều (hoặc các loại thục thạch cao) 90%, chế lô cam thạch 10%,
thạch cao tẫm nước tiêu ohải tầm trong nửa năm, đem ra rửa sạch, lại tằm trong 2
tháng nữa, sau mới đem nướng chín nghiền bột, sau hồa vào một chế lô cam thạch
trộn thậ t đều rồi cho chút ít dầu vừng chế thành cào thuốc. Lại có thê gia phàm si 
lâm (va sơ im). (Khi chế loại cao này th ì lấy bột thuốc 3/10 loại dầu 7/10).

Cách dùng : Phiết cao thuốc này lên mặt vải thưa, đắp vào nơi đau.
Công dụng : Sinh cơ, thu liễm.
Chủ trị I Nhọt đã vỡ, thịt thối đã tiêu hết mà miệng vết thương không thu nhỏ được.
Gỉải hàỉ thuốc : Thạch cao tầm nước tièu thanh lương giải độc, lô cam thạch táo thấp

thii liễm, phối hợp 2 vị này mà thành phương có công năng sinh cơ thu khầu. Lại có thế
rắ<£ thêm bột thuốc sinh cơ khác vào cao thuốc này cùng dùng. Như gần đây người ta dùng
XÍCLỈX mai tố. (tức <(920 ») 20 gam cho vào 100' gam bạch ngọc cao mà ứng dụng, có hiệu quả 
lêri da liền thịt tốt hơn Bạch ngọc cao nhiều,

KIM HOANG TẤN
(Tên khác : như ý kim hoàng tán)

«y tông kim giám »
Thành phan :

Đại hoàng, hoàng bá, khương hoàng bạch chỉ đều 3200 gam
— Nam tỉnh, trần  bì, thương truật, xuyên phác cam thảo đềư 1280 gam
— Thiên hoa phấn 6400 gam

Các vị trên nghiền cực nhỏ đề tiện dùng,

Cách dùng : Dùng nước trấp hành sống hoặc rượu, dầu vừng, mật, ngân hoa lộ, cúc 
hoả diệp, ty qua diệp giả lấy nước 'trấp... hòa thuốc mà đắp vào. Hoặc dùng phàm sĩ lâm 
8/líũ kim hoàng tán 2/10 hòa đều thành cao mà đắp.

Công dụng: Tiên nhiệt trừ  thấp. Chí tiêu thũng.
Chủ tr ị : Các loại ưng thư sang trỉ dược chứng.

(1) y  dung thạch khôi to a n : Là loại vôi tôi rồi có cho chút ít ổộ chuạ (clciđe) dùng trong ngành 
y khử trùng (ND).
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BANG BANG TAN 
« Nhiệm phương »,

Thành phần ; . ' •
Bằng sa phi 40 gam, băng phiến 4 gam, các vị nghiền cực m ịn không nghe tiếng lạo 
xạo mới được. Có phương có cả huyền minh phấn và chu ga.

Cách dùng : Thổi tìiuốc vào vết thương. Nến thuốc cổ vào h.ỌBg' ăn, nuốt khôỊig
sao cả.

Công dụng: Thanh hỏa, tiêu viêm.
Chủ t r ị : Nga khấu sang, yết hầu, răng lợi xoang miệng niêm mạc bị. sưng đau.

XUY NHỊ HỒNG- MIÊN TAN,
Thành phần: '

— Yên chi khôi 12 gam — Trần b i khôi 8 gam.
— Sà thoái khôi 4 gam — Khô phàn 8 gam
— Bạ hương 3 gam — Băng phiến 2 gam

Các vị nghiền cực m ịn tiện dùng,

Cách dùng: Dùng bông' thuốc lan sạch lỗ tai, rồi cho bột thuốc này vào. Ngày 2 địlến 
■■ 3 lần.

Công dụng : Bài nùng tiêu thủng, giảm đau giảm ngứa,
Chủ t r ị : Các ichứng trong tai sưng đau, nước chẳy vàng hoặc mủ.

THANH ĐẠI TAN
(Cỏ tên là kliằu cam dược)

Thành phần:
— Bạc hà 12 gam — (Nhi trà  8 gam
— Cam thảo 4 gam — Báng phiến 2 gam
— Hoàng liên 8 gam — Nhân trung 8 gam
— Nguyệt thạch (bằng sa phi) 12 gam

Các vị nghiền cực m ịn không có tiếng lạo xạo mới được.

Cách dùng : Trước hết rửa sạch khoang1 miệng -cho thuốc bột trên vào, thối vào cphỗ 
có bệnh, mỗi ngày 2 — 3 lần. Nếu thuốc có vào yết hầu, có thề Biiổt được.

Công dụng: Thanh nhiệt giải độc, chỉ thống tiêu thũng.
Chủ trị: Yết hầu sưng đau, nhủ nga, cơm răng' chảy máu, khâu thiệt sih sang.

Thành phần:
— Băng phiến
— Nhân chỉ giáp
— Trân châu
— Ngưu hoàng

TỊCH LOẠI TAN- . 
« ôn nhiệt kinh vi y>

0,6 gam 
2 gam 

12 gam
2 gam

Tượng nha 12 gaml
Thanh đại 24 gam
Bích lí hoa (ốc tường) 200 con

Các vị nghiền cực nhỏ không có tiếng lẹo xạo mới được.
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Cách dùng: Trước hết rửa sạch khoang .miệng -cho thuốc này vào, thôi vào yết hầu chỗ 
cỏ thịt thối loét. Mỗi ngày 1 — 2 lần. Nếu thuốíc có vào họng ăn, có thề nuốt được.

Công dụng: Tiêu viêm, giải độc, khí hư? sinh tân.

Chủ trị: Các chứng xoang miệng, yết hầu tê loét sưng đau, âm đạo có vết loét cũng 
dùng được. Trực tràng, đại tràng có vết loét mãn tính, có thề dùng thưổc này làm thành 
dạng hò loãng thụt vào hậu môn đề điều trị.

Giải bài thuốc : Ngưu hoàng, thanh đại thanh nhiệt giải độc, nhân chỉ giáp, bích hí 
loa giải độc, khứ hư sinh tân. Trân châu, tượng nha khứ hư sinh tân, băng phiến chỉ 
thống. Thuốc này dùng ngoài chữa yết hầu lở loét rất có hiệu quả.

Chủ chích: ' Đại tràng xích ma (Colon sigmoicle) là đại tràng xuống trên khúc trực 
tràng.
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